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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 2661/QĐ-UBND Sơn La, ngày 26 tháng 10 năm 2025 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các 

 Uỷ viên UBND tỉnh Sơn La khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2021 của UBND 

tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Sơn La khóa XV nhiệm 

kỳ 2021 - 2026;  

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nguyên tắc phân công, quan hệ công tác giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

và các Ủy viên UBND tỉnh  

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo 

quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; lãnh đạo toàn diện và 

điều hành công tác của Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh, các thành viên UBND tỉnh, Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các xã, phường; trực tiếp chỉ đạo, 

điều hành các công việc lớn, quan trọng, khẩn cấp, những vấn đề mang tính chiến lược 

trên tất cả các lĩnh vực công tác thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh.  

- Chủ tịch UBND tỉnh (Chủ tịch) phân công các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Phó 

Chủ tịch) giúp Chủ tịch theo dõi, chỉ đạo, xử lý các công việc thường xuyên thuộc thẩm 

quyền của Chủ tịch trong từng lĩnh vực công tác của UBND tỉnh. Việc phân công nhiệm 

vụ bảo đảm nguyên tắc rõ ràng, không chồng chéo; phù hợp với năng lực, kinh nghiệm 

và điều kiện thực tiễn; bảo đảm tính liên thông, phối hợp hiệu quả giữa các lĩnh vực, 

địa bàn được phân công.  

- Chủ tịch không xử lý những nhiệm vụ, lĩnh vực, công việc đã phân công, uỷ 

quyền cho Phó Chủ tịch, các Uỷ viên UBND tỉnh; trừ các trường hợp xét thấy thật sự 

cần thiết do tính chất cấp bách, phức tạp của công việc, Chủ tịch trực tiếp chỉ đạo giải 

quyết những công việc đã phân công, uỷ quyền và Văn phòng UBND tỉnh có trách 

nhiệm thông báo cho người được phân công, uỷ quyền hoặc người có thẩm quyền phụ 

trách công việc biết về việc này.  
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- Khi Chủ tịch đi vắng, sẽ ủy quyền cho Phó Chủ tịch Thường trực hoặc một Phó 

Chủ tịch khác thay mặt Chủ tịch chỉ đạo, điều hành công việc của UBND tỉnh;  

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên UBND tỉnh chịu trách nhiệm thay mặt UBND 

tỉnh trực tiếp báo cáo nội dung công việc theo nhiệm vụ được phân công cho Đảng uỷ 

UBND tỉnh theo Quy chế làm việc của Đảng uỷ UBND tỉnh để chỉ đạo hoặc trình Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ xem xét, chỉ đạo.  

2. Chủ tịch chịu trách nhiệm tổ chức điều hành ngân sách chung của tỉnh; quản 

lý, chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 5 năm 

và hàng năm; quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước 

thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật; quyết định chấp thuận 

chủ trương đầu tư đối với các dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước 

(nguồn vốn tư nhân), không phân biệt thành phần kinh tế, bao gồm cả nhà đầu tư trong 

nước và nhà đầu tư nước ngoài.  

3. Phó Chủ tịch được Chủ tịch phân công trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực 

công tác, địa bàn cụ thể và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, trước pháp luật về lĩnh vực, 

nhiệm vụ được giao; chủ động xử lý công việc theo thẩm quyền, trường hợp vượt quá 

thẩm quyền hoặc phát sinh vấn đề quan trọng, nhạy cảm thì kịp thời báo cáo Chủ tịch 

xem xét, quyết định; thay mặt Chủ tịch quyết định (ký thay Chủ tịch các văn bản thuộc 

thẩm quyền của Chủ tịch hoặc văn bản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) và chịu trách 

nhiệm trực tiếp, toàn diện, mọi mặt về công tác của mình trước Chủ tịch, trước pháp 

luật về nhiệm vụ, lĩnh vực, cơ quan được phân công theo dõi, chỉ đạo, bảo đảm tiến độ 

và chất lượng công việc, cụ thể:  

a) Theo dõi và lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động: một số cơ quan chuyên môn thuộc 

UBND tỉnh; UBND các xã, phường; giữ mối liên hệ phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo các cơ 

quan, đơn vị có liên quan đến hoạt động của UBND tỉnh.  

b) Quyết định và xử lý các vấn đề liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính; giải 

quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; chỉ đạo thực hiện các kết luận 

thanh tra, kiến nghị của kiểm toán Nhà nước; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng 

phí; kiểm soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách.  

c) Theo lĩnh vực được phân công, chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện 

các bước tiếp theo sau khi được quyết định chủ trương đầu tư của dự án đầu tư sử dụng 

nguồn vốn nhà nước và dự án ngoài ngân sách (từ bước phê duyệt dự án đầu tư đến khi 

hoàn thành, quyết toán dự án, kể cả các dự án do các Ban Quản lý dự án chuyên ngành 

làm chủ đầu tư. Trừ các dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ cần lập báo cáo kinh tế 

kỹ thuật đầu tư xây dựng theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 175/2024/NĐ-

CP ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ, còn các dự án khác Phó Chủ tịch được 

phân công phụ trách báo cáo, xin ý kiến Chủ tịch trước khi phê duyệt).  
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d) Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện đối với các nhiệm vụ (kể cả việc mua sắm, 

sửa chữa, điều chỉnh kinh phí) trong phạm vi kinh phí đã được bố trí cho cơ quan, đơn 

vị được phân công theo dõi.  

đ) Các nội dung khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch uỷ quyền 

hoặc phân công trực tiếp chỉ đạo, điều hành và quyết định theo quy định của pháp luật.  

4. Phó Chủ tịch được phân công phụ trách chương trình, dự án đầu tư nào thì 

chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai xuyên suốt và toàn diện chương trình, dự án đó; bao 

gồm đầy đủ các khâu từ chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, tổ chức thực hiện đến 

nghiệm thu, bàn giao và quyết toán dự án, bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả theo 

đúng quy định của pháp luật.  

Các Phó Chủ tịch khác có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ về chuyên 

môn, thủ tục, pháp lý có liên quan đến lĩnh vực phụ trách; không can thiệp vào công tác 

điều hành, tiến độ hoặc nội dung cụ thể của chương trình, dự án do Phó Chủ tịch phụ 

trách chính đảm nhiệm.  

5. Phó Chủ tịch thực hiện nhiệm vụ được phân công liên quan đến nhiều lĩnh vực 

mà trong đó có lĩnh vực do Chủ tịch phụ trách hoặc những nhiệm vụ mới phát sinh ngoài 

kế hoạch, những nội dung chưa được quy định tại Quy chế làm việc hoặc chưa được 

phân công tại Quyết định này thì phải kịp thời báo cáo Chủ tịch xem xét, quyết định.  

Trường hợp công việc liên quan đến những lĩnh vực công tác khác do các Phó 

Chủ tịch khác nhau phụ trách thì một Phó Chủ tịch sẽ chịu trách nhiệm chính và chủ 

trì, phối hợp với các Phó Chủ tịch chỉ đạo, giải quyết. Nếu còn ý kiến khác nhau giữa 

các Phó Chủ tịch thì Phó Chủ tịch chủ trì báo cáo Chủ tịch xem xét, quyết định.  

6. Trong trường hợp cần thiết hoặc khi Phó Chủ tịch vắng mặt, Chủ tịch trực tiếp 

giải quyết công việc hoặc phân công Phó Chủ tịch khác giải quyết; sau khi giải quyết 

công việc, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch được phân công giải quyết công việc trao đổi lại 

tình hình và kết quả giải quyết cho Phó Chủ tịch đi vắng biết.  

7. Các Phó Chủ tịch có trách nhiệm báo cáo với Chủ tịch các công việc đã giải 

quyết theo nhiệm vụ được phân công tại cuộc họp giao ban hàng tuần hoặc đột xuất khi 

cần thiết.  

8. Các thành viên khác không phải là lãnh đạo UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ, 

quyền hạn của Uỷ viên UBND tỉnh theo các quy định của pháp luật; được Chủ tịch 

UBND tỉnh giao phụ trách lĩnh vực công tác cụ thể và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch 

UBND tỉnh về lĩnh vực được giao phụ trách.  

9. Căn cứ tình hình thực tế trong tổ chức thực hiện, Chủ tịch xem xét điều chỉnh, 

bổ sung việc phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch tại Quyết định này 

hoặc công việc đột xuất, cấp bách khác mà Chủ tịch thấy cần thiết để đảm bảo thực hiện 

nhiệm vụ quyền hạn của UBND tỉnh, Chủ tịch kịp thời, thông suốt, hiệu quả.  
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Điều 2. Phân công nhiệm vụ cụ thể của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  

1. Đồng chí Nguyễn Đình Việt - Chủ tịch UBND tỉnh  

a) Lãnh đạo, quản lý toàn diện hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của UBND tỉnh.  

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:  

- Xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;  

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách 

nhà nước hàng năm, 5 năm của tỉnh; kế hoạch đầu tư phát triển, bao gồm các dự án đầu 

tư, cơ cấu đầu tư và các danh mục đầu tư hàng năm; quy hoạch xây dựng; quy hoạch 

khoáng sản; quy hoạch năng lượng; quy hoạch lâm nghiệp.  

- Lĩnh vực phát triển kinh tế tư nhân; sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt 

động doanh nghiệp nhà nước; công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao 

năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; Quản lý vốn, tài sản của nhà nước tại các doanh nghiệp;  

- Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật;  

- Tổ chức bộ máy; công tác cán bộ; quốc phòng, an ninh; thi đua, khen thưởng; 

phát triển nguồn nhân lực.  

- Công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tiếp dân;  

- Thành lập, phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp;  

- Cho ý kiến về các dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.  

b) Giữ mối quan hệ phối hợp giữa UBND tỉnh với Chính phủ; Thủ tướng và các 

Phó Thủ tướng Chính phủ; các Bộ, ngành Trung ương; Quân khu 2; Tỉnh uỷ, HĐND 

tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.  

c) Trực tiếp làm Chủ tịch các Hội đồng, Trưởng các Ban Chỉ đạo theo quy định 

của Trung ương, của pháp luật và phân công của Tỉnh uỷ.  

d) Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị: 

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính.  

đ) Trực tiếp theo dõi địa bàn các xã, phường theo phụ lục đính kèm Quyết định này.  

2. Đồng chí Hà Trung Chiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh  

a) Làm nhiệm vụ Phó Chủ tịch thường trực, thay mặt Chủ tịch điều hành, giải 

quyết các công việc khi Chủ tịch đi vắng hoặc khi được Chủ tịch ủy quyền. Trực tiếp 

phụ trách, chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:  

- Giáo dục, đào tạo, dạy nghề;  

- Y tế, dân số, gia đình và trẻ em; bảo trợ và phòng, chống tệ nạn xã hội, 

HIV/AIDS, buôn bán trẻ em;  
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- Văn hoá; thể dục, thể thao; du lịch; báo chí, xuất bản, in, phát hành; phát thanh 

và truyền hình; thông tin điện tử; thông tấn; thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại; 

quảng cáo;  

- Khoa học, công nghệ; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; ứng dụng 

bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; bưu chính; viễn thông; tần số 

vô tuyến điện; công nghiệp công nghệ thông tin; công nghiệp công nghệ số; ứng dụng 

công nghệ thông tin; giao dịch điện tử; chính quyền số; kinh tế số, xã hội số và chuyển 

đổi số; hạ tầng thông tin truyền thông;  

b) Làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng và trưởng các Ban Chỉ đạo theo lĩnh vực 

phụ trách hoặc theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.  

c) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo, điều hành các sở, ngành, cơ quan, đơn vị: Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở 

Y tế; Văn phòng UBND tỉnh Bưu điện tỉnh; Viễn thông Sơn La; các tổ chức hội do 

Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hoá, xã hội; các bệnh viện, trường 

học, đơn vị sự nghiệp trong và ngoài công lập thuộc khối văn hoá - xã hội.  

d) Thực hiện công tác quản lý nhà nước và giữ mối quan hệ phối hợp công tác 

của UBND tỉnh với: các Bộ, ngành Trung ương thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách; Báo 

và Đài phát thanh, truyền hình Sơn La.  

đ) Trực tiếp theo dõi địa bàn các xã, phường theo phụ lục đính kèm Quyết định này.  

e) Thực hiện những nhiệm vụ, công việc khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công 

hoặc uỷ quyền.  

3. Đồng chí Đặng Ngọc Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh  

a) Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:  

- Dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng; - Công tác xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh;  

- Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi;  

- Lĩnh vực tư pháp, cải cách tư pháp; phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành án 

dân sự;  

- Đối ngoại; biên giới, cửa khẩu (thuộc Ban Chỉ huy bộ đội biên phòng, Bộ Chỉ 

huy quân sự tỉnh);  

- Lĩnh vực ngân hàng, tín dụng;  

- Lĩnh vực quản lý nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính; cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông và thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (thuộc Văn phòng UBND tỉnh).  

b) Làm nhiệm vụ Chủ tịch các Hội đồng cấp tỉnh, trưởng các Ban Chỉ đạo theo 

lĩnh vực phụ trách hoặc theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.  
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c) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo, điều hành các sở, ngành, cơ quan, đơn vị: Sở 

Dân tộc và Tôn giáo; Sở Tư pháp; Sở Ngoại vụ; Ngân hàng nhà nước khu vực III; Ngân 

hàng chính sách xã hội tỉnh; Ngân hàng phát triển tỉnh và các ngân hàng Thương mại; 

Thi hành án Dân sự tỉnh và các đơn vị khác thuộc khối.  

d) Thực hiện công tác quản lý nhà nước, giữ mối liên hệ phối hợp của UBND 

tỉnh với: các Bộ, ngành Trung ương thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách; Uỷ ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ, Trường 

Chính trị tỉnh, Hội Cựu Chiến binh tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Liên đoàn lao động 

tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và theo dõi các hội, các ban liên 

lạc khác thuộc lĩnh vực phụ trách.  

đ) Trực tiếp theo dõi địa bàn các xã, phường theo phụ lục đính kèm Quyết định này.  

e) Thực hiện những nhiệm vụ, công việc khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công. 

 4. Đồng chí Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh  

a) Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:  

- Công nghiệp, thương mại, điện lực, quản lý thị trường, phòng, chống buôn lậu 

và gian lận thương mại;  

- Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi; phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 

cứu nạn, cứu hộ; phóng cháy, chữa cháy; phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới;  

- Lĩnh vực Đất đai (bao gồm cả quy hoạch sử dụng đất); Đo đạc bản đồ, viễn 

thám; Tài nguyên nước; môi trường; khoáng sản, địa chất; khí tượng thuỷ văn; chương 

trình ứng phó với biến đổi khí hậu (không bao gồm công tác giải phóng mặt bằng đối 

với các chương trình, dự án đã được phân công cho các Phó Chủ tịch khác phụ trách 

theo nguyên tắc tại Điều 1 Quyết định này).  

- Công tác xúc tiến đầu tư, thương mại và xuất, nhập khẩu;  

- Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững; Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình, đề án thuộc lĩnh vực nông, lâm 

nghiệp, nông thôn;  

- Lĩnh vực Dân vận, dân chủ; bình đẳng giới; Cải cách hành chính; Văn thư, lưu 

trữ nhà nước; địa giới hành chính; công tác thanh niên; quản lý nhà nước về tổ chức 

hội, tổ chức Phi Chính phủ (thuộc Sở Nội vụ);  

- Các vấn đề kinh tế tập thể, hợp tác xã, hộ gia đình.  

b) Làm nhiệm vụ Chủ tịch các Hội đồng, trưởng các Ban Chỉ đạo của tỉnh theo 

lĩnh vực phụ trách hoặc theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh.  

c) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo, điều hành các sở, ngành, cơ quan, đơn vị: Sở 

Nông nghiệp và Môi trường; Sở Công Thương; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương 

mại và Du lịch tỉnh; Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh; Ban Quản lý các KCN tỉnh; 
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Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; Quỹ bảo vệ môi trường; Công ty Điện lực Sơn La; Liên 

minh Hợp tác xã tỉnh; Công ty TNHH Nông nghiệp Tô Hiệu - Sơn La; Công ty TNHH 

Một thành viên Quản lý khai thác công trình thủy lợi và các đơn vị khác thuộc khối;  

d) Thực hiện công tác quản lý nhà nước, giữ mối liên hệ công tác của UBND tỉnh 

với: các Bộ, ngành Trung ương thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách; Đoàn Thanh niên cộng 

sản Hồ Chí Minh tỉnh; Hội Nông dân tỉnh và các hội, ban liên lạc khác liên quan đến 

lĩnh vực phụ trách.  

đ) Trực tiếp theo dõi địa bàn các xã, phường theo phụ lục đính kèm Quyết định này.  

e) Thực hiện những nhiệm vụ, công việc khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công. 

5. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh  

a) Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:  

- Xây dựng và kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ 

thuật đô thị và nông thôn; nhà ở, công sở; thị trường bất động sản, vật liệu xây dựng; 

giao thông vận tải đường bộ, đường thuỷ nội địa, an toàn giao thông;  

- Quản lý nhà nước về công tác đấu thầu chung trên địa bàn tỉnh; phụ trách công 

tác đấu thầu thuộc lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, các dự án được phân công;  

- Tài chính, giá cả, tiền tệ; quản lý, sắp xếp nhà đất, tài sản công (thuộc Sở Tài 

chính); kho bạc nhà nước, thuế, hải quan, thống kê, dự trữ, kiểm toán;  

- Lĩnh vực Lao động, tiền lương và việc làm trong khu vực doanh nghiệp, bảo hiểm 

xã hội, an toàn, vệ sinh lao động; chính sách cho người có công (thuộc Sở Nội vụ);  

- Các chương trình, dự án liên quan đến cấp thoát nước, xử lý rác thải, thu gom 

xử lý nước thải.  

b) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, đôn đốc, triển khai các dự án đầu tư xây 

dựng cơ bản, các công trình khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ. Xem xét, giúp Chủ tịch 

giải quyết các thủ tục trong xây dựng cơ bản.  

c) Làm Chủ tịch Hội đồng và trưởng các Ban Chỉ đạo theo lĩnh vực phụ trách 

hoặc theo sự phân của Chủ tịch UBND tỉnh.  

d) Trực tiếp theo dõi và chỉ đạo, điều hành các sở, ngành, cơ quan, đơn vị: Sở 

Xây dựng; các Ban Quản lý dự án thuộc tỉnh; Ban An toàn Giao thông tỉnh; Bảo hiểm 

xã hội tỉnh; Thuế tỉnh; Thống kê tỉnh; Chi cục dự trữ nhà nước khu vực V; Chi cục Hải 

quan khu vực X địa bàn Sơn La; Kho bạc Nhà nước Khu vực X, đầu mối tại Sơn La; 

Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị; Công ty Cấp nước; Công ty TNHH nhà 

nước MTV Xổ số kiến thiết Sơn La và các đơn vị khác thuộc khối;  

đ) Thực hiện công tác quản lý nhà nước, giữ mối liên hệ công tác của UBND tỉnh 

với: các Bộ, ngành Trung ương thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách; Kiểm toán Nhà nước 

Khu vực I và theo dõi các hội, các ban liên lạc khác thuộc lĩnh vực phụ trách.  
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e) Thực hiện những nhiệm vụ, công việc khác do Chủ tịch UBND tỉnh phân công.  

Điều 3. Phân công nhiệm vụ cụ thể của các Uỷ viên UBND tỉnh  

1. Giám đốc Công an tỉnh  

a) Tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực an ninh trật tự trên địa bàn 

tỉnh; chỉ huy lực lượng công an toàn tỉnh.  

b) Kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh các vụ việc vi 

phạm pháp luật, nổi cộm, phức tạp trên địa bàn tỉnh; các vụ việc khởi tố, điều tra, truy 

tố liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo diện Ban Thường 

vụ Đảng ủy UBND tỉnh quản lý.  

d) Trực tiếp theo dõi địa bàn các xã, phường theo phụ lục đính kèm Quyết định này.  

2. Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh  

a) Tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh về lĩnh vực quốc phòng và quân sự địa 

phương, trực tiếp chỉ huy lực lượng vũ trang tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

được pháp luật quy định, Bộ Quốc phòng phân cấp, ủy quyền và theo phân công của 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.  

b) Nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các ban, sở, ngành, lực 

lượng khác của tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đảm bảo chặt chẽ, 

hiệu quả, an toàn.  

c) Trực tiếp theo dõi địa bàn các xã, phường theo phụ lục đính kèm Quyết định này.  

3. Giám đốc Sở Nội vụ  

a) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về quản lý, điều hành hoạt động 

của Sở Nội vụ; tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối với ngành 

Nội vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định, Chính phủ, Bộ 

Nội vụ phân cấp, ủy quyền và theo phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh.  

b) Báo cáo, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh và Đảng uỷ UBND 

tỉnh về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ thuộc thẩm quyền của Đảng uỷ UBND tỉnh 

theo phân cấp quản lý bộ máy tổ chức và cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phối hợp 

với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai 

quy trình về công tác cán bộ theo quy định của Tỉnh ủy.  

c) Trực tiếp theo dõi địa bàn các xã, phường theo phụ lục đính kèm Quyết định này.  

4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh  

a) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về quản lý, điều hành hoạt động 

của Văn phòng UBND tỉnh; tham mưu, giúp UBND tỉnh tổ chức, điều phối chương 
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trình, kế hoạch công tác và thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn phòng theo 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định và UBND tỉnh phân công  

b) Trực tiếp theo dõi địa bàn các xã, phường theo phụ lục đính kèm Quyết định này.  

5. Chánh Thanh tra tỉnh  

a) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về quản lý, điều hành hoạt động 

của Thanh tra tỉnh; tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối với 

ngành thanh tra theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định, Chính 

phủ, Thanh tra Chính phủ phân cấp, ủy quyền và theo phân công hoặc ủy quyền của 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.  

b) Trực tiếp theo dõi địa bàn các xã, phường theo phụ lục đính kèm Quyết định này.  

6. Giám đốc Sở Tài chính  

a) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về quản lý, điều hành hoạt động 

của Sở Tài chính; tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối với ngành 

tài chính theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định, Chính phủ, Bộ 

Tài chính phân cấp, ủy quyền và theo phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ 

tịch UBND tỉnh.  

b) Trực tiếp theo dõi địa bàn các xã, phường theo phụ lục đính kèm Quyết định này.  

7. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường  

a) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về quản lý, điều hành hoạt động 

của Sở Nông nghiệp và Môi trường; tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà 

nước đối với ngành nông nghiệp và môi trường theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

được pháp luật quy định, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phân cấp, ủy 

quyền và theo phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.  

c) Trực tiếp theo dõi địa bàn các xã, phường theo phụ lục đính kèm Quyết định này.  

8. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo  

a) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về quản lý, điều hành hoạt động 

của Sở Giáo dục và Đào tạo; tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước 

đối với ngành giáo dục và đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật 

quy định, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo phân cấp, ủy quyền và theo phân công 

hoặc ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.  

b) Trực tiếp theo dõi địa bàn các xã, phường theo phụ lục đính kèm Quyết định này.  

9. Giám đốc Sở Công Thương  

a) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về quản lý, điều hành hoạt động 

của Sở Công Thương; tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối với 

ngành công thương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định, 
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Chính phủ, Bộ Công Thương phân cấp, ủy quyền và theo phân công hoặc ủy quyền của 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.  

b) Trực tiếp theo dõi địa bàn các xã, phường theo phụ lục đính kèm Quyết định này.  

10. Giám đốc Sở Y tế  

a) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về quản lý, điều hành hoạt 

động của Sở Y tế; tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối với 

ngành y tế theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định, Chính 

phủ, Bộ Y tế phân cấp, ủy quyền và theo phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh.  

b) Trực tiếp theo dõi địa bàn các xã, phường theo phụ lục đính kèm Quyết định này.  

11. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

a) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về quản lý, điều hành hoạt động 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý 

nhà nước đối với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn được pháp luật quy định, Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phân cấp, 

ủy quyền và theo phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.  

b) Trực tiếp theo dõi địa bàn các xã, phường theo phụ lục đính kèm Quyết định này.  

12. Giám đốc Sở Xây dựng  

a) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về quản lý, điều hành hoạt động 

của Sở Xây dựng; tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối với 

ngành xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định, Chính 

phủ, Bộ Xây dựng phân cấp, ủy quyền và theo phân công hoặc ủy quyền của UBND 

tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.  

b) Trực tiếp theo dõi địa bàn các xã, phường theo phụ lục đính kèm Quyết định này.  

13. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ  

a) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về quản lý, điều hành hoạt động 

của Sở Khoa học và Công nghệ; tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà 

nước đối với ngành khoa học và công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được 

pháp luật quy định, Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ phân cấp, ủy quyền và theo 

phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.  

b) Trực tiếp theo dõi địa bàn các xã, phường theo phụ lục đính kèm Quyết định này.  

14. Giám đốc Sở Tư pháp  

a) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về quản lý, điều hành hoạt động 

của Sở Tư pháp; tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối với ngành 

tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định, Chính phủ, Bộ 
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Tư pháp phân cấp, ủy quyền và theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy UBND tỉnh, Chủ 

tịch UBND tỉnh.  

b) Trực tiếp theo dõi địa bàn các xã, phường theo phụ lục đính kèm Quyết định này.  

15. Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo  

a) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về quản lý, điều hành hoạt động 

của Sở Dân tộc và Tôn giáo; tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước 

đối với lĩnh vực dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

được pháp luật quy định, Chính phủ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo phân cấp, ủy quyền và 

theo phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.  

b) Trực tiếp theo dõi địa bàn các xã, phường theo phụ lục đính kèm Quyết định này.  

16. Giám đốc Sở Ngoại vụ  

a) Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về quản lý, điều hành hoạt động 

của Sở Ngoại vụ; tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước đối với lĩnh 

vực đối ngoại theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định, Chính 

phủ, Bộ Ngoại giao phân cấp, ủy quyền và theo phân công hoặc ủy quyền của UBND 

tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.  

b) Trực tiếp theo dõi địa bàn các xã, phường theo phụ lục đính kèm Quyết định này.  

17. Thủ trưởng, Giám đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh ngoài việc 

thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ nêu trên, còn có trách nhiệm thực 

hiện các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh với tư cách là ủy viên UBND 

tỉnh theo sự phân công của Chủ tịch UBND tỉnh và các Phó Chủ tịch Ủy UBND tỉnh. 

Đồng thời giữ mối quan hệ công tác với các bộ, ban, ngành Trung ương theo lĩnh vực 

ngành dọc. Chịu trách nhiệm và báo cáo kết quả công việc với UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh, cơ quan quản lý nhà nước cấp trên về ngành, lĩnh vực được phân công về 

việc thực hiện nhiệm vụ được giao.  

Các nội dung trình, tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh phải đảm bảo chặt chẽ về mặt pháp lý, thể hiện rõ quan điểm tham mưu theo đúng 

các quy định của pháp luật hiện hành. Tham gia đầy đủ và thực hiện nghiêm túc chế độ 

hội họp, báo cáo theo Quy chế làm việc của UBND tỉnh Sơn La, nhiệm kỳ 2021 - 2026 

và theo yêu cầu của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.  

Điều 4. Trường hợp người đứng đầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh 

chưa là Uỷ viên UBND tỉnh hoặc cấp phó được giao phụ trách, điều hành cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND tỉnh (đang khuyết người đứng đầu) vẫn phải chịu trách 

nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ được giao; 

báo cáo công tác trước HĐND tỉnh khi được yêu cầu và báo cáo công tác trước cơ 

quan quản lý nhà nước cấp trên về ngành, lĩnh vực phụ trách; tham dự đầy đủ các 

phiên họp UBND tỉnh, tham gia thảo luận nhưng không có quyền biểu quyết, cho ý 
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kiến bằng văn bản với tư cách Uỷ viên UBND tỉnh về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, 

quyền hạn của UBND tỉnh.  

Điều 5. Các Uỷ viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026; Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các xã, phường; các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể 

từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2155/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2025 của 

Chủ tịch UBND tỉnh./. 

        CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Việt 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 2696/QĐ-UBND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sơn La, ngày 30 tháng 11 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Ngân hàng dữ liệu tên đường, tên phố  

và công trình công cộng thuộc tỉnh Sơn La - bổ sung năm 2025 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2025;  

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính 

phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;  

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ 

Văn hóa - Thông tin hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên 

đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP 

ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 

283/TTr-SVHTT&DL ngày 17 tháng 10 năm 2025.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Ngân hàng dữ liệu tên đường, tên phố và công trình công 

cộng thuộc tỉnh Sơn La, bổ sung năm 2025. (gửi kèm theo Biểu phụ lục chi tiết).  

Điều 2. Ngân hàng dữ liệu tên đường, tên phố và công trình công cộng thuộc 

tỉnh Sơn La được ban hành trên đây là căn cứ để các cơ quan quản lý nhà nước thực 

hiện chức năng quản lý đô thị và công tác đặt tên, đổi tên đường, phố, công trình công 

cộng của tỉnh theo quy định của pháp luật. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp 

với các ban ngành liên quan tiếp tục nghiên cứu, bổ sung Ngân hàng dữ liệu tên 

đường, phố và công trình công cộng phù hợp với điều kiện của địa phương.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch, Chủ tịch UBND các xã, phường; Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan 

và các thành viên hội đồng tư vấn về đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng 

tỉnh Sơn La chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

Nguyễn Đình Việt 
 

16 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025



 

N
G

Â
N

 H
À

N
G

 D
Ữ

 L
IỆ

U
 T

Ê
N

 Đ
Ư

Ờ
N

G
, 
P

H
Ố

 V
À

 C
Ô

N
G

 T
R

ÌN
H

  

C
Ô

N
G

 C
Ộ

N
G

 T
R

Ê
N

 Đ
ỊA

 B
À

N
 T

ỈN
H

 S
Ơ

N
 L

A
, 
B

Ổ
 S

U
N

G
  
N

Ă
M

 2
0

2
5

 
(B

a
n
 h

à
n
h
 k

èm
 t

h
eo

 Q
u

yế
t 

đ
ịn

h
 s

ố
 2

6
9

6
/Q

Đ
-U

B
N

D
 n

g
à

y 
3

0
/1

0
/2

0
2

5
 c

ủ
a
 U

B
N

D
 t

ỉn
h
 S

ơ
n
 L

a
) 

 

 

S
T

T
 

T
ên

 g
ọ

i 
N

ộ
i 

d
u

n
g

 ý
 n

g
h

ĩa
 

1
 

L
ê 

G
iả

n
 (

T
ô

 G
ĩ 

) 

L
ê 

G
iả

n
 (

T
ô

 G
ĩ)

 (
1

9
1

1
 -

 2
0

0
3

),
 q

u
ê 

ở
 t

h
ô
n

 X
u
ân

 C
ầu

, 
x

ã 
N

g
h

ĩa
 T

rụ
, 

h
u

y
ện

 V
ăn

 G
ia

n
g

, 

tỉ
n

h
 H

ư
n
g
 Y

ên
. 

N
ăm

 1
9
2
6

 -
 1

9
2

9
, 

ô
n

g
 t

h
am

 g
ia

 p
h

o
n
g

 t
rà

o
 đ

ấu
 t

ra
n
h

 c
ủ

a 
h
ọ

c 
si

n
h

, 
si

n
h

 

v
iê

n
, 

đ
ư

ợ
c 

H
ọ
c 

si
n
h

 đ
o
àn

, 
m

ộ
t 

tổ
 c

h
ứ

c 
củ

a 
V

iệ
t 

N
am

 t
h

an
h

 n
iê

n
 C

ác
h

 m
ạn

g
 đ

ồ
n

g
 c

h
í 

H
ộ

i,
 s

au
 t

rở
 t

h
àn

h
 Đ

ô
n
g

 d
ư

ơ
n
g

 C
ộ
n
g

 s
ản

 Đ
ản

g
 k

ết
 n

ạp
 v

ào
 h

ộ
i.

 N
ăm

 1
9

3
0

 v
ào

 N
am

 

h
o
ạt

 đ
ộ
n

g
 (

cù
n
g
 T

ô
 C

h
ấ

n
, 

T
ô
 H

iệ
u

, 
T

ô
 Q

u
a
n
g

 Đ
ẩ

u
).

 N
ăm

 1
9

3
1

 t
ừ

 N
am

 k
ỳ
 t

rở
 l

ại
 m

iề
n

 

B
ắc

, 
sa

u
 đ

ó
 c

ù
n
g

 g
ia

 đ
ìn

h
 c

h
u

y
ển

 x
u
ố

n
g

 s
in

h
 s

ố
n
g

 ở
 H

ải
 P

h
ò
n

g
 v

à 
th

am
 g

ia
 h

o
ạt

 đ
ộ
n
g

 

cá
ch

 m
ạn

g
 ở

 đ
ây

. 
N

ăm
 1

9
4
0

 b
ị 

đ
ế 

q
u
ố

c 
P

h
áp

 b
ắt

 đ
ày

 l
ên

 S
ơ

n
 L

a,
 c

h
o

 đ
ến

 t
h
án

g
 6

/1
9
4
1

 

th
ì 

b
ị 

đ
ày

 đ
i 

M
ad

ag
as

ca
r.

 T
h

án
g
 8

, 
n

ăm
 1

9
4
4

 ô
n

g
 đ

ư
ợ

c
 q

u
ân

 đ
ồ

n
g

 m
in

h
 h

u
ấn

 l
u

y
ện

 v
à 

đ
ư

a 
v

ề 
n

ư
ớ

c.
 M

áy
 b

ay
 c

h
ở

 ô
n
g

 v
à
 t

h
ả 

d
ù
 v

ề 
ch

iế
n

 k
h
u

 V
iệ

t 
B

ắc
 v

ớ
i 

n
h
iệ

m
 v

ụ
 k

ết
 n

ố
i 

ch
u

y
ên

 g
ia

 q
u
ân

 s
ự

 g
iú

p
 đ

ỡ
 c

ác
h

 m
ạn

g
 V

iệ
t 

N
am

. 
S

au
 k

h
i 

C
ác

h
 m

ạn
g

 t
h

án
g

 8
 t

h
àn

h
 

cô
n

g
, 

th
án

g
 1

0
 n

ăm
 1

9
4
5

, 
ô

n
g

 đ
ư

ợ
c
 C

h
ín

h
 p

h
ủ

 C
ác

h
 m

ạn
g

 l
âm

 t
h

ờ
i 

V
iệ

t 
N

am
 D

ân
 c

h
ủ
 

C
ộ
n

g
 h

ò
a 

đ
iề

u
 đ

ộ
n
g

 v
ề 

H
à 

N
ộ

i 
v

à 
cử

 g
iữ

 c
h

ứ
c 

v
ụ

 P
h

ó
 g

iá
m

 đ
ố

c 
S

ở
 L

iê
m

 p
h

ó
n

g
 B

ắc
 b

ộ
. 

Ô
n

g
 l

à 
n

g
ư

ờ
i 

đ
ứ

n
g

 đ
ầu

 n
g

àn
h

 C
ô

n
g

 a
n

 V
iệ

t 
N

am
 t

ừ
 n

ăm
 1

9
4

6
 c

h
o

 đ
ến

 n
ăm

 1
9

5
2

, 
tư

ơ
n
g
 

đ
ư

ơ
n
g

 v
ớ

i 
B

ộ
 t

rư
ở

n
g
 B

ộ
 C

ô
n

g
 a

n
 n

g
ày

 n
ay

. 
N

g
o

ài
 r

a,
 ô

n
g

 c
ò
n

 t
ừ

n
g

 g
iữ

 c
ác

 c
h

ứ
c 

v
ụ
 V

ụ
 

tr
ư

ở
n
g
 V

ụ
 T

rị
 a

n
 h

àn
h
 c

h
ín

h
, 

B
ộ

 C
ô
n

g
 a

n
 (

1
9

5
5
 -

 1
9
5
8

),
 T

h
ẩm

 p
h

án
 r

ồ
i 

P
h

ó
 C

h
án

h
 

án
 T

ò
a 

án
 n

h
ân

 d
ân

 t
ố

i 
ca

o
 (

1
9
5

8
 -

 1
9
7
9

).
 Ô

n
g

 đ
ư

ợ
c 

N
h

à 
n

ư
ớ

c 
V

iệ
t 

N
am

 t
ru

y
 t

ặn
g

 H
u

ân
 

ch
ư

ơ
n

g
 H

ồ
 C

h
í 

M
in

h
 n

ăm
 2

0
1

1
. 

2
 

C
h

u
 

Đ
ìn

h
 

X
ư

ơ
n

g
 

(C
h
u

 Đ
ìn

h
 K

h
ô
i)

 

C
h

u
 Đ

ìn
h

 X
ư

ơ
n

g
 (

C
h

u
 Đ

ìn
h
 K

h
ô
i)

  
si

n
h

 n
ăm

 1
9
1

6
, 

tạ
i 

x
ã 

T
h

ái
 S

ơ
n

, 
h
u

y
ện

 Y
ên

 D
ũ
n

g
, 

tỉ
n

h
 B

ắc
 G

ia
n
g

 (
cũ

) 
n

ay
 l

à 
tỉ

n
h

 B
ắc

 N
in

h
. 

N
ăm

 2
5

 t
u

ổ
i,

 ô
n
g

 t
h

am
 g

ia
 h

o
ạt

 đ
ộ
n
g

 c
ác

h
 

m
ạn

g
 t

ro
n

g
 t

ổ
 c

h
ứ

c 
"V

ận
 đ

ộ
n

g
 á

i 
h

ữ
u

 c
ô

n
g

 n
h

ân
".

 T
ừ

 n
ăm

 1
9

3
9

 -
 1

9
4

0
, 

ô
n
g

 t
h

am
 g

ia
 t

ổ
 

ch
ứ

c 
"T

h
an

h
 n

iê
n

 p
h
ản

 đ
ế"

 ở
 H

à 
N

ộ
i.

 T
h
án

g
 1

2
/1

9
4
0

, 
ô

n
g

 b
ị 

th
ự

c 
d
â
n

 P
h

áp
 b

ắt
, 

b
ị 

tr
a 

tấ
n
 d

ã 
m

an
, 

sa
u

 đ
ó
 t

h
ự

c 
d

ân
 P

h
áp

 đ
ư

a 
ô
n
g

 r
a 

x
ét

 x
ử

 t
ại

 t
ò

a 
Đ

ại
 h

ìn
h
 H

ỏ
a 

L
ò

 r
ồ
i 

b
ị 

đ
ày

 

lê
n

 n
h
à 

tù
 S

ơ
n

 L
a.

 T
h

án
g

 3
/1

9
4
5

, 
tạ

i 
S

ơ
n
 L

a,
 N

h
ật

 -
 P

h
áp

 x
u

n
g

 đ
ộ

t,
 P

h
áp

 d
i 

ch
u

y
ển

 t
ù
 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025 17



 

n
h
ân

 s
an

g
 N

g
h
ĩa

 L
ộ

 đ
ể 

tr
án

h
 b

ạo
 đ

ộ
n
g

. 
N

h
ư

n
g

 g
iữ

 1
5

 t
ù

 n
h

ân
 ở

 l
ại

 l
àm

 c
o

n
 t

in
, 

tr
o
n
g

 đ
ó

 

có
 đ

ồ
n
g
 c

h
í 

C
h
u

 Đ
ìn

h
 X

ư
ơ

n
g

. 
V

ớ
i 

k
in

h
 n

g
h
iệ

m
 d

ày
 d

ạn
, 

ô
n
g

 đ
ã 

cả
m

 h
ó

a 
đ

ư
ợ

c 
lí

n
h

 k
h
ố
 

x
an

h
 đ

ịa
 p

h
ư

ơ
n
g

 b
ỏ
 v

ũ
 k

h
í 

v
ề 

v
ớ

i 
cá

ch
 m

ạn
g

 v
à 

cù
n

g
 n

h
au

 c
ư

ớ
p

 v
ũ
 k

h
í 

củ
a 

lí
n
h

 l
ê 

d
ư

ơ
n
g

. 
Ô

n
g
 k

h
ẩn

 t
rư

ơ
n
g

 t
rở

 v
ề 

H
à 

N
ộ
i 

v
à 

ti
ếp

 t
ụ

c 
h
o

ạt
 đ

ộ
n
g

 c
ác

h
 m

ạn
g

. 
T

ro
n

g
 t

h
ờ

i 
k

ỳ
 

ti
ền

 k
h

ở
i 

n
g
h
ĩa

, 
ô
n

g
 đ

ư
ợ

c 
cử

 l
àm

 T
rư

ở
n

g
 b

an
 V

ận
 đ

ộ
n
g

 t
ài

 c
h

ín
h
 K

ỳ
 b

ộ
 V

iệ
t 

M
in

h
 B

ắc
 

K
ỳ
. 

N
g

ày
 2

5
/8

/1
9
4
5
 l

àm
 G

iá
m

 đ
ố

c 
L

iê
m

 p
h

ó
n
g

 B
ắc

 B
ộ

. 
V

ớ
i 

cư
ơ

n
g

 v
ị 

là
 G

iá
m

 đ
ố
c 

L
iê

m
 P

h
ó

n
g

 B
ắc

 B
ộ

 ô
n
g

 đ
ã 

ch
ỉ 

đ
ạo

 v
à 

tổ
 c

h
ứ

c 
đ

ảm
 b

ảo
 a

n
 t

o
àn

 c
h
o

 C
h
ủ

 t
ịc

h
 H

ồ
 C

h
í 

M
in

h
 v

à 
cá

c 
th

àn
h

 v
iê

n
 c

ủ
a 

C
h
ín

h
 p

h
ủ

 t
ro

n
g

 l
ễ 

T
u

y
ên

 n
g

ô
n

 đ
ộ

c 
lậ

p
. 

N
ăm

 1
9

4
6

, 
ô
n

g
 

ch
u

y
ển

 
sa

n
g

 
là

m
 
G

iá
m

 
đ

ố
c 

L
iê

m
 
p

h
ó

n
g
 
N

am
 
T

ru
n

g
 
B

ộ
. 

Đ
ến

 
n

ăm
 
1

9
4
9

, 
đ
ồ

n
g
 
ch

í 

X
ư

ơ
n

g
 t

h
eo

 đ
ồ
n
g

 c
h

í 
P

h
ạm

 V
ăn

 Đ
ồ
n
g

 v
ào

 m
iề

n
 N

am
 x

ây
 d

ự
n

g
 l

ự
c 

lư
ợ

n
g

 C
ô
n

g
 a

n
, 

đ
ảm

 

n
h
iệ

m
 t

rọ
n

g
 t

rá
ch

 G
iá

m
 đ

ố
c
 S

ở
 C

ô
n
g

 a
n

 L
iê

n
 k

h
u
 V

. 
S

au
 n

ăm
 1

9
5
4

 ô
n

g
 c

h
u

y
ển

 s
an

g
 

V
ụ

 V
ăn

 h
ó
a 

đ
ố

i 
n
g
o
ại

 B
ộ

 V
ăn

 h
ó

a.
 S

au
 đ

ó
 l

à 
P

h
ó

 V
ăn

 p
h

ò
n
g
 B

ộ
 V

ăn
 h

ó
a 

ch
o

 đ
ến

 k
h

i 

n
g
h
ỉ 

h
ư

u
. 

Đ
ồ

n
g

 c
h
í 

đ
ư

ợ
c 

tặ
n
g

 t
h

ư
ở

n
g

 H
u

ân
 c

h
ư

ơ
n
g

 Đ
ộ

c 
lậ

p
 h

ạn
g

 B
a,

 H
u

ân
 c

h
ư

ơ
n
g
 

C
h

iế
n

 t
h
ắn

g
 h

ạn
g

 N
h
ất

, 
H

u
ân

 c
h
ư

ơ
n
g

 C
h

iế
n

 s
ĩ 

v
ẻ 

v
an

g
 h

ạn
g

 N
h

ất
, 
N

h
ì,

 B
a.

 

3
 

N
g

u
y

ễn
 
M

ạ
n

h
 
Đ

ạ
t 

(L
ộ

c 
Á

i,
 L

ộ
c 

h
o

 l
a
o

) 

N
g

u
y

ễn
 M

ạ
n

h
 Đ

ạ
t 

(L
ộ

c 
Á

i,
 L

ộ
c 

h
o

 l
a
o

),
 s

in
h

 n
ăm

 1
9

0
4

, 
tạ

i 
th

ô
n

 N
g

h
ĩa

 L
ộ

, 
x

ã 
P

h
ù
n
g
 

C
h

í 
K

iê
n

, 
h

u
y
ện

 M
ỹ
 H

ào
, 

tỉ
n

h
 H

ư
n

g
 Y

ên
 (

 c
ũ

),
 n

ay
 l

à 
th

àn
h

 p
h
ố

 H
ải

 p
h
ò

n
g

. 
H

o
ạt

 đ
ộ

n
g
 

cá
ch

 m
ạn

g
 t

ừ
 n

ăm
 1

9
3
6

 t
ro

n
g

 h
ộ

i 
ái

 h
ữ

u
 c

ô
n

g
 n

h
ân

. 
Đ

ến
 t

h
án

g
 9

/1
9

3
9

, 
là

 B
í 

th
ư

 t
h

àn
h
 

ủ
y
 H

à 
N

ộ
i 

h
o

ạt
 đ

ộ
n
g

 c
ù
n
g

 c
ác

 đ
ồ
n
g

 c
h

í:
 T

rầ
n

 Q
u
ý

 K
iê

n
, 

T
ạ 

Q
u

an
g

 S
ần

, 
T

rầ
n

 Q
u

ố
c 

H
o

àn
, 

N
g
u

y
ễn

 V
ăn

 T
râ

n
…

 T
h

án
g

 3
/1

9
4
0

 ô
n

g
 b

ị 
đ

ịc
h

 b
ắt

 g
ia

m
 ở

 H
ò

a 
L

ò
, 

rồ
i 

đ
ày

 l
ên

 

S
ơ

n
 L

a.
 T

ro
n

g
 t

h
ờ

i 
g
ia

n
 b

ị 
đ
ày

 l
ên

 n
h

à 
tù

 S
ơ

n
 L

a,
 đ

ồ
n
g

 c
h
í 

Á
i 

cù
n

g
 c

ác
 đ

ồ
n

g
 c

h
í 

L
ư

ợ
n
g

, 

N
g

u
y
ễn

 C
ô
n

g
 B

ô
n
g

 v
à 

T
rầ

n
 T

h
ọ

 t
h

am
 g

ia
 v

ào
 B

an
 n

g
o

ại
 g

ia
o
 c

ủ
a 

an
h

 e
m

 t
ù
 c

h
ín

h
 t

rị
. 

B
an

 n
ày

 đ
ư

ợ
c 

ch
i 

b
ộ
 g

ia
o

 c
ó

 n
h
iệ

m
 v

ụ
 t

h
ư

ơ
n

g
 t

h
u

y
ết

 v
ớ

i 
C

ai
 n

g
ụ

c 
n
h

à 
tù

 v
à 

y
êu

 c
ầu

 

q
u

y
ền

 l
ợ

i 
ch

ín
h

 đ
án

g
 c

ủ
a 

tù
 n

h
ân

, 
g
ó
p

 p
h

ần
 q

u
an

 t
rọ

n
g

 t
ro

n
g

 v
iệ

c 
đ

ảm
 b

ảo
 đ

ờ
i 

số
n

g
 c

h
o

 

an
h

 e
m

 t
ù

 n
h

ân
, 

b
ảo

 t
o

àn
 l

ự
c 

lư
ợ

n
g

 c
ác

h
 m

ạn
g

. 
D

o
 c

h
ế 

đ
ộ

 n
h
à 

tù
 k

h
ắc

 n
g
h

iệ
t,

 ô
n
g
 h

y
 

si
n
h

 t
ại

 N
h

à 
tù

 S
ơ

n
 L

a.
 

4
 

T
rầ

n
 D

a
n

h
 T

u
y
ên

 

(N
g
u

yễ
n

 V
ă
n

 L
u
ậ
n

) 

T
rầ

n
 D

a
n

h
 T

u
y
ên

 (
N

g
u

yễ
n

 V
ă
n

 L
u
ậ

n
),

 s
in

h
 n

ăm
 1

9
1
1

 t
ại

 x
ã 

N
in

h
 S

ơ
n

, 
h

u
y
ện

 V
iệ

t 

Y
ên

, 
tỉ

n
h

 B
ắc

 G
ia

n
g
 (

cũ
),

 n
ay

 l
à 

tỉ
n
h

 B
ắc

 N
in

h
. 

Ô
n
g

 t
h

am
 g

ia
 c

ác
h

 m
ạn

g
 t

ừ
 n

ăm
 1

9
3
5

, 

là
m

 t
h
ợ

 g
ò
 n

h
à 

m
áy

 đ
ú
c 

k
ẽm

 t
ại

 Q
u
ản

g
 Y

ên
 v

à 
đ
ư

ợ
c 

k
ết

 n
ạp

 v
ào

 Đ
ản

g
 C

ộ
n
g
 s

ản
 V

iệ
t 

N
am

 t
h

án
g

 4
 n

ăm
 1

9
3

7
. 

N
ăm

 1
9

4
0

, 
ô

n
g

 b
ị 

b
ắt

 c
ù

n
g

 v
ớ

i 
m

ộ
t 

số
 đ

ồ
n
g

 c
h
í 

k
h

ác
, 

b
ị 

tr
a 

tấ
n
 

d
ã 

m
an

 n
h

ư
n
g

 k
h
ô

n
g
 c

ó
 đ

ủ
 c

ăn
 c

ứ
, 

k
ẻ 

đ
ịc

h
 v

ẫn
 x

ử
 t

ù
 k

h
ổ

 s
ai

 v
à 

đ
ày

 l
ên

 N
h

à 
tù

 S
ơ

n
 L

a,
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T
ại

 N
h
à 

tù
 S

ơ
n

 L
a,

 ô
n

g
 đ

ư
ợ

c 
tí

n
 n

h
iệ

m
 c

h
ọ

n
 t

h
am

 g
ia

 h
ộ
i 

n
g

h
ị 

th
àn

h
 l

ập
 c

h
i 

b
ộ

 l
âm

 t
h

ờ
i 

N
h

à 
tù

 S
ơ

n
 L

a.
 Ô

n
g

 t
íc

h
 c

ự
c 

h
o

ạt
 đ

ộ
n
g

 t
ro

n
g

 c
ô
n

g
 t

ác
 đ

ào
 t

ạo
 c

án
 b

ộ
 c

ủ
a 

C
h

i 
b

ộ
 N

h
à 

tù
, 

g
ó
p

 p
h

ần
 b

iế
n

 n
h

à 
tù

 đ
ế 

q
u
ố

c 
th

àn
h

 t
rư

ờ
n
g
 h

ọ
c 

cá
ch

 m
ạn

g
. 

S
au

 C
ác

h
 m

ạn
g

 t
h

án
g

 8
 n

ă
m

 

1
9
4
5

 ô
n
g

 đ
ư

ợ
c 

cử
 g

iữ
 c

h
ứ

c
 B

í 
th

ư
 T

h
àn

h
 ủ

y
 H

à
 N

ộ
i 

m
ộ

t 
th

ờ
i 

g
ia

n
 n

g
ắn

, 
n
g

ư
ờ

i 
th

ay
 ô

n
g
 

là
 ô

n
g

 H
o

àn
g

 T
ù
n

g
. 

S
au

 đ
ó
 ô

n
g
 đ

ư
ợ

c 
cử

 g
iữ

 c
ác

 c
h

ứ
c 

v
ụ

 X
ứ

 ủ
y
 v

iê
n

 B
ắc

 K
ỳ
; 

T
h

ư
ờ

n
g

 

v
ụ

 K
h
u

 ủ
y
 L

iê
n

 k
h
u

 I
; 

B
í 

th
ư

 T
ỉn

h
 ủ

y
 N

am
 Đ

ịn
h

. 
N

ăm
 1

9
5

1
 ô

n
g

 đ
ư

ợ
c 

cử
 l

àm
 T

rư
ở

n
g
 

ti
ểu

 b
an

 C
ô
n
g

 v
ận

 t
h
eo

 N
g
h
ị 

q
u

y
ết

 c
ủ

a 
B

an
 B

í 
th

ư
; 

N
ăm

 1
9

5
4

 ô
n
g

 đ
ư

ợ
c 

cử
 t

h
am

 g
ia

 

Đ
ản

g
 ủ

y
 Đ

ản
g
 C

ộ
n
g

 s
ản

 V
iệ

t 
N

am
 t

iế
p

 q
u
ản

 H
à 

N
ộ
i,

 đ
ặt

 d
ư

ớ
i 

sự
 l

ãn
h

 đ
ạo

 t
rự

c 
ti

ếp
 c

ủ
a 

B
ộ

 C
h

ín
h

 t
rị

 v
à 

B
an

 B
í 

th
ư

. 
Đ

ản
g

 ủ
y
 t

iế
p
 q

u
ản

 g
ồ

m
 1

1
 n

g
ư

ờ
i:

 T
rầ

n
 Q

u
ố

c 
H

o
àn

, 
T

rầ
n

 

D
an

h
 T

u
y
ên

, 
L

ê 
T

ru
n

g
 T

o
ản

, 
L

ê 
Q

u
ố

c 
T

h
ân

, 
V

ư
ơ

n
g

 T
h

ừ
a 

V
ũ

, 
K

h
u
ất

 D
u

y
 T

iế
n

, 
T

rầ
n
 

D
u

y
 H

ư
n

g
, 
T

rầ
n

 S
âm

, 
M

in
h

 V
iệ

t,
 N

g
u

y
ễn

 T
ài

, 
Q

u
an

g
 N

g
h
ĩa

. 
T

h
án

g
 1

1
 n

ăm
 1

9
5

4
 ô

n
g
 

đ
ư

ợ
c 

cử
 l

àm
 P

h
ó

 C
h
ủ

 t
ịc

h
 Ủ

y
 b

an
 H

àn
h

 c
h

ín
h

 t
h

àn
h

 p
h
ố

 H
à 

N
ộ

i.
 S

au
 đ

ó
 ô

n
g

 l
àm

 B
í 

th
ư

 

T
h

àn
h

 ủ
y
 H

à 
N

ộ
i 

(1
9
5

5
 -

 1
9
6
1

),
 P

h
ó

 C
h

ủ
 t

ịc
h

 Ủ
y
 b

an
 h

àn
h

 c
h

ín
h

 T
P

 H
à 

N
ộ

i,
 k

iê
m

 c
h

ứ
c 

C
h
ủ

 n
h

iệ
m

 Ủ
y
 b

an
 K

ế 
h

o
ạc

h
 H

à 
n

ộ
i 

(1
9

5
5
 -

 1
9
5
6

).
 N

ăm
 1

9
6

0
 đ

ến
 n

ăm
 1

9
7

6
, 

ô
n

g
 l

à 
Ủ

y
 

v
iê

n
 D

ự
 k

h
u

y
ết

 B
an

 C
h

ấp
 h

àn
h

 T
ru

n
g

 ư
ơ

n
g

 Đ
ản

g
 C

ộ
n

g
 s

ản
 V

iệ
t 

N
am

 k
h

ó
a 

II
I 

(1
9
6

0
 -

 

1
9
7
6

).
 Ô

n
g

 đ
ảm

 n
h

ận
 c

ác
 c

h
ứ

c 
v

ụ
: 

P
h
ó

 t
rư

ở
n
g

 B
an

 C
ô
n

g
 n

g
h
iệ

p
 T

ru
n
g

 ư
ơ

n
g
 (

1
9
6
1

).
 

Ô
n

g
 l

à 
đ
ại

 b
iể

u
 Q

u
ố
c 

h
ộ

i 
V

iệ
t 

N
am

 l
iê

n
 t

ụ
c 

từ
 k

h
ó

a 
I 

đ
ến

 k
h
ó

a 
V

I,
 Ủ

y
 v

iê
n

 Ủ
y
 b

an
 

th
ố
n

g
 n

h
ất

 c
ủ
a 

Q
u
ố

c 
h

ộ
i 

v
ào

 n
ăm

 1
9

6
3

. 
Ủ

y
 v

iê
n

 Ủ
y
 b

an
 T

h
ư

ờ
n
g

 v
ụ

 Q
u

ố
c 

h
ộ

i,
 C

h
ủ

 

n
h
iệ

m
 Ủ

y
 b

an
 K

ế 
h
o
ạc

h
 v

à 
n

g
ân

 s
ác

h
 Q

u
ố

c 
h

ộ
i 

k
h
ó

a 
II

I 
(1

9
6

4
 -

 1
9

6
7

).
 T

ừ
 t

h
án

g
 2

/1
9
6
7

 

đ
ến

 t
h

án
g

 1
2

/1
9
6
9

 l
à 

C
h
ủ

 n
h

iệ
m

 V
ăn

 p
h

ò
n

g
 C

ô
n
g

 n
g

h
iệ

p
 P

h
ủ

 T
h

ủ
 t

ư
ớ

n
g

. 
S

au
 đ

ó
, 

g
iữ

 

ch
ứ

c 
B

ộ
 t

rư
ở

n
g

 B
ộ

 V
ật

 t
ư

 (
B

ộ
 t

rư
ở

n
g

 đ
ầu

 t
iê

n
 c

ủ
a 

B
ộ

 V
ật

 t
ư

, 
n

ay
 l

à 
B

ộ
 C

ô
n
g

 T
h

ư
ơ

n
g

).
 

T
ừ

 n
ăm

 1
9

6
9

 -
 1

9
7
6

, 
đ

ồ
n
g

 c
h

í 
là

 P
h

ó
 T

rư
ở

n
g

 b
an

 Đ
ố

i 
n
g

o
ại

 T
ru

n
g

 ư
ơ

n
g

, 
C

h
ủ

 t
ịc

h
 Ủ

y
 

b
an

 Đ
o

àn
 k

ết
 N

h
ân

 d
ân

 Á
-P

h
i 

củ
a 

V
iệ

t 
N

am
. 

T
ừ

 g
iữ

a 
n

ăm
 1

9
5

2
 đ

ến
 t

h
án

g
 8

/1
9
5

4
  

ô
n
g
 

g
iữ

 c
h

ứ
c 

v
ụ

 T
ổ
n
g

 t
h
ư

 k
ý

 T
ổ
n
g

 L
iê

n
 đ

o
àn

 L
ao

 đ
ộ

n
g

 V
iệ

t 
N

am
 k

h
ó

a 
I,

 s
au

 đ
ó

 l
à 

B
í 

th
ư

 

Đ
ản

g
 đ

o
àn

, 
P

h
ó

 C
h
ủ
 t

ịc
h

 k
iê

m
 T

ổ
n

g
 t

h
ư

 k
ý

 T
ổ

n
g

 C
ô
n

g
 đ

o
àn

 V
iệ

t 
N

am
 k

h
ó

a 
II

 t
h
ờ

i 
k

ỳ
 

1
9
6
1

 -
 1

9
7
4

. 
n
ăm

 2
0

0
8

 ô
n
g

 đ
ư

ợ
c 

tr
u

y
 t

ặn
g
 H

u
ân

 c
h
ư

ơ
n
g

 S
ao

 V
àn

g
. 

5
 

V
ă

n
 T

â
n

 

(T
rầ

n
 Đ

ứ
c 

S
ắ
c)

 

V
ă

n
 T

â
n

 (
T

rầ
n
 Đ

ứ
c 

S
ắ

c)
, 

(1
9

1
3

 -
 1

9
8

8
) 

ở
 l

àn
g

 K
im

 H
o

àn
g

, 
T

h
ọ

 N
am

 (
n

ay
 t

h
u

ộ
c 

x
ã 

V
ân

 C
an

h
, 

h
u

y
ện

 H
o
ài

 Đ
ứ

c,
 H

à 
N

ộ
i)

. 
Ô

n
g

 đ
ã 

h
o

ạt
 đ

ộ
n
g

 c
ác

h
 m

ạn
g

 t
ừ

 n
ăm

 1
9

2
9

. 
N

ăm
 

1
9
3
7

, 
tr

o
n

g
 p

h
o
n
g

 t
rà

o
 M

ặt
 t

rậ
n

 d
ân

 c
h
ủ

, 
V

ăn
 T

ân
 l

àm
 b

áo
 T

in
 t

ứ
c 

cù
n

g
 v

ớ
i 

T
rư

ờ
n
g

 

C
h

in
h

, 
T

rầ
n

 H
u

y
 L

iệ
u

, 
T

rầ
n

 Đ
ìn

h
 L

o
n
g

, 
V

õ
 N

g
u

y
ên

 G
iá

p
..
. 

Ô
n

g
 b

ị 
m

ật
 t

h
ám

 t
h

eo
 d

õ
i,
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b
ắt

 đ
ư

ợ
c 

v
à 

tr
a 

tấ
n

 g
ãy

 c
h

ân
 s

au
 đ

ó
 n

ăm
 1

9
4
1

, 
ô

n
g

 b
ị 

đ
ày

 l
ên

 n
h
à 

tù
 S

ơ
n

 L
a.

 V
ớ

i 
k
iế

n
 

th
ứ

c 
sâ

u
 r

ộ
n

g
, 

lố
i 

v
iế

t 
th

u
y
ết

 p
h
ụ

c,
 k

in
h
 n

g
h
iệ

m
 v

iế
t 

b
áo

 n
h
iề

u
 n

ăm
, 

ô
n
g

 t
iế

p
 t

ụ
c 

cù
n

g
 

v
ớ

i 
T

rầ
n

 H
u

y
 L

iệ
u

 v
iế

t 
b

áo
 “

S
u

ố
i 

re
o

” 
- 

“c
ơ

 q
u

an
 n

g
ô
n
 l

u
ận

” 
b

í 
m

ật
 c

ủ
a 

ch
i 

b
ộ

 N
h
à 

tù
 

S
ơ

n
 L

a.
 K

h
i 

ch
i 

b
ộ

 n
h

ận
 đ

ư
ợ

c 
tà

i 
li

ệu
 b

í 
m

ật
 t

ừ
 c

ác
 t

ổ
 c

h
ứ

c 
Đ

ản
g

 d
ư

ớ
i 

x
u
ô
i 

th
eo

 đ
o

àn
 

cô
n

g
 n

h
ân

 m
an

g
 l

ên
, 

ô
n
g

 đ
ã 

b
iê

n
 t

ập
, 

v
iế

t 
lạ

i 
đ

ể 
tr

u
y
ền

 t
in

 đ
i 

cá
c 

p
h
ò
n

g
 g

ia
m

, 
n

ố
i 

li
ền

 

th
ô
n

g
 t

in
 n

ộ
i 

b
ộ

 t
ù

 n
h
ân

 c
h
ín

h
 t

rị
. 

C
u

ố
i 

n
ăm

 1
9

4
2

, 
h

ết
 h

ạn
 0

3
 n

ăm
 t

ù
 ô

n
g

 b
ị 

đ
ư

a 
đ

i 
an

 t
rí

, 

lú
c 

đ
ầu

 t
ổ

 c
h

ứ
c 

tr
ại

 a
n

 t
rí

 ở
 T

h
ái

 N
g
u

y
ên

, 
rồ

i 
đ

ổ
i 

lê
n

 H
à 

G
ia

n
g

, 
sa

u
 l

ại
 c

h
u

y
ển

 v
ề 

N
g

h
ĩa

 

L
ộ

 (
Y

ên
 B

ái
) 

đ
ể 

g
ia

m
 g

iữ
 k

h
ô
n
g

 t
h

ờ
i 

h
ạn

. 
N

h
ữ

n
g
 n

ăm
 b

ị 
g

ia
m

 c
ầm

 t
ro

n
g

 n
g
ụ

c 
tù

 n
h

ư
n
g

 

n
h
iệ

t 
h
u

y
ết

 t
ro

n
g

 ô
n
g

 t
h
ì 

k
h
ô

n
g

 h
ề 

su
y
 g

iả
m

, 
b

ầu
 n

h
iệ

t 
h

u
y
ết

 đ
ó

 đ
ư

ợ
c 

tr
u

y
ền

 v
ào

 2
5

 

cu
ố

n
 s

ác
h

, 
1

1
7

 b
ài

 n
g

h
iê

n
 c

ứ
u

 c
ủ

a 
ô

n
g

 đ
ể 

lạ
i 

ch
o
 h

ậu
 t

h
ế.

 G
ia

i 
đ

o
ạn

 1
9

5
2

 -
 1

9
5
5

, 
ô

n
g
 

g
iả

n
g

 d
ạy

 ở
 k

h
u

 h
ọ

c 
x

á 
tr

u
n
g

 ư
ơ

n
g

 t
ại

 T
ru

n
g

 Q
u

ố
c,

 r
ồ
i 

v
ề 

cô
n
g
 t

ác
 t

ại
 B

an
 n

g
h
iê

n
 c

ứ
u

 

V
ăn

 h
ọ

c,
 L

ịc
h

 s
ử

, 
Đ

ịa
 l

ý
, 

sa
u

 đ
ổ
i 

tê
n
 l

à 
V

iệ
n

 s
ử

 h
ọ

c.
 T

ừ
 n

ăm
 1

9
6

1
 -

 1
9
7

6
, 
ô
n

g
 l

à 
T

h
ư

 k
ý
 

tò
a 

so
ạn

 t
ạp

 c
h

í 
N

g
h

iê
n

 c
ứ

u
 l

ịc
h

 s
ử

. 
 G

ần
 4

0
 n

ăm
 l

àm
 v

iệ
c,

 ô
n
g

 đ
ã 

ch
o

 r
a 

m
ắt

 b
ạn

 đ
ọ
c 

n
h
iề

u
 b

ài
 n

g
h

iê
n

 c
ứ

u
 v

ề 
lị

ch
 s

ử
 V

iệ
t 

N
am

. 
Ô

n
g

 đ
ư

ợ
c 

đ
ề 

n
g

h
ị 

p
h
o
n

g
 h

àm
 G

iá
o

 s
ư

 đ
ợ

t 

đ
ầu

  
v

ào
 n

ăm
 1

9
8
0

. 
S

ự
 n

g
h

iệ
p

 s
ử

 h
ọ

c 
củ

a 
ô

n
g

 v
ớ

i 
n
h

iề
u

 c
u
ố

n
 s

ác
h

, 
h

àn
g

 t
ră

m
 l

u
ận

 v
ăn

 

đ
ăn

g
 t

rê
n
 c

ác
 t

ạp
 c

h
í,

 c
ác

 b
áo

. 
T

ro
n
g

 đ
ó

 c
ó
 n

h
ữ

n
g

 q
u

y
ển

 c
ó
 g

iá
 t

rị
 l

ớ
n

 v
ề 

lý
 l

u
ận

 v
à 

th
ự

c 

ti
ễn

, 
đ
án

g
 k

ể 
n
h

ất
 l

à 
cụ

m
 c

ô
n

g
 t

rì
n
h

 "
C

ác
h

 m
ạn

g
 T

ây
 S

ơ
n

";
 "

N
g

u
y
ễn

 H
u

ệ
 -

 C
o
n

 n
g

ư
ờ

i 

v
à 

sự
 n

g
h

iệ
p
" 

đ
ã 

đ
ư

ợ
c 

G
iả

i 
th

ư
ở

n
g

 N
h

à 
n

ư
ớ

c
. 

6
 

T
rầ

n
 V

ă
n

 L
a

n
 

 (
Đ

en
, 
G

iá
p

) 

T
rầ

n
 V

ă
n

 L
a

n
 (

Đ
en

, 
G

iá
p

),
 s

in
h

 n
ăm

 1
9
0

2
 t

ại
 H

ữ
u

 B
ị,

 M
ỹ
 T

ru
n
g

, 
M

ỹ
 L

ộ
c,

 N
am

 Đ
ịn

h
 

(c
ũ

),
 n

ay
 l

à 
tỉ

n
h

 N
in

h
 B

ìn
h

. 
T

h
án

g
 6

/1
9
2
7

, 
đ
ồ

n
g

 c
h
í 

th
am

 g
ia

 t
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                                             

Số: 2699/QĐ-UBND  Sơn La, ngày 30 tháng 10 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Chuyển nguyên trạng 75 Trạm Y tế và 125 điểm Y tế thuộc  

Trung tâm y tế các khu vực thuộc Sở Y tế về UBND cấp xã quản lý 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;  

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023;  

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

Nghị định số 83/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 

2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp 

công lập;  

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;  

Căn cứ Thông tư số 17/2024/TT-BYT ngày 30 tháng 9 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp 

nhất, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực y tế; Thông tư 

số 20/2025/TT-BYT ngày 23 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về y tế thuộc UBND 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương;  

Căn cứ Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2021 của 

UBND tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy trong các cơ 

quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh;  

Thực hiện Kết luận số 2023-KL/TU ngày 25 tháng 9 năm 2025 của Ban 

Thường vụ Tỉnh uỷ về phương án sắp xếp tổ chức bên trong các cơ quan hành 

chính, các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 768/TTr-SNV ngày 23 

tháng 10 năm 2025.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chuyển giao nguyên trạng 75 Trạm Y tế xã, phường và 125 điểm Y 

tế cho 75 UBND xã, phường quản lý, kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2025. 

 (có Phụ lục chi tiết kèm theo) 

22 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025



Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Y tế   

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có 

liên quan tổ chức thực hiện việc chuyển nguyên trạng 75 Trạm y tế và 125 điểm y 

tế cho 75 UBND xã, phường quản lý.  

- Phối hợp với UBND xã, phường hoàn tất thủ tục bàn giao nguyên trạng 

Trạm Y tế về UBND cấp xã theo quy định (bao gồm cơ sở vật chất, trang thiết bị, 

tài chính, tài sản, hồ sơ, tài liệu; đội ngũ nhân viên y tế bản, tổ dân phố; cộng tác 

viên dân số…và các tài liệu khác có liên quan đến hoạt động của các Trạm Y tế).  

2. Sở Nội vụ  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh quyết định 

điều chỉnh biên chế của các Trạm Y tế xã, phường về UBND cấp xã quản lý.  

- Tham mưu, ban hành Quyết định chuyển công tác đối với viên chức các 

Trạm y tế xã, phường.  

3. Sở Tài chính 

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các xã, phường rà soát, tham mưu 

phân bổ, điều chỉnh dự toán ngân sách của các Trạm Y tế xã, phường từ ngành Y 

tế sang UBND cấp xã theo quy định, đảm bảo hoạt động của các Trạm Y tế; ban 

hành hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng dự toán ngân sách, quản lý tài sản công.  

4. Uỷ ban nhân dân các xã, phường  

- Tiếp nhận nguyên trạng 75 Trạm Y tế và 125 điểm Y tế (bao gồm cơ sở vật 

chất, trang thiết bị, tài chính, tài sản, biên chế, nhân lực, hồ sơ, tài liệu; đội ngũ 

nhân viên y tế bản, tổ dân phố; cộng tác viên dân số…và các tài liệu khác có liên 

quan đến hoạt động của các Trạm Y tế).  

- Thực hiện quy trình thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ 

chức; đề án vị trí việc làm của các Trạm Y tế theo quy định.  

- Chỉ đạo các Trạm y tế xã, phường thay đổi hoặc đăng ký mẫu dấu của 

Trạm Y tế theo quy định hiện hành; triển khai thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm 

vụ theo quy định; đảm bảo thực hiện cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ nhân 

dân liên tục, không gián đoạn; thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, dân số, tham 

mưu công tác bảo trợ xã hội theo quy định; đảm bảo thực hiện đầy đủ, kịp thời chế 

độ, chính sách đối với viên chức, người lao động Trạm Y tế khi tiếp nhận bàn giao; 

tiếp tục duy trì hoạt động và thực hiện chi trả hỗ trợ hàng tháng cho nhân viên y tế 

thôn bản, tổ dân phố, cộng tác viên dân số theo quy định.  

5. Các cơ quan, đơn vị căn cứ Quyết định này để triển khai các nhiệm vụ 

được giao, đảm bảo đến ngày 01 tháng 11 năm 2025, các Trạm Y tế xã, phường 

chính thức đi vào hoạt động (là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp xã) 

theo quy định.  
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Nội vụ, Tài 

chính; Chủ tịch UBND các xã, phường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này Quyết định có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày ký ban hành./. 

   TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Đình Việt 
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Phụ lục 
CHUYỂN CÁC TRẠM Y TẾ THUỘC CÁC TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC 

TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ VỀ UBND CÁC XÃ, PHƯỜNG QUẢN LÝ 

(Kèm theo Quyết định số 2699/QĐ-UBND ngày 30/10/2025 của UBND tỉnh) 

 

I. TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC SƠN LA 

1. Chuyển Trạm Y tế phường Tô Hiệu và 03 Điểm Y tế (Điểm Y tế Quyết 

Thắng, Điểm Y tế Chiềng Lề, Điểm Y tế Quyết Tâm) thuộc Trung tâm Y tế khu 

vực Sơn La, Sở Y tế về UBND phường Tô Hiệu quản lý. 

2. Chuyển Trạm Y tế phường Chiềng An và 02 Điểm Y tế (Điểm Y tế 

Chiềng Đen, Điểm Y tế Chiềng Xôm) thuộc Trung tâm Y tế khu vực Sơn La, Sở 

Y tế về UBND phường Chiềng An quản lý. 

3. Chuyển Trạm Y tế phường Chiềng Cơi và 02 Điểm Y tế (Điểm Y tế 

Hua La, Điểm Y tế Chiềng Cọ) thuộc Trung tâm Y tế khu vực Sơn La, Sở Y tế 

về UBND phường Chiềng Cơi quản lý. 

4. Chuyển Trạm Y tế phường Chiềng Sinh và 01 Điểm Y tế (Điểm Y tế 

Chiềng Ngần) thuộc Trung tâm Y tế khu vực Sơn La, Sở Y tế về UBND phường 

Chiềng Sinh quản lý. 

II.  TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC BẮC YÊN 

1. Chuyển Trạm Y tế xã Bắc Yên và 03 Điểm Y tế (Điểm Y tế Phiêng 

Ban, Điểm Y tế Hồng Ngài, Điểm Y tế Song Pe) thuộc Trung tâm Y tế khu vực 

Bắc Yên, Sở Y tế về UBND xã Bắc Yên quản lý 

2. Chuyển Trạm Y tế xã Tà Xùa và 02 Điểm Y tế (Điểm Y tế Làng Chếu, 

Điểm Y tế Háng Đồng) thuộc Trung tâm Y tế khu vực Bắc Yên, Sở Y tế về 

UBND xã Tà Xùa quản lý. 

3. Chuyển Trạm Y tế xã Tạ Khoa và 02 Điểm Y tế (Điểm Y tế Tạ Khoa, 

Điểm Y tế Hua Nhàn) thuộc Trung tâm Y tế khu vực Bắc Yên, Sở Y tế về 

UBND xã Tạ Khoa quản lý. 

4. Chuyển Trạm Y tế xã Xím Vàng và 01 Điểm Y tế (Điểm Y tế Xím 

Vàng)  thuộc Trung tâm Y tế khu vực Bắc Yên, Sở Y tế về UBND xã Xím Vàng 

quản lý. 

5. Chuyển Trạm Y tế xã Pắc Ngà và 01 Điểm Y tế (Điểm Y tế Chim Vàn) 

thuộc Trung tâm Y tế khu vực Bắc Yên, Sở Y tế về UBND xã Pắc Ngà quản lý. 

6. Chuyển Trạm Y tế xã Chiềng Sại và 01 Điểm Y tế (Điểm Y tế Chiềng 

Sại) thuộc Trung tâm Y tế khu vực Bắc Yên, Sở Y tế về UBND xã Chiềng Sại 

quản lý. 

III.  TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC MAI SƠN 

1. Chuyển Trạm Y tế xã Chiềng Mai và 04 Điểm Y tế (Điểm Y tế Chiềng Ban, 

Điểm Y tế Chiềng Dong, Điểm Y tế Chiềng Ve, Điểm Y tế  Chiềng Kheo) thuộc 

Trung tâm Y tế khu vực Mai Sơn, Sở Y tế về UBND xã Chiềng Mai quản lý. 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025 25



 

 

 

2. Chuyển Trạm Y tế xã Mai Sơn và 02 Điểm Y tế (Điểm Y tế Hát Lót, 

Điểm Y tế Cò Nòi) thuộc Trung tâm Y tế khu vực Mai Sơn, Sở Y tế về UBND 

xã Mai Sơn quản lý. 

3. Chuyển Trạm Y tế xã Phiêng Pằn và 02 Điểm Y tế (Điểm Y tế Nà Ớt, 

Điểm Y tế Chiềng Lương) thuộc Trung tâm Y tế khu vực Mai Sơn, Sở Y tế về 

UBND xã Phiêng Pằn quản lý. 

4. Chuyển Trạm Y tế xã Chiềng Mung và 02 Điểm Y tế (Điểm Y tế 

Mường Bằng, Điểm Y tế Mường Bon) thuộc Trung tâm Y tế khu vực Mai Sơn, 

Sở Y tế về UBND xã Chiềng Mung quản lý. 

5. Chuyển Trạm Y tế xã Phiêng Cằm và 01 Điểm Y tế (Điểm Y tế Chiềng 

Nơi) thuộc Trung tâm Y tế khu vực Mai Sơn, Sở Y tế về UBND xã Phiêng Cằm 

quản lý. 

6. Chuyển Trạm Y tế xã Mường Chanh và 01 Điểm Y tế (Điểm Y tế 

Chiềng Chung) thuộc Trung tâm Y tế khu vực Mai Sơn, Sở Y tế về UBND xã 

Mường Chanh quản lý. 

7. Chuyển Trạm Y tế xã Tà Hộc và 01 Điểm Y tế (Điểm Y tế Tà Hộc) 

thuộc Trung tâm Y tế khu vực Mai Sơn, Sở Y tế về UBND xã Tà Hộc quản lý. 

8. Chuyển Trạm Y tế xã Chiềng Sung và 01 Điểm Y tế (Điểm Y tế Chiềng 

Chăn) thuộc Trung tâm Y tế khu vực Mai Sơn, Sở Y tế về UBND xã Chiềng 

Sung quản lý. 

IV. TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC MỘC CHÂU 

1. Chuyển Trạm Y tế phường Mộc Châu và 02 Điểm Y tế (Điểm Y tế 

Chiềng Hắc, Điểm Y tế Mường Sang) thuộc Trung tâm Y tế khu vực Mộc Châu, 

Sở Y tế về UBND phường Mộc Châu quản lý. 

2. Chuyển Trạm Y tế phường Mộc Sơn và 01 Điểm Y tế (Điểm Y tế Đông 

Sang) thuộc Trung tâm Y tế khu vực Mộc Châu, Sở Y tế về UBND phường Mộc 

Sơn quản lý. 

3. Chuyển Trạm Y tế phường Vân Sơn thuộc Trung tâm Y tế khu vực 

Mộc Châu, Sở Y tế về UBND phường Vân Sơn quản lý. 

4. Chuyển Trạm Y tế phường Thảo Nguyên và 01 Điểm Y tế (Điểm Y tế  

Cờ Đỏ) thuộc Trung tâm Y tế khu vực Mộc Châu, Sở Y tế về UBND phường 

Thảo Nguyên quản lý. 

5. Chuyển Trạm Y tế xã Đoàn Kết và 01 Điểm Y tế (Điểm Y tế Chiềng 

Chung) thuộc Trung tâm Y tế khu vực Mộc Châu, Sở Y tế về UBND xã Đoàn 

Kết quản lý. 

6. Chuyển Trạm Y tế xã Lóng Sập và 01 Điểm Y tế (Điểm Y tế Chiềng 

Khừa) thuộc Trung tâm Y tế khu vực Mộc Châu, Sở Y tế về UBND xã Lóng 

Sập quản lý. 
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7.  Chuyển Trạm Y tế xã Chiềng Sơn và 01 Điểm Y tế (Điểm Y tế Chiềng 

Xuân) thuộc Trung tâm Y tế khu vực Mộc Châu, Sở Y tế về UBND xã Chiềng 

Sơn quản lý. 

8. Chuyển Trạm Y tế xã Tân Yên thuộc Trung tâm Y tế khu vực Mộc 

Châu, Sở Y tế về UBND xã Tân Yên quản lý 

V.  TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC MƯỜNG LA 

1. Chuyển Trạm Y tế xã Mường La và 05 Điểm Y tế (Điểm Y tế Nặm 

Păm, Điểm Y tế Chiềng San, Điểm Y tế Chiềng Muôn, Điểm Y tế Pi Toong, Điểm 

Y tế Mường Trai) thuộc Trung tâm Y tế khu vực Mường La, Sở Y tế về UBND 

xã Mường La quản lý. 

2. Chuyển Trạm Y tế xã Chiềng Lao và 02 Điểm Y tế (Điểm Y tế Nậm 

Giôn, Điểm Y tế Hua Trai) thuộc Trung tâm Y tế khu vực Mường La, Sở Y tế về 

UBND xã Chiềng Lao quản lý. 

3. Chuyển Trạm Y tế xã Mường Bú và 02 Điểm Y tế (Điểm Y tế Mường 

Chùm, Điểm Y tế  Tại Bú) thuộc Trung tâm Y tế khu vực Mường La, Sở Y tế về 

UBND xã Mường Bú quản lý. 

4. Chuyển Trạm Y tế xã Chiềng Hoa và 02 Điểm Y tế (Điểm Y tế  Chiềng 

Công, Điểm Y tế Chiềng Ân) thuộc Trung tâm Y tế khu vực Mường La, Sở Y tế 

về UBND xã Chiềng Hoa quản lý. 

5. Chuyển Trạm Y tế xã Ngọc Chiến thuộc Trung tâm Y tế khu vực 

Mường La, Sở Y tế về UBND xã Ngọc Chiến quản lý. 

VI. TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC PHÙ YÊN 

1. Chuyển Trạm Y tế xã Phù Yên và 04 Điểm Y tế (Điểm Y tế Huy Hạ, 

Điểm Y tế Huy Tường, Điểm Y tế Huy Tân, Điểm Y tế Huy Thượng) thuộc Trung 

tâm Y tế khu vực Phù Yên, Sở Y tế về UBND xã Phù Yên quản lý. 

2. Chuyển Trạm Y tế xã Gia Phù và 03 Điểm Y tế (Điểm Y tế Tường Phù, 

Điểm Y tế  Suối Bau, Điểm Y tế  Sập Xa) thuộc Trung tâm Y tế khu vực Phù 

Yên, Sở Y tế về UBND xã Gia Phù quản lý. 

3. Chuyển Trạm Y tế xã Tường Hạ và 03 Điểm Y tế (Điểm Y tế Tường 

Hạ, Điểm Y tế  Tường Tiến, Điểm Y tế  Tường Phong) thuộc Trung tâm Y tế khu 

vực Phù Yên, Sở Y tế về UBND xã Tường Hạ quản lý. 

4. Chuyển Trạm Y tế xã Mường Cơi và 02 Điểm Y tế (Điểm Y tế Mường 

Cơi, Điểm Y tế Tân Lang) thuộc Trung tâm Y tế khu vực Phù Yên, Sở Y tế về 

UBND xã Mường Cơi quản lý. 

5. Chuyển Trạm Y tế xã Mường Bang và 02 Điểm Y tế (Điểm Y tế  

Mường Lang, Điểm Y tế  Mường Bang) thuộc Trung tâm Y tế khu vực Phù Yên, 

Sở Y tế về UBND xã Mường Bang quản lý. 

6. Chuyển Trạm Y tế xã Tân Phong và 02 Điểm Y tế (Điểm Y tế Bắc 

Phong, Điểm Y tế Nam Phong) thuộc Trung tâm Y tế khu vực Phù Yên, Sở Y tế 

về UBND xã Tân Phong quản lý. 
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7. Chuyển Trạm Y tế xã Kim Bon và 01 Điểm Y tế (Điểm Y tế Đá Đỏ) 

thuộc Trung tâm Y tế khu vực Phù Yên, Sở Y tế về UBND xã Kim Bon quản lý. 

8. Chuyển Trạm Y tế xã Suối Tọ thuộc Trung tâm Y tế khu vực Phù Yên, 

Sở Y tế về UBND xã Suối Tọ quản lý.  

VII. TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC QUỲNH NHAI 

1. Chuyển Trạm Y tế xã Quỳnh Nhai và 03 Điểm Y tế (Điểm Y tế Chiềng 

Bằng, Điểm Y tế Chiềng Khoang, Điểm Y tế Chiềng Ơn) thuộc Trung tâm Y tế 

khu vực Quỳnh Nhai, Sở Y tế về UBND xã Quỳnh Nhai quản lý. 

2. Chuyển Trạm Y tế xã Mường Chiên và 02 Điểm Y tế (Điểm Y tế Cà 

Nàng, Điểm Y tế Mường Chiên) thuộc Trung tâm Y tế khu vực Quỳnh Nhai, Sở 

Y tế về UBND xã Mường Chiên quản lý. 

3. Chuyển Trạm Y tế xã Mường Giôn và 01 Điểm Y tế (Điểm Y tế Pá Ma 

Pha Khinh) thuộc Trung tâm Y tế khu vực Quỳnh Nhai, Sở Y tế về UBND xã 

Mường Giôn quản lý. 

4. Chuyển Trạm Y tế xã Mường Sại và 01 Điểm Y tế (Điểm Y tế Mường 

Sại) thuộc Trung tâm Y tế khu vực Quỳnh Nhai, Sở Y tế về UBND xã Mường 

Sại quản lý. 

VIII. TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC SÔNG MÃ 

1. Chuyển Trạm Y tế xã Bó Sinh và 02 Điểm Y tế (Điểm Y tế Pú Bẩu, 

Điểm Y tế Chiềng En) thuộc Trung tâm Y tế khu vực Sông Mã, Sở Y tế về 

UBND xã Bó Sinh quản lý. 

2. Chuyển Trạm Y tế xã Chiềng Khương và 01 Điểm Y tế (Điểm Y tế 

Mường Sai) thuộc Trung tâm Y tế khu vực Sông Mã, Sở Y tế về UBND xã 

Chiềng Khương quản lý. 

3. Chuyển Trạm Y tế xã Mường Hung và 01 Điểm Y tế (Điểm Y tế 

Chiềng Cang) thuộc Trung tâm Y tế khu vực Sông Mã, Sở Y tế về UBND xã 

Mường Hung quản lý. 

4. Chuyển Trạm Y tế xã Chiềng Khoong và 01 Điểm Y tế (Điểm Y tế 

Mường Cai) thuộc Trung tâm Y tế khu vực Sông Mã, Sở Y tế về UBND xã 

Chiềng Khoong quản lý. 

5. Chuyển Trạm Y tế xã Mường Lầm và 01 Điểm Y tế (Điểm Y tế  Đứa 

Mòn) thuộc Trung tâm Y tế khu vực Sông Mã, Sở Y tế về UBND xã Mường 

Lầm quản lý. 

6. Chuyển Trạm Y tế xã Nậm Ty và 01 Điểm Y tế (Điểm Y tế Chiềng 

Phung) thuộc Trung tâm Y tế khu vực Sông Mã, Sở Y tế về UBND xã Nậm Ty 

quản lý. 

7. Chuyển Trạm Y tế xã Huổi Một và 01 Điểm Y tế (Điểm Y tế Nậm Mằn) 

thuộc Trung tâm Y tế khu vực Sông Mã, Sở Y tế về UBND xã Huổi Một quản lý. 
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8. Chuyển Trạm Y tế xã Chiềng Sơ và 01 Điểm Y tế (Điểm Y tế Yên 

Hưng) thuộc Trung tâm Y tế khu vực Sông Mã, Sở Y tế về UBND xã Chiềng Sơ 

quản lý. 

9. Chuyển Trạm Y tế xã Sông Mã và 01 Điểm Y tế (Điểm Y tế  Nà Nghịu) 

thuộc Trung tâm Y tế khu vực Sông Mã, Sở Y tế về UBND xã Sông Mã quản lý. 

IX. TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC SỐP CỘP 

1. Chuyển Trạm Y tế xã Sốp Cộp và 02 Điểm Y tế (Điểm Y tế Mường Và, 

Điểm Y tế Nậm Lạnh) thuộc Trung tâm Y tế khu vực Sốp Cộp, Sở Y tế về 

UBND xã Sốp Cộp quản lý. 

2. Chuyển Trạm Y tế xã Púng Bánh và 02 Điểm Y tế (Điểm Y tế Dồm 

Cang và Điểm Y tế Sam Kha) thuộc Trung tâm Y tế khu vực Sốp Cộp, Sở Y tế 

về UBND xã Púng Bánh quản lý. 

3. Chuyển Trạm Y tế xã Mường Lạn thuộc Trung tâm Y tế khu vực Sốp 

Cộp, Sở Y tế về UBND xã Mường Lạn quản lý. 

4. Chuyển Trạm Y tế xã Mường Lèo thuộc Trung tâm Y tế khu vực Sốp 

Cộp, Sở Y tế về UBND xã Mường Lèo quản lý. 

X. TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC THUẬN CHÂU 

1. Chuyển Trạm Y tế xã Thuận Châu và 04 Điểm Y tế (Điểm Y tế Phổng Ly, 

Điểm Y tế Thuận Châu , Điểm Y tế Tông Lạnh, Điểm Y tế Chiềng Pấc) thuộc 

Trung tâm Y tế khu vực Thuận Châu, Sở Y tế về UBND xã Thuận Châu quản lý. 

2. Chuyển Trạm Y tế xã Chiềng La và 03 Điểm Y tế (Điểm Y tế Chiềng 

Ngàm, Điểm Y tế Tông Cọ, Điểm Y tế Chiềng La) thuộc Trung tâm Y tế khu vực 

Thuận Châu, Sở Y tế về UBND xã Chiềng La quản lý. 

3. Chuyển Trạm Y tế xã Nậm Lầu và 02 Điểm Y tế (Điểm Y tế Chiềng 

Bôm, Điểm Y tế Nậm Lầu)  thuộc Trung tâm Y tế khu vực Thuận Châu, Sở Y tế 

về UBND xã Nậm Lầu quản lý. 

4. Chuyển Trạm Y tế xã Muổi Nọi và 02 Điểm Y tế (Điểm Y tế Bản Lầm, 

Điểm Y tế Bon Phặng) thuộc Trung tâm Y tế khu vực Thuận Châu, Sở Y tế về 

UBND xã Muổi Nọi quản lý. 

5. Chuyển Trạm Y tế xã Mường Khiêng và 02 Điểm Y tế (Điểm Y tế Liệp 

Tè, Điểm Y tế Bó Mười) thuộc Trung tâm Y tế khu vực Thuận Châu, Sở Y tế về 

UBND xã Mường Khiêng quản lý. 

6. Chuyển Trạm Y tế xã Co Mạ và 02 Điểm Y tế (Điểm Y tế Co Tòng, 

(Điểm Y tế  Pá Lông) thuộc Trung tâm Y tế khu vực Thuận Châu, Sở Y tế về 

UBND xã Co Mạ quản lý. 

7. Chuyển Trạm Y tế xã Bình Thuận và 01 Điểm Y tế ((Điểm Y tế Phổng 

Lái) thuộc Trung tâm Y tế khu vực Thuận Châu, Sở Y tế về UBND xã Bình 

Thuận quản lý. 
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8. Chuyển Trạm Y tế xã Mường É và 01 Điểm Y tế (Điểm Y tế Phổng 

Lập) thuộc Trung tâm Y tế khu vực Thuận Châu, Sở Y tế về UBND xã Mường 

É quản lý. 

9. Chuyển Trạm Y tế xã Long Hẹ và 01 Điểm Y tế (Điểm Y tế É Tòng) thuộc 

Trung tâm Y tế khu vực Thuận Châu, Sở Y tế về UBND xã Long Hẹ quản lý. 

10. Chuyển Trạm Y tế xã Mường Bám thuộc Trung tâm Y tế khu vực 

Thuận Châu, Sở Y tế về UBND xã Mường Bám quản lý. 

XI. TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC VÂN HỒ 

1. Chuyển Trạm Y tế xã Vân Hồ và 03 Điểm Y tế (Điểm Y tế Lóng Luông, 

Điểm Y tế Chiềng Yên, Điểm Y tế Mường Men) thuộc Trung tâm Y tế khu vực 

Vân Hồ, Sở Y tế về UBND xã Vân Hồ quản lý. 

2. Chuyển Trạm Y tế xã Song Khủa và 03 Điểm Y tế (Điểm Y tế Mường 

Tè, Điểm Y tế Liên Hòa, Điểm Y tế Quang Minh) thuộc Trung tâm Y tế khu vực 

Vân Hồ, Sở Y tế về UBND xã Song Khủa quản lý. 

3. Chuyển Trạm Y tế xã Tô Múa và 02 Điểm Y tế (Điểm Y tế Suối Bàng, 

(Điểm Y tế Chiềng Khoa) thuộc Trung tâm Y tế khu vực Vân Hồ, Sở Y tế về 

UBND xã Tô Múa quản lý. 

4. Chuyển Trạm Y tế xã Xuân Nha và 01 Điểm Y tế  (Điểm Y tế Tân 

Xuân) thuộc Trung tâm Y tế khu vực Vân Hồ, Sở Y tế về UBND xã Xuân Nha 

quản lý. 

XII. TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC YÊN CHÂU 

1. Chuyển Trạm Y tế xã Yên Châu và 05 Điểm Y tế (Điểm Y tế Chiềng 

Đông, Điểm Y tế Chiềng Sàng, Điểm Y tế Chiềng Pằn, Điểm Y tế Chiềng Khoi, 

Điểm Y tế  Sặp Vặt) thuộc Trung tâm Y tế khu vực Yên Châu, Sở Y tế về UBND 

xã Yên Châu quản lý. 

2. Chuyển Trạm Y tế xã Chiềng Hặc và 02 Điểm Y tế (Điểm Y tế Chiềng 

Hặc, Điểm Y tế Mường Lựm) thuộc Trung tâm Y tế khu vực Yên Châu, Sở Y tế 

về UBND xã Chiềng Hặc quản lý. 

3. Chuyển Trạm Y tế xã Lóng Phiêng và 01 Điểm Y tế (Điểm Y tế Chiềng 

Tương) thuộc Trung tâm Y tế khu vực Yên Châu, Sở Y tế về UBND xã Lóng 

Phiêng quản lý. 

4. Chuyển Trạm Y tế xã Yên Sơn và 01 Điểm Y tế (Điểm Y tế Chiềng On) 

thuộc Trung tâm Y tế khu vực Yên Châu, Sở Y tế về UBND xã Yên Sơn quản lý. 

5. Chuyển Trạm Y tế xã Phiêng Khoài thuộc Trung tâm Y tế khu vực Yên 

Châu, Sở Y tế về UBND xã Phiêng Khoài quản lý./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

Số: 2712/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Sơn La, ngày 31 tháng 10 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số Cải cách  

hành chính năm 2025 của các sở, ban, ngành; UBND các xã, phường  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban 

hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; 

Căn cứ Quyết định số 979/QĐ-BNV ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Bộ Nội 

vụ phê duyệt Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách 

hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ 

quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030”;  

Căn cứ Quyết định số 1187/QĐ-BNV ngày 15 tháng 10 năm 2025 của Bộ Nội 

vụ phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang 

bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”; 

Căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La, giai đoạn 

2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2021 của UBND 

tỉnh ban hành Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành phố giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2025 của UBND 

tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2021 

của UBND tỉnh; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 779/TTr-SNV ngày 28  

tháng 10 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tiêu chí và quy 

trình xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của các sở, ban, ngành, 

UBND các xã, phường (có Quy định ban hành kèm theo). 

 Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra việc thực hiện và định 

kỳ phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức đánh giá kết quả thực hiện cải 

cách hành chính của các ngành, các cấp theo Chỉ số này, trình Chủ tịch UBND tỉnh 

xem xét, phê duyệt. 
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  Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các 

sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

2211/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy 

định về tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số Cải cách hành chính của các sở, ban, 

ngành; UBND các xã, phường năm 2025./. 

        CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Đình Việt 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ĐỊNH  

Về tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số Cải cách hành chính 

 năm 2025 của các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường  
(Kèm theo Quyết định số 2712/QĐ-UBND ngày 31/10/2025 của UBND tỉnh) 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi 

Quy định này quy định về tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số cải cách hành 

chính (sau đây viết tắt là Chỉ số CCHC) năm 2025 của các sở, ban, ngành, UBND các 

xã, phường trên địa bàn tỉnh. 

 2. Đối tượng áp dụng 

Quy định này áp dụng đối với 15 sở, ban, ngành (sau đây gọi là các sở); 75 

UBND các xã, phường thuộc UBND tỉnh (sau đây gọi chung là các xã). 

Điều 2. Nguyên tắc xác định  

1. Xác định Chỉ số CCHC để theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách 

quan và công bằng kết quả thực hiện CCHC năm 2025 của các cơ quan, đơn vị trong 

quá trình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 

2021 - 2030; Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về đẩy mạnh CCHC nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 

2021 - 2025.  

2. Việc xác định Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị được tổ chức đảm 

bảo tính khả thi, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của các cơ quan, đơn vị.   

3. Đảm bảo tính trung thực, công khai, khách quan, công bằng, phản ánh kịp 

thời, đúng tình hình thực tế kết quả thực hiện công tác CCHC của các cơ quan, đơn 

vị. Quá trình đối chiếu, so sánh, đánh giá đo lường Chỉ số CCHC phải được thực 

hiện nghiêm túc, khoa học, toàn diện, đầy đủ việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ 

CCHC của cơ quan, đơn vị thông qua Bộ chỉ số và tài liệu kiểm chứng.  

4. Các phương pháp tính toán đảm bảo tính khoa học, số liệu thống kê rõ 

ràng, nguồn thông tin có độ tin cậy và chính xác cao. Không đánh giá những nội 

dung, tài liệu không liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ CCHC.  

5. Tăng cường sự tham gia đánh giá của cá nhân, tổ chức đối với quá trình 

triển khai CCHC của các cơ quan, đơn vị.  

6. Báo cáo kết quả xác định, công bố, công khai Chỉ số CCHC sau đánh giá.  

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025 33



Chương II 

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ CCHC 

Điều 3. Nội dung Chỉ số CCHC  

1. Chỉ số CCHC cấp sở  

a) Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp sở  

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp sở được cấu trúc thành 08 lĩnh vực, 

43 tiêu chí và 79 tiêu chí thành phần, cụ thể là:  

- Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC: 08 tiêu chí và 04 tiêu chí thành phần;  

- Cải cách thể chế: 06 tiêu chí và 11 tiêu chí thành phần;  

- Cải cách thủ tục hành chính: 05 tiêu chí và 15 tiêu chí thành phần;  

- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính: 07 tiêu chí và 13 tiêu chí thành phần;  

- Cải cách công vụ: 06 tiêu chí và 16 tiêu chí thành phần;  

- Cải cách tài chính công: 06 tiêu chí và 08 tiêu chí thành phần;  

- Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số: 04 tiêu chí và 12 tiêu chí 

thành phần;  

- Tác động của CCHC đến người dân, tổ chức: 01 tiêu chí.  

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp sở được nêu chi tiết tại Phụ lục I 

(kèm theo Quyết định này).  

b) Thang điểm đánh giá  

Thang điểm đánh giá là 100 điểm, trong đó:  

- Điểm tự đánh giá, thẩm định: 70/100 điểm.  

- Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học: 30/100 điểm.  

c) Phương pháp đánh giá  

- Tự đánh giá của các sở  

+ Các sở tự theo dõi, đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ cải 

cách hành chính của các sở và các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo các tiêu chí, tiêu 

chí thành phần được quy định trong Chỉ số CCHC của các sở và hướng dẫn của Sở 

Nội vụ. Điểm các sở tự đánh giá được thể hiện tại cột “Tự đánh giá” của Phụ lục I.  

+ Điểm tự đánh giá của các sở được Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Nội 

vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định để xem xét, công nhận 

hoặc điều chỉnh nếu cần thiết. Kết quả điểm do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định 

được thể hiện tại cột “Cơ quan thẩm định” của Phụ lục I.  

- Đánh giá thông qua điều tra xã hội học:  

+ Các tiêu chí, tiêu chí thành phần đánh giá qua điều tra xã hội học được thể 

hiện tại cột “Ghi chú” của Phụ lục I. Việc điều tra xã hội học được tiến hành để lấy 

ý kiến đánh giá của các nhóm đối tượng khác nhau.   
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+ Bộ câu hỏi điều tra xã hội học được xây dựng với số lượng, nội dung câu 

hỏi tương ứng với các tiêu chí của Chỉ số CCHC cấp sở;  

+ Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học được thể hiện tại cột “Điều tra XHH” 

của Phụ lục I.  

d) Tính toán, xác định Chỉ số CCHC cấp sở  

- Tổng hợp điểm đánh giá qua Điều tra xã hội học và điểm do “Cơ quan thẩm 

định” được thể hiện tại cột “Điểm đạt được”.  

- Chỉ số CCHC được xác định bằng tỉ lệ phần trăm (%) giữa tổng điểm đạt 

được và tổng điểm tối đa (100 điểm). Chỉ số CCHC của bộ được thể hiện ở dòng 

cuối cùng của Phụ lục I.  

- Các chỉ số thành phần theo lĩnh vực, tiêu chí, được xác định bằng tỷ lệ 

phần trăm (%) giữa điểm đạt được và điểm tối đa của từng lĩnh vực, tiêu chí.  

đ) Xếp hạng Chỉ số CCHC  

- Kết quả Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành được xếp hạng theo thứ tự từ 

cao xuống thấp.  

- Kết quả Chỉ số CCHC được xếp loại theo 04 mức độ như sau:  

+ Mức XUẤT SẮC tương ứng với kết quả Chỉ số CCHC đạt từ 90% trở lên; 

+ Mức TỐT tương ứng với kết quả Chỉ số CCHC đạt từ 80% - dưới 90%;  

+ Mức TRUNG BÌNH tương ứng với kết quả Chỉ số CCHC đạt từ 70% - 

dưới 80%;  

+ Mức THẤP tương ứng với kết quả Chỉ số CCHC đạt dưới 70%.  

2. Chỉ số CCHC cấp xã  

a) Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp xã   

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp xã được cấu trúc thành 08 lĩnh vực, 

40 tiêu chí và 69 tiêu chí thành phần, cụ thể là:  

- Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC: 08 tiêu chí và 04 tiêu chí thành phần;  

- Cải cách thể chế: 06 tiêu chí và 11 tiêu chí thành phần;  

- Cải cách thủ tục hành chính: 06 tiêu chí và 12 tiêu chí thành phần;  

- Cải cách tổ chức bộ máy hành chính: 06 tiêu chí và 09 tiêu chí thành phần;  

- Cải cách công vụ: 05 tiêu chí và 08 tiêu chí thành phần;  

- Cải cách tài chính công: 03 tiêu chí và 12 tiêu chí thành phần;  

- Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số: 04 tiêu chí và 10 tiêu chí 

thành phần;  

- Tác động của CCHC đến người dân, tổ chức và phát triển kinh tế - xã hội 

của xã, phường: 02 tiêu chí và 03 tiêu chí thành phần.  
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Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC của cấp xã được nêu chi tiết tại Phụ lục II 

(kèm theo Quyết định này).  

b) Thang điểm đánh giá Thang điểm đánh giá là 100 điểm, trong đó:  

- Điểm tự đánh giá, thẩm định: 70/100 điểm.  

- Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học: 30/100 điểm.  

c) Phương pháp đánh giá  

- Tự đánh giá của các xã  

+ Các xã tự theo dõi, đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ cải 

cách hành chính của các xã và các cơ quan, đơn vị trực thuộc theo các tiêu chí, tiêu 

chí thành phần được quy định trong Chỉ số CCHC của các xã và hướng dẫn của Sở 

Nội vụ. Điểm các xã tự đánh giá được thể hiện tại cột “Tự đánh giá” của Phụ lục II.  

+ Điểm tự đánh giá của các xã được Chủ tịch UBND tỉnh giao cho Sở Nội 

vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định để xem xét, công nhận 

hoặc điều chỉnh nếu cần thiết. Kết quả điểm do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định 

được thể hiện tại cột “Cơ quan thẩm định” của Phụ lục II.  

- Đánh giá thông qua điều tra xã hội học:  

+ Các tiêu chí, tiêu chí thành phần đánh giá qua điều tra xã hội học được thể 

hiện tại cột “Ghi chú” của Phụ lục II. Việc điều tra xã hội học được tiến hành để 

lấy ý kiến đánh giá của các nhóm đối tượng khác nhau.  

+ Bộ câu hỏi điều tra xã hội học được xây dựng với số lượng, nội dung câu 

hỏi tương ứng với các tiêu chí của Chỉ số CCHC cấp xã;  

+ Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học được thể hiện tại cột “Điều tra 

XHH” của Phụ lục II.  

d) Tính toán, xác định Chỉ số CCHC cấp xã  

- Tổng hợp điểm đánh giá qua Điều tra xã hội học và điểm do “Cơ quan 

thẩm định” được thể hiện tại cột “Điểm đạt được”.  

- Chỉ số CCHC được xác định bằng tỉ lệ phần trăm (%) giữa tổng điểm đạt 

được và tổng điểm tối đa (100 điểm). Chỉ số CCHC của bộ được thể hiện ở dòng 

cuối cùng của Phụ lục II. 

 - Các chỉ số thành phần theo lĩnh vực, tiêu chí, được xác định bằng tỷ lệ 

phần trăm (%) giữa điểm đạt được và điểm tối đa của từng lĩnh vực, tiêu chí.  

đ) Xếp hạng Chỉ số CCHC  

- Kết quả Chỉ số CCHC của UBND các xã, phường được xếp hạng theo thứ 

tự từ cao xuống thấp.  

- Kết quả Chỉ số CCHC được xếp loại theo 04 mức độ như sau:  

+ Mức XUẤT SẮC tương ứng với kết quả Chỉ số CCHC đạt từ 90% trở lên;  
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+ Mức TỐT tương ứng với kết quả Chỉ số CCHC đạt từ 80% - dưới 90%;  

+ Mức TRUNG BÌNH tương ứng với kết quả Chỉ số CCHC đạt từ 70% - 

dưới 80%;  

+ Mức THẤP tương ứng với kết quả Chỉ số CCHC đạt dưới 70%.  
 

Chương III 

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ CCHC 
 

Điều 4. Quy trình tự đánh giá của các cơ quan, đơn vị  

1. Các cơ quan, đơn vị căn cứ  

Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC tại Quyết định này và đối chiếu với kết 

quả thực hiện nhiệm vụ CCHC tại cơ quan, đơn vị để tự đánh giá, chấm điểm trên 

từng tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC của các cơ quan, đơn vị.  

2. Các cơ quan, đơn vị thành lập Hội đồng đánh giá để xem xét, đánh giá kết 

quả tự chấm điểm việc thực hiện những tiêu chí thành phần của Chỉ số CCHC theo 

quy định.  

a) Thành phần Hội đồng đánh giá tại cơ quan, đơn vị  

- Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Hội đồng.  

- Lãnh đạo Văn phòng sở hoặc Lãnh đạo phòng chuyên môn trực tiếp tham 

mưu công tác cải cách hành chính (đối với các sở); lãnh đạo phòng Văn hóa - Xã 

hội (đối với các xã), Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng.  

- Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn có liên quan là thành viên Hội đồng. 

- Mời lãnh đạo một số các cơ quan, đơn vị tham gia Hội đồng:  

+ Đối với UBND các xã mời lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng 

ủy xã, phường tham gia Hội đồng.  

+ Đối với các sở mời lãnh đạo đại diện Đảng ủy cơ sở, Chi ủy cơ sở (nơi 

không có đảng bộ) tham gia Hội đồng.  

- Người trực tiếp tham mưu công tác CCHC của cơ quan, đơn vị, thư ký Hội đồng.  

b) Nhiệm vụ của Hội đồng  

- Rà soát, đối chiếu thông qua kết quả chấm điểm theo các tiêu chí đánh giá 

Chỉ số CCHC theo quy định, xác định rõ những điểm số đạt được của từng tiêu chí 

(có đầy đủ tài liệu kiểm chứng phù hợp).  

- Xây dựng báo cáo nêu rõ những tiêu chí tính điểm (nếu có) đối với những 

nhiệm vụ CCHC của cơ quan, đơn vị, những tiêu chí thiếu tài liệu kiểm chứng, hoặc 

tài liệu kiểm chứng không phù hợp; những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị (nếu có).  

Điều 5. Quy trình thẩm định đánh giá  

1. Thành lập Hội đồng xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh Chủ tịch UBND tỉnh 

thành lập Hội đồng xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh.  
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a) Thành phần Hội đồng  

- Chủ tịch Hội đồng: Chủ tịch UBND tỉnh.  

- Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng: Giám đốc Sở Nội vụ.  

- Thành viên Hội đồng: Lãnh đạo các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Khoa 

học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh.  

- Thư ký Hội đồng: Lãnh đạo phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ.  

b) Nhiệm vụ của Hội đồng 

Thẩm định, xây dựng báo cáo xác định Chỉ số CCHC năm 2025 của các cơ 

quan, đơn vị, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và tham mưu tổ chức công bố Chỉ số 

CCHC theo quy định.  

2. Thành lập Tổ giúp việc Hội đồng xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh  

Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Tổ giúp việc Hội đồng xác định Chỉ số CCHC 

cấp tỉnh.  

a) Thành phần Tổ giúp việc 

Lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc các sở, ban, ngành có 

liên quan đến nội dung, chương trình CCHC. 

 b) Nhiệm vụ của Tổ giúp việc 

Thẩm định, đối chiếu với các tài liệu kiểm chứng kết quả tự đánh giá xác 

định Chỉ số CCHC năm 2025 của các cơ quan, đơn vị theo quy định, báo cáo kết 

quả thẩm định với Hội đồng xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh.  

3. Các bước tiến hành thẩm định, đánh giá, xác định và công bố kết quả Chỉ 

số CCHC  

a) Các cơ quan, đơn vị nhập dữ liệu kết quả đánh giá, chấm điểm vào Phần 

mềm quản lý chấm điểm Chỉ số CCHC theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.  

b) Thành lập Hội đồng xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh, thành lập Tổ giúp 

việc cho Hội đồng; phân công thành viên Hội đồng, Tổ giúp việc để thực hiện xem 

xét, thẩm định, đánh giá.  

c) Thực hiện thẩm định, đối chiếu, xác định kết quả đánh giá chỉ số cải cách 

hành chính của từng cơ quan, đơn vị và điểm điều tra xã hội học.  

d) Thống nhất kết quả thẩm định đánh giá Chỉ số CCHC với từng cơ quan, đơn vị.  

đ) Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thẩm định, đánh giá thông qua Hội đồng.  

e) Trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả Chỉ số CCHC của các cơ quan, 

đơn vị; tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh công bố Chỉ số CCHC năm 2025.  

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 6. Trách nhiệm của Sở Nội vụ  
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1. Là cơ quan thường trực cho Hội đồng xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh, 

chịu trách nhiệm trước Hội đồng và Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung xác định Chỉ 

số CCHC theo quy định tại Quyết định này.  

2. Chủ trì, bổ sung các tiêu chí mới vào Phần mềm đánh giá chấm điểm xác 

định Chỉ số CCHC; nâng cấp phần mềm xác định Chỉ số CCHC.  

3. Tham mưu cho Chủ tịch UBND ban hành và triển khai Kế hoạch điều tra 

xã hội học xác định Chỉ số CCHC năm 2025; thành lập Hội đồng và Tổ giúp việc 

Hội đồng xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh.  

4. Ban hành hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai việc xác định Chỉ số CCHC.  

5. Chủ trì, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tự đánh giá Chỉ số CCHC theo 

quy định tại Quyết định này. Tổng hợp, xử lý số liệu để xác định Chỉ số CCHC và 

xây dựng báo cáo kết quả Chỉ số CCHC.  

6. Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức công bố Chỉ số CCHC hàng năm.  

7. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền về 

Chỉ số CCHC trong kế hoạch tuyên truyền CCHC hàng năm.  

8. Tập huấn cho đội ngũ công chức thực hiện nhiệm vụ CCHC của các cơ 

quan, đơn vị về công tác đánh giá, xác định Chỉ số CCHC.  

9. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán chi tiết kinh phí triển 

khai xác định Chỉ số CCHC năm 2025 trình UBND tỉnh để triển khai thực hiện.  

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Tài chính  

Trên cơ sở dự toán của Sở Nội vụ, căn cứ khả năng ngân sách địa phương; 

nhiệm vụ được cấp thẩm quyền giao cho đơn vị. Sở Tài chính thẩm định, tổng hợp 

trình cấp có thẩm quyền giao dự toán cho đơn vị để triển khai thực hiện.  

Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị là thành viên Hội đồng xác 

định Chỉ số CCHC cấp tỉnh  

1. Chọn cử lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo các phòng chuyên môn có liên quan 

tham gia Hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh theo 

đề nghị của Sở Nội vụ.  

2. Tổng hợp, đánh giá tình hình, kết quả triển khai CCHC đối với lĩnh vực 

được giao phụ trách, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan trong việc 

thẩm định, đánh giá kết quả triển khai CCHC của các cơ quan, đơn vị.  

3. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả, theo dõi đánh giá 

Chỉ số CCHC đối với những tiêu chí, tiêu chí thành phần lĩnh vực quản lý nhà 

nước thuộc trách nhiệm của ngành.  

Điều 9. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị  

1. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chỉ đạo việc thực hiện các nội dung 

CCHC một cách nghiêm túc, có hiệu quả theo kế hoạch CCHC năm 2025.  
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2. Chỉ đạo việc thực hiện công tác theo dõi, đánh giá CCHC một cách thường 

xuyên, liên tục, bảo đảm, trung thực khách quan trong việc tổng hợp, thống kê, 

đánh giá, báo cáo các kết quả CCHC.  

3. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục tiêu, nội dung, kết quả Chỉ số CCHC 

năm 2025 dưới nhiều hình thức khác nhau nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm 

của công chức, viên chức.  

4. Phối hợp với Sở Nội vụ trong việc tổ chức điều tra xã hội học để phục vụ 

xác định Chỉ số CCHC của cơ quan, đơn vị.  

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh, báo 

cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp xem xét, quyết định./. 

 

 

 

 

 

 

40 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025



  

P
h

ụ
 l

ụ
c 

I 

C
H

Ỉ 
S

Ố
 C

Ả
I 

C
Á

C
H

 H
À

N
H

 C
H

ÍN
H

 C
Á

C
 S

Ở
, 
B

A
N

, 
N

G
À

N
H

  

(K
èm

 t
h

eo
 Q

u
yế

t 
đ
ịn

h
 s

ố
 2

7
1

2
/Q

Đ
-U

B
N

D
 n

g
à
y 

3
1
/1

0
/2

0
2

5
 c

ủ
a
 U

B
N

D
 t

ỉn
h

) 

S
T

T
 

L
ĩn

h
 v

ự
c/

T
iê

u
 c

h
í/

T
iê

u
 c

h
í 

th
à
n

h
 p

h
ầ
n

 
 Đ

iể
m

 

tố
i 

đ
a
  

Đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
 t

h
ự

c 
tế

 

C
h

ỉ 

số
 

G
h

i 
ch

ú
 

T
ự

 

đ
á
n

h
 

g
iá

 

C
ơ

 

q
u

a
n

 

th
ẩ
m

 

đ
ịn

h
 

Đ
iề

u
 

tr
a
 

X
H

H
 

Đ
iể

m
 

đ
ạ
t 

đ
ư

ợ
c 

1
 

C
Ô

N
G

 T
Á

C
 C

H
Ỉ 

Đ
Ạ

O
 Đ

IỀ
U

 H
À

N
H

 C
C

H
C

 
1

2
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

1
.1

. 
T

h
ự

c 
h

iệ
n

 k
ế 

h
o

ạ
ch

 C
C

H
C

 
2

.5
0

 
  

  
  

  
  

  

1
.1

.1
 

X
ác

 đ
ịn

h
 n

h
iệ

m
 v

ụ
 t

h
eo

 t
ừ

n
g

 l
ĩn

h
 v

ự
c
 

1
.0

0
 

 
 

 
 

 
 

 
X

á
c 

đ
ịn

h
 n

h
iệ

m
 v

ụ
 đ

ầ
y 

đ
ủ

 t
h

eo
 t

ừ
n

g
 l

ĩn
h

 v
ự

c:
 1

.0
0

 
 

 
 

 
 

 
 

K
h

ô
n

g
 x

á
c 

đ
ịn

h
 n

h
iệ

m
 v

ụ
 đ

ầ
y 

đ
ủ
 t

h
eo

 t
ừ

n
g

 l
ĩn

h
 v

ự
c:

 0
 

 
 

 
 

 
 

 

1
.1

.2
 

M
ứ

c 
đ

ộ
 h

o
àn

 t
h
àn

h
 k

ế 
h
o
ạc

h
 C

C
H

C
 

1
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

 
T

ín
h
 đ

iể
m

 t
h
eo

 c
ô

n
g
 t

h
ứ

c:
 (

b
/a

)*
đ

iể
m

 t
ố

i 
đ

a
. 

T
ro

n
g
 đ

ó
: 

 
 

 
 

 
 

 

 
a

 l
à

 t
ổ

n
g
 s

ố
 n

h
iệ

m
 v

ụ
 đ

ề 
ra

 t
h
eo

 k
ế 

h
o

ạ
ch

. 
 

 
 

 
 

 
 

 
b

 l
à

 s
ố

 n
h
iệ

m
 v

ụ
 đ

ã
 h

o
à
n
 t

h
à
n
h
. 

 
 

 
 

 
 

 

  
N

ếu
 t

ỷ 
lệ

 b
/a

 <
0
.9

 t
h
ì 

đ
iể

m
 đ

á
n
h

 g
iá

 l
à
 0

 
 

 
 

 
 

 
 

1
.2

 
T

h
ự

c 
h

iệ
n

 c
h

ế 
đ

ộ
 b

á
o
 c

á
o
 C

C
H

C
 đ

ịn
h

 k
ỳ

 v
à

 c
h

u
y

ên
 đ

ề
 

1
.0

0
 

  
  

  
  

  
  

 

T
h
ự

c 
h
iệ

n
 đ

ầ
y 

đ
ủ
 v

ề 
số

 l
ư

ợ
n
g
, n

ộ
i 
d
u
n
g
 v

à
 t
h
ờ

i 
h
ạ
n
 t
h
eo

 q
u
y 

đ
ịn

h
: 

1
.0

0
 

 
  

  
  

  
  

 
T

h
ự

c 
h

iệ
n
 k

h
ô
n
g
 đ

ầ
y 

đ
ủ
 m

ộ
t 

tr
o

n
g

 c
á

c 
yê

u
 c

ầ
u

 v
ề 

số
 l

ư
ợ

n
g

, 
n

ộ
i 

d
u

n
g

 v
à

 

th
ờ

i 
h

ạ
n
 g

ử
i 

b
á
o
 c

á
o
: 

0
 

 
  

  
  

  
  

 

1
.3

 
C

ô
n

g
 t

á
c 

k
iể

m
 t

ra
 C

C
H

C
 

2
.0

0
 

  
  

  
  

  
  

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025 41



 S
T

T
 

L
ĩn

h
 v

ự
c/

T
iê

u
 c

h
í/

T
iê

u
 c

h
í 

th
à
n

h
 p

h
ầ
n

 
 Đ

iể
m

 

tố
i 

đ
a
  

Đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
 t

h
ự

c 
tế

 

C
h

ỉ 

số
 

G
h

i 
ch

ú
 

T
ự

 

đ
á
n

h
 

g
iá

 

C
ơ

 

q
u

a
n

 

th
ẩ
m

 

đ
ịn

h
 

Đ
iề

u
 

tr
a
 

X
H

H
 

Đ
iể

m
 

đ
ạ
t 

đ
ư

ợ
c 

1
 

C
Ô

N
G

 T
Á

C
 C

H
Ỉ 

Đ
Ạ

O
 Đ

IỀ
U

 H
À

N
H

 C
C

H
C

 
1

2
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

1
.3

.1
 

T
ỷ
 l

ệ 
p

h
ò
n
g
, 

b
an

, 
đ
ơ

n
 v

ị 
tr

ự
c 

th
u

ộ
c 

đ
ư

ợ
c 

k
iể

m
 t

ra
 t

ro
n

g
 n

ăm
 (

đ
ố
i 

v
ớ

i 
S

ở
 

G
iá

o
 d

ụ
c 

và
 đ

à
o
 t

ạ
o
, 

S
ở

 Y
 t

ế 
là

 c
á

c 
đ

ơ
n

 v
ị 

có
 t

rê
n

 3
0

 p
h

ò
n

g
, 

b
a

n
, 

đ
ơ

n
 v

ị 

tr
ự

c 
th

u
ộ
c 

th
ì 

tỷ
 l

ệ 
%

 p
h
ò
n
g
, 

b
a

n
, 

đ
ơ

n
 v

ị 
tr

ự
c 

th
u

ộ
c 

đ
ư

ợ
c 

ki
ểm

 t
ra

 t
ro

n
g

 

n
ă

m
 đ

ư
ợ

c 
tí

n
h
 n

h
ư

 s
a
u

: 
1

5
%

 p
h
ò

n
g

, 
b

a
n

 t
h

u
ộ

c 
sở

 đ
ư

ợ
c 

ki
ểm

 t
ra

; 
5

%
 đ

ơ
n

 

vị
 t

h
u

ộ
c 

sở
 đ

ư
ợ

c 
ki

ểm
 t

ra
) 

0
.5

0
 

  
  

  
  

  
 

 
T

ừ
 2

0
%

 p
h

ò
n
g
, 

b
a

n
, 

đ
ơ

n
 v

ị 
tr

ự
c 

th
u

ộ
c 

tr
ở

 l
ên

: 
0

.5
0

 
 

 
 

 
 

 
 

D
ư

ớ
i 

2
0

%
: 

0
 

 
 

 
 

 
 

 

1
.3

.2
 

X
ử

 l
ý

 c
ác

 v
ấn

 đ
ề 

p
h
át

 h
iệ

n
 q

u
a 

k
iể

m
 t

ra
 

1
.5

0
 

  
  

  
  

  
  

 
T

ín
h

 đ
iể

m
 t

h
eo

 c
ô

n
g

 t
h

ứ
c:

 (
b

/a
*

1
.5

0
 +

 c
/a

*
0

.5
0

).
 T

ro
n

g
 đ

ó
: 

 
 

 
 

 
 

 

 
a

 l
à

 t
ổ

n
g
 s

ố
 v

ấ
n
 đ

ề 
p
h
ả

i 
xử

 l
ý.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
b

 l
à

 s
ố

 v
ấ
n

 đ
ề 

đ
ã
 h

o
à
n
 t

h
à
n
h
 v

iệ
c 

xử
 l

ý.
 

 
 

 
 

 
 

 

 
c 

là
 s

ố
 v

ấ
n

 đ
ề 

đ
ã

 x
ử

 l
ý 

n
h

ư
n

g
 c

h
ư

a
 h

o
à

n
 t

h
à

n
h

. 

T
rư

ờ
n

g
 h

ợ
p
 a

 =
 0

 t
h
ì 

đ
ạ
t 

đ
iể

m
 t

ố
i 

đ
a

. 
 

 
 

 
 

 
 

1
.4

 
C

ô
n

g
 t

á
c 

tu
y

ên
 t

ru
y

ền
 C

C
H

C
 

1
.5

0
 

  
  

  
  

  
  

 
H

o
à

n
 t

h
à

n
h

 1
0

0
%

 n
h

iệ
m

 v
ụ

 K
ế 

h
o

ạ
ch

 t
u

yê
n

 t
ru

yề
n

 đ
ề 

ra
: 

0
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

 

 

T
h
ự

c 
h

iệ
n
 t

u
yê

n
 t

ru
yề

n
 C

C
H

C
 t

rê
n

 T
ra

n
g

/ 
C

ổ
n

g
 T

h
ô

n
g

 t
in

 đ
iệ

n
 t

ử
 đ

ả
m

 

b
ả
o

 t
h

eo
 y

êu
 c

ầ
u

: 
0
.5

0
 

 
  

  
  

  
  

  

T
u

yê
n

 t
ru

yề
n
 n

ộ
i 

d
u
n
g
 C

C
H

C
 t

h
ô

n
g

 q
u

a
 c

á
c 

h
ìn

h
 t

h
ứ

c 
kh

á
c:

 0
.5

0
 

 
  

  
  

  
  

  

1
.5

 
S

á
n

g
 k

iế
n

/g
iả

i 
p

h
á
p

 m
ớ

i 
tr

o
n

g
 C

C
H

C
  

2
.0

0
 

  
  

  
  

  
 

42 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025



 S
T

T
 

L
ĩn

h
 v

ự
c/

T
iê

u
 c

h
í/

T
iê

u
 c

h
í 

th
à
n

h
 p

h
ầ
n

 
 Đ

iể
m

 

tố
i 

đ
a
  

Đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
 t

h
ự

c 
tế

 

C
h

ỉ 

số
 

G
h

i 
ch

ú
 

T
ự

 

đ
á
n

h
 

g
iá

 

C
ơ

 

q
u

a
n

 

th
ẩ
m

 

đ
ịn

h
 

Đ
iề

u
 

tr
a
 

X
H

H
 

Đ
iể

m
 

đ
ạ
t 

đ
ư

ợ
c 

1
 

C
Ô

N
G

 T
Á

C
 C

H
Ỉ 

Đ
Ạ

O
 Đ

IỀ
U

 H
À

N
H

 C
C

H
C

 
1

2
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

   

C
ó

 t
ừ

 3
 s

á
n
g
 k

iế
n
/g

iả
i 

p
h
á
p
 m

ớ
i 

tr
ở

 l
ê
n

: 
2

.0
0

 
 

  
  

  
  

  
  

C
ó
 2

 s
á
n
g

 k
iế

n
/g

iả
i 

p
h

á
p
 m

ớ
i:

 1
.5

0
 

 
  

  
  

  
  

  

C
ó
 1

 s
á

n
g

 k
iế

n
/g

iả
i 

p
h

á
p
 m

ớ
i:

 1
.0

0
 

 
  

  
  

  
  

  

K
h

ô
n

g
 c

ó
 s

á
n
g
 k

iế
n
/g

iả
i 

p
h
á
p
 m

ớ
i:

 0
 

 
 

 
 

 
 

 

1
.6

  
T

h
ự

c 
h

iệ
n

 q
u

y
 đ

ịn
h

 Đ
ố
i 

th
o

ạ
i 

g
iữ

a
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ứ

n
g

 đ
ầ

u
 c

ấ
p

 ủ
y

, 
ch

ín
h

 

q
u

y
ền

 v
ớ

i 
n

h
â
n

 d
â
n

 
1

.0
0

 
 

 
 

 
 

 

 

T
ro

n
g

 n
ă

m
 t

ổ
 c

h
ứ

c 
đ

ố
i 

th
o

ạ
i/

d
iễ

n
 đ

à
n

 t
ro

n
g

 n
ă

m
: 

0
.2

5
 

 
 

 
 

 
 

 

C
ó

 b
a

n
 h

à
n
h
 v

ă
n
 b

ả
n

 c
h
ỉ 

đ
ạ
o
 g

iả
i 

q
u

yế
t 

n
h

ữ
n

g
 k

iế
n

 n
g

h
ị,

 đ
ề 

xu
ấ

t 
củ

a
 

n
h

â
n

 d
â
n
 t

ạ
i 

cá
c 

cu
ộ
c 

đ
ố
i 

th
o
ạ
i/

d
iễ

n
 đ

à
n

: 
0

.2
5

 
 

 
 

 
 

 
 

M
ứ

c 
đ

ộ
 x

ử
 l

ý
 đ

ề 
x
u
ất

, 
k
iế

n
 n

g
h
ị 

củ
a 

n
h

ân
 d

ân
: 

0
.5

0
 

T
ín

h
 đ

iể
m

 t
h
eo

 c
ô
n
g
 c

h
ứ

c:
 (

b
/a

)*
đ
iể

m
 t
ố
i 
đ
a
. 
T

ro
n
g
 đ

ó
: 

a
 l

à
 t

ổ
n
g
 s

ố
 k

iế
n
 n

g
h
ị,
 đ

ề 
xu

ấ
t 
p
h
ả
i 
xử

 l
ý 

b
 l

à
 s

ố
 k

iế
n
 n

g
h
ị,
 đ

ề 
xu

ấ
t 
đ
ã
 x

ử
 l
ý 

xo
n
g
 

 
 

 
 

 
 

 

T
ro

n
g
 n

ă
m

 k
h
ô
n
g
 c

ó
 c

u
ộ
c 

đ
ố
i 
th

o
ạ
i/

d
iễ

n
 đ

à
n
 đ

ư
ợ

c 
tổ

 c
h
ứ

c:
 0

  
 

 
 

 
 

 
 

1
.7

 
T

h
ự

c 
h

iệ
n

 c
á
c 

n
h

iệ
m

 v
ụ

 đ
ư

ợ
c 

U
B

N
D

 t
ỉn

h
, C

h
ủ

 t
ịc

h
 U

B
N

D
 t

ỉn
h

 g
ia

o
 

1
.5

0
 

  
  

  
  

  
  

 

H
o

à
n

 t
h

à
n

h
 đ

ú
n

g
 t

iế
n

 đ
ộ

 1
0

0
%

 s
ố

 n
h

iệ
m

 v
ụ

 đ
ư

ợ
c 

g
ia

o
 t

ro
n

g
 n

ă
m

: 
1

.5
0

 
 

  
  

  
  

  
  

H
o

à
n

 t
h
à
n

h
 1

0
0

%
 s

ố
 n

h
iệ

m
 v

ụ
 đ

ư
ợ

c 
g

ia
o

 n
h

ư
n

g
 c

ó
 n

h
iệ

m
 v

ụ
 h

o
à

n
 t

h
à

n
h

 

m
u

ộ
n

 s
o

 v
ớ

i 
ti

ến
 đ

ộ
: 

1
.0

0
 

 
  

  
  

  
  

  

H
o

à
n

 t
h
à
n
h
 t

ừ
 9

5
%

 -
 d

ư
ớ

i 
1
0
0

%
 s

ố
 n

h
iệ

m
 v

ụ
 đ

ư
ợ

c 
g

ia
o

 n
h

ư
n

g
 c

ó
 n

h
iệ

m
 

 
  

  
  

  
  

  

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025 43



 S
T

T
 

L
ĩn

h
 v

ự
c/

T
iê

u
 c

h
í/

T
iê

u
 c

h
í 

th
à
n

h
 p

h
ầ
n

 
 Đ

iể
m

 

tố
i 

đ
a
  

Đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
 t

h
ự

c 
tế

 

C
h

ỉ 

số
 

G
h

i 
ch

ú
 

T
ự

 

đ
á
n

h
 

g
iá

 

C
ơ

 

q
u

a
n

 

th
ẩ
m

 

đ
ịn

h
 

Đ
iề

u
 

tr
a
 

X
H

H
 

Đ
iể

m
 

đ
ạ
t 

đ
ư

ợ
c 

1
 

C
Ô

N
G

 T
Á

C
 C

H
Ỉ 

Đ
Ạ

O
 Đ

IỀ
U

 H
À

N
H

 C
C

H
C

 
1

2
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

vụ
 h

o
à

n
 t

h
à

n
h

 m
u

ộ
n

 s
o

 v
ớ

i 
ti

ến
 đ

ộ
: 

0
.5

0
 

H
o

à
n

 t
h

à
n

h
 d

ư
ớ

i 
9

5
%

 s
ố

 n
h

iệ
m

 v
ụ

 đ
ư

ợ
c 

g
ia

o
: 

0
 

 
 

 
 

 
 

 

1
.8

 
S

ự
 n

ă
n

g
 đ

ộ
n

g
, 

q
u

y
ết

 t
â
m

 c
ủ

a
 l

ã
n

h
 đ

ạ
o

 t
ro

n
g

 C
C

H
C

 
1

.0
0

 
 

 
 

 
 

 

 
T

ín
h

 k
ịp

 t
h

ờ
i,

 c
h

ất
 l

ư
ợ

n
g
 c

ủ
a 

cá
c 

v
ăn

 b
ản

 c
h

ỉ 
đ

ạo
, 

đ
iề

u
 h

àn
h

 C
C

H
C

 t
ại

 

đ
ịa

 p
h

ư
ơ

n
g

 
1

.0
0

 
 

 
 

 
 

Đ
T

X
H

H
 

2
 

C
Ả

I 
C

Á
C

H
 T

H
Ể

 C
H

Ế
 

1
2

.5
 

 
 

 
 

 
 

2
.1

 
T

ổ
 c

h
ứ

c 
th

i 
h

à
n

h
 p

h
á

p
 l

u
ậ
t 

 
1

.0
0

 
  

  
  

  
  

  

 

T
ổ
 c

h
ứ

c 
th

i 
h
à
n
h
 đ

ầ
y 

đ
ủ
 1

0
0

%
 c

á
c 

n
ộ

i 
d

u
n

g
 t

ổ
 c

h
ứ

c 
th

i 
h

à
n

h
 p

h
á

p
 l

u
ậ

t 

th
u
ộ

c 
ch

ứ
c 

n
ă
n

g
, 

n
h
iệ

m
 v

ụ
 c

ủ
a
 n

g
à

n
h

, 
tr

o
n

g
 đ

ó
 c

ó
 t

h
ự

c 
h

iệ
n

 k
iể

m
 t

ra
 

cô
n

g
 t

á
c 

tổ
 c

h
ứ

c 
th

i 
h
à

n
h
 p

h
á

p
 l

u
ậ

t:
 1

.0
0

  

 
 

 
 

 
 

 

 

T
ổ
 c

h
ứ

c 
th

i 
h
à
n
h

 t
ừ

 9
0
 đ

ến
 d

ư
ớ

i 
1

0
0

%
 c

á
c 

n
ộ

i 
d

u
n

g
 t

ổ
 c

h
ứ

c 
th

i 
h

à
n

h
 

p
h

á
p

 l
u

ậ
t 

th
u

ộ
c 

ch
ứ

c 
n
ă
n
g
, 

n
h
iệ

m
 v

ụ
 c

ủ
a

 n
g

à
n

h
, 

tr
o

n
g

 đ
ó

 c
ó

 t
h

ự
c 

h
iệ

n
 

ki
ểm

 t
ra

 c
ô

n
g

 t
á

c 
tổ

 c
h

ứ
c 

th
i 

h
à

n
h

 p
h

á
p

 l
u

ậ
t:

 0
.5

0
  

 
 

 
 

 
 

 

 

T
ổ
 c

h
ứ

c 
th

i 
h
à
n
h

 t
ừ

 9
0
 đ

ến
 d

ư
ớ

i 
1

0
0

%
 c

á
c 

n
ộ

i 
d

u
n

g
 t

ổ
 c

h
ứ

c 
th

i 
h

à
n

h
 

p
h

á
p

 l
u

ậ
t 

th
u

ộ
c 

ch
ứ

c 
n

ă
n
g
, 

n
h
iệ

m
 v

ụ
 c

ủ
a

 n
g

à
n

h
, 

n
h

ư
n

g
 k

h
ô

n
g

 t
h

ự
c 

h
iệ

n
 

ki
ểm

 t
ra

 c
ô

n
g

 t
á

c 
tổ

 c
h

ứ
c 

th
i 

h
à

n
h

 p
h

á
p

 l
u

ậ
t:

 0
.2

5
  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

T
ổ
 c

h
ứ

c 
th

i 
h

à
n
h
 d

ư
ớ

i 
9
0

%
 c

á
c 

n
ộ
i 

d
u

n
g

 t
ổ
 c

h
ứ

c 
th

i 
h

à
n

h
 p

h
á

p
 l

u
ậ

t 

th
u
ộ

c 
ch

ứ
c 

n
ă
n

g
, 

n
h
iệ

m
 v

ụ
 c

ủ
a
 n

g
à

n
h

, 
h

o
ặ
c 

kh
ô

n
g

 t
h

ự
c 

h
iệ

n
 k

iể
m

 t
ra

 

cô
n

g
 t

á
c 

tổ
 c

h
ứ

c 
th

i 
h
à

n
h
 p

h
á

p
 l

u
ậ

t:
 0

  

 
 

 
 

 
 

 

2
.2

 
T

h
a

m
 m

ư
u

 c
h

o
 U

B
N

D
 t

ỉn
h

 t
ro

n
g

 v
iệ

c 
x

â
y

 d
ự

n
g

, 
b

a
n

 h
à

n
h

 c
á

c
 v

ă
n

 

b
ả
n

 Q
P

P
L

 (
th

eo
 l

ĩn
h

 v
ự

c 
q

u
ả
n

 l
ý 

c
ủ

a
 n

g
à

n
h

) 
1

.5
0

 
  

  
  

  
  

  

44 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025



 S
T

T
 

L
ĩn

h
 v

ự
c/

T
iê

u
 c

h
í/

T
iê

u
 c

h
í 

th
à
n

h
 p

h
ầ
n

 
 Đ

iể
m

 

tố
i 

đ
a
  

Đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
 t

h
ự

c 
tế

 

C
h

ỉ 

số
 

G
h

i 
ch

ú
 

T
ự

 

đ
á
n

h
 

g
iá

 

C
ơ

 

q
u

a
n

 

th
ẩ
m

 

đ
ịn

h
 

Đ
iề

u
 

tr
a
 

X
H

H
 

Đ
iể

m
 

đ
ạ
t 

đ
ư

ợ
c 

1
 

C
Ô

N
G

 T
Á

C
 C

H
Ỉ 

Đ
Ạ

O
 Đ

IỀ
U

 H
À

N
H

 C
C

H
C

 
1

2
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

    

- 
T

h
a

m
 m

ư
u
 x

â
y 

d
ự

n
g
 v

ă
n
 b

ả
n
 Q

P
P

L
 t

h
u

ộ
c 

lĩ
n

h
 v

ự
c 

th
a

m
 m

ư
u

, 
p

h
ụ
 t

rá
ch

 

đ
ả
m

 b
ả
o
 c

h
ấ
t 

lư
ợ

n
g
, 

tu
â
n
 t

h
ủ
 t

rì
n

h
 t

ự
, 

th
ủ

 t
ụ

c 
xâ

y 
d

ự
n

g
, 

b
a

n
 h

à
n

h
 v

ă
n

 

b
ả
n

 q
u

y 
p
h
ạ
m

 p
h
á
p
 l

u
ậ
t;

 đ
ố

i 
vớ

i 
vă

n
 b

ả
n

 q
u

y 
đ

ịn
h

 c
h

i 
ti

ết
 n

ộ
i 

d
u

n
g

 v
ă

n
 

b
ả
n

 đ
ư

ợ
c 

cấ
p
 t

rê
n
 g

ia
o
 đ

ả
m

 b
ả
o

 đ
ú

n
g

 t
iế

n
 đ

ộ
, 

đ
ầ

y 
đ

ủ
 n

ộ
i 

d
u

n
g

 g
ia

o
 q

u
y 

đ
ịn

h
 c

h
i 

ti
ết

, 
đ

ả
m

 b
ả
o
 c

h
ấ
t 

lư
ợ

n
g

, 
tu

â
n

 t
h

ủ
 t

rì
n

h
 t

ự
, 

th
ủ
 t

ụ
c 

xâ
y 

d
ự

n
g

, 
b

a
n

 

h
à

n
h

 v
ă

n
 b

ả
n
 q

u
y 

p
h

ạ
m

 p
h

á
p

 l
u

ậ
t:

 1
.5

0
 

  
  

  
  

  
  

  

- 
T

h
a

m
 m

ư
u
 x

â
y 

d
ự

n
g
 v

ă
n
 b

ả
n
 Q

P
P

L
 t

h
u

ộ
c 

lĩ
n

h
 v

ự
c 

th
a

m
 m

ư
u

, 
p

h
ụ
 t

rá
ch

 

kh
ô

n
g

 đ
ả
m

 b
ả

o
 c

h
ấ
t 

lư
ợ

n
g
 h

o
ặ

c 
kh

ô
n

g
 t

u
â

n
 t

h
ủ
 t

rì
n

h
 t

ự
, 

th
ủ

 t
ụ

c 
xâ

y 

d
ự

n
g

, 
b

a
n
 h

à
n
h
 v

ă
n
 b

ả
n
 q

u
y 

p
h

ạ
m

 p
h

á
p

 l
u

ậ
t;

 v
ă

n
 b

ả
n

 q
u

y 
đ

ịn
h

 c
h

i 
ti

ết
 

n
ộ
i 

d
u

n
g

 v
ă
n
 b

ả
n
 đ

ư
ợ

c 
cấ

p
 t

rê
n

 g
ia

o
 k

h
ô

n
g

 đ
ả
m

 b
ả

o
 t

iế
n

 đ
ộ

 h
o
ặ

c 
kh

ô
n

g
 

đ
ầ
y 

đ
ủ
 n

ộ
i 

d
u
n

g
 g

ia
o
 q

u
y 

đ
ịn

h
 c

h
i 

ti
ết

 h
o

ặ
c 

kh
ô

n
g

 đ
ả

m
 b

ả
o

 c
h

ấ
t 

lư
ợ

n
g

, 

tu
â

n
 t

h
ủ

 t
rì

n
h
 t

ự
, 

th
ủ
 t

ụ
c 

xâ
y 

d
ự

n
g

, 
b

a
n

 h
à

n
h

 v
ă

n
 b

ả
n

 q
u

y 
p

h
ạ
m

 p
h

á
p

 

lu
ậ
t,

 m
ỗ
i 

vă
n
 b

ả
n
 k

h
ô

n
g
 đ

ả
m

 b
ả

o
 t

rừ
: 

0
.5

 

  
  

  
  

  
  

  

*
 T

rư
ờ

n
g

 h
ợ

p
 t

ro
n
g
 n

ă
m

 k
h
ô
n
g

 t
h

a
m

 m
ư

u
 v

ă
n

 b
ả

n
 Q

P
P

L
 x

â
y 

d
ự

n
g

, 
b

a
n

 

h
à

n
h

 c
á

c 
vă

n
 b

ả
n
 Q

P
P

L
 (

th
eo

 l
ĩn

h
 v

ự
c 

p
h

ụ
 t

rá
ch

) 
h

o
ặ

c 
kh

ô
n

g
 c

ó
 n

ộ
i 

d
u

n
g

 g
ia

o
 q

u
y 

đ
ịn

h
 c

h
i 

ti
ết

 t
h
ì 

ch
ấ

m
 đ

iể
m

 t
ố

i 
đ

a
: 

1
.5

0
. 

  
  

  
  

  
  

  

2
.3

 
P

h
ổ
 b

iế
n

, 
g
iá

o
 d

ụ
c 

p
h

á
p

 l
u

ậ
t 

th
u

ộ
c 

p
h

ạ
m

 v
i 

q
u

ả
n

 l
ý

 n
h

à
 n

ư
ớ

c 
củ

a
 s

ở
, 

b
a
n

, 
n

g
à

n
h

 
1

.5
0

 
  

  
  

  
  

  

2
.3

.1
 

H
o

àn
 t

h
àn

h
 K

ế 
h
o

ạc
h
 P

B
G

D
P

L
 t

ro
n

g
 n

ăm
 

1
.0

0
 

  
  

  
  

  
  

  
 

H
o

à
n

 t
h

à
n

h
 1

0
0

%
 K

ế 
h

o
ạ
ch

: 
1

.0
0

 
  

  
  

  
  

  
  

H
o

à
n

 t
h

à
n

h
 t

ừ
 9

0
%

 -
 d

ư
ớ

i 
1
0
0

%
 K

ế 
h

o
ạ
ch

: 
0

.5
0

 
  

  
  

  
  

  
  

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025 45



 S
T

T
 

L
ĩn

h
 v

ự
c/

T
iê

u
 c

h
í/

T
iê

u
 c

h
í 

th
à
n

h
 p

h
ầ
n

 
 Đ

iể
m

 

tố
i 

đ
a
  

Đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
 t

h
ự

c 
tế

 

C
h

ỉ 

số
 

G
h

i 
ch

ú
 

T
ự

 

đ
á
n

h
 

g
iá

 

C
ơ

 

q
u

a
n

 

th
ẩ
m

 

đ
ịn

h
 

Đ
iề

u
 

tr
a
 

X
H

H
 

Đ
iể

m
 

đ
ạ
t 

đ
ư

ợ
c 

1
 

C
Ô

N
G

 T
Á

C
 C

H
Ỉ 

Đ
Ạ

O
 Đ

IỀ
U

 H
À

N
H

 C
C

H
C

 
1

2
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

H
o

à
n

 t
h

à
n

h
 d

ư
ớ

i 
9
0

%
 K

ế 
h
o
ạ

ch
: 

0
 

 
  

  
  

  
  

  

2
.3

.2
 

Đ
ăn

g
 t

ải
 t

h
ô
n
g
 t

in
 p

h
áp

 l
u

ật
 t

rê
n

 C
ổ

n
g

/T
ra

n
g

 t
h

ô
n

g
 t

in
 đ

iệ
n

 t
ử

 c
ủ

a 
cơ

 

q
u

an
, 
đ

ơ
n
 v

ị 
th

eo
 q

u
y
 đ

ịn
h
 c

ủ
a 

Đ
iề

u
 1

9
 L

u
ật

 T
iế

p
 c

ận
 t

h
ô

n
g

 t
in

 
0

.5
0

 
  

  
  

  
  

  

 
Đ

ă
n

g
 t

ả
i 

đ
ầ
y 

đ
ủ
, 

kị
p
 t

h
ờ

i:
 0

.5
0

 
  

  
  

  
  

  
  

Đ
ă

n
g

 t
ả
i 

kh
ô
n
g
 đ

ầ
y 

đ
ủ
, 

kh
ô
n
g
 k

ịp
 t

h
ờ

i:
 0

 
  

  
  

  
  

  
  

2
.4

 
R

à
 s

o
á

t 
v

ă
n

 b
ả

n
 q

u
y

 p
h

ạ
m

 p
h

á
p

 l
u

ậ
t 

(Q
P

P
L

) 
2

.5
0

 
  

  
  

  
  

  

2
.4

.1
 

G
ử

i 
d

an
h
 m

ụ
c 

v
ăn

 b
ản

 h
ết

 h
iệ

u
 l

ự
c,

 n
g

ư
n

g
 h

iệ
u

 l
ự

c 
0

.5
 

  
  

  
  

  
  

  
K

ịp
 t

h
ờ

i 
đ
ú
n

g
 q

u
y 

đ
ịn

h
: 

0
.5

 
  

  
  

  
  

  
  

K
h
ô
n
g
 k

ịp
 t

h
ờ

i 
h
o

ặ
c 

kh
ô
n
g
 đ

ú
n
g

 q
u

y 
đ

ịn
h

: 
0

 
  

  
  

  
  

  
  

2
.4

.2
 

T
h
ự

c 
h

iệ
n
 r

à 
so

át
 v

ăn
 b

ản
 

1
.0

0
 

 
 

 
 

 
 

 
R

à
 s

o
á

t 
n

g
a

y 
kh

i 
có

 c
ă

n
 c

ứ
 p

h
á
p
 l

ý 
th

a
y 

đ
ổ
i:

 1
.0

0
 

  
 

 
 

 
 

 

K
h
ô
n
g
 r

à
 s

o
á
t 

kị
p
 t

h
ờ

i 
n
g
a
y 

kh
i 

có
 c

ă
n

 c
ứ

 p
h

á
p

 l
ý 

th
a

y 
đ

ổ
i:

 0
 

 
 

 
 

 
 

 

2
.4

.3
 

K
ết

 q
u

ả 
sử

a 
đ
ổ

i,
 b

ổ
 s

u
n

g
, 

b
ãi

 b
ỏ

, 
th

a
y
 t

h
ế 

v
ăn

 b
ản

 Q
P

P
L

 s
au

 r
à 

so
át

 
1

.0
0

 
  

  
  

  
  

  

  

T
ín

h
 đ

iể
m

 t
h
eo

 c
ô

n
g
 t

h
ứ

c:
 (

b
/a

)*
đ

iể
m

 t
ố

i 
đ
a

. 
 

T
ro

n
g
 đ

ó
: 

a
 l

à
 t

ổ
n

g
 s

ố
 v

ă
n

 b
ả

n
 c

ầ
n
 x

ử
 l

ý.
 

b
 l

à
 s

ố
 v

ă
n

 b
ả
n
 đ

ã
 h

o
à

n
 t

h
à
n
h
 v

iệ
c 

xử
 l

ý.
 

  
  

  
  

  
  

  

46 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025



 S
T

T
 

L
ĩn

h
 v

ự
c/

T
iê

u
 c

h
í/

T
iê

u
 c

h
í 

th
à
n

h
 p

h
ầ
n

 
 Đ

iể
m

 

tố
i 

đ
a
  

Đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
 t

h
ự

c 
tế

 

C
h

ỉ 

số
 

G
h

i 
ch

ú
 

T
ự

 

đ
á
n

h
 

g
iá

 

C
ơ

 

q
u

a
n

 

th
ẩ
m

 

đ
ịn

h
 

Đ
iề

u
 

tr
a
 

X
H

H
 

Đ
iể

m
 

đ
ạ
t 

đ
ư

ợ
c 

1
 

C
Ô

N
G

 T
Á

C
 C

H
Ỉ 

Đ
Ạ

O
 Đ

IỀ
U

 H
À

N
H

 C
C

H
C

 
1

2
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

T
rư

ờ
n

g
 h

ợ
p
 a

 =
 0

 t
h
ì 

đ
ạ
t 

đ
iể

m
 t

ố
i 

đ
a

. 

*
 T

rư
ờ

n
g
 h

ợ
p

 B
á
o
 c

á
o

 k
ết

 q
u
ả
 k

iể
m

 t
ra

, 
xử

 l
ý 

rà
 s

o
á

t,
 h

ệ 
th

ố
n

g
 h

ó
a

 v
ă

n
 

b
ả

n
 Q

P
P

L
 k

h
ô
n
g
 đ

á
p
 ứ

n
g
 y

êu
 c

ầ
u

 v
ề 

n
ộ

i 
d

u
n

g
 h

o
ặ

c 
th

ờ
i 

g
ia

n
 t

h
eo

 q
u

y 

đ
ịn

h
 t

h
ì 

tr
ừ

 1
0

%
 t

ổ
n
g
 s

ố
 đ

iể
m

 đ
ạ
t 

đ
ư

ợ
c 

củ
a

 T
iê

u
 c

h
í 

th
à

n
h

 p
h

ầ
n

 n
à

y.
 

2
.5

 
K

iể
m

 t
ra

 v
ă
n

 b
ả

n
 q

u
y

 p
h

ạ
m

 p
h

á
p

 l
u

ậ
t 

(Q
P

P
L

) 
2

.0
0

 
 

 
 

 
 

 

2
.5

.1
 

X
ử

 l
ý
 v

ăn
 b

ản
 t

rá
i 

p
h
áp

 l
u

ật
 d

o
 c

ơ
 q

u
an

 c
ó

 t
h

ẩm
 q

u
y
ền

 k
iế

n
 n

g
h

ị 
1

.0
0

 
  

  
  

  
  

  

      

K
ịp

 t
h
ờ

i 
xử

 l
ý 

tr
o
n
g
 v

ò
n
g
 3

0
 n

g
à

y
 

1
.0

0
 

  
  

  
  

  
  

X
ử

 l
ý 

tr
o
n
g
 t

h
ờ

i 
g
ia

n
 t

ừ
 3

0
 đ

ến
 4

0
 n

g
à

y
 

0
.5

0
 

  
  

  
  

  
  

T
rê

n
 4

0
 n

g
à
y 

 
 0

.2
5

 
  

  
  

  
  

  

 
K

h
ô
n
g
 x

ử
 l

ý 
0
 

 
 

 
 

 
 

 
*

 T
rư

ờ
n
g

 h
ợ

p
 t

ro
n
g

 n
ă
m

 k
h
ô
n

g
 n

h
ậ

n
 đ

ư
ợ

c 
ki

ến
 n

g
h

ị 
xử

 l
ý 

vă
n

 b
ả

n
 t

rá
i 

p
h

á
p

 l
u
ậ
t 

củ
a
 c

ơ
 q

u
a

n
 c

ó
 t

h
ẩ
m

 q
u

yề
n

 t
h

ì 
ch

ấ
m

 đ
iể

m
 t

ố
i 

đ
a

 1
.0

0
 đ

iể
m

. 
 

 
 

 
 

 
 

2
.5

.2
 

T
h
ự

c 
h

iệ
n
 t

ự
 k

iể
m

 t
ra

 t
h
eo

 p
h
ân

 c
ô

n
g

 c
ủ
a 

U
B

N
D

 t
ỉn

h
 

1
.0

0
 

  
  

  
  

  
  

  

T
ự

 k
iể

m
 t

ra
 1

0
0

%
 V

B
Q

P
P

L
 t

ro
n

g
 t

h
ờ

i 
g

ia
n

 1
0

 n
g

à
y 

h
o

ặ
c 

0
5

 n
g

à
y 

tr
o

n
g

 

tr
ư

ờ
n

g
 h

ợ
p
 x

â
y 

d
ự

n
g
 t

ro
n
g
 t

rư
ờ

n
g

 h
ợ

p
 X

â
y 

d
ự

n
g

 V
B

Q
P

P
L

 t
h

eo
 t

rì
n

h
 t

ự
 

th
ủ
 t

ụ
c 

rú
t 

g
ọ

n
 

1
.0

0
 

  
  

  
  

  
  

T
ự

 k
iể

m
 t
ra

 t
ừ

 7
0
 đ

ến
 d

ư
ớ

i 
1
0
0
%

 V
B

Q
P

P
L

 t
ro

n
g
 t
h
ờ

i 
g
ia

n
 t
ừ

 1
1
 đ

ến
 1

5
 n

g
à
y 

 
 0

.5
0

 
  

  
  

  
  

  

T
ự

 k
iể

m
 t

ra
 d

ư
ớ

i 
6
0

%
 V

B
Q

P
P

L
 t

ro
n

g
 t

h
ờ

i 
g

ia
n

 t
rê

n
 1

5
 n

g
à

y
 

 0
.2

5
 

  
  

  
  

  
  

 
K

h
ô
n
g
 t

h
ự

c 
h
iệ

n
 t

ự
 k

iể
m

 t
ra

 
0
 

 
 

 
 

 
 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025 47



 S
T

T
 

L
ĩn

h
 v

ự
c/

T
iê

u
 c

h
í/

T
iê

u
 c

h
í 

th
à
n

h
 p

h
ầ
n

 
 Đ

iể
m

 

tố
i 

đ
a
  

Đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
 t

h
ự

c 
tế

 

C
h

ỉ 

số
 

G
h

i 
ch

ú
 

T
ự

 

đ
á
n

h
 

g
iá

 

C
ơ

 

q
u

a
n

 

th
ẩ
m

 

đ
ịn

h
 

Đ
iề

u
 

tr
a
 

X
H

H
 

Đ
iể

m
 

đ
ạ
t 

đ
ư

ợ
c 

1
 

C
Ô

N
G

 T
Á

C
 C

H
Ỉ 

Đ
Ạ

O
 Đ

IỀ
U

 H
À

N
H

 C
C

H
C

 
1

2
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

 

*
T

rư
ờ

n
g
 h

ợ
p
 t

ro
n
g
 n

ă
m

 k
h
ô
n
g

 t
h

a
m

 c
h

o
 U

B
N

D
 t

ỉn
h

 t
ro

n
g

 v
iệ

c 
xâ

y 
d

ự
n

g
, 

b
a

n
 h

à
n

h
 c

á
c 

vă
n
 b

ả
n
 Q

P
P

L
 (

th
eo

 l
ĩn

h
 v

ự
c 

p
h

ụ
 t

rá
ch

) 
th

ì 
ch

ấ
m

 đ
iể

m
 t

ố
i 

đ
a

 1
.0

 đ
iể

m
. 

 
 

 
 

 
 

 

2
.6

 
C

h
ấ

t 
lư

ợ
n

g
 V

B
Q

P
P

L
, 

V
B

A
D

Q
P

P
L

 d
o

 t
ỉn

h
 b

a
n

 h
à

n
h

 
4

.0
0

 
  

  
  

  
  

  

2
.6

.1
 

T
ín

h
 đ

ồ
n

g
 b

ộ
, 

th
ố
n
g

 n
h
ất

 c
ủ
a 

V
B

Q
P

P
L

 t
h

u
ộ

c 
n

g
àn

h
 t

h
am

 m
ư

u
 U

B
N

D
 

tỉ
n
h
 b

an
 h

à
n
h

 
1

.0
0

 
  

  
  

  
  

Đ
T

X
H

H
 

2
.6

.2
 

T
ín

h
 h

ợ
p
 l
ý
 c

ủ
a 

cá
c 

V
B

Q
P

P
L

, V
B

A
D

Q
P

P
L

 t
h
u
ộ
c 

p
h
ạm

 v
i 
q
u
ản

 l
ý
 c

ủ
a 

n
g
àn

h
 

1
.0

0
 

  
  

  
  

  
Đ

T
X

H
H

 

2
.6

.3
 

T
ín

h
 k

h
ả 

th
i 
củ

a 
cá

c 
V

B
Q

P
P

L
, V

B
A

D
Q

P
P

L
 t
h
u
ộ
c 

p
h
ạm

 v
i 
q
u
ản

 l
ý
 c

ủ
a 

n
g
àn

h
 

1
.0

0
 

  
  

  
  

  
Đ

T
X

H
H

 

2
.6

.4
 

T
ín

h
 k

ịp
 t

h
ờ

i 
tr

o
n

g
 v

iệ
c 

p
h
át

 h
iệ

n
 v

à 
x

ử
 l

ý
 c

ác
 b

ất
 c

ập
, 

v
ư

ớ
n

g
 m

ắc
 t

ro
n

g
 

tổ
 c

h
ứ

c 
th

ự
c 

h
iệ

n
 V

B
Q

P
P

L
, 

V
B

A
D

Q
P

P
L

 t
h

u
ộ

c 
p

h
ạm

 v
i 

q
u

ản
 l

ý
 n

h
à 

n
ư

ớ
c 

củ
a 

n
g
àn

h
 

1
.0

0
 

  
  

  
  

  
Đ

T
X

H
H

 

3
 

C
Ả

I 
C

Á
C

H
 T

H
Ủ

 T
Ụ

C
 H

À
N

H
 C

H
ÍN

H
 

1
3

.5
0

 
  

 
 

 
 

 

3
.1

 
K

iể
m

 s
o
á
t 

q
u

y
 đ

ịn
h

 t
h

ủ
 t

ụ
c 

h
à

n
h

 c
h

ín
h

 (
T

T
H

C
) 

1
.5

 
 

 
 

 
 

 

3
.1

.1
 

B
an

 h
àn

h
, 

th
ự

c 
h
iệ

n
 K

ế 
h
o
ạc

h
 k

iể
m

 s
o

át
 T

T
H

C
 đ

ảm
 b

ảo
 n

ộ
i 

d
u

n
g

 v
à 

th
ờ

i 

g
ia

n
 q

u
y
 đ

ịn
h
: 

0
.7

5
 

0
.7

5
 

 
 

 
 

 
 

3
.1

.2
 

T
h
ự

c 
h

iệ
n

 b
áo

 c
áo

 đ
ịn

h
 k

ỳ
 v

ề 
cô

n
g

 t
ác

 k
iể

m
 s

o
át

 T
T

H
C

, 
tr

iể
n

 k
h

ai
 c

ơ
 c

h
ế 

m
ộ

t 
cử

a,
 m

ộ
t 

cử
a 

li
ên

 t
h
ô
n
g
 v

à 
th

ự
c 

h
iệ

n
 T

T
H

C
 t

rê
n

 m
ô

i 
tr

ư
ờ

n
g

 đ
iệ

n
 t

ử
 

tr
ên

 h
ệ 

H
ệ 

th
ố

n
g

 t
h
ô
n

g
 t

in
 b

áo
 c

áo
 C

h
ín

h
 p

h
ủ
, 

củ
a 

tỉ
n

h
 t

h
eo

 đ
ú

n
g

 q
u

y
 

đ
ịn

h
: 

0
.7

5
 

0
.7

5
 

 
 

 
 

 
 

3
.2

 
C

ô
n

g
 b

ố
, 

cô
n

g
 k

h
a

i 
T

T
H

C
 v

à
 k

ết
 q

u
ả

 g
iả

i 
q

u
y

ết
 h

ồ
 s

ơ
 

5
.0

0
 

 
 

 
 

 
 

48 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025



 S
T

T
 

L
ĩn

h
 v

ự
c/

T
iê

u
 c

h
í/

T
iê

u
 c

h
í 

th
à
n

h
 p

h
ầ
n

 
 Đ

iể
m

 

tố
i 

đ
a
  

Đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
 t

h
ự

c 
tế

 

C
h

ỉ 

số
 

G
h

i 
ch

ú
 

T
ự

 

đ
á
n

h
 

g
iá

 

C
ơ

 

q
u

a
n

 

th
ẩ
m

 

đ
ịn

h
 

Đ
iề

u
 

tr
a
 

X
H

H
 

Đ
iể

m
 

đ
ạ
t 

đ
ư

ợ
c 

1
 

C
Ô

N
G

 T
Á

C
 C

H
Ỉ 

Đ
Ạ

O
 Đ

IỀ
U

 H
À

N
H

 C
C

H
C

 
1

2
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

3
.2

.1
 

C
ập

 n
h
ật

, t
rì

n
h
 U

B
N

D
 t
ỉn

h
 c

ô
n
g
 b

ố
 T

T
H

C
, 
d
an

h
 m

ụ
c 

T
T

H
C

 t
h
eo

 q
u
y 

đ
ịn

h
 

1
.0

0
 

 
 

 
 

 
 

 
Đ

ầ
y 

đ
ủ

, 
kị

p
 t

h
ờ

i 
th

eo
 q

u
y 

đ
ịn

h
: 

1
.0

0
 

 
 

 
 

 
 

 

K
h
ô
n
g
 đ

ầ
y 

đ
ủ
 h

o
ặ

c 
kh

ô
n
g
 k

ịp
 t

h
ờ

i 
th

eo
 q

u
y 

đ
ịn

h
: 

0
 

 
 

 
 

 
 

 

3
.2

.2
 

C
ập

 n
h

ật
, 

tr
ìn

h
 U

B
N

D
 t

ỉn
h

 p
h

ê 
d

u
y
ệ
t 

q
u

y
 t

rì
n

h
 n

ộ
i 

b
ộ

 g
iả

i 
q

u
y
ế
t 

T
T

H
C

 

th
e
o

 q
u

y
 đ

ịn
h

 

1
.0

0
 

 
 

 
 

 
 

  
Đ

ầ
y 

đ
ủ

, 
kị

p
 t

h
ờ

i 
th

eo
 q

u
y 

đ
ịn

h
: 

1
.0

0
 

 
 

 
 

 
 

 

K
h
ô
n
g
 đ

ầ
y 

đ
ủ
 h

o
ặ

c 
kh

ô
n
g
 k

ịp
 t

h
ờ

i 
th

eo
 q

u
y 

đ
ịn

h
: 

0
 

 
 

 
 

 
 

 

3
.2

.3
 

C
ô
n
g
 k

h
ai

 T
T

H
C

 v
à 

cá
c 

q
u

y
 đ

ịn
h
 c

ó
 l

iê
n
 q

u
an

 
1

.0
0

 
 

 
 

 
 

 

 

C
ô
n
g
 k

h
a
i 
T

T
H

C
 đ

ầ
y 

đ
ủ
, 
đ
ú
n
g
 q

u
y 

đ
ịn

h
 t
ạ
i 
n
ơ

i 
ti

ếp
 n

h
ậ
n
 v

à
 t
rả

 k
ết

 q
u
ả
: 

0
.5

 
 

 
 

 
 

 
 

C
ô

n
g

 k
h

a
i 

T
T

H
C

 t
rê

n
 T

ra
n
g
 t

h
ô

n
g

 t
in

 đ
iệ

n
 t

ử
 c

ủ
a

 c
ơ

 q
u

a
n

, 
đ

ơ
n

 v
ị 

đ
ầ

y 

đ
ủ

, 
đ

ú
n
g
 q

u
y 

đ
ịn

h
: 

0
.5

 
 

 
 

 
 

 
 

3
.2

.4
 

C
ô

n
g

 k
h
ai

 t
iế

n
 đ

ộ
, 

g
ắn

 h
ồ
 s

ơ
 v

à 
k

ết
 q

u
ả 

g
iả

i 
q

u
y
ết

 h
ồ

 s
ơ

 t
rê

n
 H

ệ 
th

ố
n

g
 

th
ô
n
g
 t

in
 g

iả
i 

q
u

y
ết

 T
T

H
C

 v
à 

C
ổ

n
g

 D
V

C
 q

u
ố

c 
g

ia
  

1
.0

0
 

 
 

 
 

 
 

 
C

ô
n

g
 k

h
a
i 

ti
ến

 đ
ộ
, 

g
ắ
n

 h
ồ
 s

ơ
 v

à
 k

ết
 q

u
ả

 g
iả

i 
q

u
yế

t 
h

ồ
 s

ơ
 T

T
H

C
 đ

ả
m

 b
ả

o
 

1
0

0
%

: 
1
.0

0
 

 
 

 
 

 
 

 

C
ô

n
g

 k
h
a
i 

ti
ến

 đ
ộ
, 

kế
t 

q
u
ả
 g

iả
i 

q
u
yế

t 
h
ồ
 s

ơ
 T

T
H

C
 d

ư
ớ

i 
1
0

0
%

: 
0

 
 

 
 

 
 

 
 

3
.2

.5
 

T
h

ự
c 

h
iệ

n
 r

à 
so

át
, 

đ
án

h
 g

iá
 T

T
H

C
 t

ro
n

g
 n

ăm
 

1
.0

0
 

 
 

 
 

 
 

 
B

a
n

 h
à

n
h
, 

th
ự

c 
h
iệ

n
 K

ế 
h
o
ạ
ch

 r
à

 s
o

á
t,

 đ
á

n
h

 g
iá

 T
T

H
C

 đ
ả
m

 b
ả

o
 n

ộ
i 

d
u

n
g

 

và
 t

h
ờ

i 
g
ia

n
 q

u
y 

đ
ịn

h
: 

0
.5

 

 
 

 
 

 
 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025 49



 S
T

T
 

L
ĩn

h
 v

ự
c/

T
iê

u
 c

h
í/

T
iê

u
 c

h
í 

th
à
n

h
 p

h
ầ
n

 
 Đ

iể
m

 

tố
i 

đ
a
  

Đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
 t

h
ự

c 
tế

 

C
h

ỉ 

số
 

G
h

i 
ch

ú
 

T
ự

 

đ
á
n

h
 

g
iá

 

C
ơ

 

q
u

a
n

 

th
ẩ
m

 

đ
ịn

h
 

Đ
iề

u
 

tr
a
 

X
H

H
 

Đ
iể

m
 

đ
ạ
t 

đ
ư

ợ
c 

1
 

C
Ô

N
G

 T
Á

C
 C

H
Ỉ 

Đ
Ạ

O
 Đ

IỀ
U

 H
À

N
H

 C
C

H
C

 
1

2
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

B
á

o
 c

á
o

 t
ổ

n
g
 h

ợ
p
 k

ết
 q

u
ả
 r

à
 s

o
á

t,
 đ

á
n

h
 g

iá
 T

T
H

C
 t

h
u

ộ
c 

th
ẩ

m
 q

u
yề

n
 g

iả
i 

q
u

yế
t:

 0
.5

 

 
 

 
 

 
 

 

3
.3

 
T

h
ự

c 
h

iệ
n

 c
ơ

 c
h

ế 
m

ộ
t 

cử
a
, 

m
ộ

t 
cử

a
 l

iê
n

 t
h

ô
n

g
 

2
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

3
.3

.1
 

T
ỷ
 l

ệ 
T

T
H

C
 p

h
át

 s
in

h
 h

ồ
 s

ơ
 t

h
ự

c 
h

iệ
n

 v
iệ

c 
ti

ếp
 n

h
ận

, 
tr

ả 
k

ết
 q

u
ả 

tạ
i 

T
ru

n
g

 t
âm

 p
h
ụ
c 

v
ụ
 h

àn
h
 c

h
ín

h
 c

ô
n

g
 (

tr
ừ

 T
h

a
n

h
 t

ra
 t

ỉn
h

, 
B

a
n

 Q
u

ả
n

 l
ý 

cá
c 

kh
u

 c
ô

n
g

 n
g

h
iệ

p
 t

ỉn
h
, 

S
ở

 N
g
o

ạ
i 

vụ
) 

1
.0

0
 

 
 

 
 

 
 

 
1

0
0

%
 T

T
H

C
 t

h
u

ộ
c 

th
ẩ

m
 q

u
yề

n
: 

1
.0

0
 

 
 

 
 

 
 

 

D
ư

ớ
i 

1
0
0

%
 T

T
H

C
 t

h
u
ộ

c 
th

ẩ
m

 q
u

yề
n

: 
0

 
 

 
 

 
 

 
 

3
.3

.2
 

T
ỷ
 l

ệ 
T

T
H

C
 t

h
ự

c 
h
iệ

n
 v

iệ
c 

ti
ếp

 n
h

ận
, 
tr

ả 
k

ết
 q

u
ả 

tr
ên

 p
h

ần
 m

ềm
 m

ộ
t 

cử
a
 

1
.0

0
 

 
 

 
 

 
 

  

1
0

0
%

  
T

T
H

C
 p

h
á
t 

si
n
h

 h
ồ
 s

ơ
 đ

ư
ợ

c 
g

iả
i 

q
u

yế
t 

tr
ư

ớ
c 

và
 đ

ú
n

g
 h

ạ
n

 1
.0

0
 

 
 

 
 

 
 

 

D
ư

ớ
i 

1
0
0

%
 T

T
H

C
 p

h
á
t 

si
n
h
 h

ồ
 s

ơ
 đ

ư
ợ

c 
g

iả
i 

q
u

yế
t 

tr
ư

ớ
c 

và
 đ

ú
n

g
 h

ạ
n

: 
0

 
 

 
 

 
 

 
 

3
.3

.3
 

T
ỷ
 l

ệ 
th

ự
c 

h
iệ

n
 T

T
H

C
 k

h
ô
n
g
 p

h
ụ

 t
h

u
ộ

c 
đ

ịa
 g

iớ
i 

h
àn

h
 c

h
ín

h
 t

ro
n

g
 p

h
ạm

 

v
i 

cấ
p

 t
ỉn

h
 

0
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

 
Đ

ạ
t 

1
0

0
%

 T
T

H
C

 t
h
u
ộ
c 

th
ẩ
m

 q
u

yề
n

 g
iả

i 
q

u
yế

t 
củ

a
 đ

ịa
 p

h
ư

ơ
n

g
: 

0
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Đ

ạ
t 

từ
 8

0
%

 -
 d

ư
ớ

i 
1
0

0
%

 T
T

H
C

 t
h

u
ộ

c 
th

ẩ
m

 q
u

yề
n

 g
iả

i 
q

u
yế

t 
củ

a
 đ

ịa
 

p
h

ư
ơ

n
g

: 
0
.2

5
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Đ

ạ
t 

d
ư

ớ
i 

8
0

%
 T

T
H

C
 t

h
u
ộ
c 

th
ẩ
m

 q
u

yề
n

 g
iả

i 
q

u
yế

t 
củ

a
 đ

ịa
 p

h
ư

ơ
n

g
:0

 
 

 
 

 
 

 
 

3
.4

 
K

ết
 q

u
ả
 g

iả
i 

q
u

y
ết

 T
T

H
C

 
3

.5
0

 
 

 
 

 
 

 

3
.4

.1
 

T
ỷ
 l

ệ 
h

ồ
 s

ơ
 T

T
H

C
 d

o
 C

Q
C

M
 c

ấp
 t

ỉn
h

 t
iế

p
 n

h
ận

 t
ro

n
g

 n
ăm

 đ
ư

ợ
c 

g
iả

i 
2

.0
0

 
 

 
 

 
 

 

50 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025



 S
T

T
 

L
ĩn

h
 v

ự
c/

T
iê

u
 c

h
í/

T
iê

u
 c

h
í 

th
à
n

h
 p

h
ầ
n

 
 Đ

iể
m

 

tố
i 

đ
a
  

Đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
 t

h
ự

c 
tế

 

C
h

ỉ 

số
 

G
h

i 
ch

ú
 

T
ự

 

đ
á
n

h
 

g
iá

 

C
ơ

 

q
u

a
n

 

th
ẩ
m

 

đ
ịn

h
 

Đ
iề

u
 

tr
a
 

X
H

H
 

Đ
iể

m
 

đ
ạ
t 

đ
ư

ợ
c 

1
 

C
Ô

N
G

 T
Á

C
 C

H
Ỉ 

Đ
Ạ

O
 Đ

IỀ
U

 H
À

N
H

 C
C

H
C

 
1

2
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

q
u

y
ết

 đ
ú
n
g

 h
ạn

 

  

1
0

0
%

 h
ồ
 s

ơ
 T

T
H

C
 d

o
 C

Q
C

M
 c

ấ
p

 t
ỉn

h
 t

iế
p

 n
h

ậ
n

 t
ro

n
g

 n
ă

m
 đ

ư
ợ

c 
g

iả
i 

q
u

yế
t 

đ
ú
n
g
 h

ạ
n
: 

2
.0

0
 

 
 

 
 

 
 

 

T
ừ

 9
0

%
 -

 d
ư

ớ
i 

1
0
0

%
 h

ồ
 s

ơ
 T

T
H

C
 d

o
 C

Q
C

M
 c

ấ
p

 t
ỉn

h
 t

iế
p

 n
h

ậ
n

 t
ro

n
g

 

n
ă

m
 đ

ư
ợ

c 
g
iả

i 
q
u
yế

t 
đ

ú
n
g
 h

ạ
n
: 

1
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

 

D
ư

ớ
i 

9
0

%
: 

0
 

 
 

 
 

 
 

 

3
.4

.2
 

T
h

ự
c 

h
iệ

n
 v

iệ
c 

x
in

 l
ỗ
i 

n
g
ư

ờ
i 

d
ân

, 
tổ

 c
h

ứ
c 

k
h

i 
đ

ể 
x

ảy
 r

a 
tr

ễ 
h

ẹn
 t

ro
n

g
 g

iả
i 

q
u

y
ết

 h
ồ
 s

ơ
 T

T
H

C
 

0
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

 
Đ

ầ
y 

đ
ủ

, 
đ

ú
n

g
 q

u
y 

đ
ịn

h
: 

0
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

 

K
h
ô
n
g
 đ

ầ
y 

đ
ủ
 h

o
ặ

c 
kh

ô
n
g
 đ

ú
n
g
 q

u
y 

đ
ịn

h
: 

0
 

 
 

 
 

 
 

 

3
.4

.3
 

Đ
án

h
 g

iá
 c

h
ất

 l
ư

ợ
n

g
 g

iả
i 

q
u

y
ết

 T
T

H
C

 c
ủ

a 
cơ

 q
u

an
, 

đ
ơ

n
 v

ị 
1

.0
0

 
 

 
 

 
 

 

 

Đ
ạ

t 
4

/4
 l

ầ
n

 đ
á

n
h

 g
iá

 c
h

ấ
t 

lư
ợ

n
g

 g
iả

i 
q

u
yế

t 
T

T
H

C
 đ

ạ
t 

xế
p

 l
o

ạ
i 

H
o

à
n

 

th
à
n
h
 x

u
ấ
t 

sắ
c 

n
h
iệ

m
 v

ụ
: 

1
.0

0
 

 
 

 
 

 
 

 

Đ
ạ

t 
d

ư
ớ

i 
4
 l

ầ
n
 đ

á
n

h
 g

iá
 c

h
ấ
t 

lư
ợ

n
g

 g
iả

i 
q

u
yế

t 
T

T
H

C
 đ

ạ
t 

xế
p

 l
o

ạ
i 

H
o

à
n

 

th
à
n
h
 x

u
ấ
t 

sắ
c 

n
h

iệ
m

 v
ụ
: 

0
 

 
 

 
 

 
 

 

3
.5

 
C

ô
n

g
 t

á
c 

ti
ếp

 n
h

ậ
n

, 
x

ử
 l

ý
 p

h
ả
n

 á
n

h
, 

k
iế

n
 n

g
h

ị 
(P

A
K

N
) 

củ
a

 c
á

 n
h

â
n

, 

tổ
 c

h
ứ

c 
đ

ố
i 

v
ớ

i 
T

T
H

C
 t

h
u

ộ
c 

th
ẩ

m
 q

u
y

ền
 g

iả
i 

q
u

y
ết

  
1

.0
0

 
 

 
 

 
 

 

3
.5

.1
 

X
ử

 l
ý

 P
A

K
N

 c
ủ
a 

cá
 n

h
ân

, 
tổ

 c
h
ứ

c 
đ

ố
i 

v
ớ

i 
T

T
H

C
 t

h
u

ộ
c 

th
ẩm

 q
u

y
ền

 g
iả

i 

q
u

y
ết

  
0

.5
0

 
 

 
 

 
 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025 51



 S
T

T
 

L
ĩn

h
 v

ự
c/

T
iê

u
 c

h
í/

T
iê

u
 c

h
í 

th
à
n

h
 p

h
ầ
n

 
 Đ

iể
m

 

tố
i 

đ
a
  

Đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
 t

h
ự

c 
tế

 

C
h

ỉ 

số
 

G
h

i 
ch

ú
 

T
ự

 

đ
á
n

h
 

g
iá

 

C
ơ

 

q
u

a
n

 

th
ẩ
m

 

đ
ịn

h
 

Đ
iề

u
 

tr
a
 

X
H

H
 

Đ
iể

m
 

đ
ạ
t 

đ
ư

ợ
c 

1
 

C
Ô

N
G

 T
Á

C
 C

H
Ỉ 

Đ
Ạ

O
 Đ

IỀ
U

 H
À

N
H

 C
C

H
C

 
1

2
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

 
1

0
0

%
 s

ố
 P

A
K

N
 đ

ư
ợ

c 
xử

 l
ý 

h
o
ặ
c 

ki
ến

 n
g

h
ị 

xử
 l

ý:
 0

.5
0

 
 

 
 

 
 

 
 

D
ư

ớ
i 

1
0
0

%
 s

ố
 P

A
K

N
 đ

ư
ợ

c 
xử

 l
ý 

h
o

ặ
c 

ki
ến

 n
g

h
ị 

xử
 l

ý:
 0

 
 

 
 

 
 

 
 

3
.5

.2
 

C
ô

n
g

 k
h
ai

 k
ết

 q
u

ả 
tr

ả 
lờ

i 
P

A
K

N
 c

ủ
a 

cá
 n

h
ân

, 
tổ

 c
h

ứ
c 

đ
ố

i 
v

ớ
i 

T
T

H
C

 

th
u
ộ
c 

th
ẩ
m

 q
u

y
ền

 g
iả

i 
q
u

y
ết

  
0

.5
0

 
 

 
 

 
 

 

 
1

0
0

%
 s

ố
 P

A
K

N
 đ

ã
 x

ử
 l

ý,
 t

rả
 l

ờ
i 

đ
ư

ợ
c 

cô
n

g
 k

h
a

i 
th

eo
 q

u
y 

đ
ịn

h
: 

0
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

 

D
ư

ớ
i 

1
0
0

%
 s

ố
 P

A
K

N
 đ

ã
 x

ử
 l

ý,
 t

rả
 l

ờ
i 

đ
ư

ợ
c 

cô
n

g
 k

h
a

i 
th

eo
 q

u
y 

đ
ịn

h
: 

0
 

 
 

 
 

 
 

 

4
 

C
Ả

I 
C

Á
C

H
 T

Ổ
 C

H
Ứ

C
 B

Ộ
 M

Á
Y

 H
À

N
H

 C
H

ÍN
H

 
1

2
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

4
.1

 
S

ắ
p

 x
ếp

, 
k

iệ
n

 t
o

à
n

 t
ổ
 c

h
ứ

c 
b

ộ
 m

á
y

 c
ủ

a
 c

á
c 

cơ
 q

u
a

n
, 

đ
ơ

n
 v

ị 
4

.5
0

 
  

  
  

  
  

  

4
.1

.1
 

H
o

àn
 t

h
iệ

n
 q

u
y
 đ

ịn
h
 c

h
ứ

c 
n
ăn

g
, 

n
h

iệ
m

 v
ụ

, 
q

u
y
ền

 h
ạn

 v
à 

cơ
 c

ấu
 t

ổ
 c

h
ứ

c 

củ
a 

cá
c 

cơ
 q

u
an

, 
đ

ơ
n

 v
ị 

th
u

ộ
c 

v
à 

tr
ự

c 
th

u
ộ

c
 

0
.5

0
 

  
  

  
  

  
 

  

Đ
ú

n
g

 q
u

y 
đ

ịn
h

: 
0

.5
0

 
 

  
  

  
  

  
  

K
h
ô
n
g
 đ

ú
n
g
 q

u
y 

đ
ịn

h
: 

0
 

 
  

  
  

  
  

  

4
.1

.2
 

T
h
ự

c 
h
iệ

n
 c

ơ
 c

ấu
 s

ố
 l
ư

ợ
n
g
 l
ãn

h
 đ

ạo
 t
ại

 c
ơ

 q
u
an

 h
àn

h
 c

h
ín

h
 t
h
eo

 c
ác

 t
iê

u
 c

h
í 

1
.0

0
 

 
 

 
 

 
 

 

T
h

ự
c 

h
iệ

n
 đ

ú
n
g
 q

u
y 

đ
ịn

h
 v

ề 
cơ

 c
ấ

u
 s

ố
 l

ư
ợ

n
g

 l
ã

n
h

 đ
ạ

o
 c

ấ
p

 p
h

ò
n

g
 t

h
u

ộ
c 

sở
 

và
 t

ư
ơ

n
g
 đ

ư
ơ

n
g
: 

0
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

 

T
h

ự
c 

h
iệ

n
 đ

ú
n
g
 q

u
y 

đ
ịn

h
 v

ề 
cơ

 c
ấ

u
 s

ố
 l

ư
ợ

n
g

 l
ã

n
h

 đ
ơ

n
 v

ị 
tr

ự
c 

th
u

ộ
c:

 0
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

 

4
.1

.3
 

T
ín

h
 h

ợ
p
 l

ý
 t

ro
n
g

 s
ắp

 x
ếp

 t
ổ
 c

h
ứ

c 
b

ộ
 m

á
y
 c

ơ
 q

u
an

, 
đ

ơ
n

 v
ị 

 
1

.0
0

 
  

  
  

  
  

Đ
T

X
H

H
 

4
.1

.4
 

T
ín

h
 h

ợ
p
 l

ý
 t

ro
n
g

 p
h
ân

 đ
ịn

h
 c

h
ứ

c 
n

ăn
g

, 
n

h
iệ

m
 v

ụ
 c

ủ
a 

cơ
 q

u
an

, 
đ

ơ
n

 v
ị 

 
1

.0
0

 
  

  
  

  
  

Đ
T

X
H

H
 

52 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025



 S
T

T
 

L
ĩn

h
 v

ự
c/

T
iê

u
 c

h
í/

T
iê

u
 c

h
í 

th
à
n

h
 p

h
ầ
n

 
 Đ

iể
m

 

tố
i 

đ
a
  

Đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
 t

h
ự

c 
tế

 

C
h

ỉ 

số
 

G
h

i 
ch

ú
 

T
ự

 

đ
á
n

h
 

g
iá

 

C
ơ

 

q
u

a
n

 

th
ẩ
m

 

đ
ịn

h
 

Đ
iề

u
 

tr
a
 

X
H

H
 

Đ
iể

m
 

đ
ạ
t 

đ
ư

ợ
c 

1
 

C
Ô

N
G

 T
Á

C
 C

H
Ỉ 

Đ
Ạ

O
 Đ

IỀ
U

 H
À

N
H

 C
C

H
C

 
1

2
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

4
.1

.5
 

T
ìn

h
 h

ìn
h

 t
h

ự
c 

h
iệ

n
 q

u
y
 c

h
ế 

là
m

 v
iệ

c 
củ

a 
cơ

 q
u

an
, 

đ
ơ

n
 v

ị 
1

.0
0

 
  

  
  

  
  

Đ
T

X
H

H
 

4
.2

 
T

h
ự

c 
h

iệ
n

 c
á
c 

q
u

y
 đ

ịn
h

 v
ề 

q
u

ả
n

 l
ý

 b
iê

n
 c

h
ế
 

2
.0

0
 

 
 

 
 

 
 

4
.2

.1
 

T
h

ự
c 

h
iệ

n
 q

u
y
 đ

ịn
h
 v

ề 
sử

 d
ụ
n
g
 b

iê
n

 c
h

ế 
h

àn
h

 c
h

ín
h

 
0

.5
0

 
 

 
 

 
 

 

 
S

ử
 d

ụ
n

g
 k

h
ô
n
g
 v

ư
ợ

t 
q
u

á
 s

ố
 l

ư
ợ

n
g

 b
iê

n
 c

h
ế 

h
à

n
h

 c
h

ín
h

 đ
ư

ợ
c 

g
ia

o
: 

0
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

 

S
ử

 d
ụ

n
g

 v
ư

ợ
t 

q
u
á
 s

ố
 l

ư
ợ

n
g
 b

iê
n

 c
h

ế 
h

à
n

h
 c

h
ín

h
 đ

ư
ợ

c 
g

ia
o

: 
0

 
 

 
 

 
 

 
 

4
.2

.2
 

T
h

ự
c 

h
iệ

n
 q

u
y
 đ

ịn
h
 v

ề 
số

 l
ư

ợ
n

g
 n

g
ư

ờ
i 

là
m

 v
iệ

c 
h

ư
ở

n
g

 l
ư

ơ
n

g
 t

ừ
 n

g
ân

 

sá
ch

 n
h
à 

n
ư

ớ
c 

tr
o
n
g
 c

ác
 đ

ơ
n
 v

ị 
sự

 n
g
h
iệ

p
 c

ô
n

g
 l

ập
 t

rự
c 

th
u
ộ

c 

0
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

  
S

ử
 d

ụ
n

g
 k

h
ô
n
g
 v

ư
ợ

t 
q
u

á
 s

ố
 l

ư
ợ

n
g

 n
g

ư
ờ

i 
là

m
 v

iệ
c 

đ
ư

ợ
c 

g
ia

o
: 

0
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

 

S
ử

 d
ụ

n
g

 v
ư

ợ
t 

q
u
á
 s

ố
 l

ư
ợ

n
g
 n

g
ư

ờ
i 

là
m

 v
iệ

c 
đ

ư
ợ

c 
g

ia
o

: 
0

 
 

 
 

 
 

 
 

4
.2

.3
 

T
ỷ
 l

ệ 
g

iả
m

 b
iê

n
 c

h
ế 

so
 v

ớ
i 

n
ăm

 2
0

2
1

 
1

.0
0

 
  

  
  

  
  

 

  

Đ
ạ

t 
tỷ

 l
ệ 

th
eo

 Đ
ề 

á
n

 p
h

ê 
d

u
yệ

t:
 1

.0
0

 
 

  
  

  
  

  
  

K
h
ô
n
g
 đ

ạ
t 

tỷ
 l

ệ 
th

eo
 Đ

ề 
á
n
 đ

ề 
ra

: 
0

 
 

  
  

  
  

  
  

4
.3

 
T

h
ự

c 
h

iệ
n

 p
h

â
n

 c
ấ
p

 q
u

ả
n

 l
ý
, 

ủ
y

 q
u

y
ền

 
2

.5
0

 
  

  
  

  
  

  

4
.3

.1
 

T
h

ự
c 

h
iệ

n
 c

ác
 q

u
y
 đ

ịn
h

 đ
ư

ợ
c 

p
h
ân

 c
ấp

, 
ủ

y
 q

u
y

ền
 

1
.0

0
 

  
  

  
  

  
  

 

T
h

ự
c 

h
iệ

n
 đ

ầ
y 

đ
ủ
, 

kị
p
 t

h
ờ

i 
th

eo
 q

u
y 

đ
ịn

h
: 

1
.0

0
 

 
  

  
  

  
  

  

K
h
ô
n
g
 t

h
ự

c 
h
iệ

n
 đ

ầ
y 

đ
ủ
, 

kị
p
 t

h
ờ

i 
cá

c 
q

u
y 

đ
ịn

h
: 

0
 

 
  

  
  

  
  

  

4
.3

.2
 

T
h

ự
c 

h
iệ

n
 k

iể
m

 t
ra

 c
ác

 n
ộ
i 

d
u
n
g
 c

ủ
a 

n
g

àn
h

 đ
ư

ợ
c 

p
h

ân
 c

ấp
 ủ

y
 q

u
y
ền

 c
h

o
 

cấ
p

 x
ã 

0
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025 53



 S
T

T
 

L
ĩn

h
 v

ự
c/

T
iê

u
 c

h
í/

T
iê

u
 c

h
í 

th
à
n

h
 p

h
ầ
n

 
 Đ

iể
m

 

tố
i 

đ
a
  

Đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
 t

h
ự

c 
tế

 

C
h

ỉ 

số
 

G
h

i 
ch

ú
 

T
ự

 

đ
á
n

h
 

g
iá

 

C
ơ

 

q
u

a
n

 

th
ẩ
m

 

đ
ịn

h
 

Đ
iề

u
 

tr
a
 

X
H

H
 

Đ
iể

m
 

đ
ạ
t 

đ
ư

ợ
c 

1
 

C
Ô

N
G

 T
Á

C
 C

H
Ỉ 

Đ
Ạ

O
 Đ

IỀ
U

 H
À

N
H

 C
C

H
C

 
1

2
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

 
C

ó
 t

h
ự

c 
h
iệ

n
: 

0
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

 

K
h
ô
n
g
 t

h
ự

c 
h
iệ

n
: 

0
 

 
 

 
 

 
 

 

4
.3

.3
 

X
ử

 l
ý

 c
ác

 v
ấn

 đ
ề 

v
ề 

p
h

ân
 c

ấp
, 

ủ
y
 q

u
y
ền

 p
h

át
 h

iệ
n

 q
u

a 
k

iể
m

 t
ra

  
  

  
1

.0
0

 
  

  
  

  
  

  

  
1

0
0

%
 s

ố
 v

ấ
n
 đ

ề 
p
h

á
t 

h
iệ

n
 đ

ư
ợ

c 
xử

 l
ý 

h
o

ặ
c 

ki
ến

 n
g

h
ị 

xử
 l

ý:
 1

.0
0

 
 

  
  

  
  

  
  

D
ư

ớ
i 

1
0
0

%
 s

ố
 v

ấ
n
 đ

ề 
p

h
á
t 

h
iệ

n
 đ

ư
ợ

c 
xử

 l
ý 

h
o

ặ
c 

ki
ến

 n
g

h
ị 

xử
 l

ý:
 0

 
 

  
  

  
  

  
  

4
.4

 
B

ổ
 n

h
iệ

m
 c

á
c 

ch
ứ

c
 d

a
n

h
 l

ã
n

h
 đ

ạ
o

, 
q

u
ả

n
 l

ý
 

0
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

  
1

0
0

%
 s

ố
 l

ã
n

h
 đ

ạ
o

 c
ấ
p

 p
h
ò
n
g

 t
h

u
ộ

c 
sở

 v
à

 t
ư

ơ
n

g
 đ

ư
ơ

n
g

 đ
ư

ợ
c 

b
ổ

 n
h

iệ
m

 

đ
ú

n
g

 q
u
y 

đ
ịn

h
: 

0
.2

5
 

 
 

 
 

 
 

 

1
0

0
%

 s
ố
 l

ã
n
h
 đ

ạ
o
 đ

ơ
n
 v

ị,
 l

ã
n
h
 đ

ạ
o

 c
ấ

p
 p

h
ò

n
g

 c
ủ

a
 đ

ơ
n

 v
ị 

tr
ự

c 
th

u
ộ

c 
đ

ư
ợ

c 

b
ổ

 n
h

iệ
m

 đ
ú
n
g
 q

u
y 

đ
ịn

h
: 

0
.2

5
 

 
 

 
 

 
 

 

4
.5

 
T

á
c 

đ
ộ

n
g

 c
ủ

a
 c

ả
i 

cá
ch

 đ
ến

 q
u

ả
n

 l
ý

 c
á

n
 b

ộ
, 
c
ô

n
g

 c
h

ứ
c
 

2
.0

0
 

 
 

 
 

 
 

4
.5

.1
 

T
ín

h
 c

ô
n

g
 k

h
ai

, 
m

in
h

 b
ạc

h
 t

ro
n

g
 c

ô
n

g
 t

ác
 b

ổ
 n

h
iệ

m
 c

ô
n

g
 c

h
ứ

c,
 v

iê
n

 c
h

ứ
c
 

1
.0

0
 

 
 

 
 

 
Đ

T
X

H
H

 

4
.5

.2
 

T
ìn

h
 t

rạ
n

g
 t

iê
u

 c
ự

c 
tr

o
n

g
 c

ô
n

g
 t

ác
 b

ổ
 n

h
iệ

m
 c

ô
n

g
 c

h
ứ

c,
 v

iê
n

 c
h

ứ
c
 

1
.0

0
 

 
 

 
 

 
Đ

T
X

H
H

 

4
.6

 
M

ứ
c 

đ
ộ
 t

h
ự

c 
h

iệ
n

 c
h

ín
h

 s
á
ch

 t
in

h
 g

iả
n

 b
iê

n
 c

h
ế 

tr
o

n
g

 n
ă

m
 đ

á
n

h
 g

iá
 

0
.5

0
 

  
  

  
  

  
  

 

T
h

ự
c 

h
iệ

n
 đ

ả
m

 b
ả
o

 1
0

0
%

 t
h
eo

 k
ế 

h
o

ạ
ch

: 
0

.5
0

 
 

  
  

  
  

  
  

T
h

ự
c 

h
iệ

n
 d

ư
ớ

i 
1
0
0

%
 t

h
eo

 k
ế 

h
o

ạ
ch

: 
0

  
 

 
 

 
 

 
 

 

4
.7

 
T

h
ự

c 
h

iệ
n

 đ
á
n

h
 g

iá
, 

x
ếp

 l
o
ạ

i 
ch

ấ
t 

lư
ợ

n
g

 đ
ố

i 
v

ớ
i 

cá
c 

đ
ơ

n
 v

ị 
th

u
ộ

c
 

q
u

y
ền

 q
u

ả
n

 l
ý

 
0

.5
0

 
 

 
 

 
 

 

54 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025



 S
T

T
 

L
ĩn

h
 v

ự
c/

T
iê

u
 c

h
í/

T
iê

u
 c

h
í 

th
à
n

h
 p

h
ầ
n

 
 Đ

iể
m

 

tố
i 

đ
a
  

Đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
 t

h
ự

c 
tế

 

C
h

ỉ 

số
 

G
h

i 
ch

ú
 

T
ự

 

đ
á
n

h
 

g
iá

 

C
ơ

 

q
u

a
n

 

th
ẩ
m

 

đ
ịn

h
 

Đ
iề

u
 

tr
a
 

X
H

H
 

Đ
iể

m
 

đ
ạ
t 

đ
ư

ợ
c 

1
 

C
Ô

N
G

 T
Á

C
 C

H
Ỉ 

Đ
Ạ

O
 Đ

IỀ
U

 H
À

N
H

 C
C

H
C

 
1

2
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

 
T

h
ự

c 
h

iệ
n
 đ

ú
n
g
 q

u
y 

đ
ịn

h
: 

0
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

 

T
h

ự
c 

h
iệ

n
 k

h
ô
n
g
 đ

ú
n
g
 h

o
ặ
c 

th
ự

c 
h

iệ
n

 k
h

ô
n

g
 đ

ầ
y 

đ
ủ

 t
h

eo
 q

u
y 

đ
ịn

h
: 

0
 

 
 

 
 

 
 

 

5
 

C
Ả

I 
C

Á
C

H
 C

Ô
N

G
 V

Ụ
 

1
2

.0
0

 
 

 
 

 
 

 

5
.1

 
T

h
ự

c 
h

iệ
n

 c
ơ

 c
ấ
u

 c
ô
n

g
 c

h
ứ

c,
 v

iê
n

 c
h

ứ
c 

th
e
o

 v
ị 

tr
í 

v
iệ

c 
là

m
 

1
.5

0
 

  
  

  
  

  
 

5
.1

.1
 

C
ập

 n
h

ật
, 

h
o
àn

 t
h
iệ

n
 q

u
y
 đ

ịn
h
 v

ề 
v

ị 
tr

í 
v

iệ
c 

là
m

 c
ủ

a 
cơ

 q
u

an
, 
tổ

 c
h

ứ
c 

th
u
ộ
c 

p
h
ạ
m

 v
i 

q
u
ản

 l
ý

 

0
.5

0
 

  
  

  
  

  
 

  
Đ

ầ
y 

đ
ủ

, 
kị

p
 t

h
ờ

i:
 0

.5
0

 
 

  
  

  
  

  
 

C
h

ư
a

 đ
ầ
y 

đ
ủ
 h

o
ặ
c 

ch
ư

a
 k

ịp
 t

h
ờ

i:
 0

 
 

  
  

  
  

  
 

5
.1

.2
 

T
ỷ
 l

ệ 
cá

c 
p
h

ò
n
g
 t

rự
c 

th
u
ộ
c 

sở
 b

ố
 t

rí
 c

ô
n

g
 c

h
ứ

c 
th

eo
 đ

ú
n

g
 v

ị 
tr

í 
v

iệ
c 

là
m

 

đ
ư

ợ
c 

p
h
ê 

d
u

y
ệt

 

0
.5

 
  

  
  

  
  

 

  
1

0
0

%
 c

á
c 

p
h
ò
n
g
 t

h
u
ộ
c 

sở
 v

à
 t

ư
ơ

n
g

 đ
ư

ơ
n

g
 b

ố
 t

rí
 c

ô
n

g
 c

h
ứ

c 
th

eo
 đ

ú
n

g
 v

ị 

tr
í 

vi
ệc

 l
à
m

 đ
ư

ợ
c 

p
h
ê 

d
u
yệ

t:
 0

.5
0

 

 
  

  
  

  
  

 

K
h
ô
n
g
 t

h
ự

c 
h
iệ

n
 đ

ú
n
g
: 

0
 

 
  

  
  

  
  

 

5
.1

.3
 

T
h

ự
c 

h
iệ

n
 đ

ú
n
g
 q

u
y
 đ

ịn
h
 v

ề 
b
ố

 t
rí

 v
iê

n
 c

h
ứ

c 
th

eo
 đ

ú
n

g
 v

ị 
tr

í 
v

iệ
c 

là
m

 

đ
ư

ợ
c 

p
h
ê 

d
u

y
ệt

; 
th

ự
c 

h
iệ

n
 c

h
ế 

đ
ộ
 b

áo
 c

áo
 t

h
eo

 đ
ú
n
g
 q

u
y
 đ

ịn
h

 
0

.5
 

  
  

  
  

  
 

  
B

ố
 t

rí
 v

iê
n
 c

h
ứ

c 
th

eo
 đ

ú
n
g
 v

ị 
tr

í 
vi

ệc
 l

à
m

 đ
ư

ợ
c 

p
h

ê 
d

u
yệ

t:
 0

.5
0

 
 

  
  

  
  

  
 

K
h
ô
n
g
 t

h
ự

c 
h
iệ

n
 đ

ú
n
g
: 

0
 

 
 

 
 

 
 

 

5
.2

 
T

u
y

ển
 d

ụ
n

g
 v

iê
n

 c
h

ứ
c
 

1
.5

0
 

  
  

  
  

  
  

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025 55



 S
T

T
 

L
ĩn

h
 v

ự
c/

T
iê

u
 c

h
í/

T
iê

u
 c

h
í 

th
à
n

h
 p

h
ầ
n

 
 Đ

iể
m

 

tố
i 

đ
a
  

Đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
 t

h
ự

c 
tế

 

C
h

ỉ 

số
 

G
h

i 
ch

ú
 

T
ự

 

đ
á
n

h
 

g
iá

 

C
ơ

 

q
u

a
n

 

th
ẩ
m

 

đ
ịn

h
 

Đ
iề

u
 

tr
a
 

X
H

H
 

Đ
iể

m
 

đ
ạ
t 

đ
ư

ợ
c 

1
 

C
Ô

N
G

 T
Á

C
 C

H
Ỉ 

Đ
Ạ

O
 Đ

IỀ
U

 H
À

N
H

 C
C

H
C

 
1

2
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

5
.2

.1
 

T
h

ự
c 

h
iệ

n
 q

u
y
 đ

ịn
h
 v

ề 
tu

y
ển

 d
ụ
n

g
 v

iê
n

 c
h

ứ
c 

0
.5

 
 

 
 

 
 

 

  
Đ

ú
n

g
 q

u
y 

đ
ịn

h
: 

0
.5

 
 

  
  

  
  

  
  

K
h
ô
n
g
 đ

ú
n
g
 q

u
y 

đ
ịn

h
: 

0
 

 
  

  
  

  
  

  

5
.2

.2
 

T
ìn

h
 t

rạ
n

g
 t

iê
u

 c
ự

c 
tr

o
n

g
 c

ô
n

g
 t

ác
 t

u
y
ển

 d
ụ

n
g

 c
ô

n
g

 c
h

ứ
c,

 v
iê

n
 c

h
ứ

c
 

1
.0

0
 

 
 

 
 

 
Đ

T
X

H
H

 

5
.3

 
Đ

á
n

h
 g

iá
, 

p
h

â
n

 l
o

ạ
i 

c
ô

n
g

 c
h

ứ
c,

 v
iê

n
 c

h
ứ

c
 

2
.7

5
 

  
  

  
  

  
  

5
.3

.1
 

T
h

ự
c 

h
iệ

n
 t

rì
n
h
 t

ự
, 

th
ủ

 t
ụ
c 

đ
án

h
 g

iá
, 

p
h

ân
 l

o
ại

 c
ô

n
g

 c
h

ứ
c,

 v
iê

n
 c

h
ứ

c 
th

eo
 

q
u

y
 đ

ịn
h

 
0

.2
5

 
  

  
  

  
  

  

 
Đ

ú
n

g
 q

u
y 

đ
ịn

h
: 

0
.2

5
 

 
 

 
 

 
 

 

K
h
ô
n
g
 đ

ú
n
g
 q

u
y 

đ
ịn

h
: 

0
 

 
  

  
  

  
  

  

5
.3

.2
 

C
h

ất
 l

ư
ợ

n
g
 đ

án
h
 g

iá
, 

p
h
ân

 l
o
ại

 c
ô

n
g

 c
h

ứ
c,

 v
iê

n
 c

h
ứ

c 
củ

a 
cơ

 q
u

an
, 
đ

ơ
n

 v
ị 

0
.5

0
 

  
  

  
  

  
  

 

K
h
ô

n
g

 c
ó
 c

ô
n

g
 c

h
ứ

c,
 v

iê
n
 c

h
ứ

c 
đ

ư
ợ

c 
đ

á
n

h
 g

iá
 k

h
ô

n
g

 h
o

à
n

 t
h

à
n

h
 n

h
iệ

m
 

vụ
: 

0
.5

 
 

 
 

 
 

 
 

C
ó
 c

ô
n

g
 c

h
ứ

c,
 v

iê
n
 c

h
ứ

c 
đ
ư

ợ
c 

đ
á

n
h

 g
iá

 k
h

ô
n

g
 h

o
à

n
 t

h
à

n
h

 n
h

iệ
m

 v
ụ

: 
0

 
 

  
  

  
  

  
  

5
.3

.3
 

C
h

ấp
 h

àn
h
 k

ỷ
 l

u
ật

, 
k

ỷ
 c

ư
ơ

n
g
 h

àn
h

 c
h

ín
h

 c
ủ

a 
cô

n
g

 c
h

ứ
c,

 v
iê

n
 c

h
ứ

c
 

2
.0

0
 

  
  

  
  

  
  

   

T
ro

n
g

 n
ă
m

 k
h
ô
n

g
 c

ó
 l

ã
n
h
 đ

ạ
o
 s

ở
 v

à
 t

ư
ơ

n
g

 đ
ư

ơ
n

g
 b

ị 
kỷ

 l
u

ậ
t 

từ
 m

ứ
c 

kh
iể

n
 

tr
á
ch

 t
rở

 l
ên

: 
1
.0

0
 

 
  

  
  

  
  

 

T
ro

n
g

 n
ă
m

 k
h
ô
n
g

 c
ó
 l

ã
n
h
 đ

ạ
o

 c
ấ

p
 p

h
ò

n
g

 v
à

 t
ư

ơ
n

g
 đ

ư
ơ

n
g

 b
ị 

kỷ
 l

u
ậ

t 
từ

 

m
ứ

c 
kh

iể
n
 t

rá
ch

 t
rở

 l
ên

: 
0
.5

0
 

 
  

  
  

  
  

  

56 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025



 S
T

T
 

L
ĩn

h
 v

ự
c/

T
iê

u
 c

h
í/

T
iê

u
 c

h
í 

th
à
n

h
 p

h
ầ
n

 
 Đ

iể
m

 

tố
i 

đ
a
  

Đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
 t

h
ự

c 
tế

 

C
h

ỉ 

số
 

G
h

i 
ch

ú
 

T
ự

 

đ
á
n

h
 

g
iá

 

C
ơ

 

q
u

a
n

 

th
ẩ
m

 

đ
ịn

h
 

Đ
iề

u
 

tr
a
 

X
H

H
 

Đ
iể

m
 

đ
ạ
t 

đ
ư

ợ
c 

1
 

C
Ô

N
G

 T
Á

C
 C

H
Ỉ 

Đ
Ạ

O
 Đ

IỀ
U

 H
À

N
H

 C
C

H
C

 
1

2
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

 
T

ro
n

g
 n

ă
m

 k
h
ô
n

g
 c

ó
 c

ô
n
g
 c

h
ứ

c,
 v

iê
n

 c
h

ứ
c 

b
ị 

kỷ
 l

u
ậ

t 
từ

 m
ứ

c 
kh

iể
n

 t
rá

ch
 

tr
ở

 l
ên

: 
0
.5

0
 

 
  

  
  

  
  

  

5
.4

 
C

ô
n

g
 t

á
c 

đ
à

o
 t

ạ
o

, 
b

ồ
i 

d
ư

ỡ
n

g
 c

ô
n

g
 c

h
ứ

c,
 v

iê
n

 c
h

ứ
c
 

1
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

5
.4

.1
 

H
o

àn
 t

h
àn

h
 1

0
0

%
 c

ác
 c

h
ỉ 

ti
êu

, 
n

h
iệ

m
 v

ụ
 t

h
eo

 đ
ú

n
g

 k
ế 

h
o

ạc
h

 đ
ã 

đ
ề 

ra
 

th
eo

 k
ế 

h
o
ạc

h
 

0
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

5
.4

.2
 

C
h

ất
 l

ư
ợ

n
g
 đ

ào
 t

ạo
, 

b
ồ
i 

d
ư

ỡ
n

g
 c

án
 b

ộ
, 
cô

n
g

 c
h

ứ
c,

 v
iê

n
 c

h
ứ

c
 

1
.0

0
 

  
  

  
  

  
Đ

T
X

H
H

 

5
.5

 
C

h
ấ

t 
lư

ợ
n

g
 đ

ộ
i 

n
g

ũ
 c

ô
n

g
 c

h
ứ

c,
 v

iê
n

 c
h

ứ
c
 

4
.0

0
 

  
  

  
  

  
  

5
.5

.1
 

N
ăn

g
 l

ự
c 

ch
u

y
ên

 m
ô
n
 c

ủ
a 

cô
n
g
 c

h
ứ

c 
tr

o
n

g
 p

h
ố

i 
h

ợ
p

, 
x

ử
 l

ý
 c

ô
n

g
 v

iệ
c
 

1
.0

0
 

  
  

  
  

  
Đ

T
X

H
H

 

5
.5

.2
 

T
in

h
 t

h
ần

 t
rá

ch
 n

h
iệ

m
 c

ủ
a 

cô
n

g
 c

h
ứ

c 
tr

o
n

g
 p

h
ố

i 
h

ợ
p

, 
x

ử
 l

ý
 c

ô
n

g
 v

iệ
c
 

1
.0

0
 

  
  

  
  

  
Đ

T
X

H
H

 

5
.5

.3
 

T
ìn

h
 t

rạ
n
g
 c

ô
n

g
 c

h
ứ

c 
lợ

i 
d
ụ
n
g

 c
h

ứ
c 

v
ụ

, 
q

u
y
ền

 h
ạn

 đ
ể 

tr
ụ

c 
lợ

i 
cá

 n
h

ân
 

tr
o
n
g
 p

h
ố
i 

h
ợ

p
, 
x
ử

 l
ý
 c

ô
n
g
 v

iệ
c
 

1
.0

0
 

  
  

  
  

  
Đ

T
X

H
H

 

5
.5

.4
 

T
ín

h
 h

iệ
u

 q
u

ả 
tr

o
n

g
 v

iệ
c 

th
ự

c 
th

i 
ch

ín
h

 s
ác

h
 t

h
u

 h
ú

t 
n

g
ư

ờ
i 

có
 t

ài
 n

ăn
g

 v
ào

 

b
ộ

 m
á
y
 h

àn
h
 c

h
ín

h
 

1
.0

0
 

  
  

  
  

  
Đ

T
X

H
H

 

5
.6

 
T

h
ự

c 
h

iệ
n

 c
h

u
y

ển
 đ

ổ
i 

v
ị 

tr
í 

cô
n

g
 t

á
c 

đ
ố

i 
v

ớ
i 

cô
n

g
 c

h
ứ

c,
 v

iê
n

 c
h

ứ
c 

 
0

.7
5

 
 

 
 

 
 

 

5
.6

.1
 

B
an

 h
àn

h
 k

ế 
h
o
ạc

h
 t

h
ự

c 
h
iệ

n
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
B

a
n

 h
à

n
h

 đ
ú

n
g

 q
u

y 
đ

ịn
h

: 
0

.2
5

 
0

.2
5

 
 

 
 

 
 

 

K
h
ô
n
g
 b

a
n
 h

à
n
h
 k

ế 
h
o
ạ
ch

 h
o
ặ
c 

b
a
n
 h

à
n
h
 k

h
ô
n
g
 đ

ú
n
g
 t
h
ờ

i 
g
ia

n
 q

u
y 

đ
ịn

h
: 

0
 

 
 

 
 

 
 

 

5
.6

.2
 

T
h

ự
c 

h
iệ

n
 c

h
u

y
ển

 đ
ổ
i 

v
ị 

tr
í 

cô
n
g
 t

ác
 đ

ố
i 

v
ớ

i 
cô

n
g

 c
h

ứ
c,

 v
iê

n
 c

h
ứ

c 
th

eo
 k

ế 

h
o

ạc
h

 
0

.5
 

 
 

 
 

 
 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025 57



 S
T

T
 

L
ĩn

h
 v

ự
c/

T
iê

u
 c

h
í/

T
iê

u
 c

h
í 

th
à
n

h
 p

h
ầ
n

 
 Đ

iể
m

 

tố
i 

đ
a
  

Đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
 t

h
ự

c 
tế

 

C
h

ỉ 

số
 

G
h

i 
ch

ú
 

T
ự

 

đ
á
n

h
 

g
iá

 

C
ơ

 

q
u

a
n

 

th
ẩ
m

 

đ
ịn

h
 

Đ
iề

u
 

tr
a
 

X
H

H
 

Đ
iể

m
 

đ
ạ
t 

đ
ư

ợ
c 

1
 

C
Ô

N
G

 T
Á

C
 C

H
Ỉ 

Đ
Ạ

O
 Đ

IỀ
U

 H
À

N
H

 C
C

H
C

 
1

2
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

 
H

o
à

n
 t

h
à

n
h

 t
ừ

 1
0

0
%

 k
ế 

h
o

ạ
ch

: 
0

.5
 

 
 

 
 

 
 

 

H
o

à
n

 t
h

à
n

h
 d

ư
ớ

i 
1

0
0

%
: 

0
 

 
 

 
 

 
 

 

6
 

C
Ả

I 
C

Á
C

H
 T

À
I 

C
H

ÍN
H

 C
Ô

N
G

 
1

2
.0

0
 

 
 

 
 

 
 

6
.1

 
T

ổ
 c

h
ứ

c 
th

ự
c
 h

iệ
n

 c
ô

n
g
 t

á
c 

tà
i 

c
h

ín
h

 -
 n

g
â

n
 s

á
ch

 
5

.0
0

 
  

 
 

 
 

 

6
.1

.1
 

T
h

ự
c 

h
iệ

n
 g

iả
i 

n
g
ân

 k
ế 

h
o
ạc

h
 đ

ầu
 t

ư
 v

ố
n

 n
g

ân
 s

ác
h

 n
h

à 
n

ư
ớ

c 
(N

S
N

N
) 

1
.5

0
 

  
 

 
 

 
 

 

T
ín

h
 đ

iể
m

 t
h
eo

 c
ô

n
g
 t

h
ứ

c:
 (

b
/a

)*
đ

iể
m

 t
ố

i 
đ

a
. 

T
ro

n
g

 đ
ó

: 

a
 l

à
 t

ổ
n

g
 s

ố
 t

iề
n
 p

h
ả
i 

g
iả

i 
n
g
â
n
 t

h
eo

 k
ế 

h
o

ạ
ch

. 

b
 l

à
 s

ố
 t

iề
n

 đ
ã
 g

iả
i 

n
g
â

n
. 

T
rư

ờ
n

g
 h

ợ
p
 t

ỷ 
lệ

 b
/a

<
0
.8

 t
h
ì 

đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
 l

à
 0

 

 
  

 
 

 
 

 

6
.1

.2
 

T
h

ự
c 

h
iệ

n
 q

u
y
 đ

ịn
h
 v

ề 
v
iệ

c 
sử

 d
ụ

n
g

 k
in

h
 p

h
í 

n
g

u
ồ

n
 t

ừ
 N

S
N

N
 

1
.0

0
 

  
 

 
 

 
 

  
K

h
ô

n
g

 c
ó
 s

a
i 

p
h
ạ

m
 đ

ư
ợ

c 
p
h
á
t 

h
iệ

n
 t

ro
n

g
 n

ă
m

 đ
á

n
h

 g
iá

: 
1

.0
0

 
 

  
 

 
 

 
 

C
ó
 s

a
i 

p
h

ạ
m

 đ
ư

ợ
c 

p
h

á
t 

h
iệ

n
 t

ro
n

g
 n

ă
m

 đ
á

n
h

 g
iá

: 
0

 
 

  
 

 
 

 
 

6
.1

.3
 

T
h

ự
c 

h
iệ

n
 c

ác
 k

iế
n
 n

g
h
ị 

sa
u
 t

h
an

h
 t

ra
, 

k
iể

m
 t

ra
, 

k
iể

m
 t

o
án

 n
h

à 
n

ư
ớ

c 
v

ề 

tà
i 

ch
ín

h
, 
n

g
ân

 s
ác

h
 

1
.5

0
 

  
 

 
 

 
 

 

T
ín

h
 đ

iể
m

 t
h
eo

 c
ô

n
g
 t

h
ứ

c:
 (

b
/a

)*
đ

iể
m

 t
ố

i 
đ

a
. 

T
ro

n
g

 đ
ó

: 

a
 l

à
 t

ổ
n

g
 s

ố
 t

iề
n
 p

h
ả
i 

n
ộ
p
 N

S
N

N
 

b
 l

à
 s

ố
 t

iề
n

 đ
ã
 n

ộ
p
 N

S
N

N
 

T
rư

ờ
n

g
 h

ợ
p
 t

ỷ
 l

ệ 
b
/a

 <
0
,5

 t
h
ì 

đ
iể

m
 đ

án
h

 g
iá

 l
à 

0
. 

 
 

 
 

 
 

 

58 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025



 S
T

T
 

L
ĩn

h
 v

ự
c/

T
iê

u
 c

h
í/

T
iê

u
 c

h
í 

th
à
n

h
 p

h
ầ
n

 
 Đ

iể
m

 

tố
i 

đ
a
  

Đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
 t

h
ự

c 
tế

 

C
h

ỉ 

số
 

G
h

i 
ch

ú
 

T
ự

 

đ
á
n

h
 

g
iá

 

C
ơ

 

q
u

a
n

 

th
ẩ
m

 

đ
ịn

h
 

Đ
iề

u
 

tr
a
 

X
H

H
 

Đ
iể

m
 

đ
ạ
t 

đ
ư

ợ
c 

1
 

C
Ô

N
G

 T
Á

C
 C

H
Ỉ 

Đ
Ạ

O
 Đ

IỀ
U

 H
À

N
H

 C
C

H
C

 
1

2
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

6
.1

.4
 

T
ín

h
 h

iệ
u
 q

u
ả 

củ
a 

v
iệ

c 
th

ự
c 

h
iệ

n
 c

ơ
 c

h
ế 

tự
 c

h
ủ

 v
ề 

sử
 d

ụ
n

g
 k

in
h

 p
h

í 
q

u
ản

 

lý
 h

àn
h
 c

h
ín

h
 

1
.0

0
 

  
  

  
  

  
Đ

T
X

H
H

 

6
.2

 
C

ô
n

g
 t

á
c 

q
u

ả
n

 l
ý

, 
sử

 d
ụ

n
g

 t
à

i 
sả

n
 c

ô
n

g
 

3
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

6
.2

.1
 

B
an

 h
àn

h
 q

u
y
 c

h
ế 

q
u
ản

 l
ý
, 

sử
 d

ụ
n

g
 t

ài
 s

ản
 c

ô
n

g
 c

ủ
a 

cá
c 

cơ
 q

u
an

, 
đ

ơ
n

 v
ị 

th
u
ộ
c 

p
h
ạ
m

 v
i 

q
u
ản

 l
ý

 
0

.5
0

 
 

 
 

 
 

 

 
C

ơ
 q

u
a

n
, 

đ
ơ

n
 v

ị 
đ
ã
 b

a
n
 h

à
n
h
 đ

ú
n

g
 q

u
y 

đ
ịn

h
: 

0
.5

 
 

 
 

 
 

 
 

C
ơ

 q
u

a
n
, 

đ
ơ

n
 v

ị 
ch

ư
a
 b

a
n
 h

à
n
h
 h

o
ặ

c 
b

a
n

 h
à

n
h

 c
h

ậ
m

 s
o

 v
ớ

i 
q

u
y 

đ
ịn

h
: 

0
 

 
  

 
 

 
 

 

6
.2

.2
 

T
ổ

 c
h

ứ
c 

th
ự

c 
h
iệ

n
 c

ác
 q

u
y
 đ

ịn
h
 v

ề 
q

u
ản

 l
ý

, 
sử

 d
ụ

n
g

 t
ài

 s
ản

 c
ô

n
g

 
1

.0
0

 
 

 
 

 
 

 

  
1

0
0

%
 c

ơ
 q

u
a
n
, 

đ
ơ

n
 v

ị 
th

u
ộ
c 

p
h
ạ

m
 v

i 
q

u
ả

n
 l

ý 
th

ự
c 

h
iệ

n
 đ

ú
n

g
 q

u
y 

đ
ịn

h
 v

ề 

q
u

ả
n

 l
ý,

 s
ử

 d
ụ
n
g
 t

à
i 

sả
n
 c

ô
n
g
: 

1
.0

0
 

 
 

 
 

 
 

 

D
ư

ớ
i 

1
0
0

%
 c

ơ
 q

u
a

n
, 

đ
ơ

n
 v

ị 
th

u
ộ

c 
p

h
ạ

m
 v

i 
q

u
ả

n
 l

ý 
th

ự
c 

h
iệ

n
 đ

ú
n

g
 q

u
y 

đ
ịn

h
: 

0
. 

 
 

 
 

 
 

 

6
.2

.3
 

T
h

ự
c 

h
iệ

n
 t

iế
t 

k
iệ

m
, 

ch
ố
n
g
 l

ãn
g

 p
h

í 
tr

o
n

g
 q

u
ản

 l
ý

, 
sử

 d
ụ

n
g

 k
in

h
 p

h
í 

củ
a 

cơ
 q

u
an

, 
đ

ơ
n
 v

ị 
1

.0
0

 
 

 
 

 
 

Đ
T

X
H

H
 

6
.2

.4
 

T
ín

h
 h

iệ
u

 q
u

ả 
củ

a 
v

iệ
c 

q
u

ản
 l

ý
, 

sử
 d

ụ
n

g
 t

ài
 s

ản
 c

ô
n

g
 

1
.0

0
 

 
 

 
 

 
Đ

T
X

H
H

 

6
.3

 
T

h
ự

c 
h

iệ
n

 c
ơ

 c
h

ế 
tự

 c
h

ủ
, 

tự
 c

h
ịu

 t
rá

ch
 n

h
iệ

m
 v

ề 
sử

 d
ụ

n
g

 k
in

h
 p

h
í 

q
u

ả
n

 l
ý
 h

à
n

h
 c

h
ín

h
 

1
.0

0
 

  
  

  
  

  
  

 

K
h

ô
n

g
 c

ó
 s

a
i 

p
h

ạ
m

 v
ề 

sử
 d

ụ
n
g

 k
in

h
 p

h
í 

q
u

ả
n

 l
ý 

h
à

n
h

 c
h

ín
h

 đ
ư

ợ
c 

p
h

á
t 

h
iệ

n
 t

ro
n
g
 n

ă
m

 đ
á

n
h
 g

iá
: 

1
.0

0
 

 
  

  
  

  
  

  

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025 59



 S
T

T
 

L
ĩn

h
 v

ự
c/

T
iê

u
 c

h
í/

T
iê

u
 c

h
í 

th
à
n

h
 p

h
ầ
n

 
 Đ

iể
m

 

tố
i 

đ
a
  

Đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
 t

h
ự

c 
tế

 

C
h

ỉ 

số
 

G
h

i 
ch

ú
 

T
ự

 

đ
á
n

h
 

g
iá

 

C
ơ

 

q
u

a
n

 

th
ẩ
m

 

đ
ịn

h
 

Đ
iề

u
 

tr
a
 

X
H

H
 

Đ
iể

m
 

đ
ạ
t 

đ
ư

ợ
c 

1
 

C
Ô

N
G

 T
Á

C
 C

H
Ỉ 

Đ
Ạ

O
 Đ

IỀ
U

 H
À

N
H

 C
C

H
C

 
1

2
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

C
ó

 s
a

i 
p
h
ạ

m
 v

ề 
sử

 d
ụ
n
g
 k

in
h
 p

h
í 

q
u

ả
n

 l
ý 

h
à

n
h

 c
h

ín
h

 đ
ư

ợ
c 

p
h

á
t 

h
iệ

n
 

tr
o
n
g
 n

ă
m

 đ
á
n
h
 g

iá
: 

0
 

 
  

  
  

  
  

  

6
.4

 
T

h
ự

c 
h

iệ
n

 t
iế

t 
k

iệ
m

 k
in

h
 p

h
í 
h

à
n

h
 c

h
ín

h
, 
tă

n
g
 t

h
u

 n
h

ậ
p

 t
ro

n
g
 c

ơ
 q

u
a
n

 
1

.0
0

 
  

  
  

  
  

  

 

C
ó

 t
h

ự
c 

h
iệ

n
 t

ă
n
g
 t

h
u
 n

h
ậ
p
: 

1
.0

0
 

 
  

  
  

  
  

  

K
h
ô
n
g
 t

ă
n

g
 t

h
u
 n

h
ậ
p
: 

0
 

 
  

  
  

  
  

  

6
.5

 
T

h
ự

c 
h

iệ
n

 c
ô
n

g
 k

h
a
i 
tà

i 
ch

ín
h

 t
ạ
i 
cơ

 q
u

a
n

, đ
ơ

n
 v

ị 
v
à
 c

á
c 

đ
ơ

n
 v

ị 
tr

ự
c 

th
u

ộ
c 

1
.0

0
 

  
  

  
  

  
  

 

1
0

0
%

 s
ố
 c

ơ
 q

u
a
n
, 

đ
ơ

n
 v

ị 
th

ự
c 

h
iệ

n
 đ

ú
n

g
 q

u
y 

đ
ịn

h
: 

1
.0

0
  

 
  

  
  

  
  

  

D
ư

ớ
i 

1
0
0

%
 s

ố
 c

ơ
 q

u
a
n

, 
đ
ơ

n
 v

ị 
th

ự
c 

h
iệ

n
 đ

ú
n

g
 q

u
y 

đ
ịn

h
: 

0
  

 
  

  
  

  
  

  

6
.6

 
T

h
ự

c 
h

iệ
n

 q
u

y
 đ

ịn
h

 v
ề 

sử
 d

ụ
n

g
 c

á
c 

n
g

u
ồ

n
 t

à
i 

ch
ín

h
 v

à
 p

h
â

n
 p

h
ố

i 
k

ết
 

q
u

ả
 t

à
i 

c
h

ín
h

 t
ạ

i 
cơ

 q
u

a
n

, 
đ

ơ
n

 v
ị 

0
.5

 
  

  
  

  
  

  

  
K

h
ô

n
g

 c
ó
 s

a
i 

p
h
ạ

m
 đ

ư
ợ

c 
p
h
á
t 

h
iệ

n
 t

ro
n

g
 n

ă
m

 đ
á

n
h

 g
iá

: 
0

.5
 

 
  

  
  

  
  

  

C
ó
 s

a
i 

p
h

ạ
m

 đ
ư

ợ
c 

p
h

á
t 

h
iệ

n
 t

ro
n

g
 n

ă
m

 đ
á
n
h
 g

iá
: 

0
 

 
  

  
  

  
  

  

7
 

X
Â

Y
 D

Ự
N

G
 C

H
ÍN

H
 Q

U
Y

Ề
N

 Đ
IỆ

N
 T

Ử
, 
C

H
ÍN

H
 Q

U
Y

Ề
N

 S
Ố

 
1

5
.0

0
 

 
 

 
 

 
 

7
.1

 
Ứ

n
g

 d
ụ

n
g
 c

ô
n

g
 n

g
h

ệ 
th

ô
n

g
 t

in
  

3
.0

0
 

  
  

  
  

  
  

7
.1

.1
 

T
h

ự
c 

h
iệ

n
 K

ế 
h

o
ạc

h
 C

h
u

y
ển

 đ
ổ
i 

số
 (

p
h

át
 t

ri
ển

 C
h

ín
h

 q
u

y
ền

 s
ố

) 
2

.0
0

 
  

  
  

  
  

  

  

H
o

à
n

 t
h

à
n

h
 1

0
0

%
 k

ế 
h

o
ạ

ch
 t

h
ì 

đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
: 

2
.0

0
 

 
 

 
 

 
 

 

H
o

à
n

 t
h

à
n

h
 t

ừ
 9

0
%

 -
 d

ư
ớ

i 
1
0
0

%
 k

ế 
h

o
ạ

ch
 đ

iể
m

 đ
á

n
h

 g
iá

: 
1

.0
0

 
 

  
  

  
  

  
  

H
o

à
n

 t
h

à
n

h
 d

ư
ớ

i 
9

0
%

 k
ế 

h
o

ạ
ch

: 
0

 
 

  
  

  
  

  
  

60 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025



 S
T

T
 

L
ĩn

h
 v

ự
c/

T
iê

u
 c

h
í/

T
iê

u
 c

h
í 

th
à
n

h
 p

h
ầ
n

 
 Đ

iể
m

 

tố
i 

đ
a
  

Đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
 t

h
ự

c 
tế

 

C
h

ỉ 

số
 

G
h

i 
ch

ú
 

T
ự

 

đ
á
n

h
 

g
iá

 

C
ơ

 

q
u

a
n

 

th
ẩ
m

 

đ
ịn

h
 

Đ
iề

u
 

tr
a
 

X
H

H
 

Đ
iể

m
 

đ
ạ
t 

đ
ư

ợ
c 

1
 

C
Ô

N
G

 T
Á

C
 C

H
Ỉ 

Đ
Ạ

O
 Đ

IỀ
U

 H
À

N
H

 C
C

H
C

 
1

2
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

7
.1

.2
 

T
ỷ
 l

ệ 
v

ăn
 b

ản
 đ

iệ
n
 t

ử
 k

ý
 s

ố
 c

ủ
a 

cá
 n

h
ân

 l
ãn

h
 đ

ạo
 (

tr
ừ

 v
ăn

 b
ản

 m
ật

 v
à 

k
h

ô
n

g
 b

ao
 g

ồ
m

 v
ăn

 b
ản

 s
ố
 h

ó
a)

 
1

.0
0

 
 

 
 

 
 

 

 

1
0

0
%

 s
ố
 v

ă
n
 b

ả
n
 k

ý 
số

: 
1
.0

0
 

 
 

 
 

 
 

 

T
ừ

 9
5

%
 -

 1
0
0

%
 s

ố
 v

ă
n
 b

ả
n
 t

h
ì 

đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
: 

0
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

 

T
ừ

 d
ư

ớ
i 

9
5

%
: 

0
 

 
 

 
 

 
 

 

7
.2

 
P

h
á

t 
tr

iể
n

 c
á

c 
ứ

n
g
 d

ụ
n

g
, 

d
ịc

h
 v

ụ
 t

ro
n

g
 n

ộ
i 

b
ộ

 c
ơ

 q
u

a
n

 n
h

à
 n

ư
ớ

c
 

4
.0

0
 

  
  

  
  

  
  

7
.2

.1
 

T
ỷ
 l

ệ 
h

ồ
 s

ơ
 c

ô
n
g
 v

iệ
c 

đ
ư

ợ
c 

tạ
o
 l

ập
, 

x
ử

 l
ý

, 
lư

u
 t

rữ
 v

à 
ch

ia
 s

ẻ 
d

ữ
 l

iệ
u

 h
o

àn
 

to
àn

 d
ư

ớ
i 

d
ạn

g
 đ

iệ
n
 t

ử
 t

rê
n
 m

ô
i 

tr
ư

ờ
n

g
 m

ạn
g

 đ
ạt

 1
0

0
%

 (
tr

ừ
 n

h
ữ

n
g

 h
ồ

 s
ơ

 

cô
n

g
 v

iệ
c 

th
u

ộ
c 

p
h

ạm
 v

i 
b

í 
m

ật
 n

h
à 

n
ư

ớ
c)

 

1
.0

0
 

  
  

  
  

  
 

7
.2

.2
 

T
h

ự
c 

h
iệ

n
 c

ác
 q

u
y
 đ

ịn
h

 v
ề 

n
h
ập

 d
ữ

 l
iệ

u
 t

rê
n

 I
O

C
 

1
.0

0
 

  
  

  
  

  
  

   

Đ
ầ

y 
đ

ủ
, 

ch
ín

h
 x

á
c,

 k
ịp

 t
h

ờ
i:

 1
.0

0
 

 
  

  
  

  
  

  

K
h
ô
n
g
 đ

ú
n
g
 q

u
y 

đ
ịn

h
: 

0
 

 
  

  
  

  
  

  

7
.2

.3
 

T
h

ự
c 

h
iệ

n
 c

h
ế 

đ
ộ
 b

áo
 c

áo
 t

rê
n
 H

ệ 
th

ố
n

g
 t

h
ô

n
g

 t
in

 b
áo

 c
áo

 c
ủ

a 
tỉ

n
h

 
1

.0
0

 
 

 
 

 
 

  

  

B
á

o
 c

á
o

 đ
ả

m
 b

ả
o

 s
ố

 l
ư

ợ
n

g
, 

ch
ấ

t 
lư

ợ
n

g
, 

th
ờ

i 
g

ia
n

 t
h

eo
 q

u
y 

đ
ịn

h
: 

1
.0

0
 

 
 

 
 

 
 

 

B
á

o
 c

á
o
 c

h
ư

a
 đ

ả
m

 b
ả

o
 1

 t
ro

n
g

 3
 n

ộ
i 

d
u

n
g

 v
ề 

số
 l

ư
ợ

n
g

, 
ch

ấ
t 

lư
ợ

n
g

, 
th

ờ
i 

g
ia

n
 t

h
eo

 q
u
y 

đ
ịn

h
: 

0
 

 
 

 
 

 
 

 

7
.2

.4
 

H
o

ạt
 đ

ộ
n
g
 k

iể
m

 t
ra

 c
ủ

a 
cơ

 q
u
an

 q
u

ản
 l

ý
 n

h
à 

n
ư

ớ
c 

đ
ư

ợ
c 

th
ự

c 
h

iệ
n

 t
h

ô
n

g
 

q
u

a 
m

ô
i 

tr
ư

ờ
n
g
 s

ố
 v

à 
h

ệ 
th

ố
n
g
 t

h
ô

n
g

 t
in

 c
ủ

a 
cơ

 q
u

an
 q

u
ản

 l
ý

 
1

.0
0

 
 

 
 

 
 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025 61



 S
T

T
 

L
ĩn

h
 v

ự
c/

T
iê

u
 c

h
í/

T
iê

u
 c

h
í 

th
à
n

h
 p

h
ầ
n

 
 Đ

iể
m

 

tố
i 

đ
a
  

Đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
 t

h
ự

c 
tế

 

C
h

ỉ 

số
 

G
h

i 
ch

ú
 

T
ự

 

đ
á
n

h
 

g
iá

 

C
ơ

 

q
u

a
n

 

th
ẩ
m

 

đ
ịn

h
 

Đ
iề

u
 

tr
a
 

X
H

H
 

Đ
iể

m
 

đ
ạ
t 

đ
ư

ợ
c 

1
 

C
Ô

N
G

 T
Á

C
 C

H
Ỉ 

Đ
Ạ

O
 Đ

IỀ
U

 H
À

N
H

 C
C

H
C

 
1

2
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

  

T
rê

n
 4

0
%

 s
ố
 c

u
ộ
c 

ki
ểm

 t
ra

 t
rở

 l
ên

: 
1

.0
0

 
 

 
 

 
 

 
 

T
ừ

 2
0

 –
 d

ư
ớ

i 
4
0

%
 t

h
ì 

đ
iể

m
 đ

á
n
h

 g
iá

 đ
ư

ợ
c 

tí
n

h
 t

h
eo

 c
ô

n
g

 t
h

ứ
c
 

T
ỷ 

lệ
 %

 h
o

à
n

 t
h

à
n

h
  
x 

1
.0

0
 

1
0

0
%

 

 
 

 
 

 
 

 

D
ư

ớ
i 

2
0

%
: 

0
 

 
 

 
 

 
 

 

7
.3

 
P

h
á

t 
tr

iể
n

 ứ
n

g
 d

ụ
n

g
, 

d
ịc

h
 v

ụ
 p

h
ụ

c 
v

ụ
 n

g
ư

ờ
i 

d
â

n
, 

tổ
 c

h
ứ

c
 

7
.0

0
 

 
 

 
 

 
 

7
.3

.1
 

C
ổ
n
g
/T

ra
n

g
 t

h
ô
n
g
 t

in
 đ

iệ
n
 t

ử
 đ

áp
 ứ

n
g
 y

êu
 c

ầu
 c

h
ứ

c 
n
ăn

g
, 

tí
n
h
 n

ăn
g
 k

ỹ
 

th
u
ật

 t
h
eo

 q
u

y
 đ

ịn
h

 
1

.5
0

 
 

 
 

 
 

 

   

T
ra

n
g

 T
T

Đ
T

 c
ủ

a
 c

á
c 

cơ
 q

u
a
n
, 

đ
ơ

n
 v

ị 
đ

á
p

 ứ
n

g
 đ

ầ
y 

đ
ủ

 t
h

eo
 q

u
y 

đ
ịn

h
: 

0
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

 

T
h

ư
ờ

n
g

 x
u
yê

n
 đ

ă
n
g
 t

ả
i 

ti
n
, 

b
à
i 

tr
o

n
g

 l
ĩn

h
 v

ự
c 

sở
, 
b

a
n

, 
n

g
à

n
h

: 
0

.5
0

 
 

 
 

 
 

 
 

M
ứ

c 
đ
ộ
 t

h
u

ậ
n
 t

iệ
n
 t

ro
n

g
 v

iệ
c 

tr
u

y 
cậ

p
, 
kh

a
i 

th
á

c 
th

ô
n

g
 t

in
: 

0
.5

0
 

 
  

  
  

  
  

  

7
.3

.2
 

T
ri

ển
 k

h
ai

 s
ố

 h
ó

a 
h

ồ
 s

ơ
, 

k
ết

 q
u

ả 
g

iả
i 

q
u

y
ết

 T
T

H
C

  
1

.0
0

 
  

  
 

 
 

 

   

1
0

0
%

 s
ố
 h

ồ
 s

ơ
, 

kế
t 

q
u
ả
 g

iả
i 

q
u
yế

t 
và

 k
ết

 q
u

ả
 g

iả
i 

q
u

yế
t 

T
T

H
C

 đ
iệ

n
 t

ử
 đ

ố
i 

vớ
i 

T
T

H
C

 t
h

u
ộ
c 

th
ẩ

m
 q

u
yề

n
: 

1
.0

0
 

 
 

 
 

 
 

 

D
ư

ớ
i 

1
0
0

%
 t

h
ì 

đ
á
n
h
 g

iá
 l

à
: 

0
 

 
 

 
 

 
 

 

7
.3

.3
 

T
ỷ
 l

ệ 
d

ịc
h
 v

ụ
 c

ô
n
g
 t

rự
c 

tu
y
ến

 t
o

àn
 t

rì
n

h
 

1
.0

0
 

  
  

  
  

  
  

 
T

ín
h
 đ

iể
m

 t
h
eo

 c
ô

n
g
 t

h
ứ

c:
 b

/a
*
đ
iể

m
 t

ố
i 

đ
a

. 
 

T
ro

n
g
 đ

ó
: 

 
  

  
  

  
  

  

62 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025



 S
T

T
 

L
ĩn

h
 v

ự
c/

T
iê

u
 c

h
í/

T
iê

u
 c

h
í 

th
à
n

h
 p

h
ầ
n

 
 Đ

iể
m

 

tố
i 

đ
a
  

Đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
 t

h
ự

c 
tế

 

C
h

ỉ 

số
 

G
h

i 
ch

ú
 

T
ự

 

đ
á
n

h
 

g
iá

 

C
ơ

 

q
u

a
n

 

th
ẩ
m

 

đ
ịn

h
 

Đ
iề

u
 

tr
a
 

X
H

H
 

Đ
iể

m
 

đ
ạ
t 

đ
ư

ợ
c 

1
 

C
Ô

N
G

 T
Á

C
 C

H
Ỉ 

Đ
Ạ

O
 Đ

IỀ
U

 H
À

N
H

 C
C

H
C

 
1

2
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

a
 l

à
 t

ổ
n

g
 s

ố
 d

ịc
h
 v

ụ
 c

ô
n
g
 đ

ủ
 đ

iề
u

 k
iệ

n
 l

ên
 t

rự
c 

tu
yế

n
 t

o
à

n
 t

rì
n

h
. 

b
 l

à
 s

ố
 l

ư
ợ

n
g
 d

ịc
h
 v

ụ
 c

ô
n
g
 t

rự
c 

tu
yế

n
 t

o
à

n
 t

rì
n

h
. 

N
ếu

 b
/a

 <
0

.9
0
 t

h
ì 

đ
iể

m
 đ

á
n
h
 g

iá
 l

à
 0

. 

7
.3

.4
 

T
ỷ
 l

ệ 
D

V
C

T
T

 c
ó
 p

h
át

 s
in

h
 h

ồ
 s

ơ
 t

rự
c 

tu
y
ến

 
1

.0
0

 
 

 
 

 
 

 

 

T
ín

h
 đ

iể
m

 t
h
eo

 c
ô

n
g
 t

h
ứ

c:
 (

b
/a

)*
đ

iể
m

 t
ố

i 
đ
a

. 
 

T
ro

n
g
 đ

ó
: 

a
 l

à
 t

ổ
n

g
 s

ố
 D

V
C

T
T

 t
o

à
n
 t

rì
n
h
 c

ó
 p

h
á

t 
si

n
h

 h
ồ

 s
ơ

; 
 

b
 l

à
 s

ố
 D

V
C

T
T

 t
o
à
n
 t

rì
n
h
 c

ó
 p

h
á
t 

si
n

h
 h

ồ
 s

ơ
 t

rự
c 

tu
yế

n
 

N
ếu

 b
/a

 <
0

.9
 t

h
ì 

đ
iể

m
 đ

á
n
h
 g

iá
 l

à
 0

. 

 
 

 
 

 
 

 

7
.3

.5
 

T
ỷ
 l

ệ 
h

ồ
 s

ơ
 T

T
H

C
 đ

ư
ợ

c 
x
ử

 l
ý
 t

rự
c 

tu
y
ến

 t
o

àn
 t

rì
n

h
 

1
.0

0
 

  
  

  
  

  
  

  

T
ín

h
 đ

iể
m

 t
h

eo
 c

ô
n
g
 t

h
ứ

c:
 (

b
/a

)*
đ

iể
m

 t
ố

i 
đ

a
. 

 

T
ro

n
g
 đ

ó
: 

a
 l

à
 t

ổ
n

g
 s

ố
 h

ồ
 s

ơ
 g

iả
i 

q
u
yế

t 
tr

o
n

g
 n

ă
m

 c
ủ

a
 D

V
C

 t
rự

c 
tu

yế
n

 t
o

à
n

 t
rì

n
h

 

(g
ồ

m
 c

ả
 t

rự
c 

tu
yế

n
 v

à
 k

h
ô
n
g
 t

rự
c 

tu
yế

n
) 

b
 l

à
 s

ố
 h

ồ
 s

ơ
 g

iả
i 

q
u
yế

t 
tr

ự
c 

tu
yế

n
 c

ủ
a

 D
V

C
 t

rự
c 

tu
yế

n
 t

o
à

n
 t

rì
n

h
 (

kh
ô

n
g

 

sử
 d

ụ
n

g
 b

ả
n
 g

iấ
y)

 

N
ếu

 b
/a

 <
0

.9
0
 t

h
ì 

đ
iể

m
 đ

á
n
h
 g

iá
 l

à
 0

. 

 
  

 
  

  
  

  

7
.3

.6
 

T
h

ự
c 

h
iệ

n
 t

h
an

h
 t

o
án

 t
rự

c 
tu

y
ến

 
1

.5
0

 
  

  
  

  
  

  

  
T

ỷ
 l

ệ 
T

T
H

C
 đ

ư
ợ

c 
tr

iể
n

 k
h
ai

 t
h
an

h
 t

o
án

 t
rự

c 
tu

y
ến

: 
0

.5
0

 

T
ín

h
 đ

iể
m

 t
h
eo

 c
ô

n
g
 t

h
ứ

c:
 (

b
/a

)*
đ

iể
m

 t
ố

i 
đ

a
. 

 
 

  
  

  
  

  
C

h
ỉ 

á
p

 

d
ụ

n
g

 đ
ố
i 

vớ
i 

cá
c 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025 63



 S
T

T
 

L
ĩn

h
 v

ự
c/

T
iê

u
 c

h
í/

T
iê

u
 c

h
í 

th
à
n

h
 p

h
ầ
n

 
 Đ

iể
m

 

tố
i 

đ
a
  

Đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
 t

h
ự

c 
tế

 

C
h

ỉ 

số
 

G
h

i 
ch

ú
 

T
ự

 

đ
á
n

h
 

g
iá

 

C
ơ

 

q
u

a
n

 

th
ẩ
m

 

đ
ịn

h
 

Đ
iề

u
 

tr
a
 

X
H

H
 

Đ
iể

m
 

đ
ạ
t 

đ
ư

ợ
c 

1
 

C
Ô

N
G

 T
Á

C
 C

H
Ỉ 

Đ
Ạ

O
 Đ

IỀ
U

 H
À

N
H

 C
C

H
C

 
1

2
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

T
ro

n
g
 đ

ó
: 

a
 l

à
 t

ổ
n

g
 s

ố
 T

T
H

C
 c

ó
 y

êu
 c

ầ
u
 n

g
h

ĩa
 v

ụ
 t

à
i 

ch
ín

h
 

b
 l

à
 s

ố
 T

T
H

C
 c

ó
 y

êu
 c

ầ
u
 n

g
h
ĩa

 v
ụ

 t
à

i 
ch

ín
h

 đ
ư

ợ
c 

tr
iể

n
 k

h
a

i 
th

a
n

h
 t

o
á

n
 

tr
ự

c 
tu

yế
n

 

 

T
T

H
C

 c
ó

 

yê
u

 c
ầ
u

 

n
g

h
ĩa

 v
ụ

 

tà
i 

ch
ín

h
 

và
 c

ó
 đ

ủ
 

đ
iề

u
 k

iệ
n

 

th
ự

c 

h
iệ

n
 t

h
a

n
h
 

to
á

n
 t

rự
c 

tu
yế

n
. 

 

T
ỷ
 l

ệ 
T

T
H

C
 c

ó
 p

h
át

 s
in

h
 g

ia
o
 d

ịc
h

 t
h

an
h

 t
o

án
 t

rự
c
 t

u
y
ến

: 
0

.5
0

 

T
ín

h
 đ

iể
m

 t
h
eo

 c
ô

n
g
 t

h
ứ

c:
 (

b
/a

)*
đ

iể
m

 t
ố

i 
đ

a
. 

T
ro

n
g
 đ

ó
: 

a
 l

à
 t

ổ
n

g
 s

ố
 T

T
H

C
 đ

a
n

g
 t

ri
ển

 k
h
a

i 
th

a
n

h
 t

o
á

n
 t

rự
c 

tu
yế

n
 

b
 l

à
 s

ố
 T

T
H

C
 c

ó
 p

h
á
t 

si
n
h
 g

ia
o
 d

ịc
h

 t
h

a
n

h
 t

o
á

n
 t

rự
c 

tu
yế

n
 

 
  

  
  

  
  

  

 

T
ỷ
 l

ệ 
h

ồ
 s

ơ
 t

h
an

h
 t

o
án

 t
rự

c 
tu

y
ến

: 
0

.5
0

 

T
ín

h
 đ

iể
m

 t
h
eo

 c
ô

n
g

 t
h

ứ
c:

 (
b

/a
)*

đ
iể

m
 t

ố
i 

đ
a

. 
 

T
ro

n
g
 đ

ó
: 

a
 l

à
 t

ổ
n

g
 s

ố
 h

ồ
 s

ơ
 đ

ã
 g

iả
i 

q
u
yế

t 
củ

a
 c

á
c 

T
T

H
C

 t
h

u
ộ

c 
p

h
ạ

m
 v

i 
đ

á
n

h
 g

iá
 

b
 l

à
 s

ố
 h

ồ
 s

ơ
 c

ó
 p

h
á
t 

si
n
h
 g

ia
o
 d

ịc
h

 t
h

a
n

h
 t

o
á

n
 t

rự
c 

tu
yế

n
 

 
  

  
  

  
  

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ố

n
g

 k
ê 

là
 

cá
c 

h
ồ

 s
ơ

 

đ
ã

 g
iả

i 

q
u

yế
t 

củ
a

 

cá
c 

T
T

H
C

 

có
 y

êu
 c

ầ
u

 

n
g

h
ĩa

 v
ụ

 

tà
i 

ch
ín

h
 

đ
a

n
g

 t
ri

ển
 

kh
a

i 
cu

n
g

 

cấ
p

 t
rự

c 

tu
yế

n
. 

64 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025



 S
T

T
 

L
ĩn

h
 v

ự
c/

T
iê

u
 c

h
í/

T
iê

u
 c

h
í 

th
à
n

h
 p

h
ầ
n

 
 Đ

iể
m

 

tố
i 

đ
a
  

Đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
 t

h
ự

c 
tế

 

C
h

ỉ 

số
 

G
h

i 
ch

ú
 

T
ự

 

đ
á
n

h
 

g
iá

 

C
ơ

 

q
u

a
n

 

th
ẩ
m

 

đ
ịn

h
 

Đ
iề

u
 

tr
a
 

X
H

H
 

Đ
iể

m
 

đ
ạ
t 

đ
ư

ợ
c 

1
 

C
Ô

N
G

 T
Á

C
 C

H
Ỉ 

Đ
Ạ

O
 Đ

IỀ
U

 H
À

N
H

 C
C

H
C

 
1

2
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

7
.4

 
C

h
ấ

t 
lư

ợ
n

g
 c

u
n

g
 c

ấ
p

 t
h

ô
n

g
 t

in
 t

rê
n

 C
ổ

n
g

 T
h

ô
n

g
 t

in
 đ

iệ
n

 t
ử

 c
ủ

a
 t

ỉn
h

 
1

.0
0

 
  

  
  

  
  

Đ
T

X
H

H
 

  
T

ín
h

 k
ịp

 t
h
ờ

i 
củ

a
 t

h
ô

n
g

 t
in

 đ
ư

ợ
c 

cu
n

g
 c

ấ
p

 t
rê

n
 C

ổ
n

g
/T

ra
n

g
 t

h
ô

n
g

 t
in

 đ
iệ

n
 

tử
 c

ủ
a

 c
ơ

 q
u
a
n

, 
đ
ơ

n
 v

ị:
 0

.5
 

 
  

  
  

  
  

Đ
T

X
H

H
 

M
ứ

c 
đ

ộ
 đ

ầ
y 

đ
ủ
 c

ủ
a
 t

h
ô

n
g
 t

in
 đ

ư
ợ

c 
cu

n
g

 c
ấ

p
 t

rê
n

 C
ổ

n
g

/T
ra

n
g

 t
h

ô
n

g
 t

in
 

đ
iệ

n
 t

ử
 c

ủ
a
 c

ơ
 q

u
a
n
, 

đ
ơ

n
 v

ị:
 0

.2
5

 

 
  

  
  

  
  

Đ
T

X
H

H
 

M
ứ

c 
đ
ộ
 t
h
u
ậ
n
 t
iệ

n
 t
ro

n
g
 v

iệ
c 

tr
u
y 

cậ
p
, 
kh

a
i 
th

á
c 

th
ô
n
g
 t
in

 t
rê

n
 C

ổ
n
g
/T

ra
n
g
 

th
ô
n
g
 t

in
 đ

iệ
n
 t

ử
 c

ủ
a
 c

ơ
 q

u
a
n
, 
đ
ơ

n
 v

ị:
 0

.2
5

 

 
  

  
  

  
  

Đ
T

X
H

H
 

8
 

T
Á

C
 Đ

Ộ
N

G
 C

Ủ
A

 C
C

H
C

 Đ
Ế

N
 N

G
Ư

Ờ
I 

D
Â

N
, 
T

Ổ
 C

H
Ứ

C
  

1
0

.0
0

 
 

  
 

  
 

 

 

K
ết

 q
u

ả
 k

h
ả
o
 s

á
t 

sự
 h

à
i 

lò
n

g
 c

ủ
a
 n

g
ư

ờ
i 

d
â
n

 đ
ố
i 

v
ớ

i 
sự

 p
h

ụ
c 

v
ụ

 c
ủ

a
 c

ơ
 

q
u

a
n

 h
à
n

h
 c

h
ín

h
 n

h
à
 n

ư
ớ

c 
tr

ên
 đ

ịa
 b

à
n

 t
ỉn

h
 

1
0

.0
0

  
 

  
 

  
  

Đ
T

X
H

H
 

 
C

h
ỉ 

số
 S

IP
A

S
 đ

ư
ợ

c 
tí

n
h
 t

h
eo

 c
ô
n
g

 t
h
ứ

c 
 

 
 

  
 

  
  

  

 
T

Ổ
N

G
 Đ

IỂ
M

  
1

0
0

 
 

  
 

  
  

  

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025 65



 

P
h

ụ
 l

ụ
c 

II
 

C
H

Ỉ 
S

Ố
 C

Ả
I 

C
Á

C
H

 H
À

N
H

 C
H

ÍN
H

 C
Á

C
 X

Ã
, 

P
H

Ư
Ờ

N
G

 

(K
èm

 t
h
eo

 Q
u

yế
t 

đ
ịn

h
 s

ố
 2

7
1

2
/Q

Đ
-U

B
N

D
 n

g
à

y 
3

1
/1

0
/2

0
2

5
 c

ủ
a
 U

B
N

D
 t

ỉn
h

) 

S
T

T
 

L
ĩn

h
 v

ự
c/

T
iê

u
 c

h
í/

T
iê

u
 c

h
í 

th
à
n

h
 p

h
ầ
n

 
 Đ

iể
m

 

tố
i 

đ
a
  

Đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
 t

h
ự

c 
tế

 

C
h

ỉ 

số
 

G
h

i 

ch
ú

 
T

ự
 

đ
á
n

h
 

g
iá

 

C
ơ

 

q
u

a
n

 

th
ẩ
m

 

đ
ịn

h
 

Đ
iề

u
 

tr
a
 

X
H

H
 

Đ
iể

m
 

đ
ạ
t 

đ
ư

ợ
c 

 1
 

C
Ô

N
G

 T
Á

C
 C

H
Ỉ 

Đ
Ạ

O
 Đ

IỀ
U

 H
À

N
H

 C
C

H
C

 
1
2

.5
0

 
 

 
 

 
 

 

1
.1

 
T

h
ự

c 
h

iệ
n

 k
ế 

h
o

ạ
ch

 C
C

H
C

 
2

.0
0

 
 

 
 

 
 

 

1
.1

.1
 

X
ác

 đ
ịn

h
 n

h
iệ

m
 v

ụ
 t

h
eo

 t
ừ

n
g

 l
ĩn

h
 v

ự
c
 

1
.0

0
 

 
 

 
 

 
 

 
X

á
c 

đ
ịn

h
 n

h
iệ

m
 v

ụ
 đ

ầ
y 

đ
ủ

 t
h

eo
 t

ừ
n

g
 l

ĩn
h

 v
ự

c:
 0

.5
0

 
 

 
 

 
 

 
 

K
h

ô
n

g
 x

á
c 

đ
ịn

h
 n

h
iệ

m
 v

ụ
 đ

ầ
y 

đ
ủ

 t
h

eo
 t

ừ
n

g
 l

ĩn
h

 v
ự

c:
 0

 
 

 
 

 
 

 
 

1
.1

.2
 

M
ứ

c 
đ
ộ
  

h
o
àn

 t
h
àn

h
 k

ế 
h
o
ạc

h
 C

C
H

C
 

1
.0

0
 

 
 

 
 

 
 

 
T

ín
h
 đ

iể
m

 t
h
eo

 c
ô

n
g
 t

h
ứ

c:
 (

b
/a

)*
đ

iể
m

 t
ố

i 
đ

a
. 

T
ro

n
g

 đ
ó

: 

a
 l

à
 t

ổ
n
g
 s

ố
 n

h
iệ

m
 v

ụ
 đ

ề 
ra

 t
h
eo

 k
ế 

h
o

ạ
ch

. 

b
 l

à
 s

ố
 n

h
iệ

m
 v

ụ
 đ

ã
 h

o
à
n
 t

h
à
n
h

. 

N
ếu

 t
ỷ 

lệ
 b

/a
 <

0
.9

 t
h
ì 

đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
 l

à
 0

 

 
 

 
 

 
 

 

1
.2

 
T

h
ự

c 
h

iệ
n

 c
h

ế 
đ

ộ
 b

á
o
 c

á
o
 C

C
H

C
 đ

ịn
h

 k
ỳ

 v
à

 c
h

u
y

ên
 đ

ề
 

2
.0

0
 

  
  

  
  

  
  

 

T
h
ự

c 
h
iệ

n
 đ

ầ
y 

đ
ủ
 v

ề 
số

 l
ư

ợ
n
g
, n

ộ
i 
d
u
n
g
 v

à
 t
h
ờ

i 
h
ạ
n
 t
h
eo

 q
u
y 

đ
ịn

h
: 

2
.0

0
 

 
  

  
  

  
  

  

T
h

ự
c 

h
iệ

n
 k

h
ô

n
g
 đ

ầ
y 

đ
ủ
 m

ộ
t 

tr
o

n
g

 c
á

c 
yê

u
 c

ầ
u

 v
ề 

số
 l

ư
ợ

n
g

, 
n

ộ
i 

d
u

n
g

 

và
 t

h
ờ

i 
h
ạ
n
 g

ử
i 

b
á
o
 c

á
o
: 

0
 

 
  

  
  

  
  

  

1
.3

 
C

ô
n

g
 t

á
c 

k
iể

m
 t

ra
 C

C
H

C
 

2
.0

0
  

 
  

  
  

  
  

1
.3

.1
 

V
iệ

c 
x

â
y
 d

ự
n
g
 v

à 
tổ

 c
h

ứ
c 

tr
iể

n
 k

h
ai

 k
ế 

h
o
ạc

h
 k

iể
m

 t
ra

 
1

.0
0

 
  

  
  

  
  

 

 
C

ó
 b

a
n
 h

à
n
h
 v

à
 x

â
y 

d
ự

n
g
 k

ế 
h

o
ạ
ch

 k
iể

m
 t

ra
: 

1
.0

0
 

  
  

  
  

  
  

 

66 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025



 S
T

T
 

L
ĩn

h
 v

ự
c/

T
iê

u
 c

h
í/

T
iê

u
 c

h
í 

th
à
n

h
 p

h
ầ
n

 
 Đ

iể
m

 

tố
i 

đ
a
  

Đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
 t

h
ự

c 
tế

 

C
h

ỉ 

số
 

G
h

i 

ch
ú

 
T

ự
 

đ
á
n

h
 

g
iá

 

C
ơ

 

q
u

a
n

 

th
ẩ
m

 

đ
ịn

h
 

Đ
iề

u
 

tr
a
 

X
H

H
 

Đ
iể

m
 

đ
ạ
t 

đ
ư

ợ
c 

 1
 

C
Ô

N
G

 T
Á

C
 C

H
Ỉ 

Đ
Ạ

O
 Đ

IỀ
U

 H
À

N
H

 C
C

H
C

 
1
2

.5
0

 
 

 
 

 
 

 

K
h
ô
n
g
 b

a
n
 h

à
n
h

: 
0
.0

0
 

 
 

 
 

 
 

 
1
.3

.2
 

X
ử

 l
ý

 c
ác

 v
ấn

 đ
ề 

p
h
át

 h
iệ

n
 q

u
a 

k
iể

m
 t

ra
 

1
.0

0
 

  
  

  
  

  
  

 

T
ín

h
 đ

iể
m

 t
h
eo

 c
ô

n
g
 t

h
ứ

c:
 (

b
/a

*
1

.0
0

 +
 c

/a
*

0
.5

0
).

 T
ro

n
g

 đ
ó

: 

a
 l

à
 t

ổ
n
g
 s

ố
 v

ấ
n
 đ

ề 
p
h
ả

i 
xử

 l
ý.

 

b
 l

à
 s

ố
 v

ấ
n

 đ
ề 

đ
ã
 h

o
à
n
 t

h
à
n
h
 v

iệ
c 

xử
 l

ý.
 

c 
là

 s
ố

 v
ấ

n
 đ

ề 
đ

ã
 x

ử
 l

ý 
n

h
ư

n
g

 c
h

ư
a

 h
o

à
n

 t
h

à
n

h
. 

T
rư

ờ
n
g
 h

ợ
p
 a

 =
 0

 t
h
ì 

đ
ạ
t 

đ
iể

m
 t

ố
i 

đ
a

. 

 
 

 
 

 
 

 

1
.4

 
C

ô
n

g
 t

á
c 

tu
y

ên
 t

ru
y

ền
 C

C
H

C
 

1
.0

0
  

  
  

  
  

  
  

 
H

o
à

n
 t

h
à

n
h

 1
0

0
%

 n
h

iệ
m

 v
ụ

 t
h

eo
 K

ế 
h

o
ạ

ch
 đ

ề 
ra

: 
0

.2
5

 
 

 
 

 
 

 
 

 

T
u

yê
n

 t
ru

yề
n
 n

ộ
i 

d
u

n
g

 C
C

H
C

 t
h

ô
n

g
 q

u
a

 c
á

c 
p

h
ư

ơ
n

g
 t

iệ
n

 t
h

ô
n

g
 t

in
 

đ
ạ

i 
ch

ú
n
g
: 

0
.5

0
 

  
  

  
  

  
  

  

T
u

yê
n
 t

ru
yề

n
 n

ộ
i 

d
u
n
g
 C

C
H

C
 t

h
ô

n
g

 q
u

a
 c

á
c 

h
ìn

h
 t

h
ứ

c 
kh

á
c:

 0
.2

5
 

  
  

  
  

  
  

  

1
.5

 
S

á
n

g
 k

iế
n

/g
iả

i 
p

h
á
p

 m
ớ

i 
tr

o
n

g
 c

ô
n

g
 t

á
c 

C
C

H
C

 
2

.0
0

 
  

  
  

  
  

 

 
C

ó
 s

á
n
g
 k

iế
n
/g

iả
i 

p
h
á
p

 m
ớ

i:
 2

.0
0

 
  

  
  

  
  

  
  

 
K

h
ô
n
g

 c
ó
 s

á
n
g
 k

iế
n
/g

iả
i 

p
h
á
p
 m

ớ
i:

 0
 

  
  

  
  

  
  

  

1
.6

  
T

h
ự

c 
h

iệ
n

 q
u

y
 đ

ịn
h

 Đ
ố
i 

th
o

ạ
i 

g
iữ

a
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ứ

n
g

 đ
ầ

u
 c

ấ
p

 ủ
y

, 
ch

ín
h

 

q
u

y
ền

 v
ớ

i 
n

h
â
n

 d
â
n

 
1

.0
0

 
 

 
 

 
 

 

 
C

ó
 t

ổ
 c

h
ứ

c 
đ

ố
i 

th
o

ạ
i/

d
iễ

n
 đ

à
n

 t
ro

n
g

 n
ă

m
: 

0
.2

5
 

 
 

 
 

 
 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025 67



 S
T

T
 

L
ĩn

h
 v

ự
c/

T
iê

u
 c

h
í/

T
iê

u
 c

h
í 

th
à
n

h
 p

h
ầ
n

 
 Đ

iể
m

 

tố
i 

đ
a
  

Đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
 t

h
ự

c 
tế

 

C
h

ỉ 

số
 

G
h

i 

ch
ú

 
T

ự
 

đ
á
n

h
 

g
iá

 

C
ơ

 

q
u

a
n

 

th
ẩ
m

 

đ
ịn

h
 

Đ
iề

u
 

tr
a
 

X
H

H
 

Đ
iể

m
 

đ
ạ
t 

đ
ư

ợ
c 

 1
 

C
Ô

N
G

 T
Á

C
 C

H
Ỉ 

Đ
Ạ

O
 Đ

IỀ
U

 H
À

N
H

 C
C

H
C

 
1
2

.5
0

 
 

 
 

 
 

 

B
a

n
 h

à
n
h
 v

ă
n
 b

ả
n
 c

h
ỉ 

đ
ạ
o
 g

iả
i 

q
u

yế
t 

n
h

ữ
n

g
 k

iế
n

 n
g

h
ị,

 đ
ề 

xu
ấ

t 
củ

a
 

n
h

â
n

 d
â
n
 t

ạ
i 

cá
c 

cu
ộ
c 

đ
ố
i 

th
o
ạ
i/

d
iễ

n
 đ

à
n

: 
0

.2
5

 
 

 
 

 
 

 
 

M
ứ

c 
đ

ộ
 x

ử
 l

ý 
đ
ề 

xu
ấ
t,

 k
iế

n
 n

g
h

ị 
củ

a
 n

h
â

n
 d

â
n

: 
0

.5
0

 

T
ín

h
 đ

iể
m

 t
h
eo

 c
ô
n
g
 c

h
ứ

c:
 (

b
/a

)*
đ
iể

m
 t
ố
i 
đ
a
. 
 

T
ro

n
g
 đ

ó
: 

a
 l

à
 t

ổ
n
g
 s

ố
 k

iế
n
 n

g
h
ị,
 đ

ề 
xu

ấ
t 
p
h
ả
i 
xử

 l
ý 

b
 l

à
 s

ố
 k

iế
n
 n

g
h
ị,
 đ

ề 
xu

ấ
t 
đ
ã
 x

ử
 l
ý 

xo
n
g
 

 
 

 
 

 
 

 

T
ro

n
g
 n

ă
m

 k
h
ô
n
g
 c

ó
 c

u
ộ
c 

đ
ố
i 
th

o
ạ
i/

d
iễ

n
 đ

à
n
 đ

ư
ợ

c 
tổ

 c
h
ứ

c:
 0

  
 

 
 

 
 

 
 

1
.7

 
T

h
ự

c 
h

iệ
n

 c
á
c 

n
h

iệ
m

 v
ụ

 đ
ư

ợ
c 

U
B

N
D

 t
ỉn

h
, 
C

h
ủ

 t
ịc

h
 U

B
N

D
 t

ỉn
h

 g
ia

o
 

1
.5

0
 

  
  

  
  

  
  

 

H
o
à
n
 t
h
à
n
h
 đ

ú
n
g
 t
iế

n
 đ

ộ
 1

0
0
%

 s
ố
 n

h
iệ

m
 v

ụ
 đ

ư
ợ

c 
g
ia

o
 t
ro

n
g
 n

ă
m

: 
1
.5

0
 

  
  

  
  

  
  

  

H
o

à
n

 t
h
à
n

h
 1

0
0

%
 s

ố
 n

h
iệ

m
 v

ụ
 đ

ư
ợ

c 
g

ia
o

 n
h

ư
n

g
 c

ó
 n

h
iệ

m
 v

ụ
 h

o
à

n
 

th
à
n
h
 m

u
ộ

n
 s

o
 v

ớ
i 

ti
ến

 đ
ộ
: 

1
.0

0
 

  
  

  
  

  
  

  

H
o

à
n

 t
h
à
n
h
 t

ừ
 9

5
%

 -
 d

ư
ớ

i 
1
0

0
%

 s
ố

 n
h

iệ
m

 v
ụ

 đ
ư

ợ
c 

g
ia

o
 n

h
ư

n
g

 c
ó

 

n
h

iệ
m

 v
ụ
 h

o
à
n
 t

h
à

n
h
 m

u
ộ
n
 s

o
 v

ớ
i 

ti
ến

 đ
ộ

: 
0

.5
0

 
  

  
  

  
  

  
  

H
o

à
n

 t
h

à
n

h
 d

ư
ớ

i 
9

5
%

 s
ố

 n
h

iệ
m

 v
ụ

 đ
ư

ợ
c 

g
ia

o
:0

 
 

 
 

 
 

 
 

1
.8

 
S

ự
 n

ă
n

g
 đ

ộ
n

g
, 

q
u

y
ết

 t
â
m

 c
ủ

a
 l

ã
n

h
 đ

ạ
o

 t
ro

n
g

 C
C

H
C

 
1

.0
0

 
 

 
 

 
 

 

 
T

ín
h

 k
ịp

 t
h

ờ
i,

 c
h

ất
 l

ư
ợ

n
g
 c

ủ
a 

cá
c 

v
ăn

 b
ản

 c
h

ỉ 
đ
ạo

, 
đ

iề
u

 h
àn

h
 C

C
H

C
 

tạ
i 

đ
ịa

 p
h
ư

ơ
n

g
 

1
.0

0
 

 
 

 
 

 
Đ

T
X

H
H

 

2
 

C
Ả

I 
C

Á
C

H
 T

H
Ể

 C
H

Ế
 

1
1
.0

0
 

 
 

 
 

 
 

68 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025



 S
T

T
 

L
ĩn

h
 v

ự
c/

T
iê

u
 c

h
í/

T
iê

u
 c

h
í 

th
à
n

h
 p

h
ầ
n

 
 Đ

iể
m

 

tố
i 

đ
a
  

Đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
 t

h
ự

c 
tế

 

C
h

ỉ 

số
 

G
h

i 

ch
ú

 
T

ự
 

đ
á
n

h
 

g
iá

 

C
ơ

 

q
u

a
n

 

th
ẩ
m

 

đ
ịn

h
 

Đ
iề

u
 

tr
a
 

X
H

H
 

Đ
iể

m
 

đ
ạ
t 

đ
ư

ợ
c 

 1
 

C
Ô

N
G

 T
Á

C
 C

H
Ỉ 

Đ
Ạ

O
 Đ

IỀ
U

 H
À

N
H

 C
C

H
C

 
1
2

.5
0

 
 

 
 

 
 

 

2
.1

 
T

ổ
 c

h
ứ

c 
th

i 
h

à
n

h
 p

h
á

p
 l

u
ậ
t 

 
1

.0
0

 
  

  
  

  
  

  

2
.1

.1
 

C
ó

 K
ế 

h
o
ạ
ch

 v
à
 t

h
ự

c 
h

iệ
n
 đ

ầ
y 

đ
ủ

 c
á

c 
n

ộ
i 

d
u

n
g

 t
ổ

 c
h
ứ

c 
th

i 
h

à
n

h
 p

h
á

p
 

lu
ậ

t 
th

u
ộ
c 

ch
ứ

c 
n
ă
n

g
, 

n
h
iệ

m
 v

ụ
 đ

ơ
n

 v
ị:

 0
.5

0
  

 
0

.5
0

  
 

 
 

 
 

 
 

 
C

ó
 K

ế 
h
o
ạ
ch

, 
n
h
ư

n
g

 k
h
ô
n
g
 t

h
ự

c 
h

iệ
n

 đ
ầ

y 
đ

ủ
 c

á
c 

n
ộ

i 
d

u
n

g
 t

ổ
 c

h
ứ

c 
th

i 

h
à

n
h

 p
h
á
p

 l
u

ậ
t 

th
u

ộ
c 

ch
ứ

c 
n

ă
n

g
, 
n

h
iệ

m
 v

ụ
 đ

ơ
n

 v
ị:

 0
.2

5
 

 
 

 
 

 
 

 

 
K

h
ô

n
g
 b

a
n
 h

à
n
h
 K

ế 
h

o
ạ
ch

 h
o

ặ
c 

kh
ô

n
g

 t
h

ự
c 

h
iệ

n
 c

á
c 

n
ộ

i 
d

u
n

g
 t

ổ
 

ch
ứ

c 
th

i 
h
à

n
h

 p
h

á
p

 l
u

ậ
t 

th
u

ộ
c 

ch
ứ

c 
n

ă
n

g
, 

n
h

iệ
m

 v
ụ
 đ

ơ
n

 v
ị:

 0
 

 
 

 
 

 
 

 

2
.1

.2
 

C
ó

 B
á
o
 c

á
o
 k

ết
 q

u
ả
 c

ô
n
g
 t

á
c 

th
eo

 d
õ

i 
tì

n
h

 h
ìn

h
 t

h
i 

h
à

n
h

 p
h

á
p

 l
u

ậ
t 

n
ă

m
, 

tr
o
n
g
 đ

ó
 b

á
o
 c

á
o

 đ
ầ
y 

đ
ủ
, 

cụ
 t

h
ể 

kế
t 

q
u

ả
 t

h
ự

c 
cá

c 
n

ộ
i 

d
u

n
g

, 
h

o
ạ

t 

đ
ộ
n

g
 t

h
eo

 d
õ
i 

tì
n
h
 h

ìn
h

 t
h
i 

h
à

n
h

 p
h

á
p

 l
u

ậ
t 

đ
ã

 đ
ư

ợ
c 

xá
c 

đ
ịn

h
 t

ro
n

g
 K

ế 

h
o

ạ
ch

 t
h
eo

 d
õ
i 

th
i 

h
à
n

h
 p

h
á
p
 l

u
ậ

t 
n

ă
m

 d
o

 đ
ơ

n
 v

ị 
b

a
n

 h
à

n
h

, 
g

ử
i 

b
á

o
 

cá
o

 đ
ú

n
g
 t

h
ờ

i 
g

ia
n

 t
h

eo
 q

u
y 

đ
ịn

h
: 

0
.5

0
 

0
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

 

C
ó

 B
á
o

 c
á
o

 k
ết

 q
u
ả
 c

ô
n
g
 t

á
c 

th
eo

 d
õ

i 
th

i 
h

à
n

h
 p

h
á

p
 l

u
ậ

t 
 n

ă
m

 n
h

ư
n

g
 

kh
ô

n
g
 đ

ầ
y 

đ
ủ
 n

ộ
i 

d
u
n

g
 t

h
eo

 q
u

y 
đ

ịn
h

 h
o

ặ
c 

g
ử

i 
b

á
o

 c
á

o
 k

h
ô

n
g

 đ
ả

m
 

b
ả

o
 t

h
ờ

i 
g
ia

n
 t

h
eo

 q
u
y 

đ
ịn

h
: 

0
.2

5
  

 
 

 
 

 
 

 

 
K

h
ô
n
g
 c

ó
 b

á
o
 c

á
o
 k

ết
 q

u
ả
 c

ô
n
g
 t
á
c 

th
eo

 d
õ
i 
th

i 
h
à
n
h
 p

h
á
p
 l
u
ậ
t 
n
ă
m

: 
0
 

 
 

 
 

 
 

 

2
.2

 
X

â
y

 d
ự

n
g
, 

b
a
n

 h
à
n

h
 c

á
c 

v
ă
n

 b
ả

n
 Q

P
P

L
 t

h
e
o

 q
u

y
 đ

ịn
h

 
1

.0
0

 
  

  
  

  
  

  

 

X
â

y 
d

ự
n
g

 v
ă
n

 b
ả

n
 Q

P
P

L
 đ

ả
m

 b
ả
o

 c
h
ấ

t 
lư

ợ
n

g
, 

tu
â
n

 t
h
ủ

 t
rì

n
h

 t
ự

, 

th
ủ

 t
ụ

c 
th

eo
 q

u
y 

đ
ịn

h
: 

1
.0

0
 đ

iể
m

 
  

  
  

  
  

  
  

X
â
y 

d
ự

n
g
 v

ă
n
 b

ả
n
 Q

P
P

L
 k

h
ô
n
g
 đ

ả
m

 b
ả
o
 c

h
ấ
t 

lư
ợ

n
g
 h

o
ặ
c 

kh
ô
n
g
 

  
  

  
  

  
  

  

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025 69



 S
T

T
 

L
ĩn

h
 v

ự
c/

T
iê

u
 c

h
í/

T
iê

u
 c

h
í 

th
à
n

h
 p

h
ầ
n

 
 Đ

iể
m

 

tố
i 

đ
a
  

Đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
 t

h
ự

c 
tế

 

C
h

ỉ 

số
 

G
h

i 

ch
ú

 
T

ự
 

đ
á
n

h
 

g
iá

 

C
ơ

 

q
u

a
n

 

th
ẩ
m

 

đ
ịn

h
 

Đ
iề

u
 

tr
a
 

X
H

H
 

Đ
iể

m
 

đ
ạ
t 

đ
ư

ợ
c 

 1
 

C
Ô

N
G

 T
Á

C
 C

H
Ỉ 

Đ
Ạ

O
 Đ

IỀ
U

 H
À

N
H

 C
C

H
C

 
1
2

.5
0

 
 

 
 

 
 

 

tu
â
n
 t
h
ủ
 t
rì

n
h
 t
ự

, t
h
ủ
 t
ụ
c 

th
eo

 q
u
y 

đ
ịn

h
, 
m

ỗ
i 
vă

n
 b

ả
n
 t
rừ

: 
0
.5

0
 đ

iể
m

. 

*
 T

rư
ờ

n
g
 h

ợ
p
 t

ro
n
g
 n

ă
m

 k
h
ô
n
g
 t

h
a
m

 c
h
o
 c

ấ
p
 c

ó
 t

h
ẩ
m

 q
u
yề

n
 x

â
y 

d
ự

n
g
, b

a
n
 h

à
n
h
 c

á
c 

vă
n
 b

ả
n
 Q

P
P

L
 t
h
ì 
ch

ấ
m

 đ
iể

m
 t
ố
i 
đ
a
: 

1
.0

0
 đ

iể
m

 

2
.3

 
P

h
ổ
 b

iế
n

 g
iá

o
 d

ụ
c 

p
h

á
p

 l
u

ậ
t 

th
u

ộ
c 

p
h

ạ
m

 v
i 

q
u

ả
n

 l
ý

 n
h

à
 n

ư
ớ

c 
củ

a
 

cấ
p

 x
ã

 
1

.0
0

 
  

  
  

  
  

  

2
.3

.1
 

H
o

àn
 t

h
àn

h
 K

ế 
h
o

ạc
h
 P

B
G

D
P

L
 t

ro
n

g
 n

ăm
 

0
.5

0
 

  
  

  
  

  
  

  
H

o
à

n
 t

h
à

n
h

 1
0
0

%
 K

ế 
h

o
ạ
ch

: 
0

.5
0

 
  

  
  

  
  

  
  

H
o

à
n

 t
h

à
n

h
 d

ư
ớ

i 
1
0
0

%
 K

ế 
h
o

ạ
ch

: 
0

 
  

  
  

  
  

  
  

2
.3

.2
 

Đ
ăn

g
 t

ải
 t

h
ô

n
g
 t

in
 p

h
áp

 l
u

ật
 t

rê
n

 t
ra

n
g

 T
T

Đ
T

 c
ủ
a 

cơ
 q

u
an

, 
đ

ơ
n

 v
ị 

th
eo

 q
u

y
 đ

ịn
h
 c

ủ
a 

Đ
iề

u
 1

9
 L

u
ật

 T
iế

p
 c

ận
 t

h
ô

n
g

 t
in

 h
o

ặc
 c

ô
n

g
 k

h
ai

 

cá
c 

th
ô
n
g
 t

in
 t

h
eo

 Đ
iề

u
 1

7
 L

u
ật

 T
iế

p
 c

ận
 t

h
ô

n
g

 t
in

 b
ằn

g
 h

ìn
h

 t
h

ứ
c 

th
íc

h
 h

ợ
p
 k

h
ác

 

0
.5

0
 

  
  

  
  

  
  

  
Đ

ă
n

g
 t

ả
i,

 c
ô
n
g
 k

h
a

i 
đ

ầ
y 

đ
ủ
, 

kị
p
 t

h
ờ

i:
 0

.5
0

 
  

  
  

  
  

  
  

Đ
ă

n
g

 t
ả
i,

 c
ô
n
g
 k

h
a

i 
kh

ô
n
g
 đ

ầ
y 

đ
ủ

, 
kh

ô
n

g
 k

ịp
 t

h
ờ

i:
 0

 
  

  
  

  
  

  
  

2
.4

 
R

à
 s

o
á

t 
v

ă
n

 b
ả

n
 q

u
y

 p
h

ạ
m

 p
h

á
p

 l
u

ậ
t 

(Q
P

P
L

) 
3

.0
0

 
  

  
  

  
  

  

2
.4

.1
 

T
h
ự

c 
h

iệ
n
 c

ô
n
g

 b
ố
 d

an
h
 m

ụ
c 

v
ăn

 b
ản

 h
ết

 h
iệ

u
 l

ự
c,

 n
g

ư
n

g
 h

iệ
u

 l
ự

c 
1

.0
0

 
  

  
  

  
  

  

  
K

ịp
 t

h
ờ

i 
đ
ú
n

g
 q

u
y 

đ
ịn

h
: 

1
.0

0
 

  
  

  
  

  
  

  

K
h
ô
n
g
 k

ịp
 t

h
ờ

i 
h
o

ặ
c 

kh
ô
n
g
 đ

ú
n
g

 q
u

y 
đ

ịn
h

: 
0

.5
0

 
  

  
  

  
  

  
  

70 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025



 S
T

T
 

L
ĩn

h
 v

ự
c/

T
iê

u
 c

h
í/

T
iê

u
 c

h
í 

th
à
n

h
 p

h
ầ
n

 
 Đ

iể
m

 

tố
i 

đ
a
  

Đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
 t

h
ự

c 
tế

 

C
h

ỉ 

số
 

G
h

i 

ch
ú

 
T

ự
 

đ
á
n

h
 

g
iá

 

C
ơ

 

q
u

a
n

 

th
ẩ
m

 

đ
ịn

h
 

Đ
iề

u
 

tr
a
 

X
H

H
 

Đ
iể

m
 

đ
ạ
t 

đ
ư

ợ
c 

 1
 

C
Ô

N
G

 T
Á

C
 C

H
Ỉ 

Đ
Ạ

O
 Đ

IỀ
U

 H
À

N
H

 C
C

H
C

 
1
2

.5
0

 
 

 
 

 
 

 

 

 K
h
ô
n
g
 g

ử
i 

vă
n
 b

ả
n
 đ

ể 
th

ự
c 

h
iệ

n
 c

ô
n

g
 b

ố
 d

a
n

h
 m

ụ
c 

vă
n

 b
ả

n
 h

ết
 h

iệ
u

 

lự
c,

 n
g
ư

n
g
 h

iệ
u
 l

ự
c:

 0
  

*
 T

rư
ờ

n
g
 h

ợ
p
 c

ơ
 q

u
a
n
, đ

ơ
n
 v

ị 
sa

u
 r

à
 s

o
á
t 
tr

o
n
g
 n

ă
m

 k
h
ô
n
g
 c

ó
 v

ă
n
 b

ả
n
 h

ết
 

h
iệ

u
 l
ự

c,
 n

g
ư

n
g
 h

iệ
u
 l
ự

c 
đ
ư

ợ
c 

đ
iể

m
 t
ố
i 
đ
a
 1

.0
0
 đ

iể
m

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
   

   
   

   
   

 
 

 
 

 
 

 

2
.4

.2
 

T
h
ự

c 
h

iệ
n
 r

à 
so

át
 v

ăn
 b

ản
 Q

P
P

L
 

1
.0

0
 

  
  

  
  

  
  

  
R

à
 s

o
á
t 
n
g
a
y 

kh
i 
có

 v
ă
n
 b

ả
n
 l
à
 c

ă
n
 c

ứ
 p

h
á
p
 l
ý 

th
a
y 

đ
ổ
i:

 1
.0

0
 

  
  

  
  

  
  

  

R
à

 s
o

á
t 

kh
ô

n
g

 k
ịp

 t
h

ờ
i 

n
g
a
y 

kh
i 

có
 c

ă
n

 c
ứ

 t
h

a
y 

đ
ổ

i:
 0

.5
0

 
 

 
 

 
 

 
 

 

K
h
ô
n
g
 t

h
ự

c 
h
iệ

n
 r

à
 s

o
á

t:
 0

  

*
 T

rư
ờ

n
g
 h

ợ
p
 c

ơ
 q

u
a
n
, 

đ
ơ

n
 v

ị 
tr

o
n

g
 n

ă
m

 k
h

ô
n

g
 p

h
á

t 
si

n
h

 c
ă

n
 c

ứ
 c

ầ
n

 

rà
 s

o
á
t 

vă
n
 b

ả
n
 đ

ư
ợ

c 
đ

iể
m

 t
ố
i 

đ
a

 1
.0

0
 

 
 

 
 

 
 

 

2
.4

.3
 

X
ử

 l
ý
 v

ăn
 b

ản
 t
rá

i 
p
h
áp

 lu
ật

 d
o
 c

ơ
 q

u
an

 c
ó
 t
h
ẩm

 q
u
yề

n
 k

iế
n
 n

g
h
ị 

1
.0

0
 

  
  

  
  

  
  

  
X

ử
 l

ý 
tr

o
n
g
 v

ò
n
g
 3

0
 n

g
à
y:

 1
.0

0
 

 
  

  
  

  
  

  

X
ử

 l
ý 

từ
 t

rê
n

 3
0
 đ

ến
 4

0
 n

g
à
y:

 0
.5

0
 

 
  

  
  

  
  

  

 
T

rê
n

 4
0
 n

g
à
y:

 0
.2

5
 

 
 

 
 

 
 

 

 
K

h
ô
n
g
 x

ử
 l

ý 
: 

0
 

 
 

 
 

 
 

 

2
.5

 
T

h
ự

c 
h

iệ
n

 t
ự

 k
iể

m
 t

ra
 v

ă
n

 b
ả

n
 Q

P
P

L
 

1
.0

0
 

  
  

  
  

  
  

  
1

0
0

%
 v

ă
n
 b

ả
n
 đ

ư
ợ

c 
ki

ểm
 t

ra
 t

ro
n

g
 t

h
ờ

i 
h

ạ
n

 5
 n

g
à

y:
 1

.0
0

 
  

  
  

  
  

  
  

  
T

ừ
 9

0
%

 đ
ến

 d
ư

ớ
i 

1
0
0

%
 c

á
c 

vă
n

 b
ả

n
: 

0
.5

0
 

  
  

  
  

  
  

  

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025 71



 S
T

T
 

L
ĩn

h
 v

ự
c/

T
iê

u
 c

h
í/

T
iê

u
 c

h
í 

th
à
n

h
 p

h
ầ
n

 
 Đ

iể
m

 

tố
i 

đ
a
  

Đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
 t

h
ự

c 
tế

 

C
h

ỉ 

số
 

G
h

i 

ch
ú

 
T

ự
 

đ
á
n

h
 

g
iá

 

C
ơ

 

q
u

a
n

 

th
ẩ
m

 

đ
ịn

h
 

Đ
iề

u
 

tr
a
 

X
H

H
 

Đ
iể

m
 

đ
ạ
t 

đ
ư

ợ
c 

 1
 

C
Ô

N
G

 T
Á

C
 C

H
Ỉ 

Đ
Ạ

O
 Đ

IỀ
U

 H
À

N
H

 C
C

H
C

 
1
2

.5
0

 
 

 
 

 
 

 

 
D

ư
ớ

i 
9
0

%
 v

ă
n

 b
ả
n
 đ

ư
ợ

c 
ki

ểm
 t

ra
 đ

ú
n

g
 t

h
ờ

i 
h

ạ
n

: 
0

 
 

 
 

 
 

 
 

2
.6

 
C

h
ấ

t 
lư

ợ
n

g
 V

B
Q

P
P

L
 d

o
 x

ã
 b

a
n

 h
à

n
h

 
4

.0
0

  
  

  
  

  
  

  

2
.6

.1
 

T
ín

h
 đ

ồ
n
g
 b

ộ
, t

h
ố
n
g
 n

h
ất

 c
ủ
a 

V
B

Q
P

P
L

 c
ủ
a 

đ
ịa

 p
h
ư

ơ
n
g
 b

an
 h

àn
h
 

1
.0

0
  

  
  

  
  

  
Đ

T
X

H
H

 

2
.6

.2
 

T
ín

h
 h

ợ
p
 l

ý
 c

ủ
a 

cá
c 

V
B

Q
P

P
L

 c
ủ

a 
đ

ịa
 p

h
ư

ơ
n

g
 b

an
 h

àn
h

 
1

.0
0

  
  

  
  

  
  

Đ
T

X
H

H
 

2
.6

.3
 

T
ín

h
 k

h
ả 

th
i 

củ
a 

cá
c 

V
B

Q
P

P
L

 c
ủ

a 
đ

ịa
 p

h
ư

ơ
n

g
 b

an
 h

àn
h

 
1

.0
0

  
  

  
  

  
  

Đ
T

X
H

H
 

2
.6

.4
 

T
ín

h
 k

ịp
 t

h
ờ

i 
tr

o
n
g
 v

iệ
c 

p
h
át

 h
iệ

n
 v

à 
x

ử
 l

ý
 c

ác
 b

ất
 c

ập
, 

v
ư

ớ
n

g
 m

ắc
 

tr
o
n
g
 t

ổ
 c

h
ứ

c 
th

ự
c 

h
iệ

n
 V

B
Q

P
P

L
 c

ủ
a 

đ
ịa

 p
h
ư

ơ
n
g
 b

an
 h

àn
h

 
1

.0
0

  
  

  
  

  
  

Đ
T

X
H

H
 

3
 

C
Ả

I 
C

Á
C

H
 T

H
Ủ

 T
Ụ

C
 H

À
N

H
 C

H
ÍN

H
 

1
3
 

 
 

 
 

 
 

3
.1

. 
K

iể
m

 s
o
á
t 

q
u

y
 đ

ịn
h

 t
h

ủ
 t

ụ
c 

h
à

n
h

 c
h

ín
h

 (
T

T
H

C
) 

1
.0

0
 

 
 

 
 

 
 

3
.1

.1
 

T
h

ự
c 

h
iệ

n
 K

ế 
h

o
ạc

h
 k

iể
m

 s
o
át

 T
T

H
C

  
0

.5
0

 
 

 
 

 
 

 

 
B

an
 h

àn
h
, 

th
ự

c 
h
iệ

n
 K

ế 
h
o
ạc

h
 k

iể
m

 s
o

át
 T

T
H

C
 đ

ảm
 b

ảo
 n

ộ
i 

d
u

n
g

 v
à 

th
ờ

i 
g
ia

n
 q

u
y
 đ

ịn
h

: 
0
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

 

3
.1

.2
 

T
h

ự
c 

h
iệ

n
 b

áo
 c

áo
 đ

ịn
h

 k
ỳ
 v

ề 
cô

n
g

 t
ác

 k
iể

m
 s

o
át

 T
T

H
C

, 
tr

iể
n

 k
h

ai
 c

ơ
 

ch
ế 

m
ộ
t 

cử
a,

 m
ộ
t 

cử
a 

li
ên

 t
h
ô

n
g

 v
à 

th
ự

c 
h

iệ
n

 T
T

H
C

 t
rê

n
 m

ô
i 

tr
ư

ờ
n

g
 

đ
iệ

n
 t

ử
 t

rê
n
 h

ệ 
H

ệ 
th

ố
n

g
 t

h
ô
n
g

 t
in

 b
áo

 c
áo

 C
h

ín
h

 p
h

ủ
: 

0
.5

0
 

0
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

  

T
h
ự

c 
h

iệ
n
 đ

ú
n
g
 q

u
y 

đ
ịn

h
: 

0
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

 

K
h
ô
n
g
 t

h
ự

c 
h
iệ

n
 đ

ú
n
g
 q

u
y 

đ
ịn

h
: 

0
 

 
 

 
 

 
 

 

3
.2

 
C

ô
n

g
 k

h
a
i 

T
T

H
C

 v
à
 k

ết
 q

u
ả

 g
iả

i 
q

u
y

ết
 h

ồ
 s

ơ
 T

T
H

C
 

2
.0

0
 

 
 

 
 

 
 

72 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025



 S
T

T
 

L
ĩn

h
 v

ự
c/

T
iê

u
 c

h
í/

T
iê

u
 c

h
í 

th
à
n

h
 p

h
ầ
n

 
 Đ

iể
m

 

tố
i 

đ
a
  

Đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
 t

h
ự

c 
tế

 

C
h

ỉ 

số
 

G
h

i 

ch
ú

 
T

ự
 

đ
á
n

h
 

g
iá

 

C
ơ

 

q
u

a
n

 

th
ẩ
m

 

đ
ịn

h
 

Đ
iề

u
 

tr
a
 

X
H

H
 

Đ
iể

m
 

đ
ạ
t 

đ
ư

ợ
c 

 1
 

C
Ô

N
G

 T
Á

C
 C

H
Ỉ 

Đ
Ạ

O
 Đ

IỀ
U

 H
À

N
H

 C
C

H
C

 
1
2

.5
0

 
 

 
 

 
 

 

3
.2

.1
 

C
ô
n
g
 k

h
ai

 T
T

H
C

 v
à 

cá
c 

q
u

y
 đ

ịn
h
 c

ó
 l

iê
n
 q

u
an

 
1

.0
0

 
 

 
 

 
 

 

  

C
ô

n
g

 k
h
a

i 
T

T
H

C
 đ

ầ
y 

đ
ủ
, 

đ
ú
n

g
 q

u
y 

đ
ịn

h
 t

ạ
i 

n
ơ

i 
ti

ếp
 n

h
ậ

n
 v

à
 t

rả
 k

ết
 

q
u

ả
: 

0
.2

5
 

 
 

 
 

 
 

 

C
ô

n
g

 k
h
a
i 

T
T

H
C

 t
rê

n
 C

ổ
n
g
 t

h
ô

n
g

 t
in

 đ
iệ

n
 t

ử
 c

ủ
a

 U
B

N
D

 x
ã

, 
p

h
ư

ờ
n

g
 

đ
ầ

y 
đ

ủ
, 

đ
ú

n
g
 q

u
y 

đ
ịn

h
: 

0
.7

5
 

 
 

 
 

 
 

 

3
.2

.2
 

C
ô

n
g

 k
h
ai

 t
iế

n
 đ

ộ
, 

g
ắn

 h
ồ

 s
ơ

 v
à 

k
ết

 q
u

ả 
g

iả
i 

q
u

y
ết

 h
ồ

 s
ơ

 t
rê

n
 H

ệ 

th
ố

n
g

 t
h
ô
n

g
 t

in
 g

iả
i 

q
u

y
ết

 T
T

H
C

 v
à 

C
ổ
n

g
 D

V
C

 q
u

ố
c 

g
ia

  
1

.0
0

 
 

 
 

 
 

 

  

C
ô
n
g
 k

h
a
i 

ti
ến

 đ
ộ
, 
kế

t 
q
u
ả
 g

iả
i 
q
u
yế

t 
h
ồ
 s

ơ
 T

T
H

C
 đ

ả
m

 b
ả
o
 1

0
0

%
: 

1
.0

0
 

 
 

 
 

 
 

 

C
ô

n
g

 k
h
a
i 

ti
ến

 đ
ộ
, 

kế
t 

q
u
ả
 g

iả
i 

q
u
yế

t 
h
ồ
 s

ơ
 T

T
H

C
 d

ư
ớ

i 
1
0

0
%

: 
0

 
 

 
 

 
 

 
 

3
.3

 
T

h
ự

c 
h

iệ
n

 c
ơ

 c
h

ế 
m

ộ
t 

cử
a
, 

m
ộ

t 
cử

a
 l

iê
n

 t
h

ô
n

g
 

4
.0

0
 

 
 

 
 

 
 

3
.3

.1
 

T
ỷ
 l

ệ 
T

T
H

C
 t

h
ự

c 
h
iệ

n
 v

iệ
c 

ti
ếp

 n
h

ận
, 

tr
ả 

k
ết

 q
u

ả 
tạ

i 
T

ru
n

g
 t

âm
 P

h
ụ

c 

v
ụ
 h

àn
h
 c

h
ín

h
 c

ô
n
g

 
2

.0
0

 
 

 
 

 
 

 

 

1
0

0
%

 s
ố

 T
T

H
C

 p
h
á
t 

si
n
h
 h

ồ
 s

ơ
 t

h
u

ộ
c 

th
ẩ

m
 q

u
yề

n
 g

iả
i 

q
u

yế
t 

củ
a

 

U
B

N
D

 c
ấ
p

 x
ã
, 

p
h
ư

ờ
n

g
: 

2
.0

0
 

 
 

 
 

 
 

 

D
ư

ớ
i 

1
0
0

%
 s

ố
 T

T
H

C
 p

h
á
t 

si
n

h
 h

ồ
 s

ơ
 t

h
u

ộ
c 

th
ẩ

m
 q

u
yề

n
 g

iả
i 

q
u

yế
t 

củ
a

 U
B

N
D

 c
ấ

p
 x

ã
, 

p
h

ư
ờ

n
g

: 
0

 
 

 
 

 
 

 
 

3
.3

.2
 

T
ỷ 

lệ
 T

T
H

C
 t
h
ự

c 
h
iệ

n
 v

iệ
c 

ti
ếp

 n
h
ận

, t
rả

 k
ết

 q
u
ả 

tr
ên

 p
h
ần

 m
ềm

 m
ộ
t 
cử

a 
1

.0
0

 
 

 
 

 
 

 

  

T
ừ

 9
0
%

 -
 1

0
0
%

 T
T

H
C

 p
h
á
t 
si

n
h
 h

ồ
 s

ơ
 t
h
u
ộ
c 

th
ẩ
m

 q
u
yề

n
: 

1
.0

0
 

  
 

 
 

 
 

 

D
ư

ớ
i 

9
0

%
 T

T
H

C
 p

h
á
t 

si
n
h
 h

ồ
 s

ơ
 t

h
u

ộ
c 

th
ẩ

m
 q

u
yề

n
: 

0
 

  
 

 
 

 
 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025 73



 S
T

T
 

L
ĩn

h
 v

ự
c/

T
iê

u
 c

h
í/

T
iê

u
 c

h
í 

th
à
n

h
 p

h
ầ
n

 
 Đ

iể
m

 

tố
i 

đ
a
  

Đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
 t

h
ự

c 
tế

 

C
h

ỉ 

số
 

G
h

i 

ch
ú

 
T

ự
 

đ
á
n

h
 

g
iá

 

C
ơ

 

q
u

a
n

 

th
ẩ
m

 

đ
ịn

h
 

Đ
iề

u
 

tr
a
 

X
H

H
 

Đ
iể

m
 

đ
ạ
t 

đ
ư

ợ
c 

 1
 

C
Ô

N
G

 T
Á

C
 C

H
Ỉ 

Đ
Ạ

O
 Đ

IỀ
U

 H
À

N
H

 C
C

H
C

 
1
2

.5
0

 
 

 
 

 
 

 

3
.3

.3
 

T
ỷ
 l

ệ 
th

ự
c 

h
iệ

n
 T

T
H

C
 k

h
ô
n
g
 p

h
ụ

 t
h

u
ộ

c 
đ

ịa
 g

iớ
i 

h
àn

h
 c

h
ín

h
 t

ro
n

g
 

p
h

ạm
 v

i 
cấ

p
 t

ỉn
h

 
1

.0
0

 
 

 
 

 
 

 

 
Đ

ạ
t 

1
0
0

%
 T

T
H

C
 t

h
u
ộ
c 

th
ẩ
m

 q
u

yề
n

 g
iả

i 
q

u
yế

t 
củ

a
 đ

ịa
 p

h
ư

ơ
n

g
: 

1
.0

0
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Đ

ạ
t 

từ
 8

0
%

 -
 d

ư
ớ

i 
1
0
0

%
 T

T
H

C
 t

h
u

ộ
c 

th
ẩ

m
 q

u
yề

n
 g

iả
i 

q
u

yế
t 

củ
a

 đ
ịa

 

p
h

ư
ơ

n
g
: 

0
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Đ

ạ
t 

d
ư

ớ
i 

8
0

%
 T

T
H

C
 t

h
u
ộ
c 

th
ẩ
m

 q
u

yề
n

 g
iả

i 
q

u
yế

t 
củ

a
 đ

ịa
 p

h
ư

ơ
n

g
: 

0
 

 
 

 
 

 
 

 

3
.4

 
K

ế 
h

o
ạ

ch
 r

à
 s

o
á
t,

 đ
á
n

h
 g

iá
 T

T
H

C
 

1
.5

 
 

 
 

 
 

 

  

B
a

n
 h

à
n

h
, 

th
ự

c 
h
iệ

n
 K

ế 
h
o
ạ
ch

 r
à

 s
o

á
t,

 đ
á

n
h

 g
iá

 T
T

H
C

 đ
ả

m
 b

ả
o

 n
ộ

i 

d
u

n
g

 v
à
 t

h
ờ

i 
g
ia

n
 q

u
y 

đ
ịn

h
: 

0
.7

5
 

 
 

 
 

 
 

 

B
á

o
 c

á
o

 t
ổ
n

g
 h

ợ
p

 k
ết

 q
u
ả
 r

à
 s

o
á

t,
 đ

á
n

h
 g

iá
 T

T
H

C
 t

h
u

ộ
c 

th
ẩ

m
 q

u
yề

n
 

g
iả

i 
q
u
yế

t:
 0

.7
5

 
 

 
 

 
 

 
 

3
.5

 
K

ết
 q

u
ả
 g

iả
i 

q
u

y
ết

 h
ồ

 s
ơ

 T
T

H
C

 
4

.0
0

 
 

 
 

 
 

 

3
.5

.1
 

T
ỷ
 l

ệ 
h
ồ
 s

ơ
 T

T
H

C
 d

o
 U

B
N

D
 x

ã,
 p

h
ư

ờ
n

g
 t

iế
p

 n
h

ận
 t

ro
n

g
 n

ăm
 đ

ư
ợ

c 

g
iả

i 
q

u
y
ết

 đ
ú
n
g
 h

ạn
 

2
.0

0
 

 
 

 
 

 
 

  

1
0
0

%
 h

ồ
 s

ơ
 t
iế

p
 n

h
ậ
n
 t
ro

n
g
 n

ă
m

 đ
ư

ợ
c 

g
iả

i 
q
u
yế

t 
đ
ú
n
g
 h

ạ
n
: 

2
.0

0
 đ

iể
m

 
 

 
 

 
 

 
 

- 
T

ừ
 9

0
%

 -
 d

ư
ớ

i 
1
0
0

%
 h

ồ
 s

ơ
 t

iế
p

 n
h

ậ
n

 t
ro

n
g

 n
ă

m
 đ

ư
ợ

c 
g

iả
i 

q
u

yế
t 

đ
ú

n
g

 h
ạ
n
: 

1
.5

0
 đ

iể
m

 
 

 
 

 
 

 
 

- 
T

ừ
 8

0
 -

 d
ư

ớ
i 

9
0

%
 h

ồ
 s

ơ
 t

iế
p

 n
h

ậ
n

 t
ro

n
g

 n
ă

m
 đ

ư
ợ

c 
g

iả
i 

q
u

yế
t 

đ
ú

n
g

 

h
ạ

n
, 
tr

ư
ớ

c 
h
ạ

n
: 

1
.0

0
 đ

iể
m

. 
 

 
 

 
 

 
 

74 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025



 S
T

T
 

L
ĩn

h
 v

ự
c/

T
iê

u
 c

h
í/

T
iê

u
 c

h
í 

th
à
n

h
 p

h
ầ
n

 
 Đ

iể
m

 

tố
i 

đ
a
  

Đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
 t

h
ự

c 
tế

 

C
h

ỉ 

số
 

G
h

i 

ch
ú

 
T

ự
 

đ
á
n

h
 

g
iá

 

C
ơ

 

q
u

a
n

 

th
ẩ
m

 

đ
ịn

h
 

Đ
iề

u
 

tr
a
 

X
H

H
 

Đ
iể

m
 

đ
ạ
t 

đ
ư

ợ
c 

 1
 

C
Ô

N
G

 T
Á

C
 C

H
Ỉ 

Đ
Ạ

O
 Đ

IỀ
U

 H
À

N
H

 C
C

H
C

 
1
2

.5
0

 
 

 
 

 
 

 

- 
D

ư
ớ

i 
8
0

%
 h

ồ
 s

ơ
 t

iế
p
 n

h
ậ
n
 t

ro
n

g
 n

ă
m

 đ
ư

ợ
c 

g
iả

i 
q

u
yế

t 
đ

ú
n

g
 h

ạ
n

, 

tr
ư

ớ
c 

h
ạ
n
: 

0
 đ

iể
m

. 
 

 
 

 
 

 
 

3
.5

.2
 

T
h

ự
c 

h
iệ

n
 v

iệ
c 

x
in

 l
ỗ
i 

n
g
ư

ờ
i 

d
ân

, 
tổ

 c
h

ứ
c 

k
h

i 
đ

ể 
x

ảy
 r

a 
tr

ễ 
h

ẹn
 t

ro
n

g
 

g
iả

i 
q

u
y
ết

 h
ồ
 s

ơ
 T

T
H

C
 

1
.0

0
 

 
 

 
 

 
 

  

Đ
ầ

y 
đ

ủ
, 

đ
ú

n
g

 q
u

y 
đ

ịn
h

: 
1

.0
0

 
 

 
 

 
 

 
 

K
h
ô
n
g
 đ

ầ
y 

đ
ủ
 h

o
ặ

c 
kh

ô
n
g
 đ

ú
n
g
 q

u
y 

đ
ịn

h
: 

0
 

 
 

 
 

 
 

 

3
.5

.3
 

Đ
án

h
 g

iá
 c

h
ất

 l
ư

ợ
n

g
 g

iả
i 

q
u

y
ết

 T
T

H
C

 c
ủ

a 
cơ

 q
u

an
, 

đ
ơ

n
 v

ị 
1

.0
0

 
 

 
 

 
 

 

  

Đ
ạ

t 
2

/2
 l

ầ
n
 đ

á
n
h
 g

iá
 c

h
ấ
t 

lư
ợ

n
g

 g
iả

i 
q

u
yế

t 
T

T
H

C
 đ

ạ
t 

xế
p

 l
o

ạ
i 

H
o

à
n

 

th
à
n
h
 x

u
ấ
t 

sắ
c 

n
h

iệ
m

 v
ụ
: 

1
.0

0
 

 
 

 
 

 
 

 

Đ
ạ

t 
d

ư
ớ

i 
2

 l
ầ
n
 đ

á
n
h
 g

iá
 c

h
ấ

t 
lư

ợ
n

g
 g

iả
i 

q
u

yế
t 

T
T

H
C

 đ
ạ

t 
xế

p
 l

o
ạ

i 

H
o

à
n

 t
h

à
n

h
 x

u
ấ
t 

sắ
c 

n
h
iệ

m
 v

ụ
: 

0
 

 
 

 
 

 
 

 

3
.6

 
C

ô
n

g
 t

á
c 

ti
ếp

 n
h

ậ
n

, 
x

ử
 l

ý
 p

h
ả

n
 á

n
h

, 
k

iế
n

 n
g

h
ị 

(P
A

K
N

) 
củ

a
 c

á
 

n
h

â
n

, 
tổ

 c
h

ứ
c 

đ
ố
i 

v
ớ

i 
T

T
H

C
 t

h
u

ộ
c 

th
ẩ

m
 q

u
y

ền
 g

iả
i 

q
u

y
ết

  
0

.5
0

 
 

 
 

 
 

 

3
.6

.1
 

X
ử

 l
ý
 P

A
K

N
 c

ủ
a 

cá
 n

h
ân

, 
tổ

 c
h

ứ
c 

đ
ố

i 
v

ớ
i 

T
T

H
C

 t
h

u
ộ

c 
th

ẩm
 q

u
y
ề
n

 

g
iả

i 
q

u
y
ết

  
0

.2
5

 
 

 
 

 
 

 

 
1

0
0

%
 s

ố
 P

A
K

N
 đ

ư
ợ

c 
xử

 l
ý 

h
o
ặ

c 
ki

ến
 n

g
h

ị 
xử

 l
ý:

 0
.2

5
 

 
 

 
 

 
 

 

D
ư

ớ
i 

1
0
0

%
 s

ố
 P

A
K

N
 đ

ư
ợ

c 
xử

 l
ý 

h
o

ặ
c 

ki
ến

 n
g

h
ị 

xử
 l

ý:
 0

 
 

 
 

 
 

 
 

3
.6

.2
 

C
ô

n
g

 k
h
ai

 k
ết

 q
u
ả 

tr
ả 

lờ
i 

P
A

K
N

 c
ủ

a 
cá

 n
h

ân
, 

tổ
 c

h
ứ

c 
đ

ố
i 

v
ớ

i 
T

T
H

C
 

th
u
ộ
c 

th
ẩ
m

 q
u

y
ền

 g
iả

i 
q
u

y
ết

  
0

.2
5

 
 

 
 

 
 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025 75



 S
T

T
 

L
ĩn

h
 v

ự
c/

T
iê

u
 c

h
í/

T
iê

u
 c

h
í 

th
à
n

h
 p

h
ầ
n

 
 Đ

iể
m

 

tố
i 

đ
a
  

Đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
 t

h
ự

c 
tế

 

C
h

ỉ 

số
 

G
h

i 

ch
ú

 
T

ự
 

đ
á
n

h
 

g
iá

 

C
ơ

 

q
u

a
n

 

th
ẩ
m

 

đ
ịn

h
 

Đ
iề

u
 

tr
a
 

X
H

H
 

Đ
iể

m
 

đ
ạ
t 

đ
ư

ợ
c 

 1
 

C
Ô

N
G

 T
Á

C
 C

H
Ỉ 

Đ
Ạ

O
 Đ

IỀ
U

 H
À

N
H

 C
C

H
C

 
1
2

.5
0

 
 

 
 

 
 

 

 
1

0
0

%
 s

ố
 P

A
K

N
 đ

ã
 x

ử
 l

ý,
 t

rả
 l

ờ
i 

đ
ư

ợ
c 

cô
n

g
 k

h
a

i 
th

eo
 q

u
y 

đ
ịn

h
: 

0
.2

5
 

  
 

 
 

 
 

 

D
ư

ớ
i 
1
0
0
%

 s
ố
 P

A
K

N
 đ

ã
 x

ử
 l
ý,

 t
rả

 l
ờ

i 
đ
ư

ợ
c 

cô
n
g
 k

h
a
i 
th

eo
 q

u
y 

đ
ịn

h
: 

0
 

  
 

 
 

 
 

 

4
 

C
Ả

I 
C

Á
C

H
 T

Ổ
 C

H
Ứ

C
 B

Ộ
 M

Á
Y

 H
À

N
H

 C
H

ÍN
H

 
1

2
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

4
.1

 
S

ắ
p

 x
ếp

, 
k

iệ
n

 t
o

à
n

 t
ổ
 c

h
ứ

c 
b

ộ
 m

á
y

 c
ủ

a
 c

á
c 

cơ
 q

u
a

n
, 

đ
ơ

n
 v

ị 
5

.0
0

  
  

  
  

  
  

  

4
.1

.1
 

H
o
àn

 t
h
iệ

n
 q

u
y 

đ
ịn

h
 c

h
ứ

c 
n
ăn

g
, 

n
h
iệ

m
 v

ụ
, 

q
u
y
ền

 h
ạn

 v
à 

cơ
 c

ấu
 t

ổ
 c

h
ứ

c 

củ
a 

cá
c 

cơ
 q

u
an

 c
h
u
yê

n
 m

ô
n
 c

ấp
 x

ã 
v
à 

cá
c 

đ
ơ
n
 v

ị 
sự

 n
g
h
iệ

p
 t
rự

c 
th

u
ộ
c 

2
.0

0
  

  
  

  
  

  
 

  

Đ
ú

n
g

 q
u

y 
đ

ịn
h

: 
2
.0

0
 đ

iể
m

 
  

  
  

  
  

  
  

K
h
ô
n
g
 đ

ú
n
g
 q

u
y 

đ
ịn

h
: 

0
 đ

iể
m

 
  

  
  

  
  

  
  

4
.1

.2
 

T
h
ự

c 
h
iệ

n
 q

u
y 

đ
ịn

h
 v

ề 
cơ

 c
ấu

 s
ố
 l
ư

ợ
n
g
 l
ãn

h
 đ

ạo
 t
ại

 c
ác

 c
ơ
 q

u
an

 h
àn

h
 c

h
ín

h
 

1
.0

0
 

  
  

  
  

  
  

   

T
h

ự
c 

h
iệ

n
 đ

ú
n
g
 q

u
y 

đ
ịn

h
 v

ề 
cơ

 c
ấ

u
 s

ố
 l

ư
ợ

n
g

 l
ã

n
h

 đ
ạ

o
 p

h
ò

n
g

 c
h

u
yê

n
 

m
ô

n
 t

h
u

ộ
c 

xã
: 

0
.5

0
 

  
  

  
  

  
  

  

T
h

ự
c 

h
iệ

n
 đ

ú
n

g
 q

u
y 

đ
ịn

h
 v

ề 
cơ

 c
ấ

u
 s

ố
 l

ư
ợ

n
g

 l
ã

n
h

 đ
ạ

o
 đ

ơ
n

 v
ị 

sự
 

n
g

h
iệ

p
: 

0
.5

0
 

  
  

  
  

  
  

  

4
.1

.3
 

T
ín

h
 h

ợ
p
 l

ý
 t

ro
n
g
 s

ắ
p
 x

ếp
 t

ổ
 c

h
ứ

c 
b

ộ
 m

á
y
 c

ác
 c

ơ
 q

u
an

, 
đ

ơ
n

 v
ị 

th
u

ộ
c 

th
ẩm

 q
u

y
ền

  

1
.0

0
 

  
  

  
  

  
Đ

T
X

H
H

 

4
.1

.4
 

T
ín

h
 h

ợ
p
 l
ý
 t
ro

n
g
 p

h
ân

 đ
ịn

h
 c

h
ứ

c 
n
ăn

g
, 
n
h
iệ

m
 v

ụ
 c

ủ
a 

cơ
 q

u
an

, 
đ
ơ

n
 v

ị 
 

1
.0

0
 

  
  

  
  

  
Đ

T
X

H
H

 

4
.1

.5
 

T
ìn

h
 h

ìn
h

 t
h

ự
c 

h
iệ

n
 q

u
y
 c

h
ế 

là
m

 v
iệ

c 
củ

a 
cơ

 q
u

an
, 

đ
ơ

n
 v

ị 
1

.0
0

 
  

  
  

  
  

Đ
T

X
H

H
 

4
.2

 
T

h
ự

c 
h

iệ
n

 q
u

y
 đ

ịn
h

 v
ề 

q
u

ả
n

 l
ý

 b
iê

n
 c

h
ế 

 
2

.0
0

  
 

  
  

  
  

  

76 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025



 S
T

T
 

L
ĩn

h
 v

ự
c/

T
iê

u
 c

h
í/

T
iê

u
 c

h
í 

th
à
n

h
 p

h
ầ
n

 
 Đ

iể
m

 

tố
i 

đ
a
  

Đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
 t

h
ự

c 
tế

 

C
h

ỉ 

số
 

G
h

i 

ch
ú

 
T

ự
 

đ
á
n

h
 

g
iá

 

C
ơ

 

q
u

a
n

 

th
ẩ
m

 

đ
ịn

h
 

Đ
iề

u
 

tr
a
 

X
H

H
 

Đ
iể

m
 

đ
ạ
t 

đ
ư

ợ
c 

 1
 

C
Ô

N
G

 T
Á

C
 C

H
Ỉ 

Đ
Ạ

O
 Đ

IỀ
U

 H
À

N
H

 C
C

H
C

 
1
2

.5
0

 
 

 
 

 
 

 

4
.2

.1
 

T
h

ự
c 

h
iệ

n
 q

u
y
 đ

ịn
h
 v

ề 
sử

 d
ụ
n
g
 b

iê
n

 c
h

ế 
h

àn
h

 c
h

ín
h

 
1

.0
0
  

  
  

  
  

  
  

 

S
ử

 d
ụ
n
g
 k

h
ô
n
g
 v

ư
ợ

t 
q
u
á
 s

ố
 l
ư

ợ
n
g
 b

iê
n
 c

h
ế 

h
à
n
h
 c

h
ín

h
 đ

ư
ợ

c 
g
ia

o
: 

1
.0

0
 

  
  

  
  

  
  

  

S
ử

 d
ụ
n
g
 v

ư
ợ

t 
q

u
á
 s

ố
 l

ư
ợ

n
g
 b

iê
n
 c

h
ế 

h
à
n
h
 c

h
ín

h
 đ

ư
ợ

c 
g
ia

o
: 

0
 

  
  

  
  

  
  

  

4
.2

.2
 

T
h

ự
c 

h
iệ

n
 q

u
y
 đ

ịn
h
 v

ề 
số

 l
ư

ợ
n
g

 n
g

ư
ờ

i 
là

m
 v

iệ
c 

h
ư

ở
n

g
 l

ư
ơ

n
g

 t
ừ

 n
g

ân
 

sá
ch

 n
h
à 

n
ư

ớ
c 

tr
o
n
g
 c

ác
 đ

ơ
n
 v

ị 
sự

 n
g
h
iệ

p
 c

ô
n

g
 l

ập
  

1
.0

0
  

  
  

  
  

  
 

  

S
ử

 d
ụ
n
g
 k

h
ô
n
g
 v

ư
ợ

t 
q
u

á
 s

ố
 l

ư
ợ

n
g

 n
g

ư
ờ

i 
là

m
 v

iệ
c 

đ
ư

ợ
c 

g
ia

o
: 

1
.0

0
 

  
  

  
  

  
  

  

S
ử

 d
ụ
n
g
 v

ư
ợ

t 
q

u
á
 s

ố
 l

ư
ợ

n
g
 n

g
ư

ờ
i 

là
m

 v
iệ

c 
đ

ư
ợ

c 
g

ia
o

: 
0

 
  

  
  

  
  

  
  

4
.3

 
T

h
ự

c 
h

iệ
n

 p
h

â
n

 c
ấ
p

, 
p

h
â
n

 q
u

y
ền

 t
ro

n
g

 q
u

ả
n

 l
ý

 n
h

à
 n

ư
ớ

c
 

2
.0

0
 

  
  

  
  

  
  

 

T
h

ự
c 

h
iệ

n
 c

ác
 n

h
iệ

m
 v

ụ
 v

ề 
p
h
ân

 c
ấp

 ủ
y
 q

u
y
ền

; 
q

u
y
 đ

ịn
h

 v
ề 

p
h

ân
 c

ấp
, 

p
h

ân
 q

u
y
ền

 t
ro

n
g
 q

u
ản

 l
ý
 n

h
à 

n
ư

ớ
c 

d
o

 U
B

N
D

 t
ỉn

h
 b

an
 h

àn
h

 

T
h

ự
c 

h
iệ

n
 đ

ầ
y 

đ
ủ
 c

á
c 

q
u
y 

đ
ịn

h
: 

2
.0

0
 

K
h
ô
n
g
 t

h
ự

c 
h
iệ

n
 đ

ầ
y 

đ
ủ
 c

á
c 

q
u
y 

đ
ịn

h
: 

0
 

 
  

  
  

  
  

  

4
.4

 
B

ổ
 n

h
iệ

m
 c

h
ứ

c 
d

a
n

h
 l

ã
n

h
 đ

ạ
o

, 
q

u
ả

n
 l

ý
  

0
.5

0
  

  
  

  
  

  
  

  
1

0
0

%
 s

ố
 l

ã
n
h
 đ

ạ
o
 c

ấ
p
 p

h
ò
n
g
 t

h
u

ộ
c 

U
B

N
D

 c
ấ

p
 x

ã
 đ

ư
ợ

c 
b

ổ
 n

h
iệ

m
 

đ
ú

n
g

 q
u
y 

đ
ịn

h
: 

0
.2

5
 

  
 

 
 

 
 

 

1
0

0
%

 s
ố
 l

ã
n
h
 đ

ạ
o
 đ

ơ
n
 v

ị 
sự

 n
g

h
iệ

p
 c

ô
n

g
 l

ậ
p

 đ
ư

ợ
c 

b
ổ

 n
h

iệ
m

 đ
ú

n
g

 

q
u

y 
đ

ịn
h
: 

0
.2

5
 

 
 

 
 

 
 

 

4
.5

 
T

á
c 

đ
ộ
n

g
 c

ủ
a
 c

ả
i 

cá
ch

 đ
ến

 q
u

ả
n

 l
ý

 c
á

n
 b

ộ
, 
c
ô

n
g

 c
h

ứ
c
 

2
.0

0
 

 
 

 
 

 
 

4
.5

.1
 

T
ín

h
 c

ô
n
g
 k

h
ai

, m
in

h
 b

ạc
h
 t
ro

n
g
 c

ô
n
g
 t
ác

 b
ổ
 n

h
iệ

m
 c

ô
n
g
 c

h
ứ

c,
 v

iê
n
 c

h
ứ

c 
1

.0
0

 
 

 
 

 
 

Đ
T

X
H

H
 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025 77



 S
T

T
 

L
ĩn

h
 v

ự
c/

T
iê

u
 c

h
í/

T
iê

u
 c

h
í 

th
à
n

h
 p

h
ầ
n

 
 Đ

iể
m

 

tố
i 

đ
a
  

Đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
 t

h
ự

c 
tế

 

C
h

ỉ 

số
 

G
h

i 

ch
ú

 
T

ự
 

đ
á
n

h
 

g
iá

 

C
ơ

 

q
u

a
n

 

th
ẩ
m

 

đ
ịn

h
 

Đ
iề

u
 

tr
a
 

X
H

H
 

Đ
iể

m
 

đ
ạ
t 

đ
ư

ợ
c 

 1
 

C
Ô

N
G

 T
Á

C
 C

H
Ỉ 

Đ
Ạ

O
 Đ

IỀ
U

 H
À

N
H

 C
C

H
C

 
1
2

.5
0

 
 

 
 

 
 

 

4
.5

.2
 

T
ìn

h
 t

rạ
n

g
 t

iê
u

 c
ự

c 
tr

o
n

g
 c

ô
n

g
 t

ác
 b

ổ
 n

h
iệ

m
 c

ô
n

g
 c

h
ứ

c,
 v

iê
n

 c
h

ứ
c
 

1
.0

0
 

 
 

 
 

 
Đ

T
X

H
H

 

4
.6

 
T

h
ự

c 
h

iệ
n

 đ
á

n
h

 g
iá

, 
x

ếp
 l

o
ạ
i 

ch
ấ

t 
lư

ợ
n

g
 đ

ố
i 

v
ớ

i 
cá

c 
đ

ơ
n

 v
ị 

th
u

ộ
c 

q
u

y
ền

 q
u

ả
n

 l
ý

 
1

.0
0

 
  

  
  

  
  

  

 

T
h

ự
c 

h
iệ

n
 đ

ú
n
g
 q

u
y 

đ
ịn

h
: 

1
.0

0
 

  
  

  
  

  
  

  

T
h

ự
c 

h
iệ

n
 k

h
ô
n
g
 đ

ú
n
g
 h

o
ặ
c 

th
ự

c 
h

iệ
n

 k
h

ô
n

g
 đ

ầ
y 

đ
ủ

 t
h

eo
 q

u
y 

đ
ịn

h
: 

0
 

  
  

  
  

  
  

  

5
 

C
Ả

I 
C

Á
C

H
 C

Ô
N

G
 V

Ụ
 

1
1

.0
0

  
 

 
 

 
 

 

5
.1

 
T

u
y

ển
 d

ụ
n

g
 v

iê
n

 c
h

ứ
c
 

2
.0

0
 

  
  

  
  

  
  

5
.1

.1
 

T
h

ự
c 

h
iệ

n
 q

u
y
 đ

ịn
h
 v

ề 
tu

y
ển

 d
ụ

n
g

 v
iê

n
 c

h
ứ

c 
tạ

i 
cá

c 
đ

ơ
n

 v
ị 

sự
 n

g
h

iệ
p

 

cô
n

g
 l

ập
  

1
.0

0
 

  
  

  
  

  
  

 

Đ
ú

n
g

 q
u

y 
đ

ịn
h

: 
1
.0

0
 

  
  

  
  

  
  

  

K
h
ô
n
g
 đ

ú
n
g
 q

u
y 

đ
ịn

h
: 

0
 

  
  

  
  

  
  

  

5
.1

.2
 

T
ìn

h
 t

rạ
n

g
 t

iê
u

 c
ự

c 
tr

o
n

g
 c

ô
n

g
 t

ác
 t

u
y
ển

 d
ụ

n
g

 v
iê

n
 c

h
ứ

c
 

1
.0

0
 

 
 

 
 

 
Đ

T
X

H
H

 

5
.2

 
C

h
ấ

p
 h

à
n

h
 k

ỷ
 l

u
ậ
t,

 k
ỷ

 c
ư

ơ
n

g
 h

à
n

h
 c

h
ín

h
 c

ủ
a

 c
á

n
 b

ộ
, 

cô
n

g
 c

h
ứ

c,
 

v
iê

n
 c

h
ứ

c
 

1
.0

0
 

 
 

 
 

 
 

 

T
ro

n
g
 n

ă
m

 k
h
ô
n
g
 c

ó
 l

ã
n
h
 đ

ạ
o

 x
ã

 v
à

 t
ư

ơ
n

g
 đ

ư
ơ

n
g

 b
ị 

kỷ
 l

u
ậ

t 
từ

 m
ứ

c 

kh
iể

n
 t

rá
ch

 t
rở

 l
ên

: 
0
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

 

T
ro

n
g
 n

ă
m

 k
h
ô
n
g
 c

ó
 l

ã
n
h
 đ

ạ
o

 c
ấ

p
 p

h
ò

n
g

 v
à

 t
ư

ơ
n

g
 đ

ư
ơ

n
g

 b
ị 

kỷ
 l

u
ậ

t 

từ
 m

ứ
c 

kh
iể

n
 t

rá
ch

 t
rở

 l
ên

: 
0
.2

5
 

 
 

 
 

 
 

 

T
ro

n
g
 n

ă
m

 k
h
ô
n
g
 c

ó
 c

ô
n
g
 c

h
ứ

c,
 v

iê
n

 c
h

ứ
c 

b
ị 

kỷ
 l

u
ậ

t 
từ

 m
ứ

c 
kh

iể
n

 
 

 
 

 
 

 
 

78 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025



 S
T

T
 

L
ĩn

h
 v

ự
c/

T
iê

u
 c

h
í/

T
iê

u
 c

h
í 

th
à
n

h
 p

h
ầ
n

 
 Đ

iể
m

 

tố
i 

đ
a
  

Đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
 t

h
ự

c 
tế

 

C
h

ỉ 

số
 

G
h

i 

ch
ú

 
T

ự
 

đ
á
n

h
 

g
iá

 

C
ơ

 

q
u

a
n

 

th
ẩ
m

 

đ
ịn

h
 

Đ
iề

u
 

tr
a
 

X
H

H
 

Đ
iể

m
 

đ
ạ
t 

đ
ư

ợ
c 

 1
 

C
Ô

N
G

 T
Á

C
 C

H
Ỉ 

Đ
Ạ

O
 Đ

IỀ
U

 H
À

N
H

 C
C

H
C

 
1
2

.5
0

 
 

 
 

 
 

 

tr
á
ch

 t
rở

 l
ên

: 
0
.2

5
 

5
.3

 
Đ

á
n

h
 g

iá
, 

p
h

â
n

 l
o

ạ
i 

c
ô

n
g

 c
h

ứ
c,

 v
iê

n
 c

h
ứ

c
 

2
.0

0
 

 
 

 
 

 
 

5
.3

.1
 

T
h

ự
c 

h
iệ

n
 t

rì
n

h
 t

ự
, 

th
ủ

 t
ụ
c 

đ
án

h
 g

iá
, 

p
h

ân
 l

o
ại

 c
ô

n
g

 c
h

ứ
c,

 v
iê

n
 c

h
ứ

c 

th
eo

 q
u

y
 đ

ịn
h

 
1

.0
0

 
  

  
  

  
  

  

 
Đ

ú
n

g
 q

u
y 

đ
ịn

h
: 

1
.0

0
 

 
 

 
 

 
 

 

K
h
ô
n
g
 đ

ú
n
g
 q

u
y 

đ
ịn

h
: 

0
 

  
  

  
  

  
  

  

5
.3

.2
 

C
h
ất

 l
ư

ợ
n
g
 đ

án
h
 g

iá
, 
p
h
ân

 l
o
ại

 c
ô
n
g
 c

h
ứ

c,
 v

iê
n
 c

h
ứ

c 
củ

a 
cơ

 q
u
an

, đ
ơ
n
 v

ị 
1

.0
0
  

  
  

  
  

  
  

 

K
h

ô
n

g
 c

ó
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ứ

n
g
 đ

ầ
u
, 

cấ
p
 p

h
ó

 n
g

ư
ờ

i 
đ

ứ
n

g
 đ

ầ
u

 đ
ơ

n
 v

ị 
sự

 n
g

h
iệ

p
 

tr
ự

c 
th

u
ộ
c;

 c
ô
n
g
 c

h
ứ

c 
đ
á
n
h
 g

iá
 k

h
ô

n
g

 h
o

à
n

 t
h

à
n

h
 n

h
iệ

m
 v

ụ
: 

1
.0

0
 

 
 

 
 

 
 

 

C
ó
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ứ

n
g
 đ

ầ
u
, 

cấ
p
 p

h
ó
 n

g
ư

ờ
i 

đ
ứ

n
g

 đ
ầ

u
 đ

ơ
n

 v
ị 

sự
 n

g
h

iệ
p

 t
rự

c 

th
u
ộ
c;

 c
ô
n

g
 c

h
ứ

c 
đ
á

n
h
 g

iá
 k

h
ô
n
g
 h

o
à
n
 t

h
à
n
h
 n

h
iệ

m
 v

ụ
: 

0
 

  
  

  
  

  
  

  

5
.4

 
C

ô
n

g
 t

á
c 

đ
à

o
 t

ạ
o

, 
b

ồ
i 

d
ư

ỡ
n

g
 c

á
n

 b
ộ

, 
cô

n
g

 c
h

ứ
c,

 v
iê

n
 c

h
ứ

c
 

2
.0

0
 

 
  

  
  

  
  

 
T

h
ự

c 
h
iệ

n
 r

à
 s

o
á
t,

 x
â

y 
d
ự

n
g
 k

ế 
h

o
ạ

ch
 đ

à
o

 t
ạ

o
, 

b
ồ

i 
d

ư
ỡ

n
g

 c
á

n
 b

ộ
, 

cô
n

g
 c

h
ứ

c,
 v

iê
n
 c

h
ứ

c:
 2

.0
0

 

K
h
ô
n
g
 t

h
ự

c 
h
iệ

n
: 

0
 

 
  

 
 

 
 

 

5
.5

 
C

h
ấ

t 
lư

ợ
n

g
 đ

ộ
i 

n
g

ũ
 c

ô
n

g
 c

h
ứ

c,
 v

iê
n

 c
h

ứ
c
 

4
.0

0
 

  
  

  
  

  
  

5
.5

.1
 

N
ăn

g
 l

ự
c 

ch
u

y
ên

 m
ô
n
 c

ủ
a 

cô
n
g

 c
h

ứ
c 

tr
o

n
g

 p
h

ố
i 

h
ợ

p
, 
x

ử
 l

ý
 c

ô
n

g
 v

iệ
c
 

1
.0

0
 

  
  

  
  

  
Đ

T
X

H
H

 

5
.5

.2
 

T
in

h
 t

h
ần

 t
rá

ch
 n

h
iệ

m
 c

ủ
a 

cô
n

g
 c

h
ứ

c 
tr

o
n

g
 p

h
ố

i 
h

ợ
p

, 
x

ử
 l

ý
 c

ô
n

g
 v

iệ
c
 

1
.0

0
 

  
  

  
  

  
Đ

T
X

H
H

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025 79



 S
T

T
 

L
ĩn

h
 v

ự
c/

T
iê

u
 c

h
í/

T
iê

u
 c

h
í 

th
à
n

h
 p

h
ầ
n

 
 Đ

iể
m

 

tố
i 

đ
a
  

Đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
 t

h
ự

c 
tế

 

C
h

ỉ 

số
 

G
h

i 

ch
ú

 
T

ự
 

đ
á
n

h
 

g
iá

 

C
ơ

 

q
u

a
n

 

th
ẩ
m

 

đ
ịn

h
 

Đ
iề

u
 

tr
a
 

X
H

H
 

Đ
iể

m
 

đ
ạ
t 

đ
ư

ợ
c 

 1
 

C
Ô

N
G

 T
Á

C
 C

H
Ỉ 

Đ
Ạ

O
 Đ

IỀ
U

 H
À

N
H

 C
C

H
C

 
1
2

.5
0

 
 

 
 

 
 

 

5
.5

.3
 

T
ìn

h
 t

rạ
n
g
 c

ô
n
g
 c

h
ứ

c 
lợ

i 
d
ụ
n
g

 c
h

ứ
c 

v
ụ

, 
q

u
y
ền

 h
ạn

 đ
ể 

tr
ụ

c 
lợ

i 
cá

 n
h

ân
 

tr
o
n
g
 p

h
ố
i 

h
ợ

p
, 
x
ử

 l
ý
 c

ô
n
g
 v

iệ
c
 

1
.0

0
 

  
  

  
  

  
Đ

T
X

H
H

 

5
.5

.4
 

T
ín

h
 h

iệ
u
 q

u
ả 

tr
o
n
g
 v

iệ
c 

th
ự

c 
th

i 
ch

ín
h

 s
ác

h
 t

h
u

 h
ú

t 
n

g
ư

ờ
i 

có
 t

ài
 n

ăn
g

 

v
ào

 b
ộ

 m
á
y
 h

àn
h
 c

h
ín

h
 

1
.0

0
 

  
  

  
  

  
Đ

T
X

H
H

 

6
 

C
Ả

I 
C

Á
C

H
 T

À
I 

C
H

ÍN
H

 C
Ô

N
G

 
1

2
.0

0
 

 
 

 
 

 
 

6
.1

 
T

ổ
 c

h
ứ

c 
th

ự
c
 h

iệ
n

 c
ô

n
g
 t

á
c 

tà
i 

c
h

ín
h

 -
 n

g
â

n
 s

á
ch

 
5

.0
0

 
  

 
 

 
 

 

6
.1

.1
 

T
h
ự

c 
h
iệ

n
 g

iả
i 
n
g
ân

 k
ế 

h
o
ạc

h
 đ

ầu
 t
ư

 v
ố
n
 n

g
ân

 s
ác

h
 n

h
à 

n
ư

ớ
c 

(N
S

N
N

) 
2

.0
0

 
  

 
 

 
 

 

 
T

ín
h
 đ

iể
m

 t
h
eo

 c
ô

n
g
 t

h
ứ

c:
 (

b
/a

)*
đ

iể
m

 t
ố

i 
đ

a
. 

T
ro

n
g

 đ
ó

: 

a
 l

à
 t

ổ
n
g
 s

ố
 t

iề
n
 p

h
ả
i 

g
iả

i 
n
g
â
n

 t
h

eo
 k

ế 
h

o
ạ

ch
. 

b
 l

à
 s

ố
 t

iề
n

 đ
ã
 g

iả
i 

n
g
â

n
. 

T
rư

ờ
n
g
 h

ợ
p
 t

ỷ 
lệ

 b
/a

<
0
.8

0
 t

h
ì 

đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
 l

à
 0

 

  
  

 
 

 
 

 

6
.1

.2
 

T
h

ự
c 

h
iệ

n
 q

u
y
 đ

ịn
h
 v

ề 
v
iệ

c 
sử

 d
ụ

n
g

 k
in

h
 p

h
í 

n
g

u
ồ

n
 t

ừ
 N

S
N

N
 

1
.0

0
 

  
 

 
 

 
 

 
K

h
ô

n
g
 c

ó
 s

a
i 

p
h
ạ

m
 đ

ư
ợ

c 
p
h
á
t 

h
iệ

n
 t

ro
n

g
 n

ă
m

 đ
á

n
h

 g
iá

: 
1

.0
0

 
  

  
 

 
 

 
 

C
ó
 s

a
i 

p
h

ạ
m

 đ
ư

ợ
c 

p
h

á
t 

h
iệ

n
 t

ro
n

g
 n

ă
m

 đ
á
n
h
 g

iá
: 

0
 

  
  

 
 

 
 

 

6
.1

.3
 

T
h

ự
c 

h
iệ

n
 c

ác
 k

iế
n
 n

g
h
ị 

sa
u

 t
h
an

h
 t

ra
, 

k
iể

m
 t

ra
, 

k
iể

m
 t

o
án

 n
h

à 
n

ư
ớ

c 

v
ề 

tà
i 

ch
ín

h
, 

n
g
ân

 s
ác

h
 

1
.0

0
 

  
 

 
 

 
 

  
T

ín
h
 đ

iể
m

 t
h
eo

 c
ô

n
g
 t

h
ứ

c:
 (

b
/a

)*
đ

iể
m

 t
ố

i 
đ

a
. 

T
ro

n
g

 đ
ó

: 

a
 l

à
 t

ổ
n
g
 s

ố
 t

iề
n
 p

h
ả
i 

n
ộ
p
 N

S
N

N
 

b
 l

à
 s

ố
 t

iề
n

 đ
ã
 n

ộ
p
 N

S
N

N
 

 
 

 
 

 
 

 

80 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025



 S
T

T
 

L
ĩn

h
 v

ự
c/

T
iê

u
 c

h
í/

T
iê

u
 c

h
í 

th
à
n

h
 p

h
ầ
n

 
 Đ

iể
m

 

tố
i 

đ
a
  

Đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
 t

h
ự

c 
tế

 

C
h

ỉ 

số
 

G
h

i 

ch
ú

 
T

ự
 

đ
á
n

h
 

g
iá

 

C
ơ

 

q
u

a
n

 

th
ẩ
m

 

đ
ịn

h
 

Đ
iề

u
 

tr
a
 

X
H

H
 

Đ
iể

m
 

đ
ạ
t 

đ
ư

ợ
c 

 1
 

C
Ô

N
G

 T
Á

C
 C

H
Ỉ 

Đ
Ạ

O
 Đ

IỀ
U

 H
À

N
H

 C
C

H
C

 
1
2

.5
0

 
 

 
 

 
 

 

T
rư

ờ
n

g
 h

ợ
p
 t

ỷ
 l

ệ 
b
/a

 <
0
,5

 t
h
ì 

đ
iể

m
 đ

án
h

 g
iá

 l
à 

0
. 

6
.1

.4
 

T
ín

h
 h

iệ
u
 q

u
ả 

củ
a 

v
iệ

c 
th

ự
c 

h
iệ

n
 c

ơ
 c

h
ế 

tự
 c

h
ủ

 v
ề 

sử
 d

ụ
n

g
 k

in
h

 p
h

í 

q
u
ản

 l
ý
 h

àn
h
 c

h
ín

h
 

1
.0

0
 

  
  

  
  

  
Đ

T
X

H
H

 

6
.2

 
C

ô
n

g
 t

á
c 

q
u

ả
n

 l
ý
, 

sử
 d

ụ
n

g
 t

à
i 

sả
n

 c
ô

n
g

 
5

.0
0

 
 

 
 

 
 

 

6
.2

.1
 

B
an

 h
àn

h
 q

u
y
 c

h
ế 

q
u
ản

 l
ý
, 

sử
 d

ụ
n

g
 t

ài
 s

ản
 c

ô
n

g
 c

ủ
a 

cá
c 

cơ
 q

u
an

, 
đ

ơ
n

 

v
ị 

th
u
ộ
c 

p
h

ạm
 v

i 
q

u
ản

 l
ý

 

0
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

 
1

0
0

%
 s

ố
 c

ơ
 q

u
a
n
, 

đ
ơ

n
 v

ị 
đ
ã
 b

a
n

 h
à

n
h

 đ
ú

n
g

 q
u

y 
đ

ịn
h

: 
0

.5
 

 
 

 
 

 
 

 

D
ư

ớ
i 

1
0
0

%
 s

ố
 c

ơ
 q

u
a
n

, 
đ
ơ

n
 v

ị 
đ

ã
 b

a
n

 h
à

n
h

: 
0

 
 

  
 

 
 

 
 

6
.2

.2
 

T
ổ

 c
h
ứ

c 
th

ự
c 

h
iệ

n
 c

ác
 q

u
y
 đ

ịn
h

 v
ề 

q
u

ản
 l

ý
, 
sử

 d
ụ

n
g

 t
ài

 s
ản

 c
ô

n
g

 
1

.0
0

 
 

 
 

 
 

 

 
C

ó 
ki

ểm
 tr

a 
vi

ệc
 th

ự
c 

hi
ện

 c
ác

 q
uy

 đ
ịn

h 
về

 q
u
ản

 lý
, s

ử
 d

ụn
g 

tà
i s

ản
 c

ôn
g:

 0
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

 

1
0

0
%

 c
ơ

 q
u
a
n
, 

đ
ơ

n
 v

ị 
th

u
ộ
c 

p
h
ạ

m
 v

i 
q

u
ả

n
 l

ý 
th

ự
c 

h
iệ

n
 đ

ú
n

g
 q

u
y 

đ
ịn

h
 

về
 q

u
ả

n
 l

ý,
 s

ử
 d

ụ
n

g
 t

à
i 

sả
n

 c
ô

n
g
: 

0
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

 

6
.2

.3
 

T
h

ự
c 

h
iệ

n
 t

iế
t 

k
iệ

m
 k

in
h
 p

h
í 

h
àn

h
 c

h
ín

h
, 

tă
n

g
 t

h
u

 n
h

ập
 t

ro
n

g
 c

ơ
 q

u
an

 

ch
u

y
ên

 m
ô

n
 c

ấp
 c

ấp
 x

ã
 

1
.0

0
  

 
 

 
 

 
 

 

5
0

%
 c

ơ
 q

u
a
n
, 

đ
ơ

n
 v

ị 
có

 t
h
ự

c 
h

iệ
n

 t
ă

n
g

 t
h

u
 n

h
ậ

p
: 

1
.0

0
 

  
 

 
 

 
 

 

T
ừ

 3
0
%

 đ
ến

 d
ư

ớ
i 
5
0
%

 c
ơ

 q
u
a
n
, đ

ơ
n
 v

ị 
có

 t
h
ự

c 
h
iệ

n
 t
ă
n
g
 t
h
u
 n

h
ậ
p
: 

0
.5

0
 

  
 

 
 

 
 

 

D
ư

ớ
i 

3
0

%
 c

ơ
 q

u
a
n
, 

đ
ơ

n
 v

ị 
kh

ô
n

g
 t

ă
n

g
 t

h
u

 n
h

ậ
p

: 
0

 
 

 
 

 
 

 
 

6
.2

.4
 

T
h
ự

c 
h
iệ

n
 c

ô
n
g
 k

h
ai

 t
ài

 c
h
ín

h
 t
ại

 c
ơ
 q

u
an

, 
đ
ơ

n
 v

ị 
v
à 

cá
c 

đ
ơ

n
 v

ị 
tr

ự
c 

th
u
ộ
c 

0
.5

0
  

 
 

 
 

 
 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025 81



 S
T

T
 

L
ĩn

h
 v

ự
c/

T
iê

u
 c

h
í/

T
iê

u
 c

h
í 

th
à
n

h
 p

h
ầ
n

 
 Đ

iể
m

 

tố
i 

đ
a
  

Đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
 t

h
ự

c 
tế

 

C
h

ỉ 

số
 

G
h

i 

ch
ú

 
T

ự
 

đ
á
n

h
 

g
iá

 

C
ơ

 

q
u

a
n

 

th
ẩ
m

 

đ
ịn

h
 

Đ
iề

u
 

tr
a
 

X
H

H
 

Đ
iể

m
 

đ
ạ
t 

đ
ư

ợ
c 

 1
 

C
Ô

N
G

 T
Á

C
 C

H
Ỉ 

Đ
Ạ

O
 Đ

IỀ
U

 H
À

N
H

 C
C

H
C

 
1
2

.5
0

 
 

 
 

 
 

 

 
1

0
0

%
 s

ố
 c

ơ
 q

u
a
n
, 

đ
ơ

n
 v

ị 
th

ự
c 

h
iệ

n
 đ

ú
n

g
 q

u
y 

đ
ịn

h
: 

0
.5

0
  

  
 

 
 

 
 

 

D
ư

ớ
i 

1
0
0

%
 s

ố
 c

ơ
 q

u
a
n

, 
đ
ơ

n
 v

ị 
th

ự
c 

h
iệ

n
 đ

ú
n

g
 q

u
y 

đ
ịn

h
: 

0
  

  
 

 
 

 
 

 

6
.2

.5
 

T
h

ự
c 

h
iệ

n
 t

iế
t 

k
iệ

m
, 

ch
ố
n
g
 l

ãn
g

 p
h

í 
tr

o
n

g
 q

u
ản

 l
ý

, 
sử

 d
ụ

n
g

 k
in

h
 p

h
í 

củ
a 

cơ
 q

u
an

, 
đ
ơ

n
 v

ị 

1
.0

0
 

  
  

  
  

  
Đ

T
X

H
H

 

6
.2

.6
 

T
ín

h
 h

iệ
u

 q
u

ả 
củ

a 
v

iệ
c 

q
u

ản
 l

ý
, 

sử
 d

ụ
n

g
 t

ài
 s

ản
 c

ô
n

g
 

1
.0

0
 

  
  

  
  

  
Đ

T
X

H
H

 

6
.3

 
T

h
ự

c 
h

iệ
n

 c
ơ

 c
h

ế 
tự

 c
h

ủ
 t

à
i 

ch
ín

h
 t

ạ
i 

cá
c 

đ
ơ

n
 v

ị 
sự

 n
g

h
iệ

p
 c

ô
n

g
 

lậ
p

 (
S

N
C

L
) 

2
.0

0
 

 
 

 
 

 
 

6
.3

.1
 

T
h
ự

c 
h
iệ

n
 q

u
y
 đ

ịn
h
 v

ề 
sử

 d
ụ
n

g
 c

ác
 n

g
u

ồ
n

 t
ài

 c
h

ín
h

 v
à 

p
h

ân
 p

h
ố

i 
k

ết
 

q
u
ả 

tà
i 

ch
ín

h
 t

ại
 c

ác
 đ

ơ
n
 v

ị 
S

N
C

L
. 

1
.0

0
 

 
 

 
 

 
 

 
K

h
ô

n
g
 c

ó
 s

a
i 

p
h
ạ

m
 đ

ư
ợ

c 
p
h
á
t 

h
iệ

n
 t

ro
n

g
 n

ă
m

 đ
á

n
h

 g
iá

: 
1

.0
0

 
  

  
  

  
 

 
 

C
ó
 s

a
i 

p
h

ạ
m

 đ
ư

ợ
c 

p
h

á
t 

h
iệ

n
 t

ro
n

g
 n

ă
m

 đ
á
n
h
 g

iá
: 

0
 

 
 

 
 

 
 

 

6
.3

.2
 

T
ỷ
 l

ệ 
g
iả

m
 c

h
i 

tr
ự

c 
ti

ếp
 n

g
ân

 s
ác

h
 c

h
o

 đ
ơ

n
 v

ị 
sự

 n
g

h
iệ

p
 s

o
 v

ớ
i 

n
ăm

 

2
0

2
1

 
1

.0
0

 

  
  

  
  

  
T

rư
ờ

n
g
 

h
ợ

p
 v

ư
ợ

t 

ch
ỉ 

ti
ê
u
 

g
ia

i 
đ

o
ạn

 

2
0

1
5

 -
 

2
0

2
1

  
  

  
  
  

  

sẽ
 đ

ư
ợ

c 

tí
n

h
 l

ũ
y
 

k
ế.

 

 
Đ

ạ
t 

tỷ
 l

ệ 
từ

 1
0

%
 t

rở
 l

ên
: 

1
.0

0
 

 
 

 
 

 
 

 

Đ
ạ

t 
tỷ

 l
ệ 

d
ư

ớ
i 

1
0

%
 t

h
ì 

đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
 đ

ư
ợ

c 
tí

n
h

 t
h

eo
 c

ô
n

g
 t

h
ứ

c
 

 
 

 
 

 
 

 

82 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025



 S
T

T
 

L
ĩn

h
 v

ự
c/

T
iê

u
 c

h
í/

T
iê

u
 c

h
í 

th
à
n

h
 p

h
ầ
n

 
 Đ

iể
m

 

tố
i 

đ
a
  

Đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
 t

h
ự

c 
tế

 

C
h

ỉ 

số
 

G
h

i 

ch
ú

 
T

ự
 

đ
á
n

h
 

g
iá

 

C
ơ

 

q
u

a
n

 

th
ẩ
m

 

đ
ịn

h
 

Đ
iề

u
 

tr
a
 

X
H

H
 

Đ
iể

m
 

đ
ạ
t 

đ
ư

ợ
c 

 1
 

C
Ô

N
G

 T
Á

C
 C

H
Ỉ 

Đ
Ạ

O
 Đ

IỀ
U

 H
À

N
H

 C
C

H
C

 
1
2

.5
0

 
 

 
 

 
 

 

[ 

T
ỷ
 l

ệ 
%

 g
iả

m
 c

h
i 

tr
ự

c 
ti

ếp
 N

S
N

N
 x

 

đ
iể

m
 t

ố
i 

đ
a
 

] 

1
0

%
 

 

7
 

X
Â

Y
 

D
Ự

N
G

 
V

À
 

P
H

Á
T

 
T

R
IỂ

N
 

C
H

ÍN
H

 
Q

U
Y

Ề
N

 
Đ

IỆ
N

 
T

Ử
, 

C
H

ÍN
H

 Q
U

Y
Ề

N
 S

Ố
 

1
4

.0
0

 
 

 
 

 
 

 

7
.1

 
Ứ

n
g

 d
ụ

n
g
 c

ô
n

g
 n

g
h

ệ 
th

ô
n

g
 t

in
  

2
.5

0
 

  
  

  
  

  
  

7
.1

.1
 

T
h

ự
c 

h
iệ

n
 K

ế 
h

o
ạc

h
 C

h
u

y
ển

 đ
ổ

i 
số

 (
p

h
át

 t
ri

ển
 C

h
ín

h
 q

u
y
ền

 s
ố

) 
1

.5
0

 
  

  
  

  
  

  

 

H
o

à
n

 t
h

à
n

h
 1

0
0

%
 k

ế 
h

o
ạ

ch
: 

1
.5

0
 

  
  

  
  

  
  

  

H
o

à
n

 t
h
à
n

h
 d

ư
ớ

i 
1
0
0

%
 k

ế 
h
o
ạ

ch
: 

0
 

  
  

  
  

  
  

  

7
.1

.2
 

T
ỷ
 l

ệ 
v
ăn

 b
ản

 đ
iệ

n
 t

ử
 k

ý
 s

ố
 c

ủ
a 

cá
 n

h
ân

 l
ãn

h
 đ

ạo
 U

B
N

D
 x

ã 
(t

rừ
 v

ă
n
 

b
ả

n
 m

ậ
t 

và
 k

h
ô
n
g
 b

a
o
 g

ồ
m

 v
ă
n
 b

ả
n

 s
ố

 h
ó

a
) 

1
.0

0
 

 
 

 
 

 
 

 

1
0

0
%

 s
ố
 v

ă
n
 b

ả
n
 t

h
ì 

đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
: 

1
.0

0
 

 
 

 
 

 
 

 

T
ừ

 9
5

%
 -

  
d
ư

ớ
i 

1
0
0

%
 s

ố
 v

ă
n
 b

ả
n

 t
h

ì 
đ

iể
m

 đ
á

n
h

 g
iá

: 
0

.5
0

 
 

 
 

 
 

 
 

T
ừ

 d
ư

ớ
i 

9
5

%
: 

0
 

 
 

 
 

 
 

 

7
.2

 
P

h
á

t 
tr

iể
n

 c
á
c 

ứ
n

g
 d

ụ
n

g
, 

d
ịc

h
 v

ụ
 t

ro
n

g
 n

ộ
i 

b
ộ

 c
ơ

 q
u

a
n

 n
h

à
 n

ư
ớ

c
 

2
.5

0
 

  
  

  
  

  
  

7
.2

.1
 

 

T
ỷ
 l

ệ 
h
ồ
 s

ơ
 c

ô
n
g
 v

iệ
c 

đ
ư

ợ
c 

tạ
o

 l
ập

, 
x

ử
 l

ý
, 

lư
u

 t
rữ

 v
à 

ch
ia

 s
ẻ 

d
ữ

 l
iệ

u
 

h
o

àn
 t

o
àn

 d
ư

ớ
i 

d
ạn

g
 đ

iệ
n
 t

ử
 t

rê
n

 m
ô

i 
tr

ư
ờ

n
g

 m
ạn

g
 (

tr
ừ

 n
h

ữ
n

g
 h

ồ
 s

ơ
 

cô
n

g
 v

iệ
c 

th
u

ộ
c 

p
h

ạ
m

 v
i 

b
í 

m
ậ
t 

n
h

à
 n

ư
ớ

c)
 

1
.0

0
 

  
  

  
  

  
 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025 83



 S
T

T
 

L
ĩn

h
 v

ự
c/

T
iê

u
 c

h
í/

T
iê

u
 c

h
í 

th
à
n

h
 p

h
ầ
n

 
 Đ

iể
m

 

tố
i 

đ
a
  

Đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
 t

h
ự

c 
tế

 

C
h

ỉ 

số
 

G
h

i 

ch
ú

 
T

ự
 

đ
á
n

h
 

g
iá

 

C
ơ

 

q
u

a
n

 

th
ẩ
m

 

đ
ịn

h
 

Đ
iề

u
 

tr
a
 

X
H

H
 

Đ
iể

m
 

đ
ạ
t 

đ
ư

ợ
c 

 1
 

C
Ô

N
G

 T
Á

C
 C

H
Ỉ 

Đ
Ạ

O
 Đ

IỀ
U

 H
À

N
H

 C
C

H
C

 
1
2

.5
0

 
 

 
 

 
 

 

 

1
0

0
%

 c
á
c 

p
h
ò
n

g
 t

h
u

ộ
c 

U
B

N
D

 c
ấ

p
 x

ã
 c

ó
 t

ỷ 
lệ

 x
ử

 l
ý 

vă
n

 b
ả
n

, 
h

ồ
 s

ơ
 

cô
n

g
 v

iệ
c 

tr
ên

 m
ô
i 

tr
ư

ờ
n
g
 m

ạ
n
g

 đ
ạ

t 
từ

 8
0

%
 t

rở
 l

ên
: 

1
.0

0
 

 
 

 
 

 
 

 

T
ừ

 d
ư

ớ
i 

8
0

%
: 

0
 

 
 

 
 

 
 

 

7
.2

.2
 

T
h

ự
c 

h
iệ

n
 c

h
ế 

đ
ộ
 b

áo
 c

áo
 t

rê
n
 H

ệ 
th

ố
n

g
 t

h
ô

n
g

 t
in

 b
áo

 c
áo

 c
ủ

a 
tỉ

n
h

 
1

.0
0

 
  

  
  

  
  

  

  

B
á

o
 c

á
o

 đ
ả

m
 b

ả
o

 s
ố

 l
ư

ợ
n

g
, 

ch
ấ

t 
lư

ợ
n

g
, 

th
ờ

i 
g

ia
n

 t
h

eo
 q

u
y 

đ
ịn

h
: 

1
.0

0
 

 
  

  
  

  
  

  

B
á

o
 c

á
o

 c
h
ư

a
 đ

ả
m

 b
ả

o
 1

 t
ro

n
g

 3
 n

ộ
i 

d
u

n
g

 v
ề 

số
 l

ư
ợ

n
g

, 
ch

ấ
t 

lư
ợ

n
g

, 

th
ờ

i 
g

ia
n
 t

h
eo

 q
u
y 

đ
ịn

h
: 

0
 

 
  

  
  

  
  

  

7
.2

.3
 

H
o

ạt
 đ

ộ
n
g
 k

iể
m

 t
ra

 c
ủ
a 

cơ
 q

u
an

 q
u

ản
 l

ý
 n

h
à 

n
ư

ớ
c 

đ
ư

ợ
c 

th
ự

c
 h

iệ
n
 

th
ô
n
g
 q

u
a 

m
ô
i 

tr
ư

ờ
n

g
 s

ố
 v

à 
h
ệ 

th
ố

n
g
 t

h
ô
n

g
 t

in
 c

ủ
a 

cơ
 q

u
a
n
 q

u
ản

 l
ý

 
0

.5
0

 
 

 
 

 
 

 

 

T
rê

n
 4

0
%

 s
ố

 c
u
ộ
c 

ki
ểm

 t
ra

 t
rở

 l
ên

: 
0

.5
0

 
 

 
 

 
 

 
 

T
ừ

 2
0

%
 –

 d
ư

ớ
i 

4
0

%
 t

h
ì 

đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
: 

0
.2

5
 

 
 

 
 

 
 

 
D

ư
ớ

i 
2
0

%
 h

o
ạ
t 

đ
ộ
n
g
: 

0
 

 
 

 
 

 
 

 
7
.3

 
P

h
á

t 
tr

iể
n

 ứ
n

g
 d

ụ
n

g
, 

d
ịc

h
 v

ụ
 p

h
ụ

c 
v

ụ
 n

g
ư

ờ
i 

d
â

n
, 
tổ

 c
h

ứ
c
 

8
.0

0
 

 
 

 
 

 
 

7
.3

.1
 

T
ra

n
g
 t

h
ô
n

g
 t

in
 đ

iệ
n
 t

ử
 đ

áp
 ứ

n
g

 y
êu

 c
ầu

 c
h

ứ
c 

n
ăn

g
, 

tí
n

h
 n

ăn
g

 k
ỹ
 

th
u
ật

 t
h
eo

 q
u

y
 đ

ịn
h

 
1

.5
0

 
 

 
 

 
 

 

 
T

ra
n
g
 T

T
Đ

T
 c

ủ
a
 c

á
c 

cơ
 q

u
a
n
, 
đ
ơ

n
 v

ị 
đ
á
p
 ứ

n
g
 đ

ầ
y 

đ
ủ
 t
h
eo

 q
u
y 

đ
ịn

h
: 

0
.5

0
 

  
 

 
 

 
 

 

T
h

ư
ờ

n
g
 x

u
yê

n
 đ

ă
n
g
 t

ả
i 

ti
n
, 

b
à
i:

 0
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

 

M
ứ

c 
đ
ộ
 t

h
u

ậ
n
 t

iệ
n
 t

ro
n

g
 v

iệ
c 

tr
u

y 
cậ

p
, 
kh

a
i 

th
á

c 
th

ô
n

g
 t

in
: 

0
.5

0
 

 
  

  
  

  
  

  

84 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025



 S
T

T
 

L
ĩn

h
 v

ự
c/

T
iê

u
 c

h
í/

T
iê

u
 c

h
í 

th
à
n

h
 p

h
ầ
n

 
 Đ

iể
m

 

tố
i 

đ
a
  

Đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
 t

h
ự

c 
tế

 

C
h

ỉ 

số
 

G
h

i 

ch
ú

 
T

ự
 

đ
á
n

h
 

g
iá

 

C
ơ

 

q
u

a
n

 

th
ẩ
m

 

đ
ịn

h
 

Đ
iề

u
 

tr
a
 

X
H

H
 

Đ
iể

m
 

đ
ạ
t 

đ
ư

ợ
c 

 1
 

C
Ô

N
G

 T
Á

C
 C

H
Ỉ 

Đ
Ạ

O
 Đ

IỀ
U

 H
À

N
H

 C
C

H
C

 
1
2

.5
0

 
 

 
 

 
 

 

7
.3

.2
 

T
ri

ển
 k

h
ai

 s
ố

 h
ó

a 
h

ồ
 s

ơ
 g

iả
i 

q
u

y
ết

 T
T

H
C

 
2

.0
0

 
 

 
 

 
 

 

   

T
ừ

 8
0
%

 t
rở

 l
ên

 s
ố

 h
ồ

 s
ơ

, 
k

ết
 q

u
ả 

g
iả

i 
q

u
y
ết

 v
à 

cấ
p

 k
ết

 q
u

ả 
g

iả
i 

q
u

y
ết

 

T
T

H
C

 đ
iệ

n
 t

ử
 đ

ố
i 

v
ớ

i 
T

T
H

C
 t

h
u

ộ
c 

th
ẩm

 q
u

y
ền

 g
iả

i 
q

u
y
ết

 c
ủ
a 

cấ
p

 x
ã 

th
ì 

tí
n
h
 t

h
eo

 c
ô
n
g
 t

h
ứ

c:
 

T
ỷ 

lệ
 %

 h
ồ
 s

ơ
, 

kế
t 

q
u

ả
 g

iả
i 

q
u

yế
t 

x
 2

.0
0

 

  
  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 1
0
0

%
 

D
ư

ớ
i 

8
0
%

 t
h
ì 

đ
án

h
 g

iá
 l

à:
 0

 

  

 
 

 
 

 
 

7
.3

.3
 

T
ỷ
 l

ệ 
D

V
C

T
T

 c
ó
 p

h
át

 s
in

h
 h

ồ
 s

ơ
 t

rự
c 

tu
y
ến

 
1

.0
0

 
 

 
 

 
 

 

 
T

ín
h
 đ

iể
m

 t
h
eo

 c
ô

n
g
 t

h
ứ

c:
 (

b
/a

)*
đ

iể
m

 t
ố

i 
đ

a
. 

T
ro

n
g

 đ
ó

: 

a
 l

à
 t

ổ
n
g
 s

ố
 D

V
C

T
T

 t
o

à
n
 t

rì
n
h
 c

ó
 p

h
á

t 
si

n
h

 h
ồ

 s
ơ

; 
 

b
 l

à
 s

ố
 D

V
C

T
T

 t
o
à
n
 t

rì
n
h
 c

ó
 p

h
á

t 
si

n
h

 h
ồ

 s
ơ

 t
rự

c 
tu

yế
n

 

N
ếu

 b
/a

 <
0

.9
 t

h
ì 

đ
iể

m
 đ

á
n
h
 g

iá
 l

à
 0

. 

 
 

 
 

 
 

 

7
.3

.4
 

T
ỷ
 l

ệ 
h
ồ
 s

ơ
 x

ử
 l

ý
 t

rự
c 

tu
y
ến

 t
o
àn

 t
rì

n
h

 
2

.0
0

 
  

  
  

  
  

  

 
T

ín
h
 đ

iể
m

 t
h
eo

 c
ô

n
g
 t

h
ứ

c:
 (

b
/a

)*
đ

iể
m

 t
ố

i 
đ

a
. 

T
ro

n
g

 đ
ó

: 

a
 l

à
 t

ổ
n
g
 s

ố
 h

ồ
 s

ơ
 g

iả
i 

q
u
yế

t 
tr

o
n

g
 n

ă
m

 c
ủ

a
 D

V
C

 t
rự

c 
tu

yế
n

 t
o

à
n

 

tr
ìn

h
 (

g
ồ
m

 c
ả
 t

rự
c 

tu
yế

n
 v

à
 k

h
ô

n
g

 t
rự

c 
tu

yế
n

) 

b
 l

à
 s

ố
 h

ồ
 s

ơ
 g

iả
i 

q
u
yế

t 
tr

ự
c 

tu
yế

n
 c

ủ
a

 D
V

C
 t

rự
c 

tu
yế

n
 t

o
à

n
 t

rì
n

h
 

(k
h

ô
n

g
 s

ử
 d

ụ
n
g
 b

ả
n
 g

iấ
y)

 

N
ếu

 b
/a

 <
0

.9
0
 t

h
ì 

đ
iể

m
 đ

á
n
h
 g

iá
 l

à
 0

. 

  
  

  
  

  
  

  

7
.3

.5
 

T
h

ự
c 

h
iệ

n
 t

h
an

h
 t

o
án

 t
rự

c 
tu

y
ến

 
1

.5
0

 
  

  
  

  
  

  

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025 85



 S
T

T
 

L
ĩn

h
 v

ự
c/

T
iê

u
 c

h
í/

T
iê

u
 c

h
í 

th
à
n

h
 p

h
ầ
n

 
 Đ

iể
m

 

tố
i 

đ
a
  

Đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
 t

h
ự

c 
tế

 

C
h

ỉ 

số
 

G
h

i 

ch
ú

 
T

ự
 

đ
á
n

h
 

g
iá

 

C
ơ

 

q
u

a
n

 

th
ẩ
m

 

đ
ịn

h
 

Đ
iề

u
 

tr
a
 

X
H

H
 

Đ
iể

m
 

đ
ạ
t 

đ
ư

ợ
c 

 1
 

C
Ô

N
G

 T
Á

C
 C

H
Ỉ 

Đ
Ạ

O
 Đ

IỀ
U

 H
À

N
H

 C
C

H
C

 
1
2

.5
0

 
 

 
 

 
 

 

 

T
ỷ
 l

ệ 
T

T
H

C
 đ

ư
ợ

c 
tr

iể
n

 k
h
ai

 t
h

an
h

 t
o

án
 t

rự
c 

tu
y
ến

: 
0

.5
0

 

T
ín

h
 đ

iể
m

 t
h
eo

 c
ô

n
g
 t

h
ứ

c:
 (

b
/a

)*
đ

iể
m

 t
ố

i 
đ

a
. 

T
ro

n
g
 đ

ó
: 

a
 l

à
 t

ổ
n
g
 s

ố
 T

T
H

C
 c

ó
 y

êu
 c

ầ
u
 n

g
h

ĩa
 v

ụ
 t

à
i 

ch
ín

h
 

b
 l

à
 s

ố
 T

T
H

C
 c

ó
 y

êu
 c

ầ
u
 n

g
h
ĩa

 v
ụ

 t
à

i 
ch

ín
h

 đ
ư

ợ
c 

tr
iể

n
 k

h
a

i 
th

a
n

h
 

to
á
n
 t

rự
c 

tu
yế

n
 

  
  

  
  

  
  

C
h

ỉ 
á

p
 

d
ụ

n
g

 đ
ố

i 

vớ
i 

cá
c 

T
T

H
C

 c
ó

 

yê
u

 c
ầ

u
 

n
g

h
ĩa

 v
ụ

 

tà
i 

ch
ín

h
 

và
 c

ó
 đ

ủ
 

đ
iề

u
 k

iệ
n

 

th
ự

c 
h

iệ
n

 

th
a

n
h

 

to
á

n
 t

rự
c 

tu
yế

n
 

 

T
ỷ
 l

ệ 
T

T
H

C
 c

ó
 p

h
át

 s
in

h
 g

ia
o
 d

ịc
h

 t
h

an
h

 t
o

án
 t

rự
c 

tu
y
ến

: 
0

.5
0

 

T
ín

h
 đ

iể
m

 t
h
eo

 c
ô

n
g
 t

h
ứ

c:
 (

b
/a

)*
đ

iể
m

 t
ố

i 
đ

a
. 

T
ro

n
g

 đ
ó

: 

a
 l

à
 t

ổ
n
g
 s

ố
 T

T
H

C
 đ

a
n

g
 t

ri
ển

 k
h

a
i 

th
a

n
h

 t
o

á
n

 t
rự

c 
tu

yế
n

 

b
 l

à
 s

ố
 T

T
H

C
 c

ó
 p

h
á
t 

si
n
h
 g

ia
o
 d

ịc
h

 t
h

a
n

h
 t

o
á

n
 t

rự
c 

tu
yế

n
 

  
  

  
  

  
  

  

 

T
ỷ
 l

ệ 
h
ồ
 s

ơ
 t

h
an

h
 t

o
án

 t
rự

c 
tu

y
ến

: 
0

.5
0

 

T
ín

h
 đ

iể
m

 t
h
eo

 c
ô

n
g
 t

h
ứ

c:
 (

b
/a

)*
đ

iể
m

 t
ố

i 
đ

a
. 

T
ro

n
g

 đ
ó

: 

a
 l

à
 t

ổ
n
g
 s

ố
 h

ồ
 s

ơ
 đ

ã
 g

iả
i 

q
u
yế

t 
củ

a
 c

á
c 

T
T

H
C

 t
h

u
ộ

c 
p

h
ạ

m
 v

i 
đ

á
n

h
 

g
iá

 b
 l

à
 s

ố
 h

ồ
 s

ơ
 c

ó
 p

h
á
t 

si
n
h
 g

ia
o

 d
ịc

h
 t

h
a

n
h

 t
o

á
n

 t
rự

c 
tu

yế
n

 

  
  

  
  

  
  

P
h

ạ
m

 v
i 

th
ố

n
g

 k
ê 

là
 c

á
c 

h
ồ

 

sơ
 đ

ã
 

g
iả

i 

q
u

yế
t 

củ
a

 c
á

c 

T
T

H
C

 c
ó

 

yê
u

 c
ầ

u
 

n
g

h
ĩa

 v
ụ

 

tà
i 

ch
ín

h
 

đ
a

n
g

 

86 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025



 S
T

T
 

L
ĩn

h
 v

ự
c/

T
iê

u
 c

h
í/

T
iê

u
 c

h
í 

th
à
n

h
 p

h
ầ
n

 
 Đ

iể
m

 

tố
i 

đ
a
  

Đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
 t

h
ự

c 
tế

 

C
h

ỉ 

số
 

G
h

i 

ch
ú

 
T

ự
 

đ
á
n

h
 

g
iá

 

C
ơ

 

q
u

a
n

 

th
ẩ
m

 

đ
ịn

h
 

Đ
iề

u
 

tr
a
 

X
H

H
 

Đ
iể

m
 

đ
ạ
t 

đ
ư

ợ
c 

 1
 

C
Ô

N
G

 T
Á

C
 C

H
Ỉ 

Đ
Ạ

O
 Đ

IỀ
U

 H
À

N
H

 C
C

H
C

 
1
2

.5
0

 
 

 
 

 
 

 

tr
iể

n
 

kh
a

i 

cu
n

g
 c

ấ
p

 

tr
ự

c 

tu
yế

n
. 

7
.4

 
C

h
ấ
t 

lư
ợ

n
g
 c

u
n

g
 c

ấ
p

 t
h

ô
n

g
 t

in
 t

rê
n

 C
ổ
n

g
 T

h
ô
n

g
 t

in
 đ

iệ
n

 t
ử

 c
ủ

a
 t

ỉn
h

 
1

.0
0

 
  

  
  

  
  

Đ
T

X
H

H
 

  
T

ín
h

 k
ịp

 t
h
ờ

i 
củ

a
 t

h
ô

n
g
 t

in
 đ

ư
ợ

c 
cu

n
g

 c
ấ

p
 t

rê
n

 C
ổ

n
g

 T
h

ô
n

g
 t

in
 đ

iệ
n

 

tử
: 

0
.5

0
 

  
  

  
  

  
  

Đ
T

X
H

H
 

M
ứ

c 
đ
ộ
 đ

ầ
y 

đ
ủ
 c

ủ
a
 t

h
ô
n
g
 t

in
 đ

ư
ợ

c 
cu

n
g

 c
ấ

p
 t

rê
n

 C
ổ

n
g

 T
h

ô
n

g
 t

in
 

đ
iệ

n
 t

ử
: 

0
.2

5
 

  
  

  
  

  
  

Đ
T

X
H

H
 

M
ứ

c 
đ

ộ
 t

h
u
ậ
n

 t
iệ

n
 t

ro
n

g
 v

iệ
c 

tr
u

y 
cậ

p
, 

kh
a

i 
th

á
c 

th
ô

n
g

 t
in

 t
rê

n
 C

ổ
n

g
 

T
h

ô
n

g
 t

in
 đ

iệ
n
 t

ử
: 

0
.2

5
 

  
  

  
  

  
  

Đ
T

X
H

H
 

8
 

T
Á

C
 Đ

Ộ
N

G
 C

Ủ
A

 C
C

H
C

 Đ
Ế

N
 N

G
Ư

Ờ
I 

D
Â

N
, 

T
Ổ

 C
H

Ứ
C

 V
À

 

P
H

Á
T

 T
R

IỂ
N

 K
T

-X
H

 C
Ủ

A
 X

Ã
, 
P

H
Ư

Ờ
N

G
 

1
4

.0
0

 
 

 
 

 
 

 

8
.1

 
K

ết
 q

u
ả
 k

h
ả
o
 s

á
t 

sự
 h

à
i 

lò
n

g
 c

ủ
a
 n

g
ư

ờ
i 

d
â
n

 đ
ố
i 

v
ớ

i 
sự

 p
h

ụ
c 

v
ụ

 c
ủ

a
 

cơ
 q

u
a
n

 h
à
n

h
 c

h
ín

h
 n

h
à
 n

ư
ớ

c 
tr

ên
 đ

ịa
 b

à
n

 x
ã
, 
p

h
ư

ờ
n

g
 

1
0

.0
0

  
 

 
 

 
 

Đ
T

X
H

H
 

 
C

h
ỉ 

số
 S

IP
A

S
 đ

ư
ợ

c 
tí

n
h
 t

h
eo

 c
ô
n
g

 t
h
ứ

c
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

8
.2

 
T

á
c 

đ
ộ
n

g
 c

ủ
a

 C
C

H
C

 đ
ến

 n
g

ư
ờ

i 
d

â
n

, 
tổ

 c
h

ứ
c 

v
à

  
p

h
á

t 
tr

iể
n

 k
in

h
 

tế
 -

 x
ã

 h
ộ
i 

 
4

.0
0

  
 

 
 

 
 

 

8
.2

.1
 

M
ứ

c 
đ
ộ
 t

h
u
 h

ú
t 

đ
ầu

 t
ư

 c
ủ
a 

x
ã,

 p
h

ư
ờ

n
g

 
1

.5
0

  
 

 
 

 
 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025 87



 S
T

T
 

L
ĩn

h
 v

ự
c/

T
iê

u
 c

h
í/

T
iê

u
 c

h
í 

th
à
n

h
 p

h
ầ
n

 
 Đ

iể
m

 

tố
i 

đ
a
  

Đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
 t

h
ự

c 
tế

 

C
h

ỉ 

số
 

G
h

i 

ch
ú

 
T

ự
 

đ
á
n

h
 

g
iá

 

C
ơ

 

q
u

a
n

 

th
ẩ
m

 

đ
ịn

h
 

Đ
iề

u
 

tr
a
 

X
H

H
 

Đ
iể

m
 

đ
ạ
t 

đ
ư

ợ
c 

 1
 

C
Ô

N
G

 T
Á

C
 C

H
Ỉ 

Đ
Ạ

O
 Đ

IỀ
U

 H
À

N
H

 C
C

H
C

 
1
2

.5
0

 
 

 
 

 
 

 

8
.2

.1
.1

 
T

h
am

 g
ia

 ý
 k

iế
n
 t

h
ẩm

 đ
ịn

h
 c

ủ
a 

cá
c 

d
ự

 á
n

 t
h

u
 h

ú
t 

đ
ầu

 t
ư

 
0

.5
0

 
 

 
 

 
 

 

 
1

0
0

%
 c

á
c 

vă
n
 b

ả
n
 đ

ư
ợ

c 
tr

ả
 l

ờ
i 

đ
ú

n
g

 h
ạ

n
: 

0
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

 

C
h
ậ
m

 t
h
a

m
 g

ia
, 

tr
ả
 l

ờ
i 

cá
c 

vă
n
 b

ả
n

: 
0

 
 

 
 

 
 

 
 

8
.2

.1
.2

 
P

h
ố
i 

h
ợ

p
 v

ớ
i 

cá
c 

n
g
àn

h
 t

ro
n
g
 g

iả
i 

q
u

y
ết

 k
h
ó
 k

h
ăn

 v
ư

ớ
n
g
 m

ắc
 c

ủ
a 

n
h
à 

đ
ầu

 t
ư

 v
à 

d
ự

 á
n

 
0

.5
0

 
 

 
 

 
 

 

 
1

0
0

%
 c

á
c 

vă
n
 b

ả
n
 đ

ư
ợ

c 
g
iả

i 
q

u
yế

t 
đ

ú
n

g
 h

ạ
n

: 
0

.5
0

 
 

 
 

 
 

 
 

C
h
ậ
m

 g
iả

i 
q
u
yế

t:
 0

 
 

 
 

 
 

 
 

8
.2

.1
.3

 
T

h
ự

c 
h
iệ

n
 c

h
ế 

đ
ộ
 b

á
o

 c
á
o
 đ

ịn
h

 k
ỳ 

th
eo

 q
u

y 
đ

ịn
h

 t
ạ

i 
Q

u
yế

t 
đ

ịn
h

 s
ố

 

1
1

1
8

/Q
Đ

-U
B

N
D

 n
g
à
y 

0
1
/6

/2
0
2

1
 c

ủ
a

 U
B

N
D

 t
ỉn

h
 S

ơ
n

 L
a

 
0

.5
0

 
 

 
 

 
 

 

 
B

á
o

 c
á

o
 đ

ú
n

g
 q

u
y 

đ
ịn

h
: 

0
.5

0
 đ

iể
m

 
 

 
 

 
 

 
 

K
h
ô
n
g
 b

á
o
 c

á
o
: 

0
 đ

iể
m

 
 

 
 

 
 

 
 

8
.2

.2
 

T
h
ự

c 
h
iệ

n
 t
h
u
 n

g
ân

 s
ác

h
 h

àn
g
 n

ăm
 c

ủ
a 

x
ã 

th
eo

 K
ế 

h
o
ạc

h
 đ

ư
ợ

c 
tỉ

n
h
 g

ia
o
 

1
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

 

H
o

à
n

 t
h

à
n

h
 v

ư
ợ

t 
ch

ỉ 
ti

êu
 k

ế 
h

o
ạ

ch
 g

ia
o

 đ
ạ

t 
tr

ên
 1

0
0

%
: 

1
.5

0
 

 
 

 
 

 
 

 

H
o

à
n

 t
h

à
n

h
 c

h
ỉ 

ti
êu

 k
ế 

h
o

ạ
ch

 g
ia

o
 đ

ạ
t 

1
0

0
%

: 
1

.0
0

 
 

 
 

 
 

 
 

H
o

à
n

 t
h

à
n

h
 c

h
ỉ 

ti
êu

 k
ế 

h
o

ạ
ch

 g
ia

o
 đ

ạ
t 

từ
 9

0
%

 -
 d

ư
ớ

i 
1

0
0

%
: 

0
.7

5
 

 
 

 
 

 
 

 

H
o

à
n

 t
h

à
n

h
 c

h
ỉ 

ti
êu

 k
ế 

h
o

ạ
ch

 g
ia

o
 đ

ạ
t 

từ
 8

0
%

 -
 d

ư
ớ

i 
9

0
%

: 
0

.5
0

 
 

 
 

 
 

 
 

H
o

à
n

 t
h

à
n

h
 d

ư
ớ

i 
8

0
%

: 
0

 
 

 
 

 
 

 
 

88 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025



 S
T

T
 

L
ĩn

h
 v

ự
c/

T
iê

u
 c

h
í/

T
iê

u
 c

h
í 

th
à
n

h
 p

h
ầ
n

 
 Đ

iể
m

 

tố
i 

đ
a
  

Đ
iể

m
 đ

á
n

h
 g

iá
 t

h
ự

c 
tế

 

C
h

ỉ 

số
 

G
h

i 

ch
ú

 
T

ự
 

đ
á
n

h
 

g
iá

 

C
ơ

 

q
u

a
n

 

th
ẩ
m

 

đ
ịn

h
 

Đ
iề

u
 

tr
a
 

X
H

H
 

Đ
iể

m
 

đ
ạ
t 

đ
ư

ợ
c 

 1
 

C
Ô

N
G

 T
Á

C
 C

H
Ỉ 

Đ
Ạ

O
 Đ

IỀ
U

 H
À

N
H

 C
C

H
C

 
1
2

.5
0

 
 

 
 

 
 

 

8
.2

.3
 

M
ứ

c 
đ
ộ
 t
h
ự

c 
h
iệ

n
 c

ác
 c

h
ỉ 
ti

êu
 p

h
át

 t
ri

ển
 K

T
-X

H
 d

o
 H

Đ
N

D
 c

ấp
 x

ã 
g
ia

o
 

1
.0

0
 

 
 

 
 

 
 

 

1
0

0
%

 c
h
ỉ 

ti
êu

 đ
ạ
t 

và
 v

ư
ợ

t:
 1

.0
0

 
 

 
 

 
 

 
 

9
5

%
 -

 d
ư

ớ
i 

1
0

0
%

 c
h
ỉ 

ti
êu

 đ
ạ
t 

và
 v

ư
ợ

t:
 0

.5
0

 
 

 
 

 
 

 
 

D
ư

ớ
i 

9
5

%
 c

h
ỉ 

ti
êu

 đ
ạ

t 
và

 v
ư

ợ
t:

 0
 

 
 

 
 

 
 

 

 
T

Ổ
N

G
 Đ

IỂ
M

 
1

0
0

  
 

  
 

  
  

  

 

 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025 89



ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 2713/QĐ-UBND Sơn La, ngày 31 tháng 10 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ  

đối với các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc  

UBND tỉnh; UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh Sơn La 

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Quy định số 366-QĐ/TW ngày 30 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính 

trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân 

trong hệ thống chính trị; 

Căn cứ Nghị định số 150/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ương và UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương; 

Căn cứ Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Chính 

phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế;  

 Căn cứ Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2005 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định về phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp, dịch 

vụ công lập; 

Căn cứ Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2021 của 

UBND tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ 

chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Sơn La; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 782/TTr-SNV ngày 28        

tháng 10 năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về đánh giá, xếp loại 

mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các sở, ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp 

công lập trực thuộc UBND tỉnh; UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; người 

đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND 
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các xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể ngày ký./. 

  CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Đình Việt 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ĐỊNH 

    Về đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các sở, 

 ban, ngành; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh;  

UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh Sơn La 
(Kèm theo Quyết định số 2713/QĐ-UBND ngày 31/10/2025 của UBND tỉnh) 

  

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi   

Quy định này quy định các tiêu chí, trình tự, hồ sơ đánh giá, chấm điểm và 

xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 

trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Quy định này áp dụng đối với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (sau đây gọi chung là sở); các đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh (sau 

đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh); UBND các xã, phường (sau đây gọi 

chung là UBND cấp xã). Các sở, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, UBND cấp xã, được 

gọi chung là các cơ quan, đơn vị. 

2. Quy định này không áp dụng để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của 

các cơ quan thuộc khối Đảng, HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các 

tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang; các cơ 

quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. 

Điều 3. Mục đích, yêu cầu  

1. Mục đích 

a) Thông qua đánh giá, xếp loại phản ánh đúng mức độ, hiệu quả hoạt động 

của các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và 

yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Trên cơ sở đó, 

làm rõ số lượng, khối lượng công việc chưa hoàn thành, đề ra các giải pháp để phát 

huy những mặt tích cực, khắc phục các mặt yếu kém trong hoạt động chỉ đạo, điều 

hành quản lý hành chính nhà nước trong những năm tiếp theo. 

b) Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; nêu cao 

tinh thần tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn 

chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

c) Kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, 

đơn vị là tiêu chí quan trọng để xét thi đua - khen thưởng và đánh giá mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. 
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2. Yêu cầu 

a) Thống nhất về nguyên tắc, khung tiêu chí, phương pháp, thẩm quyền, quy 

trình, thủ tục đánh giá tập thể bảo đảm đồng bộ, thống nhất. 

b) Đánh giá phải dựa trên hiệu quả công việc, kết quả thực hiện nhiệm vụ, 

sản phẩm cụ thể gắn với vị trí việc làm, chức trách, nhiệm vụ theo số lượng, tiến 

độ, chất lượng. 

c) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tập thể, nhất là người đứng đầu bảo 

đảm công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại phải dân chủ, công tâm, khách quan, 

khoa học, đúng thực chất, chống hình thức. 

d) Đồng bộ với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và cải cách hành 

chính nhà nước, nhất là trong bối cảnh thực hiện chuyển đổi số. 

Điều 4. Nguyên tắc đánh giá 

1. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; kiểm điểm tự phê bình 

và phê bình nghiêm túc, cầu thị, trên tinh thần xây dựng, giữ vững sự đoàn kết, 

thống nhất, đúng thẩm quyền, trách nhiệm. Thực hiện đánh giá theo hướng xuyên 

suốt, liên tục, đa chiều, có tiêu chí và thông qua sản phẩm cụ thể; kết hợp giữa tiêu 

chí định tính với tiêu chí định lượng, trong đó, đặc biệt chú trọng các tiêu chí định 

lượng về kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; xếp loại phản ánh đúng thực chất 

mức độ hoàn thành nhiệm vụ, được kiểm chứng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ 

được giao.  

2. Đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị 

phải căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị được quy định tại các 

văn bản pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và những công việc được UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh giao; đồng thời xem xét đến yếu tố năng động, sáng tạo, hiệu 

quả trong tham mưu đề xuất và thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.  

3. Các cơ quan, đơn vị căn cứ quy định về tiêu chí đánh giá mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ tại Quyết định này và đối chiếu với kết quả thực hiện nhiệm vụ của 

cơ quan, đơn vị để tự đánh giá, chấm điểm trên từng tiêu chí quy định, đảm bảo 

trung thực, chính xác. 

4. Khi tiến hành đánh giá, xếp loại các cơ quan, đơn vị phải đảm bảo khách 

quan, khoa học, công khai, công bằng, dân chủ, phản ánh đúng những kết quả đã 

đạt được trong năm của cơ quan, đơn vị, đồng thời xác định, làm rõ số lượng, khối 

lượng công việc chưa hoàn thành trong năm của đơn vị và đề ra giải pháp khắc 

phục trong năm tiếp theo. 

5. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu 

trong việc xây dựng kế hoạch công tác, phân công nhiệm vụ phù hợp với từng đối 

tượng gắn với mục tiêu, sản phẩm công việc; cấp nào trực tiếp quản lý, phân công 

công việc thì cấp đó đánh giá, xếp loại; bảo đảm liên thông, thống nhất. 

Chương II 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI 
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Điều 5. Tiêu chí đánh giá và chấm điểm 

Việc đánh giá chất lượng đối với các cơ quan, đơn vị được thực hiện theo 

khung tiêu chí chung, gồm các nhóm tiêu chí được lượng hoá kết quả trên thang 

điểm 100. 

Kết quả này là cơ sở để xếp loại chất lượng theo quy định tại Điều 7. Cụ thể 

như sau: 

1. Tiêu chí đánh giá, chấm điểm đối với các sở (tại Phụ lục I kèm theo). 

2. Tiêu chí đánh giá, chấm điểm đối với đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh (tại Phụ 

lục II kèm theo). 

3. Tiêu chí đánh giá, chấm điểm đối với UBND cấp xã (tại Phụ lục III kèm theo). 

Điều 6. Phương pháp chấm điểm 

Căn cứ vào quy định thang điểm chuẩn của từng tiêu chí, các cơ quan, đơn 

vị đối chiếu kết quả công việc của cơ quan, đơn vị mình đã thực hiện, mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ hoặc chưa hoàn thành để tự chấm điểm cho từng công việc.  

a) Trường hợp cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các tiêu chí hoặc không có nội 

dung phải thực hiện theo tiêu chí quy định tại Điều 5 thì chấm điểm tối đa. 

b) Trường hợp cơ quan, đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện nhưng không 

hiệu quả, không đảm bảo tiến độ, chất lượng, số lượng các tiêu chí, các nhiệm vụ 

thuộc lĩnh vực quản lý, phục vụ của cơ quan, đơn vị hoặc được cấp có thẩm quyền 

giao thì không được tính điểm hoặc giảm trừ tương ứng theo mức độ kết quả hoàn 

thành nhiệm vụ.  

Điều 7. Xác định kết quả xếp loại 

1. Xếp loại mức độ hoàn thành thành nhiệm vụ đối với các cơ quan, đơn vị 

được chia thành 04 mức, cụ thể như sau: 

(1) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;  

(2) hoàn thành tốt nhiệm vụ;  

(3) hoàn thành nhiệm vụ;  

(4) không hoàn thành nhiệm vụ. 

a) Xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: có kết quả tổng điểm đánh giá đạt 

từ 90 điểm trở lên. Đồng thời, phải đáp ứng các điều kiện cụ thể sau: 

- Hoàn thành 100% các nhiệm vụ được giao, đúng hạn, bảo đảm chất lượng, 

hiệu quả, trong đó có ít nhất 30% số nhiệm vụ hoàn thành vượt mức yêu cầu. 

Không có đơn vị trực thuộc (đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị) hoặc thành viên của 

tập thể lãnh đạo, quản lý bị kỷ luật. 

- Đã khắc phục 100% các hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra ở thời điểm 

kiểm điểm trước (nếu có). 
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- Số lượng tập thể, cá nhân được xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" 

không vượt quá 20% tổng số tập thể, cá nhân được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm 

vụ" theo đối tượng có vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ tương đồng, do cấp có 

thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Trường hợp tổ chức, cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc, nổi trội, tạo sự 

chuyển biến tích cực, hoàn thành vượt kế hoạch các công việc được giao, mang lại 

giá trị, hiệu quả thiết thực trong tổ chức thực hiện thì cấp có thẩm quyền quyết định 

tỉ lệ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đối với tập thể thuộc phạm vi quản lý, không 

vượt quá 25% tổng số tập thể, cá nhân được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ". 

b) Xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ: có kết quả tổng điểm đánh giá đạt từ 

70 đến dưới 90 điểm. Đồng thời, hoàn thành 100% các nhiệm vụ được giao, đúng 

hạn, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. 

c) Xếp loại hoàn thành nhiệm vụ: có kết quả tổng điểm đánh giá đạt từ 50 

đến dưới 70 điểm. Đồng thời, hoàn thành 100% các nhiệm vụ được giao; số nhiệm 

vụ chưa bảo đảm tiến độ không vượt quá 20%. 

d) Xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ: có tổng điểm đánh giá dưới 50 

điểm hoặc thuộc một trong các trường hợp sau: 

- Tập thể lãnh đạo, quản lý bị cấp có thẩm quyền kết luận có sai phạm trong 

công tác cán bộ, mất đoàn kết nội bộ, bè phái, chạy chức, chạy quyền trong phạm 

vi phụ trách. 

- Có thành viên trong tập thể lãnh đạo, quản lý vi phạm liên quan đến chức 

trách, nhiệm vụ trong thực thi công vụ bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên (trừ 

trường hợp thành viên đó bị kỷ luật mà vi phạm đó xảy ra từ thời điểm tại tổ chức, 

cơ quan, đơn vị khác chuyển đến hoặc hành vi vi phạm đó không liên quan đến 

chức trách, thẩm quyền của tập thể lãnh đạo, quản lý đang công tác tại thời điểm 

hiện tại). 

- Có thành viên trong tập thể lãnh đạo, quản lý bị cấp có thẩm quyền kết 

luận có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", 

"tự chuyển hoá". 

2. Một số trường hợp cần lưu ý 

a) Trường hợp tập thể có khuyết điểm, vi phạm xảy ra từ năm trước, thời 

điểm trước nhưng đến thời điểm đánh giá, xếp loại mới bị cấp có thẩm quyền 

quyết định thi hành kỷ luật hoặc tập thể bị cấp có thẩm quyền quyết định tăng nặng 

hình thức kỷ luật trong kỳ đánh giá, xếp loại thì cấp có thẩm quyền căn cứ vào 

hình thức kỷ luật, nội dung, động cơ, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi 

phạm, hoàn cảnh cụ thể để đánh giá, xếp loại ở thời điểm đánh giá hiện tại; đồng 

thời, xem xét, quyết định về công tác cán bộ như sau: 

b) Trường hợp cá nhân có khuyết điểm, vi phạm xảy ra ở tổ chức, cơ quan, 

đơn vị cũ nhưng bị xử lý kỷ luật và thi hành kỷ luật ở tổ chức, cơ quan, đơn vị mới 
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chuyển đến thì tính vào kết quả đánh giá, xếp loại của tổ chức, cơ quan, đơn vị cũ 

(không quy trách nhiệm cho tổ chức, cơ quan, đơn vị mới). 

c) Trường hợp cá nhân có khuyết điểm, vi phạm xảy ra ở cả tổ chức, cơ 

quan, đơn vị cũ và tổ chức, cơ quan, đơn vị mới, bị xử lý kỷ luật và thi hành kỷ 

luật ở tổ chức, cơ quan, đơn vị cũ và tổ chức, cơ quan, đơn vị mới chuyển đến thì 

tính hình thức kỷ luật vào kết quả đánh giá, xếp loại theo thời điểm xác định hành 

vi vi phạm tại mỗi cơ quan, đơn vị. 

Chương III 

THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI; HỘI ĐỒNG  

ĐÁNH GIÁ; HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ VÀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ  

Điều 8. Thẩm quyền đánh giá, xếp loại và thành phần Hội đồng  

1. Thẩm quyền  

UBND tỉnh quyết định xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ 

quan, đơn vị. 

2. Thành phần Hội đồng đánh giá 

a) Đối với cấp tỉnh 

- Thành lập Hội đồng: Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Hội đồng 

đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Thành phần Hội 

đồng đánh giá gồm: 

+ Chủ tịch Hội đồng: Chủ tịch UBND tỉnh; 

+ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng: phân công một đồng chí Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh; 

+ Phó Chủ tịch Hội đồng: các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

+ Ủy viên Hội đồng kiêm thư ký: Giám đốc Sở Nội vụ. 

+ Các Ủy viên Hội đồng gồm lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, 

Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng, Thanh tra 

tỉnh và Công an tỉnh. 

+ Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Hội đồng. 

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng: 

+ Đánh giá, chấm điểm đối với một số tiêu chí trong Phụ lục I, II, III kèm 

theo quy định; 

+ Thẩm định, xem xét quy trình, thủ tục, kết quả chấm điểm trình UBND 

tỉnh xét duyệt công nhận, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, 

đơn vị theo Điều 7 của Quy định này; 

+ Giúp UBND tỉnh chuẩn bị nội dung báo cáo kết quả xếp loại các cơ quan, 

đơn vị. 
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- Thành lập Tổ giúp việc của Hội đồng: Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá do 

Chủ tịch Hội đồng quyết định thành lập, thành phần gồm: 

+ Tổ trưởng: Giám đốc Sở Nội vụ - Ủy viên kiêm thư ký Hội đồng đánh giá; 

+ Tổ phó: Phó Giám đốc Sở Nội vụ phụ trách công tác cải cách hành chính; 

+ Các thành viên: lãnh đạo và chuyên viên các phòng có liên quan của một 

số cơ quan, đơn vị; 

+ Thư ký: lãnh đạo Phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ. 

- Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ giúp việc: thẩm định, rà soát, tổng hợp kết 

quả tự đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, đối chiếu 

với các tiêu chí đánh giá tại Quy định này. Đề xuất với Hội đồng đánh giá kết quả 

thẩm định (điểm cộng, điểm trừ) đối với các cơ quan, đơn vị. Dự thảo báo cáo kết 

quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. 

b) Đối với các sở, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh 

- Thành lập Hội đồng: Thủ trưởng, người đứng đầu sở, đơn vị sự nghiệp 

công lập cấp tỉnh quyết định thành lập Hội đồng. Hội đồng đánh giá gồm: 

+ Chủ tịch Hội đồng: Giám đốc sở, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công 

lập cấp tỉnh; 

+ Phó Chủ tịch Hội đồng: các Phó Giám đốc sở, cấp phó người đứng đầu 

đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh; 

+ Ủy viên Hội đồng kiêm thư ký: Chánh Văn phòng sở (hoặc tương đương); 

+ Các thành viên Hội đồng gồm đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị 

trong cơ quan; 

+ Mời: đại diện Đảng ủy (hoặc Bí thư chi bộ); Trưởng ban Thanh tra nhân dân; 

lãnh đạo các tổ chức đoàn thể của sở, đơn vị sự nghiệp công lập tham gia hội đồng; 

+ Văn phòng (hoặc tương đương) của sở, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh 

là cơ quan thường trực của Hội đồng. 

- Nhiệm vụ của Hội đồng: giúp người đứng đầu cơ quan, đơn vị tự đánh giá, 

chấm điểm, thu thập tài liệu kiểm chứng, hoàn thiện hồ sơ tự đánh giá xếp loại 

mức độ hoàn thành nhiệm vụ. 

c) Đối với cấp xã 

- Thành lập Hội đồng: Chủ tịch UBND cấp xã quyết định thành lập Hội 

đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cấp xã, thành phần Hội đồng đánh 

giá gồm: 

+ Chủ tịch Hội đồng: Chủ tịch UBND cấp xã; 

+ Phó Chủ tịch Hội đồng: các Phó Chủ tịch UBND cấp xã; 

+ Ủy viên Hội đồng kiêm thư ký: Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội; 
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+ Các Ủy viên Hội đồng gồm đại diện lãnh đạo phòng thuộc UBND cấp xã; 

+ Mời: lãnh đạo các cơ quan tổ chức có liên quan 

+ Phòng Văn hóa - Xã hội là cơ quan thường trực của Hội đồng. 

- Nhiệm vụ của Hội đồng: giúp UBND cấp xã tự đánh giá, chấm điểm, thu 

thập tài liệu kiểm chứng, hoàn thiện hồ sơ tự đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ. 

Điều 9. Hồ sơ đánh giá  

Hồ sơ gồm có: 

1. Văn bản đề nghị UBND tỉnh xét công nhận; 

2. Biên bản họp xét của Hội đồng tự đánh giá của cơ quan, đơn vị; 

3. Báo cáo tự chấm điểm của cơ quan, đơn vị theo tiêu chí đánh giá, chấm điểm 

quy định tại Điều 5; báo cáo do người đứng đầu cơ quan, đơn vị ký tên, đóng dấu. 

4. Tài liệu kiểm chứng kèm theo báo cáo. 

5. Báo cáo giải trình (nếu có yêu cầu). 

Điều 10: Quy trình, trình tự đánh giá 

1. Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao 

trong năm, đối chiếu với tiêu chí đánh giá, thành lập hội đồng cùng cấp tiến hành 

tự đánh giá, chấm điểm và tự nhận mức xếp loại, gửi hồ sơ lên Hội đồng thẩm định 

cấp tỉnh (cơ quan thường trực là Sở Nội vụ) qua phần mềm đánh giá mức độ hoàn 

thành nhiệm vụ tỉnh Sơn La (https://caicach.hanhchinh.net/htnv-sonla/login), hoàn 

thành chậm nhất ngày 10 tháng 01 năm liền kề sau của năm đánh giá. 

Đối với các Trường Cao đẳng thực hiện việc tự đánh giá, xếp loại mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ năm học (chốt số liệu, tài liệu kiểm chứng từ ngày 31 tháng 7 

năm liền kề trước của năm đánh giá đến ngày 31 tháng 7 năm đánh giá), thực hiện 

gửi hồ sơ về cơ quan thường trực hội đồng đánh giá cấp tỉnh (Sở Nội vụ) cùng thời 

điểm gửi hồ sơ của các cơ quan, đơn vị (chậm nhất ngày 10 tháng 01 năm liền kề 

sau của năm đánh giá) để tổng hợp, đánh giá cùng thời điểm với đánh giá các cơ 

quan, đơn vị. Cơ quan, đơn vị không gửi hồ sơ tự đánh giá, xếp loại theo đúng thời 

hạn quy định sẽ không được xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ và người đứng 

đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. 

Thành phần hồ sơ đánh giá thực hiện theo Điều 9 quy định này. 

2. Sở Nội vụ (cơ quan thường trực Hội đồng đánh giá mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ đối với các cơ quan, đơn vị) Tổng hợp hồ sơ, thủ tục kết quả tự đánh giá, 

chấm điểm và xếp loại cơ quan, đơn vị. Giúp Hội đồng chỉ đạo, phân công, hướng 

dẫn, kiểm tra tổ giúp việc của Hội đồng thực hiện nhiệm vụ. 

3. Tổ giúp việc của Hội đồng thực hiện thẩm định, tổng hợp kết quả, báo cáo 

Hội đồng.    
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4. Hội đồng đánh giá thống nhất kết quả thẩm định, trình UBND tỉnh báo 

cáo Đảng ủy UBND tỉnh;  

5. Để thống nhất kết quả xếp loại của các cơ quan, đơn vị, Đảng ủy UBND 

tỉnh báo cáo và xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy; 

6. Sau khi có ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, Sở Nội vụ hoàn thiện hồ sơ, 

thủ tục trình UBND tỉnh ký quyết định xếp loại và công bố kết quả xếp loại của 

các cơ quan, đơn vị. 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

Điều 11. Trách nhiệm của các tổ chức có liên quan 

1. Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Thanh tra tỉnh, các sở: Tài chính, 

Tư pháp, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn 

chi tiết một số Điều tại Quy định này; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, 

kịp thời tổng hợp những vấn đề vướng mắc, phát sinh cần sửa đổi, bổ sung cho phù 

hợp và trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định; 

2. Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tham mưu tổ chức 

thực hiện các chương trình công tác, đề án và quy trình giải quyết công việc của 

các cơ quan, đơn vị được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; định kỳ hằng 

tháng, quý, 06 tháng, năm thống kê, tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, đồng 

thời gửi Sở Nội vụ tổng hợp chung làm cơ sở để đánh giá, chấm điểm và xếp loại 

mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. 

3. Sở Nội vụ 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, theo 

dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy định này. 

b) Chủ trì phối hợp đơn vị cung cấp phần mềm bổ sung, nâng cấp phần mềm 

chấm điểm đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. 

c) Phối hợp với Sở Tài chính, hằng năm xây dựng chi tiết kinh phí sửa đổi, 

nâng cấp phần mềm đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cơ quan có thẩm quyền 

phê duyệt. 

4. Sở Tài chính 

Thẩm định dự toán chi tiết, trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí từ nguồn 

ngân sách nhà nước để thực hiện phần mềm đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ 

đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

5. Các cơ quan, đơn vị 

a) Tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc Quy định này, có trách nhiệm tự 

đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và nộp 

hồ sơ về Hội đồng Đánh giá các đơn vị cấp tỉnh (qua Sở Nội vụ) theo quy định. 
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b) Căn cứ Quy định này, cụ thể hóa thành quy định của cơ quan, đơn vị, địa 

phương để tổ chức thực hiện việc đánh giá, phân loại đối với các cơ quan, đơn vị trực 

thuộc, báo cáo UBND tỉnh kết quả đánh giá, phân loại (qua Sở Nội vụ để tổng hợp). 

- Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị xem xét, quyết định đánh giá, 

xếp loại đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc.  

- UBND cấp xã xem xét, quyết định xếp loại các cơ quan chuyên môn, các 

đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND cấp xã.  

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh, báo 

cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp xem xét, quyết định./.  
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Phụ lục I 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM ĐỐI VỚI CÁC SỞ 
(Kèm theo Quyết định số 2713/QĐ-UBND ngày 31/10/2025 của UBND tỉnh) 

 

STT Tiêu chí Điểm chuẩn 

I  CÁC TIÊU CHÍ CHUNG 30 

1 

Thông tin, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn, phổ biến các 

văn bản mới của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh ủy, HĐND, 

UBND tỉnh về những lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ  

3 

2 
Ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện 

nhiệm vụ:  
6 

2.1 Xây dựng bộ máy, tinh giản biên chế 2 

2.2 Thực hiện cải cách hành chính 2 

2.3 Chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ 2 

3 
Việc thực hiện nguyên tắc tổ chức, cơ chế quản lý theo quy 

định; các nội quy, quy chế và chế độ làm việc hiện hành 
6 

3.1 Việc thực hiện Quy chế làm việc tại cơ quan, đơn vị 3 

3.2 
Việc triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền, dân 

chủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước 
3 

4 
Công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và công tác tiếp 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 
8 

4.1 
Chấp hành các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của 

các cơ quan có thẩm quyền 
2 

4.2 Tổ chức công tác tiếp công dân theo quy định 2 

4.3 
Thực hiện đúng quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, đơn tố 

cáo, đơn kiến nghị, phản ánh theo quy định 
2 

4.4 

Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền và khi được giao 

đúng quy định của pháp luật. Không có đơn khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh được tính bằng điểm chuẩn tối đa 

2 

5 Thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng 4 
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STT Tiêu chí Điểm chuẩn 

5.1 
Công tác chỉ đạo, triển khai các quy định về phòng, chống 

tham nhũng 
2 

5.2 
Kết quả thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng 

trong cơ quan  
2 

6 Việc thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  3 

6.1 
Xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí  
1 

6.2 
Tổ chức, triển khai thực hiện các biện pháp thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí trong cơ quan 
2 

II CÁC TIÊU CHÍ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  70 

1 
Kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác hằng 

năm để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao 
10 

2 
Chấp hành chế độ thông tin báo cáo hằng tháng, quý, 6 tháng, 

năm đảm bảo chất lượng, thời gian theo quy định  
5 

3 Kết quả đánh giá các chỉ số xếp hạng của đơn vị 36 

3.1 

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) được 

UBND tỉnh đánh giá trong năm; Điểm đánh giá được tính 

theo công thức: (số điểm đạt được x 30) /100 

30 

3.2 

Kết quả đánh giá xếp hạng mức độ chuyển đổi số của cơ 

quan; Điểm đánh giá được tính theo công thức: (số điểm đạt 

được x 6) /100. 

6 

4 Việc thực hiện công tác thi đua - khen thưởng  3 

5 Việc thực hiện công tác văn thư - lưu trữ  3 

6 Việc thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự 3 

7 

Có thành tích xuất sắc, nổi bật trong việc tham mưu xây 

dựng và ban hành các cơ chế, chính sách, mô hình phát triển 

kinh tế - xã hội; giải quyết, hoàn thành các công việc trọng 

tâm, trọng điểm, công việc phát sinh, có vai trò quan trọng 

đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, được Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND tỉnh ghi nhận (mỗi công việc, nhiệm vụ được 

thưởng 0,5 điểm), không quá 02 điểm 

2 
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STT Tiêu chí Điểm chuẩn 

8 

Trong năm có nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo từ cấp tỉnh trở lên được UBND tỉnh phê duyệt nghiệm 

thu có khả năng triển khai ứng dụng hoặc có sáng kiến được 

công nhận có hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng trên 

địa bàn tỉnh trở lên hoặc được cấp Bằng Lao động sáng tạo, 

mỗi đề tài, dự án, giải pháp, Bằng Lao động sáng tạo được 

cộng 0,5 điểm (chỉ cộng điểm đối với cơ quan, đơn vị được 

giao chủ trì thực hiện), không quá 01 điểm 

1 

9 
Những trường hợp có thành tích nổi trội khác do cấp có thẩm 

quyền xem xét, quyết định, không quá 07 điểm 
7 

  TỔNG CỘNG: I + II = 100   

III ĐIỂM TRỪ   

1 

Tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật trái quy 

định (theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền hoặc có báo 

cáo của cơ quan có trách nhiệm thực hiện kiểm tra theo quy 

định của pháp luật) mà phải đính chính, sửa đổi, bổ sung, 

thay thế, bãi bỏ, bị ngưng hiệu lực, bị đình chỉ việc thi 

hành… một văn bản trừ 01 điểm 

  

2 

Có đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền mà không 

giải quyết hoặc giải quyết không kịp thời dẫn đến đơn thư 

vượt cấp (trừ đơn, thư nặc danh) được cấp có thẩm quyền 

giải quyết mà kết quả giải quyết đúng như nội dung đơn thư 

khiếu nại, tố cáo phản ánh (mỗi trường hợp trừ 02 điểm; giải 

quyết đúng một phần thì trừ 01 điểm) hoặc kéo dài, đông 

người phải giải quyết nhiều lần, mỗi trường hợp trừ 02 điểm 

  

3 

Không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ các quyết 

định, kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan có 

thẩm quyền, mỗi nội dung trừ 02 điểm 

  

4 
Trong năm cơ quan, đơn vị có vi phạm về công tác Phòng 

cháy chữa cháy (trừ 01 điểm/lượt vi phạm) 
  

5 

Có công chức thuộc sở, công chức lãnh đạo các chi cục 

thuộc sở; người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu đơn vị 

sự nghiệp công lập trực thuộc Sở bị xử lý kỷ luật từ khiển 

trách trở lên, mỗi trường hợp trừ 01 điểm 
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STT Tiêu chí Điểm chuẩn 

6 

Có công chức thuộc sở, công chức lãnh đạo chi cục thuộc 

sở; người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc Sở bị khởi tố, mỗi trường hợp trừ 

03 điểm. 

  

7 

Có công chức, viên chức, người lao động vi phạm nồng độ 

cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, trừ 01 

điểm cho mỗi trường hợp; vi phạm nồng độ cồn để xảy ra tai 

nạn giao thông, mỗi trường hợp trừ 02 điểm 

Không quá  

03 điểm 

8 Những trường hợp khác do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định 
Không quá  

02 điểm 
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Phụ lục II 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM  

ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CẤP TỈNH 

 (Kèm theo Quyết định số 2713/QĐ-UBND ngày 31/10/2025 của UBND tỉnh) 

 

STT Tiêu chí 
Điểm 

chuẩn 

I CÁC TIÊU CHÍ CHUNG 30 

1 
Thực hiện công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật của 

Đảng, Nhà nước và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh  
5 

2 
Triển khai, thực hiện tốt dân chủ trong hoạt động của cơ quan, 

đơn vị 
4 

3 Công tác kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo   6 

3.1 
Chấp hành các Kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các 

cơ quan có thẩm quyền 
3 

3.2 
Thực hiện đúng quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn 

kiến nghị, phản ánh theo quy định 
3 

4 Thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng 5 

5 

Thực hiện và hoàn thành kế hoạch được giao về tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, 

biên chế  

5 

6 
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác quản lý tài 

chính, tài sản công 
5 

II CÁC TIÊU CHÍ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  70 

1 
Xây dựng, tổ chức thực hiện và hoàn thành kế hoạch hằng 

năm về thực hiện nhiệm vụ  
15 

1.1 

Xây dựng kế hoạch hằng năm để tổ chức thực hiện nhiệm vụ 

phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập 

từng thời kỳ, giai đoạn  

5 

1.2 
Tổ chức thực hiện và hoàn thành kế hoạch hằng năm được 

cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt  
10 

2 
Thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 

giao ngoài nhiệm vụ thường xuyên 
8 

3 

Chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định 

hằng tháng, quý, 6 tháng, năm đúng thời gian quy định, chất 

lượng, đầy đủ thông tin 

4 
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STT Tiêu chí 
Điểm 

chuẩn 

4 
Thực hiện số người làm việc theo đúng Đề án vị trí việc làm 

đã được phê duyệt 
3 

5 
Thực hiện công tác rà soát tổ chức, tinh giản biên chế và công 

tác cán bộ 
3 

6 
Thực hiện quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 

chức 
3 

7 Thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng viên chức 2 

8 
Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều 

hành hoạt động thực hiện nhiệm vụ 
10 

8.1 

Tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng 

(trừ văn bản, hồ sơ mật) (điểm đánh giá được tính theo công 

thức: (Tỷ lệ % văn bản được xử lý trên môi trường mạng x 

5):100% 

5 

8.2 

Tỷ lệ văn bản điện tử ký số của cá nhân lãnh đạo (điểm đánh 

giá được tính theo công thức: (Tỷ lệ % văn bản ký số x 5): 

100% 

5 

9 

Chấp hành chế độ, chính sách pháp luật về: thuế, phí và các 

khoản thu nộp ngân sách, bảo hiểm, bảo vệ môi trường, lao 

động, tiền lương, chế độ tài chính, kế toán, kiểm toán (có báo 

cáo chuyên đề) 

3 

10 Việc thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự 2 

11 Việc thực hiện công tác thi đua - khen thưởng  2 

12 Việc thực hiện công tác văn thư - lưu trữ  2 

13 
Tổ chức thực hiện tốt các dự án khoa học; dự án đầu tư sản 

xuất, cung ứng dịch vụ công; các dự án đầu tư xây dựng 
3 

14 

Các đơn vị sự nghiệp công lập có thành tích xuất sắc, nổi bật 

trong việc phục vụ công tác quản lý nhà nước; trong năm có 

nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo từ cấp tỉnh 

trở lên được UBND tỉnh phê duyệt nghiệm thu có khả năng 

triển khai ứng dụng hoặc có sáng kiến được công nhận có 

hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh trở 

lên hoặc được cấp Bằng Lao động sáng tạo, mỗi đề tài, dự án, 

giải pháp, Bằng Lao động sáng tạo được cộng 0,5 điểm (chỉ 

cộng điểm đối với cơ quan, đơn vị được giao chủ trì thực 
hiện), không quá 02 điểm 

2 
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STT Tiêu chí 
Điểm 

chuẩn 

15 
Có trang thông tin điện tử của đơn vị và thường xuyên cung 

cấp thông tin, không quá 01 điểm 
1 

16 
Những trường hợp khác do Hội đồng đánh giá xem xét, quyết 

định, không quá 07 điểm  
7 

  TỔNG ĐIỂM: I + II = 100   

III ĐIỂM TRỪ   

1 

Có đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền mà không giải 

quyết hoặc giải quyết không kịp thời dẫn đến đơn thư vượt 

cấp (trừ đơn, thư nặc danh) được cấp có thẩm quyền giải 

quyết mà kết quả giải quyết đúng như nội dung đơn thư khiếu 

nại, tố cáo phản ánh, mỗi trường hợp trừ 01 điểm; giải quyết 

đúng một phần thì trừ 0,5 điểm 

  

2 
Có viên chức vi phạm kỷ luật, bị xử lý kỷ luật từ khiển trách 

trở lên, mỗi trường hợp trừ 01 điểm 
  

3 Có viên chức bị khởi tố, mỗi trường hợp trừ 03 điểm   

4 
Trong năm cơ quan, đơn vị có vi phạm về công tác Phòng 

cháy chữa cháy (trừ 01 điểm/lượt vi phạm) 
  

5 

Có viên chức, người lao động vi phạm nồng độ cồn khi điều 

khiển phương tiện tham gia giao thông, trừ 01 điểm cho mỗi 

trường hợp; vi phạm nồng độ cồn để xảy ra tai nạn giao 

thông, mỗi trường hợp trừ 02 điểm 

Không quá 

03 điểm 

6 
Những trường hợp khác do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết 

định  

Không quá 

02 điểm 
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Phụ lục III 

TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM ĐỐI VỚI UBND CẤP XÃ 

(Kèm theo Quyết định số 2713/QĐ-UBND ngày 31/10/2025 của UBND tỉnh) 

 
 

STT Tiêu chí 
Điểm 

chuẩn 

I  CÁC TIÊU CHÍ CHUNG 30 

1 

Thông tin, tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn, phổ biến các 

văn bản mới của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh ủy, HĐND, 

UBND tỉnh về những lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ  

3 

2 
Ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện 

nhiệm vụ  
6 

2.1 Xây dựng bộ máy, tinh giản biên chế 2 

2.2 Thực hiện cải cách hành chính 2 

2.3 Chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ 2 

3 
Việc thực hiện nguyên tắc tổ chức, cơ chế quản lý theo quy 

định; các nội quy, quy chế và chế độ làm việc hiện hành 
6 

3.1 Việc thực hiện Quy chế làm việc tại cơ quan, đơn vị 3 

3.2 
Việc triển khai, thực hiện công tác dân vận chính quyền, dân 

chủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước 
3 

4 
Công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và công tác tiếp 

dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 
8 

4.1 
Chấp hành các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của các 

cơ quan có thẩm quyền 
2 

4.2 Tổ chức công tác tiếp công dân theo quy định 2 

4.3 
Thực hiện đúng quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, đơn tố cáo, 

đơn kiến nghị, phản ánh theo quy định 
2 

4.4 

Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền và khi được giao đúng quy 

định của pháp luật. Không có đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh được tính bằng điểm chuẩn tối đa 

2 

5 Thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng 4 

5.1 
Công tác chỉ đạo, triển khai các quy định về phòng, chống tham 

nhũng 
2 
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STT Tiêu chí 
Điểm 

chuẩn 

5.2 
Kết quả thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng 

trong cơ quan  
2 

6 Việc thực hiện các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí  3 

6.1 
Xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí  
1 

6.2 
Tổ chức, triển khai thực hiện các biện pháp thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí trong cơ quan 
2 

II CÁC TIÊU CHÍ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  70 

1 
Kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác hằng 

năm để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao 
5 

2 
Thực hiện công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng 

trên địa bàn 
5 

3 
Chấp hành chế độ thông tin báo cáo hằng tháng, quý, 6 tháng, 

năm đảm bảo chất lượng, thời gian theo quy định  
5 

4 Kết quả đánh giá các chỉ số xếp hạng của đơn vị 36 

4.1 

Kết quả Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) được 

UBND tỉnh đánh giá trong năm; Điểm đánh giá được tính theo 

công thức: (số điểm đạt được x 30)/100 

30 

4.2 

Kết quả đánh giá xếp hạng mức độ chuyển đổi số của cơ quan; 

Điểm đánh giá được tính theo công thức: (số điểm đạt được x 

6)/100. 

6 

5 Việc thực hiện công tác thi đua - khen thưởng  3 

6 Việc thực hiện công tác văn thư - lưu trữ  3 

7 Việc thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự 3 

8 

Trong năm có nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo từ cấp tỉnh trở lên được UBND tỉnh phê duyệt nghiệm thu 

có khả năng triển khai ứng dụng hoặc có sáng kiến được công 

nhận có hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn 

tỉnh trở lên hoặc được cấp Bằng Lao động sáng tạo, mỗi đề tài, 

dự án, giải pháp, Bằng Lao động sáng tạo được cộng 0,5 điểm, 

không quá 01 điểm 

1 

9 

Thu ngân sách trên địa bàn vượt so với dự toán được UBND 

tỉnh giao được cộng 01 điểm, vượt từ 30% trở lên được cộng 

thêm 02 điểm, không quá 02 điểm 

2 

CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025 109



STT Tiêu chí 
Điểm 

chuẩn 

10 
Những trường hợp có thành tích nổi trội khác do cấp có thẩm 

quyền xem xét, quyết định, không quá 07 điểm 
7 

  TỔNG CỘNG: I + II = 100   

III ĐIỂM TRỪ   

1 

Tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật trái quy định 

(theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền hoặc có báo cáo của 

cơ quan có trách nhiệm thực hiện kiểm tra theo quy định của 

pháp luật) mà phải đính chính, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi 

bỏ, bị ngưng hiệu lực, bị đình chỉ việc thi hành… một văn bản 

trừ 01 điểm 

  

2 

Có đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền mà không giải 

quyết hoặc giải quyết không kịp thời,dẫn đến đơn thư vượt cấp 

(trừ đơn, thư nặc danh) được cấp có thẩm quyền giải quyết mà 

kết quả giải quyết đúng như nội dung đơn thư khiếu nại, tố cáo 

phản ánh (mỗi trường hợp trừ 01 điểm; giải quyết đúng một 

phần thì trừ 0,5 điểm) hoặc kéo dài, đông người phải giải quyết 

nhiều lần, mỗi trường hợp trừ 02 điểm 

  

3 

Không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ các quyết 

định, kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của cơ quan có 

thẩm quyền, mỗi nội dung trừ 02 điểm 

  

4 
Trong năm cơ quan, đơn vị có vi phạm về công tác Phòng cháy 

chữa cháy (trừ 01 điểm/lượt vi phạm) 
  

5 

Có cán bộ, công chức thuộc UBND cấp xã; người đứng đầu và 

cấp phó người đứng đầu các đơn vị trực thuộc UBND cấp xã; vi 

phạm kỷ luật, bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên, mỗi trường 

hợp trừ 01 điểm 

  

6 

Có cán bộ, công chức thuộc UBND cấp xã; người đứng đầu và 

cấp phó người đứng đầu các đơn vị trực thuộc UBND cấp xã; 

bị khởi tố, mỗi trường hợp trừ 03 điểm 

  

7 

Có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm nồng 

độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, trừ 01 

điểm cho mỗi trường hợp; vi phạm nồng độ cồn để xảy ra tai 

nạn giao thông, mỗi trường hợp trừ 02 điểm 

Không quá 

03 điểm 

8 
Những trường hợp khác do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết 

định  

Không quá 

02 điểm 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  2720/QĐ-UBND Sơn La, ngày 01 tháng 11 năm 2025 
  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách  

hành chính năm 2025 của các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban 

hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030;  

Căn cứ Quyết định số 979/QĐ-BNV ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Bộ Nội 

vụ phê duyệt Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách 

hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan 

hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030”; 

Căn cứ Quyết định số 1187/QĐ-BNV ngày 15 tháng 10 năm 2025 của Bộ 

Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan 

ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”;  

Căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước tỉnh Sơn La giai đoạn 

2021 - 2025;  

Căn cứ Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Chủ 

tịch UBND tỉnh ban hành Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính giai đoạn 

2021 - 2025;  

Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2025 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 880/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 

2021 của UBND dân tỉnh;  

Căn cứ Quyết định số 2712/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2025 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tiêu chí và quy trình xác định Chỉ số 

Cải cách hành chính năm 2025 của các sở, ban, ngành; UBND các xã, phường năm.  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 779/TTr-SNV ngày 28 

tháng 10 năm 2025.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai xác định Chỉ 

số cải cách hành chính năm 2025 của các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường.  

(có Kế hoạch ban hành kèm theo) 
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Điều 2. Giao Sở Nội vụ (cơ quan thường trực công tác Cải cách hành chính 

tỉnh) giúp Chủ tịch UBND tỉnh đôn đốc, theo dõi việc tổ chức, triển khai thực hiện 

Quyết định này.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc các 

sở, ban, ngành; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các 

xã, phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

1849/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế 

hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2025 của các sở, ban, 

ngành, UBND các xã, phường./. 

        KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Nguyễn Thành Công 

112 CÔNG BÁO SƠN LA/Số 77 + 78/Ngày 10-11-2025



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính  

năm 2025 của các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường 
(Kèm theo Quyết định số 2720/QĐ-UBND ngày 01/11/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích  

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân, 

doanh nghiệp đối với công tác CCHC trên địa bàn tỉnh.  

- Xác định Chỉ số CCHC năm 2025 của các sở, ban, ngành; UBND các xã, 

phường (sau đây gọi là các sở, các xã, phường).  

2. Yêu cầu  

- Thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của các sở, các xã, 

phường trong triển khai thực hiện Kế hoạch xác định Chỉ số CCHC.  

- Tổ chức công tác tự đánh giá, chấm điểm của các sở; các xã, phường bảo 

đảm trung thực, khách quan, đúng quy định.  

- Tổ chức điều tra xã hội học theo bộ câu hỏi, bảo đảm khách quan, phù hợp 

với điều kiện thực tế.  

- Xác định được Chỉ số CCHC phản ánh thực chất, khách quan kết quả 

CCHC của các sở, các xã, phường năm 2025.  

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân, 

doanh nghiệp đối với công tác CCHC trên địa bàn tỉnh.  

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI NĂM 2025 CỦA CÁC SỞ, CÁC XÃ, PHƯỜNG  

1. Ban hành Công văn hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số 

CCHC  

- Dự kiến thời gian: Tháng 11 năm 2025.  

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.  

- Cơ quan phối hợp: các sở, các xã, phường.  

2. Nâng cấp Phần mềm xác định Chỉ số CCHC  

- Dự kiến thời gian: Quý IV năm 2025.  

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.  

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan, đơn vị có liên quan.  
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3. Triển khai công tác đánh giá và tự đánh giá, chấm điểm của các sở, các 

xã; gửi nộp báo cáo tự đánh giá, chấm điểm, tài liệu kiểm chứng, báo cáo giải trình 

thông qua phần mềm  

- Dự kiến thời gian: Quý IV năm 2025.  

- Cơ quan thực hiện: các cơ quan, đơn vị có liên quan.  

4. Điều tra xã hội học xác định Chỉ số CCHC  

- Dự kiến thời gian: Quý IV năm 2025.  

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.  

- Cơ quan phối hợp: các sở, các xã, phường.  

5. Thành lập Hội đồng thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm  

- Dự kiến thời gian: Quý IV năm 2025.  

- Cơ quan chủ trì:  

+ Sở Nội vụ tham mưu thành lập Hội đồng thẩm định cấp tỉnh;  

+ Văn phòng các sở, ban, ngành; phòng Văn hóa - Xã hội các xã, phường 

tham mưu thành lập Hội đồng thẩm định của cơ quan, đơn vị.  

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan, đơn vị có liên quan.  

6. Thực hiện thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm  

- Dự kiến thời gian: Tháng 12 năm 2025 đến tháng 01 năm 2026.  

- Cơ quan chủ trì:  

+ Hội đồng thẩm định của các sở, các xã, phường.  

+ Hội đồng thẩm định cấp tỉnh.  

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan, đơn vị liên quan.  

7. Tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả xác định Chỉ số CCHC  

- Dự kiến thời gian: Quý I năm 2026.  

- Cơ quan chủ trì: Hội đồng thẩm định cấp tỉnh.  

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan, đơn vị có liên quan.  

8. Họp Hội đồng thẩm định thống nhất kết quả Chỉ số CCHC  

- Dự kiến thời gian: Quý I tháng 2026.  

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ  

- Cơ quan phối hợp: Hội đồng thẩm định cấp tỉnh; các cơ quan, đơn vị liên quan.  

9. Công bố Chỉ số CCHC năm 2026  

- Dự kiến thời gian: Quý I năm 2026.  

- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ  

- Cơ quan phối hợp: các cơ quan, đơn vị liên quan.  
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II. KINH PHÍ TRIỂN KHAI  

Kinh phí triển khai Kế hoạch xác định Chỉ số CCHC năm 2025 sử dụng 

kinh phí được cấp theo Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 

2025 của UBND tỉnh điều chỉnh, giao dự toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh năm 

2025 của các cơ quan đơn vị khi sắp xếp, tổ chức bộ máy; Quyết định số 

1221/QĐ-SNV ngày 15 tháng 5 năm 2025 của Sở Nội vụ về việc phân bổ dự toán 

thu, chi ngân sách năm 2025 cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trực 

thuộc Sở Nội vụ; thực hiện đảm bảo theo quy định của pháp luật hiện hành.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Sở Nội vụ  

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai kế hoạch xác định Chỉ số CCHC năm 2025.  

- Hướng dẫn việc thực hiện tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện CCHC 

năm 2025 đảm bảo chính xác, khách quan và đúng thời gian quy định.  

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu thành lập Hội 

đồng thẩm định, thực hiện thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm.  

- Tham mưu xây dựng, trình ban hành kế hoạch điều tra xã hội học; phối 

hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai công tác điều tra xã hội 

học; tổng hợp phiếu, xử lý kết quả điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số 

CCHC năm 2025.  

- Tổng hợp, xác định Chỉ số CCHC năm 2025 và xây dựng báo cáo Chỉ số 

CCHC năm 2025; tổ chức các cuộc họp Hội đồng thẩm định và Tổ giúp việc Hội 

đồng thẩm định.  

- Tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả Chỉ số CCHC 

năm 2025 của các sở, các xã, phường theo đúng quy định.  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu tổ chức công bố Chỉ 

số CCHC năm 2025.  

2. Sở Tài chính  

- Căn cứ dự toán kinh phí được cấp có thẩm quyền giao, dự toán kinh phí Sở 

Nội vụ thẩm định, tổng hợp gửi Sở Tài chính; Sở Tài chính thông báo dự toán kinh 

phí để đơn vị triển khai thực hiện theo quy định.  

- Phối hợp Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan thực hiện xác định Chỉ số 

CCHC của các sở, các xã, phường.  

3. Các sở: Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Văn phòng UBND 

tỉnh Phối hợp Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan thực hiện xác định Chỉ số CCHC 

của các sở, các xã, phường.  

4. Báo Sơn La và Phát thanh, Truyền hình tỉnh  
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Phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc 

thông tin, tuyên truyền về kết quả xác định Chỉ số CCHC năm 2025 của các sở, 

các xã, phường.  

5. Các sở, ban, ngành và các xã, phường  

- Phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai 

các nội dung kế hoạch xác định Chỉ số CCHC năm 2025 trong phạm vi trách nhiệm 

các sở, các xã, phường theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.  

- Tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2025 của 

đơn vị theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.  

- Phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện điều tra xã hội học để xác định Chỉ số CCHC 

năm 2025 của các sở, các xã, phường.  

- Phối hợp với Hội đồng thẩm định trong việc thực hiện thẩm định kết quả tự 

đánh giá, chấm điểm của đơn vị.  

Trên đây là Kế hoạch xác định Chỉ số CCHC năm 2025 của các các sở, các 

xã, phường, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai, thực 

hiện, trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, 

đơn vị phản ánh kịp thời (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, 

giải quyết./. 
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